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MOCKBÁ-PEKRÁ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

“Tiếng Nga 10”, "Tiếng Nga I1", "Tiếng Nga 12" là bộ sách giáo 
khoa tiếp nối Chương trình THCS, được biên soạn với mục đích giúp 
các em : 

- Củng cố, mở rộng và nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ đang 
học vào những tình huống giao tiếp thực tế có chủ đề liên quan tới 
cuộc sống, sinh hoạt và học tập thường ngày. 

- Rèn luyện và bước đâu phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản 
bằng tiếng Nga để thu nhận thông tin, mở mang kiến thức. 

Bộ sách đông thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên nhiên, 
đất nước, con người Nga cùng nền văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

Sách "Tiếng Nga 10" bao gồm 30 bài, trong đó có sáu bài phục vụ 
mục đích ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuần dạy - học trên lớp 
và ở nhà. 

Cấu trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành hai 
phần: 

- Phần I "PaØớma +taÔ peweeoí. Ôéúc1mn&uet” tương đương một 
tiết học, dành cho rèn luyện, củng cố, nâng cao kĩ năng sử dụng hành 
động lời nói để giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp cụ thể thường gặp 
trong cuộc sống hàng ngày, gêm "Đối thoại giới thiệu hành động lời 
nói cùng băng ghỉ âm minh hoạ ( §Ñ )”, “Mục ghỉ nhớ ( [S7 ) và 
"Các bài tập cần thực hiện ( @®,@,...)”. 

- Phần II "PaØớma na Tnékcemow” tương đương hai tiết học, 
giúp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp 
phù hợp trình độ và hứng thú, gôm văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài 
tập trước và sau văn bản. 

Bảng từ vựng Nga - Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp 
trong các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép 
các em tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cần thiết. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em đạt kết quả 
tốt trong học tập. 

Các tác giả 
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vpók Í 


PABÓTA HANH PEHEBbiM HÉJCTBMEM 


IIáảBJIK, TbI 3Há€HIb 2TOTO 
MảJIb1iKa? 

Ja. Ôro Han! HÓBPHi Tp. 
A THe TbI C HIIM 
IIO3HaKÓMIUICä? 

MbI © HIIM IIO3HaAaKÓMIUIHCb 
H€/äBHO, KOT/Ilä ÕbIJII Ha 
BeqeDbWHKe y HaTäII. 
laK OH XOPpOIHIÓ TaAHI[VeT! 
llolin©M,  Ho3HaKÓMUUO 
TeÕ1 € HHM. He xówqeIIb? 
Xouý. TózIbKo He celuác. 


BWKTop, 1aBälÍ HoÏïÊM II TbI ỐÕŸ/IeHIb 


Búwmop. lŠaK ?Ke # MOTỷ IO3HAKÓMITb T€Ốj € HIM, 


ÊCJII ñ CaM 3/I€Cb HÉPBBIÏ Da3. 
Ti B 2TOM TÓPO/I© BIepBbie? 


Búwmop. Ha. Ho ne BonVýlca. Celiqäic IpUI/IET MO 


8HaEÓMbII II OH IO3HAKÓMIIT HaC € 2TIIM 
CTaDWHHBIM TÓPO/IOM. 
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Œ tiuráire. 


1. - Jlfna, w/I cả. íÍ XOMWÝý IO3HAKÓMIITb TeÕñ C 
MOWIMH DO/IUT€/I1MI. 
- MbI y?Kê IO3HaAKÓMIUIWCb. 
- Ha?! A KTO IO3HaKÓMIMLI TeỐ¡ C€ HIIMI? 
- TBofW ĐpaT. 


2. - ÑÓ¿I11, IO3HaAKÓMb HacC C TBOUIM HÓBBIM /IĐÝTOM. 
, 
- Ha, cekwäc. IIozá2iyửicra, IO3HaKÓMbT€Cb. ©TO 
, 
llẽrp, a 5TO AHHa 11 AHTÓH. 


3. - 3/Ha,  cKÓPO IOJIY B XaHÓïÏi, a He 3Häả!O, 1TO TJI€ 
IIOCMOTPéTb. MÓ?K€IIb JI MH€ TIOCOBéTOBATb? 
- BoabMI BOT 2ry KHTY. QHả 3HaKÓMIT T€ÕỐä € 


IOCTOHDUMeá4T€JIbHOCT4MH XaHÓH. 
- CIacWØo ÕoJIbIIÓe, 


(äy 


Koró c ke (qeA4) ? 
3HaKÓMMTb (wecoa.) MốMY C yqúTe7Iex 
ïIO3HaKÓMMTb (cođ.) TYDÁCTOB C rỐDO,OM 

c KeA (qeA) ? 

| 3HaKÓMMTbCñ (1:ecoa.) C yd⁄Teex 
ïIO3HaKÓMMTbCñ (coa.) C rÓDO,OM 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi sau: 


1. tro TbI cKảz£©IHIb O/IÊPV, ÉCJIH TbI XÓNGIIIb 
IIO3HaKÓMIHTbcC4 € eró cecTpóïi? 


2. aK TbI OỐb#CHWHIb /IDV3bñM, ION©MỸ TbI KHI 
, " , , nọ 
KHWrV 'JÏcTÓpIS CanKTr-llerepØypra ? 
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3. ÍTO TbI IOOỐ€IIIä€IIIb MảäM@, ÉCJI OHä XÓN€T 3HATb 
TBOeTÓ ỐI/3Koro pÿra? 


4. ĨTO XÓNeT TH/I, KOI/Iä OH B©/I€T TYDUCTOB K 
KYUIbTÝPHbIM IiÄMñTHWKEAM CTOJIUHĐI. 


&) Đọc hiểu và dịch ra tiếng Việt các đoạn đối thoại, ghi nhớ ý nghĩa, 
cách dùng những từ cùng gốc được gạch dưới. 


1. - TOBOpáT, KOIT/Iä MBI II3yWä©M KaKÓÏi-HUMỐY/b 
IIHOCTDäHHHIÌ 83BTIK, MBI J1OJI2&KHBI 3HAKEÓMHTbCdS C 
KYIbTÝpoli Hapó/a, KOTÓPBIÏ FOBOPIT Ha HỀM. 

- TóqHo. JIMeHHO IOŠTOMY MÓ?KHO cKaaắTb, WTO 
3HaKÓMCTBO C€ ĐÝCCKOÏÍ KYJIbTVPOl MHÓTO HIOMÓ?KT 
HAM B II3VWHIII DÝCCKOTO #3BIKä. 


2. - Táng, ecTb JII ÿ TeỐñ KaKÓÏi-HIIỐY/Ib 3HAKÓMPUI B 
HÓBOl IIKÓ/Ie? 

Her, 3ecb ÿ MeHñ HeT 3HaKÓMBIX. À y TeÕäñ? 

Ÿ MeHfñ ©€CTb O/IHả 3HaKÓMag. HeT, He IpÓCTO 
3HaKÓMa1, a HIo/Ipÿra. Ho oHá ÝHWTCñ B COCóJHeM 
KuIäcce. 

Huueró. Bý/eT 3HaKÓMCTBO 11 CKÓĐO Ốý€T MHÓTO ÿ 
Hac /py3©Wi. 


3. - CTeHảẢH, TbI IÓHHJI TeKCT? 
- Jla, XOPOIIÓ HÓHNI, IOTOMW WITTO B HẺM HT 
H©3HaKÓMBIX CJIOB. 
Hey?£é1M 2TO 3HaKÓMbLI TeKCT? 
Her. tếcTHOe CJIÓBO, 2TO HÓBPIlÍ /J11 M©Hi T€KCT. 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 


4) Đọc hiểu và thay thế từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 


1. Đro Boypmóïli reárp - crapélmirli pýccKutli Te4Tb 
ÓIIeDBI 11 Ốa/IéTa. 
2. PoccfcKaa rocy/I1äÐCTBeHHaä ỐMỔIWOTéKEaA - 
KDVHH€WIIaã 11 crapéliiaq ỐWJ1OTéKa CTĐAHHI. 
. PMIITä?K - O/JIH 113 JI3BéCTH€ÏïHIIX B MIID© MY3S©B. 
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4. OTrcl/Ia OTKDpbIBáeTrcq KpacWBeliIlad opđ.wúa TìpeM2TI. 
5. M.B. JÏoMOHÓCOB - O/JIH 13 BGJII4äIIIX DỰCCKIIX 
VH€HHIX. 


@® Hãy thay thế từ được gạch dưới trong các câu nói sau bằng từ đối 
nghĩa và đưa ra nhận xét. 


1. Ð nênTpe HaXÓ/ITCA 11 cräảpoe 3/1änHwe PoccfilicKOlI 
TOCVY/I14ÐCTB€HHOÏi ỐI1ỔJIIOTKI. 

2. CerÓ/IHñ B IIIKÓJI© /IĐÉKTOP IIO3HAKÓMUILI HaC CO GTäDBIM 
VuHT€JIM MaTeMäTHKI (eMý y?£é 65 JIeT). 

3. CTäDBIM C2IÿIIIAT€JIIM, KOTÓPBI© ỐBUII Ha KOHIIÊpTe, 27a 
MỸ8bBIKA IIOHĐắäBIIJACb. 

4. THỊ aHaKÓMIT TĐÝHHY TYPUCTOB CO GTäÐOÙ áCTbIO 
TÓPOHa. 

5. CrápIiaa cecTrpá PWKTODpaA XOPOHIÓ IITpä€T Ha TIHITắP€. 


® A. tunáii. 

1. Baro7apa xopómieli noró/ie epéBba B ca/Iý ÕbICTPpO 
DacTýV1. 

2. Xanóïi Bcẻ BpéMñ DacT€T. IÏOØBVIJIICb II IOSBJIIIOTCS 
HÓBBI© BbICÓKI 3/I3HHH, COBD©MHHbI© KDACIIBbI© 
PpAlÓHbI. 

3. M.BP. JloMOHÓCOB DO/JJICđ 11 BBIDOC Ha céBepe POCCWM, B 
7©eĐẻBHe He€/IAJIeKÓ OT rÓPpO/Ia ApxắHT€/IbcEa. 

4. Đc!o 3fMY 5TO /IÊĐ€BO ĐOGJIÓ ÿ Hac B KBAPTITPe. 
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bB. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ. 


ñj | | ĐBgpacy | 
TC | — 
|on/oHá |  pacrer | Bpipacrer _ 
Mi | CC |  — 
Bà 7 | | 


[OH | pacdTýT | — 
THỜI QUÁ KHỨ 

lon | pc | — 

|oMU | |  Bgipocm | 


Œ@) IIpowwTảfi I IepeBe/I1I Ha Bb©THäMCKHI Ø3ÐTK. 


Â 


ro Bozpmóïi reáTp - 
cTrapéðïwli pỨccKIli TeäTb 
ÓIIepbI 1 Ốazréra. Ð 1976 ro/tý 
BopIIÓlï TeäTPÐ HDả3HHOBa.I 
CBOÏï BVXCOT.IêTHIÈi IOỐULI€ÏI. 
TeäTp 5TOT 3HảIOT II JIÓỐNT He 
: | TÓJIbKO ÿ Hac B cTpaHẻ. Pró 
Nã ' Ñ cnckráxri cMoTDLi 3pV1T€211 
EBPÓNEI II A3WM, ABCTPả/IHM II 
AMéPHIKM. 


TINI tRậY 


si 


OTrc1Ó7a OTKDbIBäeTcñ ÓqeHb 
KPacWBaa IaHopäMwa 
ipeM.I4. He/aIeKÓ - 
JlaBbyIIWHCKI IeDeý.IOK. 
B 5ToM IIepeý/IKe 
HaXÓ/ITCH 3HaM©HITTbIH 
ĐÝccKHửI My3éïI - 
TpeTbãKÓBCKadä ra/epeêa, 
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tỊuwTr4Hi. 
quan 


MOCRBA 


MoeckBả - cro/ina PoccfiieKoïi €ÐenepáHMW, MOÏï pO/HÓÏI 
TÓpO/L. ñl JtoốJ1Ô MOCKBỸ 1 XONý H€MHÓTO paccKa3äTb O H€Ïi. 
JlaBädlire COBeDLIIM H€ỐO/IbBIIÓ© IIYT€IIIÉCTBI 11 IOCMÓTPIIM 
HaII TÓPOJI. 

CHawäa MbI OTHDäBIMCS B IeHTP. Bor lẰpácHaa 
I1ÓI1a7b, MocKÓBcKHli fEpeM.Ib. fñÍ DaccKaA?Xý O HIIX, KOT/ä 
ỐÝny 3HaKÓMHTb Bac c eTópWeli MoCKBHI. 

IIpO/Ó/Iz£WM IiyTeIiécTBe. 2To BOJIbHIÓÏ TeäTĐ - 
cTrapélmIwl DýccKHli TeäTP ÓIIepblI 1 ỐaréTa. B 1976 rojý 
BouIbIióïi TeäTĐ Ipá3/HOB8I CBOÏi JBVXCOTJIêTHII !OỐIULIÊŸ. 
TeáTp 5TOT 3Há!OT II JIÓÕỐÑT HỒ TÓJIbKO ÿ Hạc B cTpaHẻ. Eró 
CIEKTáKJIH CMOTĐJIHI 3ĐVIT€JII ñBĐÓIBI A3111, ABCTpáảJTHH H 
AMÊPHIKM. 

B nênTpe HaXÓ/WTCđ 1 cräpoe 3/1äaH1e MocKÓBCKOTO 
VHIIBeDCHTéTa. 2TOT HÉPBBIÈ DƒCCKHÌi ÿyHHBeDCITÊT 
IOCTPÓMLIH B 175B TO/V. ‹37€Cb ?K© B IỆHTPp€ HaXÓ/IñTC1 
CTäpoe 11 HÓBO© 31äHWØ PoccfIfcKOli rOcVy/1äÐCTBeHHOlÍ 
ĐwIÕJIWOTéKW - KPpYIIH€ÌiHIeli 1 crapéfiIIieli ỐÕWỐIIOTKM 
CTPAHHI. 

IlebelinEM ma pyrV!o crópony MocEBbIi-peK. ©OretØ/1a 
OTKPbIBäeTcø# ÓqeHb KPacfIBaa IaHopáMa l§peM.I1. He/a/IeKÓ - 
JlaBby1nifHcKwii ebeýIoE. Ð 3TOM IIebeý.IKe HaXÓHHTCä 
3HaMeHIITbIli DýccKIÈi My3êfi - TpeTb#KÓBCKad Ta/Iepêa. 
Celqädc 27mo cáMbrli ÕoOJIbIHIÓÏi B MIIpe MYSéÈÍ DÿCCKOTO 
IICKVCCTBaA. 

A TeIépbb Ioẻ/eM Ha BopoÕØbEBbi rópbI. lĩocMÓTpMM 
OTc1/a IaHopáMy rópo/a. Bbi Bí/rne Ha 6eperý MoecKBHr-, 
P€KW CIODTWBHHIÏ KÓMILIeKC, eTÓ IOCTPÓUII B 1956 ro/Iý. ©TO 
IleHTpảIbHBIl CTa/HÓH "JÏV?ẤHIKH". 

MockBá Bcẽ BpÉéMøñ pacTếT. á?£©Tcñ, cOBCÊM H©/IÁBHO 
IOØBIIJ1Cb HóBbie eb°MVIIKW 11 [Oro-.3ả11a/THBIl paHÓH, 
cejiuác 2To ÿy?Ké He cảMbile MOJIO/IbBIe paliÓHbI MoeKBHI. 


I0 
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@ IIpáBM.bmo (7a L]) 1 HeIIbäBI2IbHO (HeTL])? 
llocTáBb "‹v 


1. ÁBTop pacckáaa roBopfir oõ crópww MocRBii. 
mnaL ] neT L ] 
2. BouIbIHIÓli Te4TĐ 3HäIOT H JIÓỐAT H© TÓJIbKO B POCCIH, HO 
1 3a TpaHfIelI. 
xa L ] neT L ] 
3. B 1976 ronyÿ BozIbmÓMY Te4TDY ỐBLIO /IBÉCTH JI©T, 
maL ] HeT L_] 
4. II cräpble 11 HÓBbiIe 3/1áäHw11 MĨTW Haxó/1Tcä B IỆHTpeG 
MoeckBHI. 
maL ] neT L ] 
5. TpeTb#KÓBCKY!O TaJIeDÊêIK® CHHITäIOT CảMBIM ỔOJIBIHIUM B 
MIPp€ MY3é©M DÝCCKOIO IICKCCTBaA. 
maL ] HneT L ] 
6. PoccfiïcKaa rocy/IäÐCTBeHHađ ỐMWỐIIOTKa HAXÓ/JITCH B 
JlaBDyHIHCKOM IIeDeŸ.TKe. 
ma L ] HeT[L_] 
Han MãJIe€HbEKUW© DaccKá3bI Ha TÉMPIL 
1. Boupmióli TeäTb B MoecKBẻ. 
2. MocKÓBCKIIÏ TOCV/I13ĐÐCTB€HHPIÏ VHHB©DCIHITÊT. 


LienrpáneHoIl cran⁄óH "J]yx‹HwKI ` 


II 
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vpók 2 


PABÓTA HAH PEHEBblIM HÉJCTBMEM 


Nói di yêu cầu, đề nghị di việc gì 

t5 

Ba0t.w. Đêpa, KTro TeÕé celqác 3BOHILI? 

Bépa. ˆ Máwa. OHả HoHpocUla MeHd1 
VHHITb YĐÓKEM, TOTÓBHTb ý?H 

Badgdw. t1ro ente? 

Bépa.  IÏ onä eHtể IOIDOCWJIa MeHi 
IP€/IJIO?KUTb TeØê€ 1IJITH JIOMÓÏI. 


Túma. — AiEUnra, re TbI ÕbIJI JIÉTOM? 

Aeuuda.. Hưurne. 

Táma.  IÏoqeMý? 

Aểuta. 3HäeHIb, Iảia HDGJIOZSILI 
IOẻXaTb Ha MÓpe, a MảMa 
HP€JIO?KUWIaA CBOÏi IIJIAH: 

IOẻXaTb B TÓPBI. lĨÏ B KOHL KOHHÓB MBbI HIKY/13 HỒ é3/UUIH. 


Œ tluráiire. 

- Bo/I1ó/11, O qềM TbBI IÿMaeIib? lĨÏoqeMý Bce BpêMã 
MO/IHWIIIb? 

- 3Hä©€HIb, ÿ HaC B IIKÓJIe cKÓPO Ốý/IeT Øecéa Ha TÉMY 
"MýabIKa B ?I3HI ©JIOBêKA”. 

- Hy w ro? 

- VHWIT€JIb f'O'ĐOC1Í/L Hac BBICTYIIđTb Ha 9Toïi Õecêne. OH 
13?K© ?tĐeÔ.02€1Í2 He TêMy "HJaccWqecKaä MỸ3bIKA”. A 
ï H© S3HảIO, ITO HHCäTb. LĨTO ?K£© /JIATb?] 
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- Ôq©Hb 2KaJTb, HTO 8 TÓ?© MắJIO 3Há1O O K7IaccWqecKoii 
MỸ8bIKe. TeØê IOMÓWb H© MOFT, HO... 

- Hy, qTO TbI ?ĐeÔ./102áeULb MRG /JIÊJIATb? 

- MbI MÓ?K©M ?:OÐOC1» MOoeró ĐpäTa IOMÓdb. ÔH ?£© 
CTY/IÉHT KOHCeDBATÓDIU. 

- faKÓe XopóIiee ?tĐeÔ.oøcénwel TĨo ... HO B/IDYT OH He 
3aXÓW€eT HaM IOMÓWb. 

- TbI ro?! la He 3axóweTr? Bý/eM 1tĐOC1ÍTnb, T.ĐOCtTw® II 
Tipoctno. IÏon1THO? 


(äỳy' 


IPOCMTb (tecoa.) 
: KOI: 
IOrIPOCWITb (coa. ) ro nemuw 


Y4⁄Te7b IDỐCMT Yy4@HWHKỐB IWCốTb CO4MWHHHMe. 


[IPETJIOX(WTb (co. KOMY tITO ÉJIATb? 
Y4⁄Tre7b rIDe//IarắeT yq©eHWUKốM TẾMbI J1 COq4MHHỐHM1. 
Y4⁄Tre7b rIDe/arắeT yqeHWUKốM IIWCỐTb CO4MWHỐHM©. 


2 


A. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


B. Dùng từ (tập hợp từ) gợi ý để nói thành câu hoàn chỉnh. 
1. EM, IpocfIrb, HaTảIia, IO3HaKÓMIITb, OH, eẽ ĐO/IHÓÏ 
TÓPOH. 


L3 
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2. ĐoJIÓ/I1, IPe/JIAräTb, MBI, IOÊXaTb, OH, OMÓÏ, TAKCIH. 

3. JJJIĐÊKTOP, HD€/1JIO?KHTTb, TÓCTH, XOĐÓIIIH© MeCTä, 
KOHIIéPT. 

4. Ceró/IH1, ÝTPpOM, MảäMa, IIOIIpOCWITb, Cepẽ2ta, HIOÏïTH, 
xJIe6. 


&) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nối sau: 

1. YwfIreJIb CKa34/I, ITO BC© MBI /IOJI2KHBI 
IIDHCÿTCTBOBATb Ha 2Toli Berpéwe. 

2. Moá crảpInraq cecTpá HOJIYWIIIA OT /IĐÉKTODa 
TIID€/JIO?Z£êHWe DaÕÓTaTb B ©TÓ IIIKÓ.I€, 

3. ĐBpbaw xówqeT, TÓỐbI :3/IHa IPIIHHIMäả./TaA JIeKäDCTBO 
K3?K/IBLÍ /I€Hb. 

4. IÓcJIe ýzKWHa MáMa CKa3ả/1A, WTÓỐbI  IPIHH€C.Tä 
TOCTñM Dä3HbIe (ÙĐŸKTHI. 

5. Worxá AnHa ÕbLlá Y HaC, MOI DO/IT©JIW JI13J1H ©Èi 
cáMV!1O XOPÓIIVIO KÓMHATV. 


PABOTA HAH TÉKCTOM 


4® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng cặp động từ 
"po#OÔØ1Tn - Ttpoún ” trong các đối thoại cho dưới. 


1. - OrctOna /Io Ổ21z£äliiefi 1eÐẻBHH /IaJIeKÓ? 
- Ha, HOBÓ/IbHO /1A/IeKÓ. 
- Á BbI 3Hä€T€ /IODÓTY, KOTÓpa1 ?tĐo#óÔm qêpea Jiec? 
- 3Hảä1. 
- Torả MbI ỐŸ/IeM ?:DO#OÔ1/n tẻpea JIec. 


2. - Aca, KaK tpouuú nH Xanóä B MocKBẻ? 
- 3aMewqäTe©/IbHO. [OBODäT, HTO H©/IÊJI1 DÝCCKMX 
cbíIbMOB B XaHÓe TÓ?K€ Ó1€@Hb XOPOIHIÔ ?:ĐO1đ. 
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3. - ÑaK Ha3bIBäeTcg 2Ta IUIÓITIaA/Tb? 
- Ba J]WHb. IĨMeHHO Ha 5TOÏi IJIÓHIA/I B IDẢ43/THHMHBIe 


HH TtDO#ÓÔ#n Hapä BI I1 1€MOHCTDáLIUU. 


4. - /JO?K/Ib ©III€ UIT? 
- Her, on potue4. MÓ?K£HO HOÈTH JOMÓÏI. 


€) Thay thế từ (tập hợp từ) được gạch dưới bằng cách nói tương 
đương. 


1. Celuác MbI Ipe/JIarä©M BaM HVT€LIéCTBI© B LICTÓPDLIO 
MockBHI. 

2. HaapBảnue "MocKBäả” BHeDBHI© 3/10/wHemca B 
dómonwwucw B 1147 ro. 

3. 371ecb B ưóne 1945 ró/a cocroäIca Ilapá/ IIoÕé7hI. 

4. B wyaeax lpeM.I1 HaXÓ/I1TCñ 3aMewáT€JIbHbIe 
KOJIJIKIIHW D©BHe€DVCCKOTO IICKCCTBA, ỐOraT€ÏiIHIađ I3 
KOTÓPBIX B ©Opy?KélHoli 1a.1äTe. 


(2) IlebeBe/II Ha BbeTHäMCKIHI #3BÐIH. 


OpyzKéliHaa IaiäTa - My3éli, 
TJ© MÓ?K&HO VBI1/I©Tb CTADUHHbIe 
13JJI1đ 113 cepeØpäả W 3Ó/JIOTa, 
CTaDWHHV!O O/IÊ?KJY, TRäHL, 
CTaDWHHO€ ODÝ?4© 1 MHÓTO€ 
1PyróÓe. 


Œ) Đọc và đoán nghĩa từ được gạch dưới dựa theo hình minh hoạ và 
văn cảnh. 
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Ôro I[apb-nýimka. Eẻ 


C7IÊJIAJIW 113 ỐDÓHSbI, 

JMHả - pu.uépwo (khoảng) 
5 MÉTPOB, Bec - 4Ũ 7 O1 
(tấn). 


A 2ro Tlapb-KÓJIoKoJ Rró 
BbIlcoTrä IpIMéPHO 6 MÉTPOB, 
1WäMeTb 6 MêTpoB 60 
caHTMéTpoB. Bec - 200 
TOHH. 


tỊwTrảH. 
Di T 


HEMHÓTO 113 LICTÓPI1 MOCREBBI 


Ceïiqác MbI Ip€/IJIaräeM BaM ©IIE O/IHÓ IIYT€IIéCTBI© - 
IIYTeIIiécTBI© B ICTÓPIIO MOGKBBHI. 

Haapánwue "MocKBäả” BIebBble ÿyIOMIHä©€TCä B JIÊTOIIHCH 
B 1147 roný. 

TpácHaa HJIÓIHTA/Ib IOJTYHUIA CBOŠ Ha3BäHI© OT CJIÓBA 
"KbáCHPIf”, KOTÓPO€ B /ID€BHeDýCCKOM #3bIKÊ 3HáWUUIO: 
KPacWBhIfi, IpeKpáCHPIl. 

ipảcHaa IUIÓITIA7b - MÉCTO IICTODVTIeCKOe. :37eCb 
IIPOXO/IIJIW HApÓ/IHBI© Ipä43/HWHKW, 3/I©€Cb ỐBIJI TODTÓBBLIT 
IeHTp. Ha EpácHoïfi IJIÓIA/I 11 celiqắc OTMeWIOTCW Báả?HbI© 
IICTODWTd©CKI© COỐBITM, IDOXÓ/IñT IaĐá/TBI II JÊMOHCTpäLHM. 
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3necb B rưne 1945 ró/a cocTroärem IIapán IIoÕé7hI. 
3necb 12 anpéa 1961 róxa pýccKWïi Hapó7 BCTpeqáJ IÉpBOTO 
KOCMOHäBTa lOpwa l'aräpMHa. 

MoecKóBcKuửi EpeMuIb - 3aMe©äT€JIbHPIl IáMNTHIIK 
71PpeBHepýccKofi apxwrekTýpbI. B myaẻax ÑpeMZI1 HaXÓ/IäTCä 
3aMewäáT©/IbHbIe KOJLIÉKIIIW JĐeBHeDCCKOTO IICKWCCTBa, 
6oraTréliHIIaø 13 KOTÓPpbIX B ©py?KélHolï na.ráre. ©Opyz£élHaa 
IIaIäTa - MY3l, T© MÓ?HO VBIJI©Tb CTADƯHHBI€ 113/I1ÊJIHf LI3 
cepeØpá 11 3ÓJIOTa, CTaDUHHV!O O/?Jÿ, TRẢHII, CTAaDUHHOe 
ODÝ?© 1 MHÓFTO€ /IDVTÓe. 

Ha reppwTrópwu MoecKóBeKoro lÊpeMI1 Haxó/tarea Tllapb- 
1ý1IKa 1 IÏ[apb-KÓJIOKOL. 

Tlapb-HýHIKY C/IJIAJ1M 3 ỐÐÓH3bIB 1586 roný. J]J1WHả - 
IPIMéPDHO 5 MÉTPOB, Bec - 40 TOHH. IĨ3 Heể He C/IJIAJIH HII 
O/IHOTÓ BBICTp€a. 

HeaeKó or Ilapb-IHýHIKW €TOVWT IĨAaÐb-KÓJIOKOUI ErÓ 
TÓ?K© G//1aAJ1 13 ỐÐĐÓHablI B 1735 r. ErÓ BbIicoTä IPpIIMÉPHO 6 
MÉTPOB, /IâMeTPp 6 MéTpoB 60 caHTIMéTpOB. Bec - 200 TOHH. 

ipảcHaa HJIÓH1A/Ib 1 MOCKÓBCKUHf EÐeM2Ib - CäMbI© 
II3BÉCTHBI© IICTODWH€CKH© II KYJIbTVĐHbI© HâMNTHIIKH MOCKBBI. 
Bor IoqeMý TaM BC€T/ä MHÓITO HAĐÓ/IY, MHÓTO TYPICTOB. 


®) Hafixú IpäBW2IbHBIl OTBÉT 1i IOCTáắBb ` 
1. ro anáqwr "TÊpáảcHaa TLUIÓIHIA7b” B ÐeBHeDÝýCCKOM #3bIKê? 

a. IĨeTopWuecKaa ILIÓIIAJIb. L] 

6. fpacWbBaa HIÓI1A7b. L 
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2. lloqeMý cu11Tá!IOT ÑĐảCHV1O IIUJIÓIHT1A/b IICTODITI©CKIIM 
MêcTOM? 
a. IĨOTOMW WTO Ha 5TOÏi IIÓIHIA/I MHÓTO IHẳMñTHIIKOB. L ] 
6. IĨoToMý WTO Ha 5TOÏi IIÓHIA/II IDOXO/IW2TH II 
IPOXÓ/ãT CẳMbie Bá?£HbI© IICTODITH€CKI COỐBITHđ 
CTĐAHHI. L] 
3. I7e MÓ?KHO ÿBUJI©Tb CTADIIHHBI€ 113/16/18 113 cepeØpád 
Mi 3ÓJIOTA, CTaDUHHV1O O/1Ó?J1V 11 CTADUHHO€ ODÿ?IWe. 
a. Ð OpyzKêlHoli nauráre. 
6. ÐB myaêax fÑpeM.I. 
4. Iĩa qeró c1êJ1aJ IÏ[apb-HTVIIKY 1 I[apb-KÓJIOKOUT? 
a. IĨĩa ỐeTÓHa. 
6. 1a ĐÓH3BI. 


LÍ L7] 


A. OTBÉTb Ha CJIÊJJY1OIII© BOIPÓCBI. 
1. ITne HaxÓ/HMTCH IUIÓHIa/b Ba J]JwHb? 
2. Mó¿zKHO JIH CHIITäTb HUJIÓHIA/7b Ba JJMHb ICTODWHNeCKIM 
MécToM? IloqeMý? 
3. Ine HaxópnwTcq Myaéli Xo III4 Muna? 
4. TO HaXÓHHTCH B HẺM? 


B. Hanrrni MäJIeHbKHPÍ DaccKáa o ILIÓm(a7M Ba /JMHb HO 
2TM BOIPÓCAM. 
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vpók 3 


PABÓTA HA/H PEHEBbiM HÉUCTBMEM 
Nói số lượng gần đúng 


Cepzớu.  Jléna, IIOCMOTPI, KaKáđ ÿ MeHđ 
KOJLIêKIIđ MäPOE. 

J]léna. COteHb KpacfBbIle MäảDKM: H1 
PÝCCKMe, II IHOCTDäHHBIe. A 
CKÓJIbKO MäPOK TBI cOỐpä.T? 


Cepzéú.  BóJee qeM TbicawV, 

J]éna. BójbIle TBICad11? CKÓJIbKO 
BDM€HII TbI COỐWPpäeIIb MäĐKEW? 

Cepzéuũ.  Lowri naa Tóia, 

Jléna. Tó/IbKO Ba ró/a? Ho Tbi y?Kê 
TaAaK MHÓTO COỐPpả/I. 


Œ) tiuráire. 


1. - JlaH, TbI XOpoIMÓ 3HäeIIib MocKBý? 
- Her emie. ƒÏ ;kWBý B MOcKBê He ỐÓ/1bt€ 4© MỆCRII, 


2. - Mail, cKÓ2IbKO JIeT TBolÏi ỐpaTr ýwWwTrcq B PoccW1? 
- Ménee em 4 rôna. 
- Á CKÓJIbKO BDỀM€HI OH ©IIE TAaM VWITCW? 
- Bóaee em. 2 Tóna. 


3. - CáHIa, OT TBO©TÓ /ÓMaA /O IIKÓUTbI /1AJIeKÓ? 
- He ÓqeHb, ?1ĐU.MépHO 3 KWIOMÉTPa. 
- Á CKÓJIbKO BDỀM€HI TbI 3/IJWIIb B IIKÓ.TY? 
- MuHtýmn Ôécam na aBTÓỐyce. 
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4. - CKa?K£H, CKÓJIbKO aCÓB I/IET HÓ©Ẵ3/ OT XaHÓñ 
HO 5XOIIIIMIHa? 
- CJW # H© OIIHỐäIOCb, OH I/IẾT ỐKOO CODOKä WacóB. 


9. - PeÕjira, BbI 7IeT©e Ha 2KCKÿPCIIO? A KOI/Jä BBI 
B€DH€TeCb? 
- MbI BebHEMCñ ẻpe3 7w - emoÍpe Ha. 


äy” 


6ónee (Ménee) |sem rhicmay NIÊN 


6ónee (Ménee) | TbÍC84 AốDOK. 


KOINO NWTI{ K⁄/1OAAẾTDOB. 


OT AOerÓ ñÓMaã /O LUIKÓ/JbI | KJIOAẾTDOB ISTb. 


HDHMẾDHO NWTb K1⁄/1OAAÉTDOB. 


Ceprél coốpán 


@) Thay thế những tập hợp từ được gạch dưới trong các đối thoại sau 
bằng cách nói tương đương. 


1.- ĐbI roBopfire Io-pýccKHW? 


- Jla, HO HeMHÓFTO. íl II3yWá!O ĐÝCCKI ä3bIK MÉêHe€ ISM 


, 


1Ba MécgøHa, 
2. - HÓzid, 2To ÕOJIbIIÓf[ 1 KpacfIBbtfi rópO/I. Ti He 
3Hả€IIb, CKÓJIbKO W€JIOBÉK ?IIBST B 2TOM TÓPO/Ie? 


- B HpÓHIJIOM TO/Iÿ ÕÓJIee eM TDI MIULJIIÓHA tI6JIOBéK,. 
A B 5TOM TO/Iý He 3Hä1O. 


ở. - CeDp€?ta, KaK TbI JIVM8GIIb, CKÓJIbKO JI©T ©JIOBêKYV Ha 
2rofi cbororpácbww? 
- lĨo-MÓeMY, ©Mý H© MÉÊHbILI© WeM TDIIHATb JI€T. 
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4. - 3Há©IIIb JIW TbI, CKÓJIbKO CTäHIj MeTpÓ B MoeKBé? 
- 3Hả1O. Celitdc B MeTpÓ paÕÓTaeT 6Ó/IbII© CTa, 
9. - EảT, CKa?KH, HIO?äJIVÏCTaA, CKÓJIbKO celiqác 
BPéMeHII1? íÏ 3aÕbIJI aCbI ÓMAa. 
- Ý M€Hiñ TÓ?©€ HT ACÓB, HO, MÓ?K€T ỐBITb, CKÓPO 


6ØýneT _BóceMb. 
- [ĨaBHHI. íÏl HnÓJI2K€H UIT. Ÿ Hac cOỐĐảHHWe. 


(3) Sử dụng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi trong 
những tình huống sau : 


I. Róznm liêng coỐwpäror 3HawKr. óJm coốpär 100 
aHawKÓs, a lléTnø coốpáI ÕÓJibIie, 1eM RÓJI1. CKA?KH, 
CKÓJIbKEO 3HawKÓB y lIéT1? 


2. CKÓJIbKO BDêM€HII TbI /IÊJIAJI JOMäIIHH© 3a/1äH1đ 
Buepäá? 
(Tbi OỐbIHO /I16JIAJI YĐÓKIH Ba acá, HO BeDä TBI 
KÓHWII JIÊJIATb ĐđHBII.) 


3. Ð HOH€/IJIbHHE Bbl © /IDV3bfiMI IO/IeTre B rTÓPO/I 
XoIIIHMMH. HO BbI ©III6 He ĐeIIIIH, KOT/â IIDIH/IeTe 
OỐpäTHO B XaHóïi, B cyÕÕÓTV II B BOCKpecéHbe. lÊaK 
TbI OTBÊTHIIb, ÉCJIIT TeỐjñ CIIDảIIIBAIOT, CKÓJIbKO /IHeli 
BbI Õÿ/IeTe B rÓPpo/Iie XOIIIIMIIR? 


4. ĐứkTop 1 HỨHa yêxa/II B 1Ẵ€ÐÉéBHIO Ha ÓT/IBIX 3Ì Mắñ 
1i IDHêXaIH OỐpäTHO B MocKBý Ì IÔJIH. CKÓJIbKO 


BDM€HII OHI OT/IbIXäJITI B /IeD€BHe? 


9. CKÓJIbKO BĐDỀM€HI TbI Êê3/IJMHIb B HIKÓJIY Kả?KJBHÍ /I€Hb? 
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(®) Em sẽ nói thế nào nếu thay thế các động từ được gạch dưới trong 


@® Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các đối thoại 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 


các câu nói sau bằng động từ có -ca. 


I. Ñä?KNBHi /€Hb ÿ HAC B IIKÓJI HAWHHáIOT ÿĐÐÓKIH B 9 
1acÓB yTpäả. 


2. Ð Hacroáiiee BDêMã B HảiIIeM DaliÓHe CTpÓAT 


COBPpeMéHHbIfi Ốacc€lHm. 


3. JJBa 1Hñ Hasản B MocKBẻ OTKDBUHI BbICTABKY KAaDTUH 


Bb©eTHảMCKMX XY/I1Ó?KHHKOB. 


4. Ha 5Troïi cTrpóïiKe oỐbIqHo qêpea 30 MIHT HÓC/Ie 


OỐê7€HHOTO IIepebpbIBa HpOJOJI2Kä4IOT pa6ÓTV. 

5. B HIIKÓJIbHOM KJIÿỐC ODTAHH3VIOT MHÓITO Dä3HbIX 
KDV?KKÓB, TJI© ÿYW©HITKU 3AHIIMäIOTCf DICOBäHHeM, 
MÝ3bIKOl, CHÓPDTOM, /I1JIAIOT MO/IJI1 CaMOJTETOB. 


sau bằng cách nói khác. 


1. - Il€rp, reÕẻ TDỨ/HO HICäTb HIICbMÓ IO-AHT2IWÙCKH? 


- Ja, # /1Ó7ITO HIHICäJI 2TO IIICbMÓ, IIOTOMV WTO HONTIT BC© 


CJOBä  CMOTĐẺLI B CJIOBADẻ. 


2. - PeÕäira, BbI JIÓỐIrT© WIITảTb DaccKäabi JI. Toreróro? 
- Ha, Tepé TäTb ©TÓ DACCKäS3BI. 


3. - Pfnwib, KaK BÍKTOD BHIMäT€JIbHO CMÓTPIIT (ĐbyTỐÓLI! 


- Jla, OH ÓqeHb yBJIeKäeTca (byTỐÓ/IOM. 


4. - ÑóÓ2IH, KaK TbI ĐeIIII HÊĐBVIO 3anäwy? 


- l € TDVHIÓM DeIILI 2Ty 3a/1áwy. COHá Óq1€Hb TDÝ/THAH. 
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® Dựa vào từ ở dạng số ít đã biết để hiểu nghĩa của cách nói số nhiều 
trong các câu sau. Dịch các câu nối này ra tiếng Việt. 


1. liếpBam Tblcqa MOJIO/IBIX JIO/I6lÏ IpMXa/IA Ha 
CTPOWTT€JIbCTBO M€TĐÓ. 
TICHW1 CTY/IÊHTOB II HIKÓJIbHIHIKOB IOMOTäJIH 
CTPOWIT€/IM. 


2. Ð 5TOM TÓPO/I© ?#KHBT MIJLIIÓH GJIOBÉK. 
JŠ4?KBIl neHb Ha MeTĐÓ ê3/IäT MLLLJIHÓHBI IIaCCA?#4IDOB. 


3. Ÿ PWKTopa ©cTb I@€CñTOK HÓBBIX KHI. 
Moft npyabäñ B341 I€CñTKM KHIIT B ỐHÕJIIOTKe. 


4. CónHa pa6óÓwrix paÕÓTaeTr Ha cTPóliKe. 
CÓTHIW MO/IOJIBIX CTPOIIT€/I€j CTĐÓØT HÓBBIlÍ JIOM. 


Œ) tiuráii. 
) 


MOCKRÓBCKOE METPÓ 


B 1931 rojý rasaéTbI cOOÕIHIWIM, To B MocKBê ỐŸ/TyT 
CTĐÓHWTb MeTĐÓ. ÏÏ BOT Ha CTĐOIIT€JIbCTBO MeTĐÓ IIDMIIJIH 
TbICHWNI MOJIO/IBIX JIO/I€ÏI. 

MeTpó cTpÓIIa Bc# cTpaHả: ÕÓ/Iee eM IIITbCÓT 3ABÓ/OB 
BEIIVCKáJI IDOJLVKLUIO J1 M€TĐÓ. 

Merpó crpówa Beqa MocKBả: CTĐpOWIT€JIIM IOMOTäIH 
CTY/IÊHTBI II IIKÓJIbHHEI, AÐTICTBI II COJIIäTbI. Ồ HỆPBBI© JTHH 
CTPOWT€.IbCTBA MeTĐÓ CTPOITT©JIIM ỐbBIJIO TĐỷ/HO paỐÓTaATb - 
HỆ ỐbIJIO TÊXHIIKH, HỆ ỐbIJIO ÓIIbITA, HỆ ỐbIJIO CHIIIIAJIICTOB, HO 
OHI DaỐÓTA/IH, VWIJIMCb CTĐÓIITb M@TĐÓ 1 OHH BBIIOJIHHUIH 
CBOI III1áHbI épea 4 ró/a HÉPĐBVIO JIIHUIO M€TĐÓ IOCTĐÓHUH. 

Pa6ówmửi 1qeHb MeTĐÓ IPO/O.IKäeTrecm 24 wacd. Éä?KnbIli 
J©Hb B Ö qacÓóB yTbá MeTĐÓ OTKPbIBäeT CBOI /IBÉPII, II IÉĐBBI© 
IIACCA2E€ÍIĐĐI BXÓ/7IT B Heró. fOr/ä B aC HÓNI 13 M€TĐÓ 
BBIXÓ/IñT HOC.JI/IHHG IIACCA?IĐBI, CKO/Iä IPHXÓHRT IIHÿ€HÉPDI, 
TÊXHIIKH, CIIIIAJIICTbI, DAÕÓWII©, KOTÓPbIe HDOBeDđIOT 
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PpAaĐÓTYy MaIIIH, ABTOMäTOB, HƯỨCTWT CTäHHU. IĨÏO2TOMV B 
MeTPÓ BC€T/Iä WIICTbIÏ, CBÉ?KH BÓ3/VX. 

tĨWcJÓ cTảHIIIl Bc€ BDẻMñ VBeIuuBaerca., B 1935 ro/Iýÿ 
ỐbIJIO /JêC#Tb CTäHIIHỦf, a celiqáảc y?Kẻ ÕÓ.TbIIIe cTra. CTảHIIMH 
KaK CKả3OHHBI© IO/I3êMHBI€ /IBOPIIBIL Ha pả3HbIX CTäHII8X 
6óee eM 350 acKa.TäTOPOB IIO/IHHMäIOT 11 OIYCKäIOT 
IIaCCa?£WIPOB. 

J4?K/TBIÏ JeHb Ha MeTĐpÓ 31T ÕÓJ1ee qeM 6 MIJILIHIÓHOB 
MOCKBIIIéfÍ 1 TOCTÏ{ CTO/IHTBI. JÏIÓ/I TOBODäT, NTO M€TĐÓ - 
cảMHIÈ YÓỐHPIÏï, CảMbBIli ỐbICTPBIÈ II I€IIEBPIÙ BIT 
TpảHCHOPTa. 

lloeanả xó/#T ỐbBICTPO, TJIYOKÓ IOJI 3©MZIEÙi, IIM HIIQTÓ HỒ 
MeIIIä©T: HH MaIIIWHBI, HII JOJH lĨoea/lâ IO/1XÓ/8T qêpea 90 
CeKVHJ, OT O/IHÓÏi CTäHLIIIT 1O IPĐyTÓR HÓe©Ẵ3/1 H/IếT 2-3 
MHMHVTBI JlÉTOM B M€TPÓ IIDOX¿I3/HO, a 31IMÓÏI - T€ILIÓ. 

MocKóBcKoe MeTDÓ CHIITäIOT JIÿHIHIMM B MÍpe. MOCKBIWII 
JIÓỐ8T CBOể M€TĐÓ, HĐắBHTCØ OHÓ Hi TOCTM CTOJIHHĐI. 


IIpäBIIbHoO (ma [L ]) f1 HeIpáBIJIbHO (HeTL_])? 
IlocräBb "v4, 


1. MocKóBcKoe MeTĐÓ HảwaTI1 CTĐÓHTb B 193] ro/Nÿ. 


ma L] neT L ] 


2. IlÉPpBy1o JIIHUIO MeTĐÓ IOGTĐÓMII B 1935 To/ÿ. 


ma L] neT L ] 
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3. IIÉpBbie IaccazDbI BXÓ/I1T B Me@TĐÓ B WaC HÓNH. 


ma L ] HeT L] 

4. CTÁáHIIMI Me€TĐÓ - TO CKä3OHHBI© IIO/I3êMHBI€ /IBODLIPI. 
ma L] HeT L] 

5. PaÕÓwqWli 1eHb MeTPÓ IIpO/IOJI2Kä©Tcñ c ÿyTbả JIO Béqepa. 
ma L] HeT L] 

6. 3MÓÏ[ B MeTĐÓ XÓUIOJTHO. 
na L] HeT L_] 

7. JlễTOM B Me€TPÓ ?KäĐKO. 
ma L] neT L] 

8. MocKóBcKoe MeTĐÓ CHIITäIOT JIÝHIIHIIM B MITPe. 
ma L] neT L ] 


@) llebecKa?KW TeKCT HO IILIäHV: 


1. CTPpofTeJIbcTBO MOCKÓBCKOTO Me©TDÓ. 
2. PaÕóÓwrwi eHb MeTpÓ. 


3. MocKBIMWH 11 MOCKÓBCKO€ MeTPÓ. 


EaKóli ÕðÿeTr oTBéT? 


Tne HIIKOT/Iä H© ỐbIBäd©T HHI /IO?K/1, HII CHÉTa? 

le TeILIÓ 31IMÓÏi II IDOXJI3/HO JIÊTOM? 

Tne HÓWbIO CB€TJIÓ, KaK /IHEM? 

T10e HeT IOCTOñHHDIX ?HT€.I€Ïi, a ©CTb TÓJIbKO HDH3?4I©? 
le JIÉCTHHIIbI CảMIH JBUSVTCđ, a BH CảMH 
OTKPbIBäIfOTca? 


T'bt, tdaeép1ioe, 13Hđ\. la 6C6 T16 6O ĐÓCO6 OTnéớm, 
DQNH: s; ¿ ‹ ‹ ¿ 
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vpók 4 


PABÓTA HAH PEHEBbiM HÉJCTBMEM 


Nói ai tham gia vào việc gì 
Gốế 
Caớmua. Aiernra, r7© TbI ObIJI B 
BOcKpecênbe? íl rTeØê 3BOHa, 
3BOHIIJIa, a TeÕñ IÓMa HỆ ỐbLIO. 
Aneuua. TĨa cramnÓne. 3HảeIIb, TAM 
ỐbIJIO ÕOJIbIIÓ© CIIOPDTIIBHOe 
CODeBHOBäHII© HảIII€Ï{ HIKÓ.TBI. 
Caớma. CKa?Kf, KTO yWäCTBOBA/I 
B TOM CODeBHOBäHHI1? 
Aeuua. ÐB 570M CODeBHOBäHHI 
VWäCTBOBA/IW H€ TÓJIbKO HảIIH 
peÕiiTa, HO II py3bd 3 7IpyrÓïi IIKÓJIBI Hảm1a 
VHIT€JIbHHIIA TÓ?K© LDHHIMảä/IA VIáCTI© B HẺM. 
Caøớma. TĨpäppna? 
Auua. la, oHä TIpIHHMdIa ydäcTwe B 6ére na 100 MêTPOB. 
Cøớma. A Tbi? YwácTBOBaUT? 
Aetua. Tonêwno. íl Bcể 2TO ÿTPO CH/IẺJI TaM Ha TPHỐVHG L1 
8IIO7UIĐOBALI. 
Caớma. ĐWz?Ky, TO TbI TÓ?&© Óq©@Hb KTWBHBIl VWäCTHIK 
2TOTO CODeBHOB4äHIH. 
Œ) tiunáïi. 
1. Moli OTẺII .DWHM.Mđ.L ắcTnue B 5TOÙi 
M©€?/IYHADÓTHOÏI RKOHCbeÐHIHULL 


2. PbeTHảMCKM© aÐTICTbI TÓ?© 3/#CTn8O6d./1u B 
MocKóBcKoM CĐecT1IBäJIe cOBDeMHHOÌI MỸ3bIKU. 


3. Táng BCeT/ä ?DWwHu.Múe" aKmtú&HOe t/#4cme B 
paØóre HảIero KJiÿỐa. 
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4. Moi MảMa ÓqeHb aKTIBHO ?/⁄#c1mđi/em B 
OỐmIêcTBeHHOof{ DaØÓTe. 


5. PB 2002 roxý B Ceý/Ie BbeTHảMCKIIE CHIODTCMHPI 
/CTn8O6dw B CHODTBHbIX CODeBHOBäHHAX II 
IIOJITYNMJIW 3OJIOTbI© M©/14J1H. 


(äỳy' 


ro yuácTsyeT B qêM‡ = To ñpwHuMáeT ydácTHe B 
qeMỸ 

A/i€6LLIaA ydốCTBy€T B CIODT/BHOM COD€BHOBỐHMHW. 

A/n6La ïDpWuHHuMố€T ydốCTH€ B CTIODT/BHOMA COD©BHOBóHHW. 


@) CKa?KW, KTO B I€M yWäCTBV€T (IPHIHHMä€T yWäCTI©). 


1. Ha 5TOM KOHIIÊDT€ BBICTYVIH32JIM II ADTICTBI C 
B1U›kHero BocTróka. 

2. JĐÊKTOP HIKÓJIBI TÓ?£© ỐBIJI Ha 2TOM COỐDäHIH. 

3. Bce MbIi aKTUBHO paÕÓTaeM, IIOTOMÝ WITO CKÓPO ÿ Ha€ 
ý pneT HOBOTÓ/IHHỦi BêWep. 

4. Ha ypóKe JÏlfna Bcer/á aKTIIBHO paỐÓTaeT. 

9. Mo/IOIÓlÏ XYV/Ó?K&HIIK ĐÝý/I€T IOKä43bIBaATb CBOI 
KAPTWHbI Ha 2TOÏi BbICTABKe. 


&) Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
được đặt ra trong các tình huống sau: 


1. To TbI CKäả?£©IIb, êCJII B cyỐÕÓTny Ốý/eT Bêqeb 
DÝCCKOTO #3bBIKä II TbI XÓNW€IIb IIOIPDOCIITb /IpYyS6l 
BbICTYII3Tb Ha H€M? 

2. HeáBHO B IIKÓJIS ODTaAHI3OBäJT KDV?KÓK MOJIO/IBIX 
MaT©MäTIIKOB. TbI XÓN€IIIb CKa3äTb CBOCMỸ OTI[ý, WTO 
TbI ÕŸ/I€IIIb 3AHIIMäTbCñ B 5TOM KPY?KKẻẺ. 

3. CKÓPpO Ốý/IeT KOHIIDT XY/1Ó?KeCTBeHHOÏI 
CaMO/IÉñT€JIbHOCTH. Â TbI XÓN€IIIb 3HäTb, ỐÝ/I€T JIH 
TBOñ IO/IDWTa IeTb Ha HỀM. 
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4. Ð rtróe B MocKBẻ Ốÿner Me;?K/IyHapó/IHaa ©IIMHHänaA 
IIIKÓJIbHHEOB IO ĐỸCCKOMYV #3bIKý. Ti XÓN©IIIb CKa3ắäTb 
MảMe@, HTO Tbi IO/IIb Ha Heẽ. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 
4® A. Hãy điền vào ô trống danh từ chỉ người thực hiện hành động 
tương ứng và đưa ra nhận xét. 


CTĐÓHWTb VuÍTb | JIOỐWTb | MNIHTäTb TIICäTb 
crpoúrer | | _ |ammámenp | —_ 


B. Dựa vào động từ cùng gốc để giải thích nghĩa những danh từ 
vừa tìm được. 

Oốpa3éw. CTpOWT€/Ib - 2TO I©JIOBÉK, KOTÓDBHli CTĐÓHT /IOM. 
Dùng giới từ "3a" cách 4 để truyền đạt lại nội dung các câu nói 
cho dưới. 

MbhI noMorảeM HarảIie B yw€ốỐe 11 OHả ỐJIarO/APIT Hac. 
—> HaTáIa Õ/Iaro/apỨT HaC 3Œ T.Ó/WMOLb. 


1. Tyan 3ảHØI IêpBO© MÉCTO Ha HaI[IOHäJIbHOl OJIIMII1ä7 
IIO MAT©MäTIIK€ II HOJIVAJI 3OJIOTVIO M©/T3/Tb. 

2. foMIIOafrrob AieKcáH/pa IIäXMVTOBA HHIIĐT IpeKDäCHbIe 
TIÊCHH O JIIOỐBI I1 cảäcTbe qeJIoBeKa 11 B 1975 To/Iý OHả 
IIOJIYWIJIA TOCV/IäĐCTB©HHVIO HDéMƯUO. 

3. CbIH XOPOIIIÓ ŸHIITCñ 1 OTII IOXBAJLLI ©TÓ. 

4. Bo TO7aAPUJI IO/IDýT€ KĐACHBBI© IIB©TBI 11 OHä ©TÓ 
IIOỐIaroapa. 

9. VYW©HITK Da3TOBáDHBA.I Ha ÿYĐÓK€ 11 VWIIT€JIb ©TÓ 
KDHTHKOBá/I. 

( turáïi. 


=n LI3BÉCTHHII PÝCCRKMHỶI RHOMIIO3IWTTOP 


AeKcán/pa IÏäxMVTOBaA - 3TO II3BÉCTHPIỦ DỰCCKHỮI 
KOMIIO3IWTTOD, ÄBTOD MHÓTWIX HT€ĐCHPIX HÉC€H. CeTÓHHñ MbI 
XOTUIM DaccKa3äTb BaM OỐ 2TOM IIHTeDẻCHOM W©/IOBéKe. 
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Aercản7pa lläxMyToBa po/IIacb B 1929 ronyý. EaK H 
BC© /IDVTI© DỨCCKH© /IÊTH, OHä VWLIACb B 
IIIKÓ.I©, TJ© 1I3V43JTHI JIITeDaTÝĐY, IICTÓPƯĐO, 
reorpäcbo, MaTeMäảTWKY, CDỨ3/KV 1 T1DYTU© 
IPpenMéTbI. Ho A2eKcán7pa lIläxMyToBa 
ÓW©Hb JIIOỐWJIA MỸ3bIKY, OHä XOTJIA CTATb 
MY3bIKäHTOM, IO2TOMY OHä VWH1IACb ©II6 B 
MY8bIKä2IbHOÏi IIKÓ/Ie. ŸfITbcä B /BVyX 
IIKÓ/IAX, KOHéWHO, Óq©eHb TĐỶ/HO, HO 
AeKcáảH/ppa Bcer/á ywf11acb XOpOIHIÓ. lIÓcJre 
OKOHHäHHMØW HIKÓJIbI AJIeKcáảH/pa 

CTäJIa CTY/IÊHTKOÏï, OHä Hawa/Iäd VWITTbCä 

B MoecKÓBcKoïlï rocy/I1äpCTBeHHOÏÍ KOHCeDBATÓDIL, 


Celdqác Aekcán/pa IláxMYTOBA - II3BÉCTHPIỦ 
KOMIOäWTTOP. lIécHw IláxMYyTOBOÏÍ HOT H© TÓJIbKO MOJIO/JI6?Kb B 
POCCWM, ©e€ HÉCHII 3Hả!OT W JIOỐWT 1 MOJIO/TBI© JIO/J B Dä3HBIX 
CTpäHaAX. 

JIOJM B pä3HbBIX cTpảHax JIÓỐäT AJIe€KCäHIDY KaK 
KOMIIO3IWTTODA, IOTOM WTO OHä IIIHIT HCHII O MOJIO/IE2KHW, O 
MITDe, O JIOỐBII II cqäcTbe qeJIoBéKa. AIeKcáH/pa IIäxMyToBa 
IIII©T II HêCHII O CBOéli OTĐÓMHOÏïï 11 IpeKpácHoli Pó/MHe, OỐ 
WHT€DÉCHbIX IpOCĐÉCCWX: TeÓ.IOraX W1 CTĐOWT€I1X. OHá 
TIIHII©T O DÝCCKWX JIÓ/I8X, KOTÓPbI© YMÉIOT MeWTÁTb. 


B 1975 roxý A.megcảH/pa IläxMVyTOBaA IO/IYWIIa 
TOCY/I14ĐCTB©HHY1O IIDỀMIIO 3â 38CJIýTH B ÓÕJIACTH IICKWCCTBA II 
B 1977 ToJý OHả cTảJIAa HAaĐÓHHBIM aDTICTOM CTPAHHI. 


Œ IIpäB1Ibno (7a L]) 1 HeIIpäBU2IbHO (HeTrL_ ])? IlocTáBb " v.. 


1. Amekcánpa IĨäxMYTOBaA - 5TO II3BêCTHPIl DVCCKHỦI 
IIICäT€Jb. 


naL ] HeT [L_] 
2. AeKcánpa IIläxMYVTOBa VyW1IaAcb ©IIIS B MY3bIKäJIbHOl 
IIKÓJI©, XOTñ OHä H©€ XOT/JIA CTATb MY3bIKáHTOM. 


ma L ] HeT L ] 
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3. IÓCJIe OKOHWäHHđ IIKÓ/JIbI AJIeKCäH/7pA CTả/1a 
CTYIHTKOl 1 Hauaid ydfIrbca B MocKÓBCKOl 
TOCVYäÐCTB€HHOÏi KOHCeDBATÓDMM. 


ma L ] HneTL ] 
4. AJeKcáH/pa IIläxMYTOBA IHIHI€T HÉCHII O JIOỐBIT II CHäCTbe 
!J©JIOBÉKa, O cBoéÈi OFĐÓMHOÏ 1 IpeKbpädcHoửi PoccWM. 


ma L ] HeT [L ] 


5. A7ieKcáHnpa lläxMYTOBa IIOJTYHfIA TOCV/äÐCTBeHHVIO 
IĐÉéMIIO 3a 3aCJIÝTW B ÓỔJIACTH IICTÓĐMI. 


naL] HeT L_ ] 


OrBéTb Ha BOIĐÓCBI IO TÊKCTY. 
1. Eornäa po/Iacb A.reKcản/pa IIäxMyToBA? 
2. faKfe IIpe/IMÉTbI OHả 1I3yäJIaA B HIKÓJIe? LÍ TO OHả 
JIOỐW.1a ÕÓ/IbIte Bceró? 
3. Ey/1ä OHä IOCTYHHIA HÓCJI OKOHHäHHAS HIKÓ2TBI? 
4. IĩoqeMý JIÔ/JI B Dä3HbIX cTpảHaXx MITDaA JIOỐÑT 
ĐÝCCKOTO KOMIO3fIroba AIekcảHmnpy IIảxMyTOBVy? 


@ IIpowwrräli 1i IepbeBe/I OJIH KVIUIéT 13 "IIÉCHH O 
TĐ€BÓ?4HOl MÓJIO/IOCTH” KOMIIO3WrTopa lláxMYTOBOÏI. 


IIÉCHñ O TPEBÓ2KHOTI MÓ.IO/IOCTI 


3a6óra y Hac IpOCTáảđ, 
3a6Óra HảIiia TaKädđ, 
3ä BbI crpaHá pOHNHáä. 
II HÉTY /IDVTWX 3a6ÓT. 


II cHeFT 11 BÉTe€Pp, 
II 3BE3/I HOHNHÓÏ HOJIET 
Meni Moẽ céẻp/I1Ie 
B TpeBÓ?KHV1O /I8JIb 3OBÉT, 
Hali1W BbeTHảMCKH TeKCT 2TOÏi HÉCHII. CKA?I, XODOIHÓ 
JII ©€ IICDeB€JM,. 
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VPÓHL 3 


(TIOBTOPWITEJIbHbIl1) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMã 
Trong các bài 1, 2, 3, 4 các em đã học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


@® BbI celiqác BWnrrre MaKcfMa Ha BBICTABK€ IÓHBIX 
XYHÓ?KHIIKOB, T/I€ IOKd3bIBAIOT HÉKOTODbI© ©TÓ KADTWIHBI. 
TaM oJnHázK/I on BcrpêTrwiIcä c IÍpoii, Korópas 
IPHIIIả c DeÕ#TaMI 113 eẽ KJrácca. Hawqa.ócb 
3HaAKRÓMCTBO. 


1. Tenépò cka2et, wwao w £a& lÍpa u Maxet.M Ô0/20cHbÍ 
2O8OĐÐtTwb ä ámoú cu1mnáuwuu? 


K lÌ 
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Ma+xct.. 


Mpua. 


Maxcd.. 


lípa. 


Ma+xct.. 


lpa. 


Ma+xct.w. 


lpa. 


Maxcd.. 


‹37páBcTByi| 

J1óØpoe ýrpol 

Hapädili..... .MeHqi..... 

A MeH1..... . Me IpHñTHO € TOỐÓÙ.... 


3Häe€IIIb, ñ XOPpOIIÓ 3Hä!O 2TYV BbICTABKV. 
ÊC/IM TbI XÓqelỞIb, ÕÝ/ÿ TBOWM TÍ{/IOM. 
Cnacw6o. IĨozảJnylcTra, ...... C 5TOli 
BbICTaBKOÏI. 


C YynoBÓ/IbcTBIIeM. Hy, HolinÊM II ä ỐVYy.... 


C BbICTaBKOÏÍ, a IOTÓM € MOWMIIT KaDTUHaAMI. 
MaKcfM, IOKA?KU MH© B HadWảJI© TBOI 
KADTWHKUH. Â IOTÓM TBI..... c© KapTIHaAMI 
IPYTWX HBIX XY/I1Ó?KHHEOB. XOPOIIÓ? 
JlànHo, c/ÊJIaeM, KaK TbI XÓN€LIIb. 


2. faK TbI JÝMaA€Ib, 


a. - mo Mawc. peô.ao2eta MÍpe? 


Ằ 
l 
© 
& 
®: 
° 
N 
"Q 
a 
B) 
© 
Re) 
HS: 
S=) 
š 
a 
= 
= 
a 
® 
®. 
R 
a 
.¬2 


3. MaKCWM XÓWeT 3HATb, CKÓJIbKO D€ỐñIT IDIIHIJT BMÉCT€ C 
JIpol na BblcTaBKy. A IÏĨpa TÓNHO H© MÓ?£©T CKA3äTb. 
Mózger ỐbITb, 30. Móz£eT ØbiITb, 28 HWIM 32. 


Ea IlÍpa zoaoptm oố ámo.w? 
(Bằng cách nói em mới học trong bài 3 và các cách khác đã biết). 


4. Hãy thay thế phần được gạch dưới bằng các cách nói em biết. 


Ma+xct.. 
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lÍpa. A BCe©rTó CKÓJIbKO KADTH IOKä3BIB8IOT 3/IeCb? 
Maxc.m. Waprún 50. TÓqNHO He HÓMHEO. 


5. Hãy hỏi - đáp theo nội dung đối thoại để biết Mắc-xim đề nghị 
và Ï-ra yêu cầu điều gì. 
Jpa. Mac, T7Ie TbI ÿNHIHIbCØ ĐICOBäTb? 
Mawct.w. Ÿ onHorô MOJIOIÓTO XYV/IÓ?KHIIKA. B 
BOCKPeCéHbe OH BCe€T/ä DICV€T B 
IIeHTpá/IbHOM HnápkKe. ÊŠcJw y reÕ# ÕÝneT 
CBOØÓ7HOe BĐÉM1, HIOẺJI©M K HeMỸ 
IIOCMOTPêTb. He xóweIIb? 
lpa. Xowý, Ho celqác He MOTý TÓNHO OTBÉTHTb. 
Ma" me HÓMeb TBOeró re/recbóma. íl re6é 
IIO3BOHIÓ. XopoI1ó? 
Mawct.w.  IÏo;zkäJiyWïcra. 


6. Pacckd2IC 1O GÐTHÚH©, K†TNO 1o 2Qe Oét0em. 


(Hý?KHbIe BaM CJIOBä: 
IIDOCHITb, IO3HAKÓMITb, 
IID€/IJaTäTb, DIICOBäTb, 
Øepẽaa c KpáảcHbIMH 
JIICTbMH). 


3bIKOBblE 3HAHM 


Em đã biết giới từ "3A” được dùng với cách 4 và cách 5. Dưới đây là 
những ý nghĩa, cách dùng cơ bản mà các em đã biết. 
A. Ở cách 4 giới từ "sa" được dùng để: 
1. Nói ai hoàn thành việc gì trong bao lâu. 
- 3a CKÓJIbKO BDẻMe€HII IpOuHWTä.Ia Jlêna KHITy? 
- 3a 3 HH1. 
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2. Nói khoảng thời gian trước sự việc. 
- OT/1á IPIHÊXäJTIM IIIKÓJIbHWKH? 
- 3a l5 MIIHÝT /IO HaWáJIa CIeKTäKIR. 
3. Nói nguyên nhân. 
- 3a ro Ô/ø 6raronapúr O.rẻra? 
- 3a IIBeTEI 
4. Nói phương hướng. 
- fynä yêxa/I ỐpaT ywfIrbcw? 
- 3a TÐAHIIIV. 
B. Ở cách 5 giới từ "sa" được dùng để: 
1. Nói vị trí đằng sau sự vật. 
- T7e BaII IOM? íl He BI?V. 
- OH HaXÓHHTCñ 3a 2TIIM 3/13HIHI©M. 
‡k‡k 
- le ýwrITcq TBoïi ỐpaT? 
- 3a TDaHIIIeH. 
2. Nói mục đích. 
- 3auqêM I/I6T RẨäTq B MaTra3UH? 
- 3a XJIÉỐOM. 


@) Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới trong những câu 
nói sau: 
1. CepểzKa IPIHIIEJI OMÓÏÏ, C©JI 3A _CTO/I II HảwaT 
oÕê/TaTb. 
2. TáHñ IO3HaKÓMIIACb € MOIIM ỐĐÐäTOM, KOT/Iä OHI 


ĐbIJIH 3a rpaHWHeli. 
3. HaTáHIa IOÊXaJIa B TOCTWHIIIV 38 TÓCT€M, TaKE KAK OH 
IPÐBbrfï paa B MocKBé II He 3Häe€T /OĐÓTV CEO/JlẢ. 


4. 3a TÓJIbKO 30 MMHýT Ba/JIM BBIYWHJI HA113VÿCTb 


ỐOIbBIIÓe GTIIXOTBOPHWe. 
5. MáMa aaInraT1ia 500 pyốtêïi aa 2TV CÝMKV. 


6. 3äBTPpa BC© MDI /IOJI2KHBI ỐbITb Ha CTA/IHÓH© 3a acC /IO 
cbyT6ÓJIbHOTO MắTvwa. 
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(3) Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn cho dưới. 


"TÓHbrli TÉXHWK"” - #€ypHả¿I J1 peÕT, ROTÓPBIe 
MHTepecýrorcq ®_..... ¡ CỔ TẾ” e n naợi MÓ?KHO IIDONHTäTb ®,..., 
HaÝWHbIX OTKDBITHWX II ÿ3HáTb, KAKE IOCTĐÓHTb MO/JIb 
KODaỐØI1, DAKTbI II CaMOUJIETa, 3a/IäTb ÿyW€HBIM BOIPÓCBI H 
IIOJIYWTb OTBêTbI Ha ®,..... 

3ypHám "lÓnbrli Harvpauer" 111 peÕáT, ®,.... 
YyBJIeKảtorcq Ô..... . LĨITäT€JIH ?$YĐÐHảIA MÓTVT 
IIO3HaKÓMIHTbCñ €C TäÏïHAMI IDHIĐÓ/IBI, IDONHTäTb IIHTeDÉCHbIe 
PpAccKä3bI O ?KW3HI 3Bepéli 1 ITHII. Ha Bce BOIPÓCBI O 
IPHPÓ/ ?£YPHả/I AT IiHTepécHble 2,.... 

B £ypHäme "TĨĨIKÓ2IbHHIKH” MÓ?KHO ..... H© TÓJIbKO O 
?KUI3HIH IIIKÓJIbHIKOB, ..... O HaýK© II TÊXHIIK€, OỐ 
IICKEVCCTB€ 11 cHIÓPTe. B HẺM MHÓFTO IIBeTHbIX (boTorpädMl 1 
PICVHKOB. PeÕäñiTa IIHIYT B ?#ÿĐHả2I HIICbMA, IĐÓC#T HIOMÓWb 
w ÑÙ..... COBÉT, DACCKä3bIB8IOT O ?KII3HI CBOeTÓ KJIäCCa II 
IIIKÓUTHI. 


3AHHMÁTETIbHA MMHÝTKA 
4® tlurái IIIŸTKY. 


HAPB-BPAH 


JIaBéCTHĐIl DỨCCKH IIICäT€JIb 
B.B. BepecádeB IIMé.I M€JIULIIIHCKOe 


OỐDa3OBäHWe. lŠ HeMý IIDHIIE2T 
CTäPEIÏ JDYT W HOIPOCWI OCMOTĐÉTb 


©TÓ. 
BepecáeB ocMOTĐé¿I ỐOJIbHÓFTO II 
CKa3ä: 
- 3HäeTe, ø Be/Ib IÏabb-Bpau. 
- LĨTO TO 8HáHWWT? - H© HÓHÑJI ÕOJIbHÓÏI. 
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- Ilapb-Bpbaw? ro ÓqeHb IIpÓcTo: IÏ[apb-HÿHIKa He 


crpeiäaer, ll[apb-KÓJIOKO/I He 83BOHIT, a lÏ[aPpb-BPpaAW He /IêWIT, 


Ea TnL 1/061, rowe1ý Bepecúea cwumnxúem, ceØzsí 
lĨapb-äpa1ó.? 


3HáeLLIb nñH TbiŸ 


( JIo6ópb k nénwo - ne TaRóe PẺJKoe yBIeqéHwe. 
E2KeTÓHNHO JIÊTOM B CTOJIII CTÓHIHMW - rpone Tả2111He 


ỐbIBder IIbá3/IHWK HÉCHH Hà TODOJICKÓM CTA/IHÓH€, II TAM HOT 


XOPp, B KOTÓPOM yWäcTBVIOT 3Ú TBIC €JIOBÉK. ©TO 
©/IIHCTB©HHPHIÏÍ XOP B ICTÓPII Mỹ8bIKäJIbHOÏÍ KYJIbTVPBI. 
Hornä eró JIpU2KEba, I3BẻCTHOTO B 2CTÓHWIT KOMIIO3ITTObA 
CIPOCWLIW, KaK MÓTYT 30 TbïCW W©JIOBÉK IIETb B O/IHÓM XÓP€, 


OH OTBéTULI: "Hảo, 1TÓỐbI BCe O/HOBDeMHHO WÝBCTBOBAJH”. 


llowe cwurnú+om. #®op ä Tá/U© eÖ1ÍHCTN6€HHĐLIL 6 
vpe? 


® Ha iaBKảae, B AỐXxá3HWW, BblCOKÓ B TOpảX ©CTb C©JIÓ, T/I© 
CVII€CTBýeT He MéHee HeOÕbIKHOBÉéHHPIÏ XO. /2TO /Iả2£e He 
XOP, a aHCäMỐ/Ib HÉCHII 1 TảHI1a. ĐTÓ yWäCTHIIKAMIT MÓTVT 
ỐbITb TÓJIbKO JIIÓJIH, KOTÓDBIM y?£€ 100 JIeT. COHỨ HIOIOT II 
TAHI[VIOT B aHCcáMỔIe. LÍ OHH /JIAIOT 2TO JIHIIb B CBOỐÓ/IHOG 
BDéMa. B OCTa/IbHÓ€ BDéMñ HOWTIH BC© 113 HIIX DAỐÓTAIOT - II 
?KCHIIIWHBI II MY?SWTHĐI. 


tĨừẺO TĩbL C11 n1Ẵ€1Lb HCOỐbLHOGÓHHbLJMU 6 áfOJM ThékC†ne? 
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VPÓK Ố 


PABOTA HAN PEHEBbiM HÉM⁄CTBHEM 


Nói gi ủng hộ hoặc phủún đối di, cúi gì 
ấn 
Baôúw. PeÐñra, B BocKpecẻnbe Harámia 
IIĐ€/IO?WIA IOẻXaTb B CÝý3/IaAJIb 
Ha 2KCKWPpCIIO. ÑaK BbI /IÿMaere? 
Jléua. ïl 3a 9TmO HID/IO?KHIe. 
Húua. A ä npôrus. íl npe/iaräd1o 
IOÊXaTb BMÉCT€ B JIec 3a rpHỐäMI. 
Baôdw. A Tbị, OutêT, 3a KOTÓ? 
Ouéz. #1? í aa HaraIny. 


Atmón. ÀA MHe BGCE DABHO. 


Œ) tluráiire. 
1. - CBÉTa, MO JIH ñ IOTAHIIeBäTb € TOỐOÏi 2TOT BAJIb€? 
- He TrDỚớmua. 
92. - ÁHHa, ñ He HOHIIMáIO, IOqeMÝ TbI BCŠ BDẻMñ tĐỚN6 
MeH. 


- HeT, q He ?:ĐỚïNu& TeÕq1, HO TBOS MHHII© He 
IPpắäBIJIbHO, IO-MÓeMỹ. 
3. - Ti 3Häảe€IIIb, IOq©MV Ha COỐÐäHIIH VW€HHKU CTäPĐIHIHX 
KJIẬCCOB ỐBIJI TtĐỚN6 Hắt€TO HJIáHa? 
- QWq@Hb IĐÓCTO. IĨÏOTOMỸ WTO MBI H© BbICTYIT13JIH 3Œ LIX 
IIIaAH. 
4. - lIpớmus KOTrÓ TbI ÕÝ/I€IIIb ITpäTb CeróH1? 
- lIpớmwus Đứkropa. ToBopá4T, OH ÓqeHb XOĐÓITIHH 
IIAaXMATWCT, 
- Huweró. IĨÓMHIH, WTO MbI BC©T/ä 3đ Te€Õ1. 
- CHacW6o. 
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3a Koró (To) ? 
KTO (BbICTyráeT) 
ñpÓTME KOrÓ (qerớ) ? 


Hapónbi BO BCex CTDáHaXx BbICTYriátOT 38 A1⁄Đ, IDÓTMB BOMHbií. 


(2 CkazK, sa wTO TbI II IĐÓTIB WeTó. 


Mưp, BoliHả, cqacT2IBaø ?K3Hb Ha 3eMIẻ, 

cäCTbe€ 7/11 Bcex HaĐÓHOB Ha HảII€Ïï IJIAHéT€, 
OXDpäHaA IIDIĐÓ/IBI, ?4©€CTÓKO© OTHOIIHIH© K ?KIHIBÓTHDIM, 
CTPOWT€JIbCTBO 3ABÓ/IOB B IIÊHTP€ TÓPO/IA. 


@ A. lIpowwráïire 11 IO3HaKÓMbT€Cb € HÓBBIM 3HaWÉHIeM 
TJarÓJa "ốouớm?®'. 
- Đáng, TbI dbyTỐÓ/I JIOỐHWIIb? 
- Ha. 
- JÏ qeMIHOHắT CTPpAHBI CMÓTPHIIb? 
- Ha, W qTO ? 
- AÁ TbI 3đ #ŒK{Í?O £O/MđHO1/ ỐOéetUULb} 
- ï ỐØo1ớio 3a "Cngapmd£”. A T1? 
- íl TÓ?K© ỐO/é/twuk "CapTaKá'. 


B. OÕbacHI, KTO TaKÓÏi ỐOJIÊJTbITIMR. 


ropáwue ỐoiéñbLlJKH 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 


@ÒA. Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng "ø zócm+" và 
"8 2ocTmmí% `. 


1. - Ảng, TO TbI ỐŸ/I€IIb /ICJIATb C©TÓ/IH1 Bẻq@epOM? 
- TÓwqHo He aHäto. Mó¿KeT ỐbITb, HOÏïTý K KOMý-HHỐY/Jb 
M3 IDpY3€ÙI @ 2ÓCTnu. 
- Xopomó. IIpwxo/ú ko Mne é zóemu. [láBJIE  ÁJ11a 
TÓ?{€© IIOOỐ€II13JIW IIDHITH. 
- C ÕO/IbIIUM ÿ/IOBÓ/IbCTBIM. 


2. - CTeIäH, re TbI ỐBIJI Buebáả BêqepoM? íÏ 3BOHVLIa, a 
TeÕi IÓMa Hẻ ỐbIIO. 

- ñ ĐbII y HaTäIHIH ở 2ocrns+. OHả cKa3äả1a, ro TeÕä 
TÓ?{© IIDHTJIACIILIA đ 2ÓCTNh, HO IIOI©MV-TO TbI H© 
TIDHXO/IWL1IA. 

- Ha, TbI ?#© 3Hä©IIb, TO  H© JIIOỐJIO ỐbITb đ 2OC?TnÍz. 


B. "B eócm+" WJ1M "8 eocms4+" 9 


1. - PeÕära, Ky/1á BbI COỐWpäeTecb? 
- l KJIáCCHOÏ VWIWIT€JIbHUHII©..... . C©TÓHHñ /I©Hb ©e€ 
PO?KéHIMđ. 
2. - LITO TbI /IêJ1AJI B BOCKpecéHbe? 
- IIpóeTo OT/IbBIXả.I. 
- Hóa? 
- Her, q ỐbLI ÿ TẾTM ..... B 7eDpéBHe. 


€) IIpowwrrảli 1 IepeBe/II Ha Bb©eTHáMCKII Ø13ÐTKR. 
HpeM.IEBCKUWe© KVĐäHTBI - qacbI Ha CHáccKoli ÕáIIHe 


MoecKóBcKoro fÑpeMzL1. IĨx cJ1êJ1aJm B 1706 royý B MocKBé. 
JảweTp KĐeMIEBCKIIX KYPpäHTOB - 6,12 M (HIecTb MÉTPOB 
7B€Hä/IIaATb CaHTHIMTPOB), BbICOTä ĐỨMGKIIX LIỊ1CPP Ha 
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qacäx 72 cM, /UIHHả acoBóïi cTpéJIKW - 2,97 M, MMHVTHOÏÌI 
- 3,97. 

B HOBOTÓ/IHIOIO HOWb, KOT/ä KĐ©MJIEBCKI© KVDđäHTBI 
ĐbtÓT l2 qacÓB, IO Đả/1O II T€JIeBI/IHLIO TDAHCJLIDVIOT 
wx Õoli. IMeHHO B ŠTHW MHMHWTbI IpIXÓ/WMT HÓBPIf TOJ. 


Kpe,ẻscKue KyDáHTbi Hà CnáccKol ỐáLuHe 


() Hãy truyền đạt nội dung các câu nói cho dưới bằng cách khác. 
1. B Poccứu, kornä HóÓBbifi ro HIpHXÓ/HT, KDÐduLđ10m 
OMá ©JIÓBbIMI BÉTKAMI. 


- B Poccfm, Korxá HóBbIli rOJ IpHXÓ/IIT, 1OMäd 


2. Ÿ Hac B cTpaHẻ BO BĐÊMñ HOBOTÓ/IHeTO Ipä3/HWEKA 
IIÊDCWHKOBBIe BÉTKI ‡/KJđ11Lđ1O01C#1 JIãMIORKaAMUH II 
MTPVIIIKaAMI. 


- Ÿ Hac B CTpaAHê BO BDỀMñ HOBOTÓ/IH€TO IP43/IHHWKA.... 


3. TIÉPCWIKOBBI€ IIB©TbI C#1?nú?Øm. cÚMBOJIOM HÓBOoro róna 
BO BbeTHảMe. 


- Bo PbeTrHäảMe HIÉPCIIKOBBI© IIBGTBI 
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4. OIIMIICKWM€ IWTĐBI T.DŒHC/UÍĐ11OTnCSL TO T€JI€BI1J©HHIO 
B pä3HbIe cTDảHbI MITPA. 


- OJIHMIIHIÏÍCKH© IWTPBI..... 


Œ tiuráùi. 
SN 


O HOBOTÓ/IHEH E2JIKE 


JHaBHÓ CTảJIO TpA/IUI[I©l B HOBOTÓ/HIOIO HOWb € 
TPU/IIATb HÉPBOTO /IeKaốbäñ Ha IIPBO€ 8HBaDpä IPHTJIAHIäTb B 
TÓCTW DO/IHBIX II IDpY3€l. 3a 
IpÁ3HHWHBIM CTOJIÓM B KÓMHaATe 
c HapäHIHol €JIKOlï BCTpeqädeM MPI 
HóBbri ro/. 

IĨoqeMý CIIMBOJIOM HOBOTÓ/H€TO 
IPpä3nHWKAa cTảJ1a ÿy Hac €JIKa? 
ÔTmo ỐbÏJIO MHÓTO, MHÓTO JIeT 
Haaäun. lĨĩo HpKäay DýCccKOTO 
rap4 IIerpả Ï népBoro #HBapä 
1700 róma Bce /IOJI?KHbI ỐbIJIH 
VKPpáCHWTb 1OMä ©JIÓBBIMH 
BÉTKAMI 11 OỐØ3äÄT€JIbHO 
IIO3/IpäBHTb /IDYyT npWra c HÓBbIM TÓ/IOM. 

B MocKBẻ B 5TOT /I€Hb CTDJLIJIH 113 HýHI©K, Ha ÿJIIHAX 
1i IJIOIIA/11X VGTpäHBAU1I dbel©eDBéDKU. 

C rex Hop MbI BcTpewảeM HóÓBbfi ron e Hapñ1Hol 
B©C€/IOM €JIKOH. 

TOTÓBHTbCf# K IDä3/IHHKY HaHIHäIOT 3JÓJTTO. lJ1äBHaäđ 
3a/1ảqa - KYHIITb HOBOTÓ/HIOIO €JIKY. A BBIỐPÐATb €JIKY - 
HeIIpocTróe /IéJIO. OHả /IOJI2KHäả HIOHDpắảBITbCä BCeM. ÖJ1Ka 
VKPaIIiriäeTrCø IITDWIIIKAMIH, JIÄäMIOWKAMI. 

3a HOBOTÓ/IHHM CTOJIÓM BCTPpeWäIOTCñ ĐÓ/CTBGHHHKI, 
cảMbIe ỐI13KI© IDY3bä. JJen1 Mopóa 1 CHerÿbowKa ba3/aIÓT 
IIOJIäPKM. 
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B HOBOTÓ/HIOIO HOWb TÓNHO B l2 acÓB IO Đả/HMO 1 
T©JI©BI1JI©HHIO TDAHCIIDYVIOT ỐOÏÍ KD©MJIEBCKIX KVĐáHTOB. 
IIMeHHO bB 5T MHýTbI IpwXónwr HÓBPLÌi roJ, 

HóBbHfi ro/ - 3TO HÓBPI© IIJIäHDI II H3/I1Ó2K/TDI. 

C HóBbIM rónoMl C HÓBbIM cCwácTbeM, /IDV3bi. 


IIpäBwIbHo (ma [L ]) 1 HeIpäBILIbHO (HerL_])? 
IlocräBb "v4, 


1. Ð Poccf« HóBbili rO/I IPIXÓ/IIIT B MUHHTV, KOT/Jä B 
HOBOTÓ/IHIOIO HOWb KĐeM.IEBCKWe© KVyPäHTbBI Ha EpắcHoïi 
IJIÓHIaHH ỐbIoT l2 acÓB. 


xa L]Ì HeT L ] 
2. Ð PoccWI cWMBOIOM HóBOrO ró/a cqwräeTrca Ốepẽaa. 
ma L] HeT L ] 


3. PýccKI© ÿyKPaIIIäIOT CBOIT OMä JI3MIIOKaAMI, 
WMTPVIIIKaMM, WTÓỐbI BcTpewqädTb HÓBPIfi ro/, 


na L]Ì HeT L] 


4. Ð PoccWI 3a/1Ó2ITO 7O HOBOTÓ/IH€TO Ipá3HWKA y?Kê 
HaWHWHảIOT TOTÓBHTbCñ K H©MỸ. 


ma L] neT L ] 


5. BoïÏi KĐeM2IEBCKIIX KYĐáHTOB MÓ?KHO CJIBIIIATb B©3/IÊ B 
PoccW, TaK KaK OH TpAHC/IIDY©TCĂ IIO BC€Ïi CTDAHẻ. 


ma L] HeT L ] 
Œ®) OrpéTb ma BOIIĐÓCHI. 


1. Eoró OoỐbIqHO IIĐHT2JIAIHIäIOT B TÓCTI DỨCCKH© B HOWb Ha 
HópBbri ro/? 


2. C KaKÓrO TÓ/a HädaII DÿccKI© BeTpewqädTb HÓBBIli ron 
Hap4nHol Bec€.Ioli 6JIKOl? 


3. ÑaKản 3a/ảqa CHIITä©TCä TJI4BHOÏÍ /JIH DCCKUHX, KOT/ä 
OHI TOTÓBWTCf K HOBOTÓ/IHeMY IIDä3/IHHKV. 
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4. tlro /éJnaroT /len Mopóa 1 CHerÿbowqKa Ha HOBOTÓ/IHeM 
Ipä3HWKe? 

5. lĨoqeMý CHIWTäIOT, WTO BBIỐPpATb €JIKY /IJ11 Ipä3HHKA 
HóBoro ró/a - HeurerKoe /êJ1o? 


HanwII MãJI€HbKHPÍ DaccKá3 O BbeTHảMCKOM HOBOTÓ/IHM 
, .4 , , Lả 
Ipä3HWIK€. T11 BOHIĐÓCbI TÉỐ© IOMÓTYT. 


1. P KaKÓM MÉcãI{e OỐbIqNHO BcTpewäIoT HÓBPIfi rOJ ÿ Hac 
Bo BbeTHảMe€? 

2. To cwiiráeTcñq cCWMBOJIOM HóBoro ró7a? 

3. ROT/1á HaWWHäIOT TOTÓBHTbCf KE HOBOTÓ/IHeMYV 
IPpäả3HWKy? 

4. eM yKPaHIá†ƒOT Bb©THáMIIbI CBOIH /IOMá, NTÓỐBI 
BCTP€TITTb HÓBbifi ro? 

5. VCTDpäWIBAIOT J1 cCbelfieDBéPKM B ỐOJIBIIIX TODO/äX 
ĐbeTHảMa B HOBOTÓ/IHIOIO HOWb? 
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VPÓk Ÿ 


PABÓTA HANH PEHEBblM HÉJCTBHEM 


Nói so súnh 


Hamáútuda. 


Bưứma. 


Haméáuua. 


Bưmna. 


Hamáuuda. 


ĐWTã, KaK HIO-TBÓeM, 
Xanói : : 
XoIIIIMUHa? 

#l TaK He /IýMa1o. OHW Bce 
KPaCWIBBIe. 

A TbI 3HảeIIb, KaKÓli 
TÓPO/I 1ÐeBHée? 

XaHÓÏi, KOHéWHO, /IpeBHée, 
tq©eM XOIIIMUH. 

Ha, Xanóii npeBHée rópoa 
XXOIIIIMÚHA. CKÓPpO ©eMỸ 


ỐØý/eT TbICãa /JIeT. 


Cduua. Tag xopomó Máimra rpảer 


Ha rwurápel OHná rrpáer 
JiÿwIIe ĐfKTOba. 

lỐpa. — TĨno TbI rOoBOpWIIb?! A g, 
HaoỐOPÓT, /ÿMa!O, WTO 
PWKTop He xýzke Mái 
ITPpäe€T, /I13?K©€ JIÿHIII©, eM 
OHä. 


Cứuua. Hy nánHo. lÓpa, TbỊ npaB. 


Œ turáire. 
1. - PeØära, To Bbi /IJIAJII Buebá BẻềqepoM? 
- MbI peIHIäJIW 3a/14WM. 
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- Hy I KaK, OHI TĐỶ/HHbIe? 
- Ha, TĐý/IHBIe. Ho XIIMU€CKI 3a/I14H1I TDVHéG 
MATCMAOTIIHCCKIIX. 
2. - JlêHa, B cCyÕÕÓTy TbI XO/JJIA B KIHOTeäTP? 
- Ja. MbI IOcMOTPẺ.II HÓBĐIÏi I@€TeKTIBHBLI (ĐH2JIbM. Thi 
J3?£© He 3HáeIIb, KaKÓÏi OH IHT€ĐÉCHPIHI] 
- TbI XÓWeIIIb CKa3äTb, WTO 2TOT CĐHIbM MHTeDéCHee© 
dbíbMa, KOTÓPBIÏ MbI © TOỐÓÏi IOCMOTĐLIH BWepä. 
- TOHêWHO. 
ở. - BỨKTOP, KAK TbI IÿMA€HIb, KTO ÿ HaC XOPOIIÓ TOBOPIIT 
IIO-BbeTHäảMCKI1? 
- To eIte. Ÿ Hac B rĐVHII HIIKTÓ H© MÓ?#©€T TOBODITTb 
JIVuIIe TeÕä. 
- A ñ nÝMaro, To ÁHñ Õe3yHpéwHee 1i ÕbIcTpée Mená 
TOBOPITT IO-Bb©eTHäảMCKEI. 
- Hy II Tbi, KaK BC€T/Iä, CKĐÓMHPIl 1©JIOBéR. 
4. - PeÕära, aBálïire IowrpảeM “ro ỐpIcrbpẻe KOTÓ 


noraäeTcs ` ! 
- lTO Y Hac BCe€T/Iä JIVWIIIe BC©X MOTä/IbIBaercg? 


- ©TO AHHa. OHá /Iá?£© ỐblcTbÐée KOMIbIÓTepa peIIiáeTr 


aanäwu. Ho ÓqeHb ?aJIb, ITO ©€ C©ẴTÓ/HHñ1 H©T. 


äy 


MeHá‹. 


BứkTOp CTápuie 9Ì TẾ. 


ấToro rópojña. 


HauLu rốópon, KpacWsee š : 
; M®@M TOT FỐPOH. 


BúkKropa. 


ÁHHa DpeLuiáeT 3anádu ỐbiCTpée „ tòm BiếoYoÐ: 


Me€Há. 


OH dqwTá©T ñO-DýCCKH NÝUI© 
; M€M ñI. 
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@) Truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách khác. 


1. ÁnHa BbIII©, eM ©eẽ ỐpaT. 

9, Ömo saxắHwe Kopówe, qeM IếpBoe 3a/táHwe. 

3. HäáHmia IIKÓJIbHaña ỐHỐJIIOTéKa Ốoráde, 1eM TOpO/IcKảä 
Ốw6IoTẴ€KEa. 

4. BwnuiêTbI B BOJIbIIÓÏ TeäTP /IODÓ?©, eM ỐWIÊTbI B 
KMHOTe€äTP. 

5. PfTä TOBOPIIT HO-KIHTäjÍCKIH XÝ?K€, eM ñ. 


(3) Dùng các cách nói so sánh đã học để đối thoại theo gợi ý sau: 

1. Ð HáHmIeïi IIKÓJIe ÿWITT©JIb IIO IICTÓPHH CậMBIlÍ MOJIOJÓfi, a 
VHIIT€/Ib HO JIrepaTýpe cảMBIÏi cTáPPIli. 

2. 3uMá B MocKBẻ XOJIÓTIHaä, a 3Mảá B XaHóe He TaKảä 
XO/IÓ/THaH. 

3. Onryý TánH 40 JieT, a eẽ MắT©pH - 3Ö JIeT. 

4. JlêTmo y Hac Bo BbeTHáMe £ápKoe: B XaHóe TeMIIebaTrýpa 
34 rpányca, a B /Jlanädnre 37, B XonHIMWHe 36. 

9. CeróHnHãA Bbi CJ14J1 DÝCCKHĂI ä3bBIK. JlaM HOJIYVWWL2JI “c©eMb”, 
a XonF HOJIyWWIaA “TÊBWTBb”. 

6. forxá AH/IpÊW rOBODIT IIO-aHTJIIÙCKH, OH /IÊJIA©€T MHÓTO 


OIIIIĐOK, a KOT/1ä TOBOPWT IO-CDPAHIIV3CKU, OH He /IJIAeT 
OIIIỐKI. 


PABÓTA HANH TÉKCTOM 


4® A, Đọc hiểu, chú ý cách chia đặc biệt của động từ "1rrwrb”, 
"GIIMTB'. 
1. - Ÿ TeÕä HÓBan KýKa? 
- Her. To cTräpad, HO ñ Œ1140 eli TDyTÓe 
IIIắTbe. 
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2. - Mámal 3ä4BTpa TbI COUbểub MHe DyỔäIIKV? 
- XOPOIIÓ. 

ở. - faKW© XOPpÓIHIIe y TeÕñ canorfil fTO ŒM+t 1X? 
- 2o MHe c/1êJ1aJ B “PeMÓHTe ÓỐyBI”, 

4. - HaTädHIa, TO TbI 1Ubể1b3 
- §l rb†o ceÕ6 ỐĐKOKU. 


B. Hãy điền vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


€) IIpowwrráli 1i IIebeBe/I Ha BbeTHảMCKHI 3BIK CJIÊ/TVIOIIG 
TIĐ€/17IO?£€HIđ. 


— 
| 


Mámra, y neÕ1 HÓBoe 6äJIbHoe IIIáTbe? 
- Ha, Oa. Hy 1w KaK, OHÓ MHe LUI€T? 
Cq©Hb LIII€T. 


2. - 3HáeIIIb, MảMa, VHIIT€JIbHHIIA Ha/IJ1a MeXOBÓÏI 
BODOTHUHMÓK, KOTÓDBLl MbI CIIUJH. 
- ÔH ©Ii LUIẾT? 


- Ha, ÓI©Hb IUIẾT. 


3. - ĐO2IÓ/1, TbI HOÏiI6HIb CO MHOÏÌI B ÕVKMHIICTII€CKHÙI 
Mara3WH? 
- ñl celuác He MOFV. JlVWHIHI© TbI 1U OJLUH, 
4. - Táng, Tbi nebe/áJia BƯIKTODV IHGbMÓ? 


Em ner, RáTg. JÏlÝWII© Tbi €MV HeDe/Iláli caMvä, 
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@ tiurái. 
gã 


CÁMBPIỨT IJOPOTÓTfI IOIÁPOR 


Moïi cbm Oztếr óqeHb 2JnOỐWLI cBOK yHÍIT€JIbHIIy AHHV 
PoMäHOBHV. ÔH eTbIbe TÓ/Ia ÿyWƯUICH Y He€€, 11 ©eTbipe Tó/1a 
MảJIbuWK CTapäICñ /ÉJIaTb BC€ TaK, KAK TOBODULIA ©TÓ 
VWIIT€JIbHUIIA. 

O/IHả?K/JIBI ä Ha/I€BảJI2 M€XOBÓÏi BODOTHIHHÓK I1 ÿBUT2IA, 
ITO MOÏï CbIH Óq©Hb BHIIMäT©JIbHO CMÓTĐPHT Ha M€HI. 

— 'TbI To? — cIpOCWIa ñä eró. — TeØê HpảBWTCW MOÏ 
BOPOTHMHÓK? ©H I/IÊT MH€? 

— [Ïjy€T, — OTBÉTHI cbhìH. — Ho AnHe POMäảHOBHe OH IUIỆT 
ØórpIe. Jlalï MHe© TBOÏï BODOTHHWÓK, II ä IO/IAp1 ©TóÓ ©ửi 
BocbMóTO MắảpTa. 

— 3Hả©IIb WTO, — CKa3ä/IaA # CbIHV. lĨO-MÓeMV, /IAPITb 
VHIIT€2JIbHHII© MOI BÉII1 HeXOpOIIÓ. CmIeửi Jÿw1Ie eli 
BOPDOTHIHÓK CaM. 

fl 1Ú CbIH /IB© H€/I2IH II BOĐOTHIHÓK VHHT€JIbHUIHIe. 

BOPOTHHMUÓK, KOHWHO, ỐbIJI H© Óq©@Hb KĐACWBPIl, HO 
CBIHY MOeMỸ OH ÓW©@Hb HDäBUUIGfW, II C©/IbMÓTO MắPTa, KOF/ä 
OH IIOIIEJI B IIIKÓ/IY, OH TOD?&ÉCTB©HHO HIOJIO?VI BODOTHITMÓK 
B IODpTCĐé1b. 

HOTJä OH IIDHIHIỂ2I I3 HIKÓ2JTBI, OH ©IIE B JIÉCTHIII© 
3aKDMuäLI : 

— 3Háere, To OHä cC/I16JIaJIA? OHả Ha/ÊJ1a MO BODOTHHMÓK] 
On eï óqenb H/IếT! On efi ÓqeHb HpáBUJICR! 

BéwqepoM ø peIHIJIA IO3BOHIITb AHHe POMäHOBHe, ©TÓ 
VWTT€JIbHIIIe. 

- Ja, 1a, — cKaaä/ra oHd. BODOTHHHÓK BảII©eTO CbIHa # 
7©€ÏCTBIIT€JIbHO Ha/ẻ.Ta. JlýwIIe TIOỐ/IaTO/IApITb CBOeTÓ 
yqeHWKd # He MOT/JIâ. BOĐOTHHMHÓK 1 cefidác ä Ha7eBáro. BI 
H© 3Hä©T€, KaK  pả/1a. TO 711 MeHñ cảMPIÏ IOPĐOTÓl 
IO7äĐORK. 
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Œ) IIpäBM.bHo (xa L]) 2m: HeIIbäBIIbHO (Her L])? 


IlocräBb "v, 

1. Oziếr ÓqeHb JIOỐIWJI CBOIÓ VWITT€JIbHIINV. 
ma L] HeT L ] 

2. ĐBopOTHWHÓK IW/IẾT VHHT€JIbHHII ÕÓJIbII©, 1ẰeM ©TÓ MäT€DPI. 
ma L] HeT L] 

3. MaTb /Ia.rä CBOÌ[ BODOTHHÓK CBIHV. 
1a L] HeT L ] 


4. CenbMÓTO MáắpTa, KOT/ä MäJIbHWK HOIIEJI B HIKÓJTY, OH 
TOD?KéCTB€HHO IIOJIO?KUJI BODOTHIWHÓKE B IOPTCĐPÉJb. 


ma L] HeT L] 


5. fOT/ä OH IDHIIỂJI 13 HIKÓJTbI, OH HắW8JI DaccKäả3BIBATb 
MáT€DIW O HIKÓ/I© ©IIIS Ha JIÊCTHIIIe. 


ma L] HeT L] 
Halinf cảMbIli IpäBUJTbHBIÌ OTBÉT. 


1. MäIbqHIK cTapäảIcq NIÊJIaTb BC TAK, KAK TOBOPILIA ©TÓ 
VIT€JIbHHIA, 
8. IOTOMỸ WTO TAK /IÊJIAIOT BC© VH€HIIKU. 
Õ. IOTOMW WTO OH W@TBIpe© TÓ/Ia VWVUICH ÿ He€. 
B. IOTOMỸ WITO OH Ó©€Hb JIIOỐILJI ©ẽ, 


2. ONHả?K/IBI MäJIbHIIK BHHIMäT€JIbHO CMOTĐỀ.I HA MATb, 
a. KOT7Iä OHä Ha/IeBäJIA MeXOBÓÏI BODOTHIHÓR. 
Õ. KOTHä OHä TOTÓBHT OÔ€J., 
B. KOT/Iâ OHä ÿyXO/IUJIA Ha pAỐØÓTV. 


ở. ÔH IIOIIpOCWJI ÿ MäT©€DI BODOTHIHMÓK, 
8. IOTOMỸ WTO OH XOT2I IIO/IADITb ©TÓ ÿWITT©JIbHUIIe. 
Õ. IOTOMỸ WTO OH H©€ XOTJI, ITÓObI MaTb Ha//JIA ©TÓ. 
B. IOTOMỸ WTO OH CaM XOT/I ©TÓ HA/ITb. 
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4. MaTb IOCOBéTOBA/IA CBIHY CJJIATb CAM 
a.  OHä OT/IAJIâ eMỸ CBOÏÏ BODOTHHMHÓR. 
Ø.  OHä HawaIâ BMÉCT€ C€ HIIM IIIITb BODOTHHUÓR. 
B. II OHä D€IIIIA KVHHTTb IDYTÓÏ BODOTHHÓR. 


9. VWVIT©JIbHLIIA Ha/I1ÊJIA BODOTHIHÓK, 
8. IOTOMÝ WITO 2TO, /IeÏiCTBIIT€UIbHO, ỐbIJTâ KpaACWBaä 
B€IIIb. 
Õ. IOTOMW WTO JIVHII© HOỐIarO/IAĐWTb CBO©TÓ V1©HHKä 
OHä He MOT/Iä. 
B. IOTOMỸ WTO 5TO IO/I3ĐOK OT ©@ẽ ÿyH€HIIKäả. 


®) Orpérb na BOIIĐÓCBI. 

1. CKÓ/bKo BpéMeH1I Oztér ywfL1cq ÿy ÁHHbi POMáHOBHĐI? 

2. ITO OH XOT¿I /ÊJIATb 711 CBOÊÏ VWIIT€JTIbHLIIbI Hã 
Ipä3nHwKE BocbMÓTO Mảäpra? 

ở. ROT/Iả 1 T/I© OH Đ€IIUI IIOJIADITTb CBOÏi VWITT€JIbHILII© 
IIO7äÐOK? 

4. IIoqeMý ÁHHa PoMáHoBHa cwuwráeT 5TOT Io/IápoK cắMbIM 
7OPOTIM 718 He€? 


EÓPpOTKO IIeDecKa?£W TeKCT CBOITIMII CJIOBäMI. 
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vpók 8 


PABÓTA HAH PEQEBbiM HÉJCTBMEM 


Nói so sánh "hơn cả" 


Bứms. ©Đêng, TbI peIIIII 3a7äww? 
Œéô4. IĨoc1ê7THIOIO ©II{6 H© DeIIUI. 
OHá CJIIHIIKOM TĐý/IHađ. A 
KTO BC© 3a/1äWI ĐeIIH.T? 
Bứma+. Cắmia. Ÿ Hac B K2Iácce 
OH CắảMPIlÍ ŸMHPII. 
@œéÔ4. Ha. Ð HảHIeM KJIáäcce OH 
MHé© Bcex. 


Mduua. TŠagÓ© MOpÓ?£eHoe TbI KVHLJT? 

Bóaa._ ŒĐDVKTÓBOe. 3/1©€Cb OHÓ 
BKVCHé©G BCGLÓ. 

Mduua. A Mne ÕÓ2IpII© BCeTÓ 
HPäBITCä IIOKO/IäTHOe 
MOPÓ?KeHoe. 


Œ) tTưwráire. 


1. - TbI 3HäeIIb, KaKÓ© B€IIeCTBÓ cảMoOe© TB€PpJoe? 
- #Weuiẻao. 


- Her. ©TO a/IMáa. OH 1n6ểp2ce 6Ce2Ó. 


2.- Ÿ Bac Vwr1T©/I1I CTĐÓFTHI? 
- Ha. Ho yqfreIb MaTeMäTHKI C1póÓ2ce &cez. Bce 
V©HIIKU ©TÓ ÕOñTCH. 
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ở. - aKý!O IpOTĐắMMY TBI #t© 6€@@Ó CMÓTPWIIIb HO 
T©/IeBU3ODy? 
lj " 
- CHOPT. 


4. - HócTa xopoHIÓ rpáeT B HIiảXMaATbI? 
EoHẻwmo. Ð HáHI©eM KJIắäCC© OH J⁄11© 6Ce# WTĐä€T. 


B HáLiexA Knácce oH YMHếée 


Ý HacC OH MrDpá€T B LiáXMaTbi NýdUuIe nhang 


äy 


3necb LIOKOnánHoe AODÓ»‹(eHOe BKYCHếée 


Ýro MODÓX‹(eHoe He HDáBTc1 ỐỐnbulie Bceró 


@) Dùng cách nói khác để diễn đạt lại nội dung những câu gạch dưới. 


1. - TbI aHả©IHIb, KAKÓ© 3/3HHW©€ BbHIIe Bceró B XaHóe? 
- He aHáto. HaBépHoe, 2TO T€JIeBI3HÓHHađ ỐÄIIIHq. 


2. - lfaK TbI /JIÝMA€IIb, KaKÓ© 2BÓTHO€ CHJIbHé€ Bcex? 
- ©TO JI©B. 
- A 6ó/ibIie Bcex? 
- ©ÖTO KIIT, 

3. - lĩoqeMÝ TbIi He 3AHIIMä€IIIbCØ CHIÓDTOM? 


- Ý M€Hñ He€T BDÉM€HI. 

- Pá2aBe TbI He 3Hả©IIIb, 1TO 3/IOĐÓBb© /IODÓ?K€ BC€TÓ B 
?UI3HI ©JIOBéKA. A CHODT HIOMOTä©T 1I©JIOBêKY ỐBITb 
37OPÓBHIM. 


4. - ÑOoró TbI CHITTä©IIIb CẳMBIM ỐJI3KMM B ?KII3HH? 
- 3Hä©IHIb, MH€ DOHHBI© BCeT/ä ÕJI2K© BCeX. 


(3) Orpérb ma BOIPÓCHI. 
1. aKól npenMéT JI1ñ TeÕỐ¡ñ TpYy/Hée Bceró? 
2. faKÓÏi BH/I CHÓPTaA, IO-TBÓeM, IIHTepécHee Bceró? 


3. aK TbI JÝMaA€IIIb, KTO ÿ BaAC B KJIäcce oØpée Bcex? 
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4. ro Te6e 6Ó.IbIIIe Bcex HĐảBIITCH B BảHIeM K2JIäcce? 

5. HO I3 TBOIIX D3 OỐBIHHO DäHbIIIe Bcex 
IPWXÓ/IWT B KJIacc? 

6. LĨITO TbI ảIïIỊ© BCeTÓ JI1JIA©IIIb B BBIXOHHBI© NHI? 


PABOÓTA HAH TÉKCTOM 


4) IIpowwrTräli 1i IebeBeH Ha BbeTHảMCKHI #13BIKE. 


1. IÊmaM TĐỶ/HO HOCHTb 2TOT ÕOJIbIHIÓïf IOPTCĐÉLb. 
JlaBäảl KWHMM TBOeMý ỐĐÐảTy TOT MäJI€HbKUfIi. MỸ 
ỐÝpneT JIêrqe XO/IIITb 1i ĐéTATb. 

2. fl BỨ?2£y, qTO TeÕê He Y/IÓỐHO CH/IÉTb B 2TOM IIAJTIbTÓ. 
CHIM eró, TeÕẻ Õý/IeT JIérqe ITĐáắTb. 

3. 3/I€Cb H€IIDHfITHO CHJIÉTb, IOTOMỸ WTO II JIVIHHO, II 
IIÝMHO. HaM ỐýneT IpHfñTHee€ TAM CH/JIỆTb II 
pa3roBäDHBATb. 

4. Mne HerIHTeĐÉCHO CJIÿIIATb 2TVÿ MỸ8bIKy. Bqepd HaM 
ỐbIJIO HTeDpéCHee€ TAHIIeBắTb, IOTOMV WTO ÿ HacC ITpả2I 
HacTOãäHIHI aHcáMỐUTb. 


KoAAý? nerKó /nérwe qTO né/aTbŸ 
HéTaAM | wHTepécHO /HHTepécHee | Y4WTbC4. 


@ 1. T pụÔmée 1M /éze? 
Ÿ Aẽnrw ỐoIbIIÓÏ pIOKSäảK, a ÿ J|ÚMBI H€T. A2IEmie 
ðezKáTb..., eM /]fWMe. JTÚMe Ố©?£4Tb...., qeM A2IEIIe, 


2. JÍH1nepécHO WJIM wHnepécnee? 
a) Mne ỐBIO ÓqeHb.... C BảMII DAa3TOBá4PIIBATb. 
6) Ha ÕÝ/er.... ITĐpáTb, éCJI ÿ Hac ỐýneT HacTOđñIII 
Mã, a He TaKÓÏi. 
® A. Diễn đạt lại những nội dung sau đây theo cách khác. 


Oốpaaéu. TÌ HaM IIDIIXO/JJI €JIOBÉK H€BBbICÓROTO ĐÓCTa, 
F tid/M T.ĐOOA/L H€@bLCÓNÚ, 16/06. 
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1. Ôro néBowqKa © OBẢJIbHBIM JIIHÓM. 

2. Ti BII€JIA IÓHOIIY B MÓ/IHOM KOCTIOMe€? 

3. P KJIACC BOIIIỂJI MY?ẤÃHWHaA € ỐOJIbIIWM KÓ?K8HBIM 
IOPTCPẻ.IeM B DVKẻ. 

4. HánIa yWI1T€JIbHIHIIA ỐHOJIÓTHH - ?KÊHIIHa € ỐOJTIbIHIÓï 
JIOĐÓBbIO K ?4IBÓTHBIM. 


B. Dựa vào thông tin cho trong ngoặc và dùng các cách miêu tả đặc 
trưng của người để hoàn tất những lời nói sau đây: 

1. VrboM K TeÕẻ IpHXO/II !ÔÓHOIIA.... (HeBbIcÓRHII pOCT, 
KVIDđBBI€ BÓJIOCBI, CIODTHBHBI KOCTIÓM, ỐOJIBIIÓl 
PIOKSäK Ha H/Ieqäx). 

9. MbI yzké Bf/Iet MaTb BỨKTOpa. 'ÔrO zKêHIMHa... 
(MäJI€HbKH pOCT, /IÓỐpOe JIMHÓ , cTáäpoe IpOcTóe 
IIJIäTb€). 

3. ñl B KJIýỐ© HIO3HAKÓMIUICH C€ /ÊBOWNKOÏ.... 

(ÝMHaã, DeIIIT€JIbHbIf XapáKTep). 


4. Ð 5Toïi KBADTUPe ?K£IHBÉT CTADUIK... (CKĐÓMHDHH, 
JIÓỐMT /€Téli, CHIOKÓÏïHbHi XapáKTep). 
Œ tluráii. 


#AKE HATWïTH BÓ2IbIIIE CBOBÓ/THOTO BPÉMEHIM? 


HaK HaÌiTW ÕÓJIbIIe CBOỐÓ/HOTO BĐêMe©HHW? 

Ha /ẺJIaTb ÿYĐÓKW ỐbIcrpée? 

Ha 2TM BOIÓCbI Ó1©Hb IIHTeDẻCHO OTBeWä7I VHHT€JIb 
BacW.mwử A.ieKCcảHJPpOBMu CVXOMUIIHCKUHII CH MHÓTO JI€T ?KHLI 
1 paÕÓTa.I B /ebéBHe Ha ŸKpafne. Đac1MÙi A2IeKCäH/PpOBIA 
Óq©Hb JIIOỐWI /©Tl, IIICäJI O HIIX B CBOIIX KHTAX, XOPOIHÓ 1IX 
SHA/I II XOTJI, ITÓỐbI /ÊTñM ỐBILJIO JIÊTW© 11 IHTebẻcHee 
VuITbCA. 

CVXOM.IWHCKWÌ HIIICä21, TO VW©€HIK, KOTÓDBIÏ MHÓTO 
IHTä€T, 11 VĐÓKIH /IJIaeT ỐbIcTpée BCeX. 

Ho wqTÓỐbI WIITäTb KHITH, Hý?KHO MHÓTO GCBOỐÓ/THOTO 
BDêMe€HII A TÓỐbI ỐbUIO CBOỐÓ/IHO€ BDêMã, Hả7O ỐÕbICTPO 
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NJIaTb YĐÓKM. lŠaK ỐbITb? EaK ĐeHIHTb 
2TOT TĐÝ/IHĐBIl BOIbóÓC? 

CyXxOM/IHCKHI JIAJI CBOITM 
V©HIIKäM ÓW€Hb IIHTepêcHPIli coBér. Ho 
2TOT COBéT CVXOMUIIHCKUHI /ABä2I 
VU©HHKäM TÓJIbKO € CIJIbHBIM 
xapáKTepoM. Bor on. 

lIócJIe IIKÓJIblI COBCÊM H© Hả/IO 
JÊJIATb ÿVĐÓKIH, a Hả/IO 3AHIMäTbCđ 
CHÓPTOM, XO/ITTb HA BBICTABKIH II B 
MY3ÊM, 3aHIMäTbCñ B KDY?REKäX II 
KJIýĐax, paÕÓTaTb BO /IBOPẺ 1 B IÓJI©, KODMILTb HTHI| II 
3Bepéli, 

EOrptd zKe /ÉJIaTb ÿYĐÓKW? CYyXOM.HIHCKHT COBÉTOBA.T 
BCTABắTb B II€CTb aCÓB ÿyTpả W /LÊJIATb YĐÓKH. ŸTĐOM ÿYPÓKH 
VHIITb JIỆTq©, ©M HÓC/I© IIKÓ2IBI ŸTĐOM TOJIOBä paØÓTaeT 
JIÿHIII©, BCe© 3a/1äH1I, BC© VIIDA?KHHII MÓ?HO C/JIATb 
ỐbrcTrpée. 


Halinft IDảBIIbHbHi OTBÉT 11 IOCTäBb "„v 
1. lakÓuủ teHtk póku Qéqem, Ố»Lcmpée &ce+:? 
a. Y©eHfIK, KOTÓPBIl MHÓTO OT/IbBIXä€T. L] 


6. YqeHUK, KOTÓPBIl MHÓTO WITäT. L] 


B. VYH€HÚK, KOTÓpbtli MHóro 3anuMáeTrca cnópToM.  LÌ 


2. mo núôo Ôé/t01nb, 1nÓỐbL ỐbÍ/tO JUHÓO CGOỐÓØ.O2O 
6péó.Me+w? 


a. Häno MáảJIO pDaØÓTaTb. 


6. Hảno MäJIO CHaTb. 


L1 LI LÌ 


B. Há/7o ỐbIcTPO /IÊJIATb YĐÓKM. 
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3. mo núOo Qé./tdTnb TIÓC./L© LUKÓ/tbtL? 


. Häno cpả3y /IÊJIaTb YĐÐÓKI. 


® 


Ig BÍ 


. Hảno 3aHIHIMáTbCñ CHÓDTOM, 3AHIIMäTbCñ B 
KPY?KKäX II KJIÿỐaX. 


S\ 


lssi 


. Häno pa6óÓTraTb BO /BOPẻ 11 B HÓLIe. L] 


4. Koz9ú ráO9o Ôéa?Tnb pó£u? 


a, ŸTpoM. 


6. LHócJe IIKÓJTHI, 


LI LI L] 


B. BéqepoM. 


®) OrpéTb Ha BOIPÓCEI: 
1. Eagóïi B.A. CyxoM2IWHCKHừi qeJIOBéK? 
. lĨOqeMý OH COBÉTOBA.I /I@JIATb VYĐÓKW ÿTpOM? 


. TbI COTgIäC©H € ©TÓ COBêTOM VI HeTr? IĨoqeMý? 


2 
Sì 
4. TO TbI OỐbTqHO /IÊ2JIA©€IIIb HÓC/I€ IIKÓ.TbI? 
9. Ÿ TeÕ¡ MHÓTO CBOỐÓHNHOTO BĐêM€HI1? 

6 


. LĨTO TbI JIÓỐHIIb /IÊJIATb B CBOỐÓ/IHO© BĐẻMä8? 


HanrrIIHI MäJIeHbKUP paccKda Ha rTêMy "Moïi nenb” (Rorgá 
TO TBI /IÊJIA©IIb Kả?KJIbHÍ /€Hb). 
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vpók 9 


PABÓTA HAH PEHEBbiM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói trang phục (rộng, chật, ...) 


Tứána. ˆ Mátnra, CMOTPU MOE HÓBOe 
I1áTbe! laK TbI /ÝMA€Ib, 
OHÓ MH© ILI€T? 
Máduua. TĨo-MÓẴeMYV OHÓ TeØê IyTb 
7JLHHO. 
Túua#. ` A TO MH€ /ICJIATb? 
Mád+ua. He nonVlca! Hocu 
BbICÓKW© TýCbJH. 
Túma. — CqnacfÕo 3a cOBéT, 
AHmmớu. MáMa, KOMỸ TbI KYHILIA 2TO IAJIbTÓ? 
Mdmua. Em ne aHám. IIpÓCTO OHÓ 
MÓ/HO II €IIeBO. JlaBälire 
IIOCMÓTPMM, Ha KOM 113 Bac 
OHÓ XOPOIIÓ CWUIWT. | 
AHmmớu. XOopoImÓ.... ĐỨ/Tb, MắMAa, 
OHÓ M8/IÓ, Ý83KO II KÓDOTKO 
IIÁI©, B€JIKÓ W 7JIIHHO ụ 
MakcfMy, a MHe KaK Daa. ị 
Md.wa. 3näwwr, 1aIbTó ỐÝ/©T TBOIM. 
AHmớn. Cacu6ol 
Œ turáñire. 


1. - TáHg#, KaKtIe y TeÕ¡ñ KpacfIBbIle caH/1äamwl lŠaKÓli ÿ 
Teốiñ DaaMéPp? 
- CopoKoBóïi. A y neõä ? 
- TPpW/HaATb BOCbMÓfi. COĐOKOBÓÏ Da3MÉPp MH đ€/LÚK. 
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(Sy” 


2. - OzIa, KaK WâTñ Ốp KÐpdclú&a Bqepbá Ha JIIICKOTéKe€l 
- Ha. OHả y Hac KpacWBaa /BOWKaA 11 Bqebd 


7©ÌCTBHWT€JIbHO ỐbtL/ử Ó1€Hb #ODOULLú B CÍH€M TIJIäTb€. 


3. - Đ/I1, B HÊM TbI ỐÝ/I©IIb XO/IITb B IOXÓI 3äBTpa? 
- He aHảI!O. A WTO TbI MH© IOCOBTYeIIIb? 
- ĐO3bMI MOI /IJ?KWHCBI 
- HO OHI MH€ t1ÐÓKU. 
- Hưuweró. Te6é ðýØer YÓỐHO B IIIĐÓKWMX JI?KUHCAX B 
IOXÓJNe. 
4. - Jlan, 3ả1napnHoe óaepo rIyÐóKoe? 
- Ha, MHÓIO JIeT TOMỸ Ha3ä7 OHÓ Ốbi⁄O 21/Ố0KÓ, a 
celqác TÓNHO He 3Hả1O. 
9. - C©eDE?a, TbI 2/0911? 
- Jla, MảMa. Đenb y?Keẻ 12 qacóg. 
- IIo/ozkJi. OØên ố/ØÔem eoms têpea 1Ũ MIHýT. 


DẠNG RÚT GỌN CỦA TÍNH TỪ 


Ạ : DẠNG RÚT GỌN 
DẠNG ĐÂY ĐỦ : 
_ Oná | on | com | 
KDaCWBbIM Kpac B KDpac⁄Ba Kbac 5O K DaC⁄Bbi 
KODÓTKMU KOỐDOTOK_ | KODOTKó KỐDOTKO |KODOTKf 


nóốpHừ | aoốp 


Jéna néóỐwr an1úHHyIo ÓỐKy, HO áTa HÓBa3 tÓỐKa @l cnfLuKOM 
JIÚHH3. 


#ro ósepo scer2á coxÓjHoe, Ho cerÓ/aH3 Ýpo oHó ocóỐerro 
€nokó”no. 


3 Hãy hoàn tất những đối thoại sau bằng cách điền vào chỗ chấm 
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1. - Moä cräpHraa cecTpä JHÓỐMT XO/ITb B ‡Í3K# ỐPpEOKaAX. 
- IĨOHñTHO. Ho /ýMa1O, HTO 2TM HÓBbI© ỐĐIÓKH ©Ìï 
CJIWIIKOM...... 


9. - IIpa, naBắl BO3bMÈM BOT ŠTOT ỐO/»tưỚX CBIT€P. 

- JlànHno. Ho KoMý? 

- TBoeMý ỐpäTny Cepẽ2e. 

- To TbI?! OH eIt MäJIeHbKMi II 2TOT CBITeP ©€MỸ..... 
3. - lloeMoTpU, cerónHa a/HJIM XÓ/IIT Ha MÍTHHT B 
JWw/@H®bKOJM RKOCTIÓMe ĐpáTa. 
IIOHñTHO, IOWeMý 2TOT KOCTIÓM ©MỸ TAK..... 


4. - CBÉTa, TbI 3Hä©IIb 2THX 36ÉéC†NHbL# aÐTICTOB, 
KOTÓPBI© IIDI3?44IOT Ha KIHOCĐ€CTLIBäJIb? 
14;KeTca, 3Hả1o. 
A 1X IMeHä HÓMHIIHIb? 
Her. IĨÏo-MÓeMV, WX IMeHä ..... TÓJIbKO 
KHHOQ/IOỐIT€JLIM. 
9. - CKA?KH, KTO 2TO? 

- Tera Mapứa IlerbóBHa. OHả y Hac ?£éHIIIHa 

3HŒKÓ.Mdđ41. 
- #aJIb, ITO OHä MH€ He..... 


€) CMOTPWT€ Ha DICÝHKM 11 Da3TOBáPWBafiTe /DVT € 
IPÝTOM o Tý(bIax BanWMa, cBf1repe Oléra, tỐKe OJTH HI 
TảHIM. 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 


(4® Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ “&” trong những 
câu nối dưới đây: 


1. 20 noaØpä Kả?KHOTO TÓ/a MBI OỐbTHO COỐWpä©MCä II 
BMÉCT€ @ÔẴ@WW ?È HỨUHUM 1UKO/Lb ĐI 1/1613. 

2. MbI XOpOIIÓ HIOBTODđJ VĐÓKIH II ÿ?R 2OTnÓ#bt 1© 
2&3đ.M€H(ŒM. 

3. OTéII ye3?KädeT Ha DaØÓTYy ÿTPOM 11 BO3BDaIIäeTrca 
7IOMÓÏi OỐbIWHO †? đ¿⁄@DJ. 

4. Béqeb ĐỨCCKOTO 3bIKä ÓJ©Hb IIHT€ĐÉCHPIÏ, HO ?/Ib, 
TO OH HIO/IXÓ/UIT † KOHMÿ. 

9. JIIOỐÓBb k IM. HYy?K&Hả Kả?KJOMV VHIIT€JTO. 


® A. Dựa vào động từ chuyển động "BecT1t, Bo/Irb” đã học, 
em hãy đọc và đoán nghĩa của cặp động từ “BbIBO/ITTb 
(Hecoa.) - BbIBecTw (coø.)” trong các đối thoại sau: 


1. - Jlêna, IoqeMý TBOñ MäMaA TaK DäHO đbt6ÓÔ⁄m 
MTI4/IIY1O cecTĐý 113 1ÓMaA? 
- l4?K/IbBHÍi ©eHb MáMa 6ÓÔ1m< eẽ B /IÊTCKIIÏ CA/71, 


2. - CbIH, KYy/ả TbI đeÖØuư» coÕäKy? 

llắna, ä xowqý đòí&ecmnu eẽ B caj. MózKHo? 
- HOHÊWHO, HO TÓJIbKO He Ha/Ó/IO. 

- XOpOIIÓ. 


ta 
I 


Jlan, Ky/1á MbI EM celiuác? 
- ïl nÝýMa!o, TO II3 My3êñ 2KCKVPCOBÓ/ đbÍ@eÖem mac 
K nÓMWKy Xo IIIwu Mina. 
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EB. Điền vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra 
nhận xét và ghi nhớ. 


B©CTÚ | BbÍB©CTH 
[3 — | seaý | ssieeay 


lon | — | smmen_ 


® Đọc, đoán nghĩa từ mà em chưa biết dựa vào những từ cùng gốc 
được gạch dưới và dịch các câu nối sau ra tiếng Việt. 


1. MaTb BÉPWT, WTO ©ẽ CBIH C/IACT 2K3äM€HPI. 

2. íñl vBépenH, To BbI Ốý/IeT©e XOPpOIHIÓ TOBOPWTb IO-ĐÝCCKH, 
- CKaA3äI HaIII VWIIT€Jb. 

3. Ÿ Kả?/IOTO W©JIOBêKA /IOJ?EHä ỐbITb BéDa B CBÉTJIOe 
6Ý nymee. 

4. BépHaa IDpÿ?KRÕa Bcer/â HaM IOMOFTá€T. 

5. eJIOBÉéK JIÓỐIIT COỐäKYÿ 3a eẽ BÉDHOCTb. 


Œ) tiurái. 
Gủ 


KAK ñ HIOKYHÁJI COBÁRW 
(Ho E. Auap6Øa+) 

#1 tOốỐJIÓ COỐäK, IOTOMV WTO OHIT CảMbI© BÉDHBI© IÐY3bäđ 
eJIoBékEa. Me TĐ/IHO ?KHTb I1 DaỐÓTaTb, éCJI ÿ M€Hi B 
IÓM© H€T XOĐÓIIeli cOÕáKI. Ÿ MeHñ ỐbIJIO HỆCKOJIbKEO ÓN€Hb 
XOPÓIIIX coØäK. Ho cOỐäKW ?IIBỰT HAaMHÓTO MÉHBIII©, I©M 
g1Ónn. Moá crápaa coốäga TÓMKa ÿyMePIä, 1 # D€IIJI KYIITTb 
ce6ê HÓBV!O COÕäKV II CKa3ả2I JIDV3bfñM OỔ 2TOM. 


CKÓPpO MH€ IIO3BOHIJIW W CKA33JIH, WTO O/ITH 13 LIX 
3HaAKÓMPBIX IPO/IAET XOPÓHIVIO B3ÐÓC/IVIO COỐäKY, KOTÓDV1O 
TÓ?K© 3OBýT TÓMKa. 
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#l He7Ó/.ITO /IÝMA/I W IOÊXaJI K XO3ã1IHV COỐäKHM. TÓMKa 
IIOHĐäảBUIACb MH© cbá3y. ©TO ỐbIJIâ ỐOJIbIHIäđ, ýMHaH HI 
KpacfIBaa coØáKa. 


Ha ýJIMIHÿ K MaIIIH€ BBIB€JI eể XO3WH. TÓMKaA CẺJIA B 
MaIIWHY, ä C©I DñOM C H©€ÏI. 
Jornä MaIHIWHa IOêXa/Ia, 
TÓMKa OIJIHHý/IACb, ñ TÓ?K© 
IOCMOTPéLI Haaáj/. Xo3ãwn 
TIOIHIỂJI KE /IÓMY, ©TÓ ?K©eHảd 
BbITMHDá.IA IIJIATKÓM TJIa3äả. 


Beo nopóry TÓMKa CHIOKÓÏHO 
CHJIJIa Đä/OM CO MHOWI. LÍ B 
MOIO KBADTIDY OHả BOIIJIä 
TÓ?K© CIIOKOÏHO. 


Becb /eHb OHả H€HO/IBI2KHO JI©?KäJIA ÓKOJIO OKHä. fÏ HÓHUI, 
To TÓMKaA HÓMHIIT CBO€TÓ /IDýTA-XO3ãWTHA, ÿ KOTÓPOTO ?KWIä 
MHÓTO JI€T. 


TH IHñ OHả JI©?K&ảJIAa B YVTJIÿ KÓMHATDI, He BCTaBä/IA, 
HHKOMỸ He Da3D€III3JIA HIO/IXO/ITb K H€Ïi, H© ÊJIA II H€ HILIA. 


Ha TpéTHỦi 1©€Hb ñ HÓHđI, „TO TÓMKaA H€ MÓ?K€T ?KIITb Ố©3 
cBoeró cráäporo xoaäána. Đi ỐpLIO TØ?K©JIÓ. Me TÓ?©, IOTOMW 
!TO  VCHéI IOJIOỐIITb TÓMKY 3a eẽ BÉĐHOCTb. HQ KOHIIý 
TĐÊTbe€TO /IHñ ñ IOC.IäJI XO3äWHV TÓMKII T€JIeTpảMMV: 
"IIpweazkäảlire II BO3bMIT€ COỐäKV”. 


lIpáBUIbHO (1a L ]) ñJ1I HeTIpäBWTIbHO (HeT L ])? 
1locTráBb "v4, 


1. ABTopy paccKảaa HpảBãTcCñ COỐäKIH, TaK KAK OHI TOTÓBBI 
cIacáTb CBOeTÔÓ XO3WHA B JIOỐBI© OIäCHbI© MIIHVTĐI. 


xa LÌ HeT L] 
2. eJIOBêK MÓ?K€T ?KIITb HAMHÓTO /IÓJIBLI©, I©M COỐäKH. 
xa LÌ HeT L] 


62 


https://tieulun.hopto.org 


3. ABTODY paccKäảaa cooØm13JIM IIO TeIecbÓHÿy, WTO IPO/8IÓT 
MảJIHbKY!O MOJIOHÿ!O COỐäKV. 


ma L] neT L ] 
4. ABTOP paccKäảaa JIOỐHIT ỐOJIbIIVIO COØäKV. 
ma L] HeT L ] 


5. ABTOP 11 coØäKa TÓMKA IIEHIKÓM /IOIIJT JIO JÓMA. 


ma L] HeT L_] 
®) Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. Ÿ äpTopa paccKảaa cfIbHaa JIOỐÓBb K cOỐäKe. 
2. TÓMKa - BêPbHaã coốäKa. 


ERÓpOTKO IIeDeCKa?KW TeKCT CBOIIMI CJIOBäMI. 
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vpókt 10 


(TIOBTOPWITEJIbHbIfI) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM 


Qua các bài 6, 7, 8, 9 em đã học thêm được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga các hành động lời nói sau đây: 


NET I:GẶỚẸẶẼ. — 
.- Nói ai ling hộ hoặc phản đối ai, cái se? 
. Nói so sánh P. 


“3. Nói so sánh "hơn cả" 
_== 4. Nói trang phục (rộng, chật, nơ) 


Hãy thực hiện những bài tập dưới đây để tự kiểm tra xem em còn 
nhớ không. 
Œ@) Dùng các hành động lời nói đã nêu trên để thực hiện những nhiệm 
vụ cho dưới. 

A. Ð neHb poz£ênwøa MWIII TO/1APVII ©€MỸ KDACIBbIe 
IIOI3PKH: 3IMH€© IAJIbTÓ, aMGDIKäHCKU© JIJ?KUTHCDI II 
KÓ?AHbI©e ỐÕOTWHKM. 

Ila7bTÓ MảJIeHbKoe, a MWmra yzKê ÕoJIbIIÓïI. 

J?KWHCBI CJIWIIKOM /IJIHHĐI€, Miinra eHte He TaKÓïli 
BbICÓKMÍ, ITO MÓ?K©T B HIIX XO/HITTb. 

BOTWHEKM ÔqeHb ÕO/IbIIHf©, a HÓTH ÿ MT MäJI€HbKI© II 


OH COBCêM H© MÓ?K€T IIX HOCIITb. 
t[nO TbL CKÁ2iC@LLb OỐ ám: ttoÔđÐ&d2:? 


B. PeõáiTra B HảIIeM /IÓM© Óq©Hb Dä3HBHI€. 
Đứra BbICÓKHlII, CảnIa HỨaKIfi, a JJÚMa He ÓqeHb 
BbBICÓKIII. 
Đứa 1 Cäm1a IIHOTH3 ỐOJIIOT, a JÏfIMa - HHKOT/Jd. 
Cảiiia ácTO IOJIyYdäeT XOĐÓIIW© OTMÉTKI, J]IMaA - 
IHOT/Jä, a /1J11 ĐỨTH HONTI BC€ ID€/IMÉTbI TĐÝ/THBI€. 
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ĐfTä MÓ?K€T IOHHñTb CáMPHIÈi ÕOJIbIIÓÏÍ KâM€Hb ÿ HaC 
BO /IBOPẻ, JMa H© MÓ?K€T 2TO CJIẺJIAaTb, a CảiIia 4?K© 
H© ÓW©Hb ÕOJIbIIÓÏ KảM€Hb H© MÓ?K€T IO/IHIITb. 

tĩmO TL CKđ2ICẴ@ULb O KÁ2£COO/ 3 1u? 


B. Ha coốpäHMIW B HảITI€M KJIäCC© MBI JIOJI2KHBI ỐBIJTH 
P€HIfITb, Ky/Iâ HOÏïTH B BOCKD€CéHbe. 
Jlúna TIp€/JIO?KWTIA UIT Ha 2KCKVĐCILIO B 
]IcTopfqecKHl My3€ÌI. 
láng 2TO0 H© XOTÉ.Ia, a IIĐ€/JIO?KWIA HOÏïTH B 3OOIIäDR. 
Pra coracWIacb e JIf1oli, a TÓHg H€T. 
ĐóBa XoTéI cMOTĐéTb (DYyTỐÓ/I Ha CTa/HÓH€, a /IDVTUe 
MảJIbWIKHM Đ©€IIIJIH HOÌITH B MY3ÌI. 

C 21C, 1TO 1Œ OTOCtÍ/LGä 1 T.D€Ø.tO2IcéH10 JTúO0bt? 


@) Dựa vào hình vẽ và các từ gợi ý để đối thoại xem ai sử dụng được 
nhiều nhất các cách nói so sánh. 
ỐO.LbuuÓl, /ú/L€teKMAÚ, Ô/ÍHbL, ODỚTKMú, #ÐpdaCW@btLú, 
6K{CHbLú, Cú/tbbLú, cuáØtú, ÔOpOeóú, QeUL66btL, 
1n.42ICØ/LbLú, /L62KMú, MÓO HbtLú 


1000 pyố. 


65 


https://tieulun.hopto.org 


3bIKOBblE 3HÁHMđã 


A. Em đã biết, để nói so sánh tính chất của người hoặc sự vật, ta 
dùng các dạng so sánh của tính từ. 


_. Dạng so sánh 
Tính từ H6 .ẽ Dạng so sánh tuyệt đối 
tương đổi 


CIJIbHHIlI CIIJIbH€@ CIIJIbH€lÌïiIIWI (CäMBIl CIUJIbHĐIfÍ) 
IIHT©DẾCHHII | riHreDécHee | HTeDpécHeliIHH (CaMPII IIHTeDéCHPIII) 


THXMI THIII© THI11IäÏINM (CäMBI TIIXH) 
BbBICÓKHI BBbIIII© BbICOWäliINIW{ (CäMBIÏT BbICÓKIf) 
XOPÓIIH Ụ JIýwIIWỨ (CẳMBIÏ XOpÓIHH) 


I2IOXÓÏ 7 xý/mHfi (cáMbBIli HIJIOXÓR) 
HII3KRM 1 HII3INIWI (CäMPIÏI HII3KIM) 


Em đã biết dùng các dạng này vào các cách nói so sánh khác 
nhau. Hãy cùng nhớ lại. 


AHpéli Õó/Iee CHW2IbHDIl, ©eM 
= | ĐfKToOp. 
AH/pél cwibHée BIIKTODa. 


AHJpé€ cuIbHée, qeM 
PfKTOP. 


AHpél cảMnIï AHJpéÙ CWJIbH€fWTHWH B K2IáCce. 


CWJIbHĐIÏ B KJIäCC€. B KJácce AHnPéïf cUJIbHée BCeX. 
To /IÊÐ€BO cảMoe _ | 2ro /épeBO BbIcowäïiee B ca/Tý. 
BbICÓEOe B Ca/Tý. B ca7ÿ 5To /IĐ€BO BBIII© BC©TÓ. 


(3) Điền dạng cần thiết của tính từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn tất 
các câu dưới đây: 


1. ]nunả Bó2rw - 3690 KM, a nJI1Hả /]Henpả - 2280 KM. 


BGömng ,.... Jnenpả, a JJnenp ..... , qeM Bózrra. 
Bómra w JJHenp ..... ĐÉKI. 

2. 3Ó2IOTO JIOPOTÓe, 1 cepeØpó TÓ?£© /IOPpOTÓe. 
2ÓJOTO ...., 1ẰeM cepeØpó, a cebeØpó..... 3Ó/IOTa. 
3ÓJIOTO 1 cepeØpó_..... Me€TäJIJIBI. 
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3. Bbicorá AnTróna - 180 cM, Bứkropa - 170 cM, a Iropa 
- 1Ö cM. 
AHTÓH ..... Búkropa, a IĨropb..... , ueM BWKTOP. 
JĨa nux AHTÓH 


B. Em đã học dạng rút gọn của tính từ. 
I. Dạng rút gọn của tính từ chỉ hợp về giống và số với danh từ 
mà nó có quan hệ, không biến đổi theo cách. 


2. Tính từ ở dạng rút gọn thường được dùng khi nói về những 
tính chất, đặc trưng có liên quan đến: 


- Người hoặc sự vật cụ thể: 
Pewd 1t4 ýTnO/M /MẾC†Tn€ tLuupOKđ. 


- Thời gian cụ thể: 
Moú 0éÖ+u+q ä mo &Đé/#t He 3ÖODÓđ. 


- Đối tượng cụ thể: 
Tú@.1u He &e/tu®Kd. 


3. Nhiều tính từ đồi hỏi cách dùng khác nhau: 
ma kHiÍ2d He 1112!C Hú. 
J/+1Í1m€b ÖO6Ó/L€1 C6Ot/WU 1J+€HWWY./MU. 
Hauu eÓópoO 36éC†Tn€1, LCTYOD1eCKAU.U 
Tuú.Ms1.1uKdG1A. 


(4® Điền dạng rút gọn cần thiết của tính từ thích hợp đã cho để hoàn tất 
các câu dưới đây: 
1UHTnepécHbtú, 1Qu81ÍTn6/teHbtLú, 
%1ÍCTwbLú, &KÚCHbtú, 1ĐÚOHbtLú 
1. TbI MÓ?K©€IIIb peIHIWTb 2Ty 3a7äwy caM. IĨo-MÓeMV, OHä 
7JIH TeỐñ COBCêM H©..... 
2. Heubañ ca/IITbCñ Ha 2TH TaAỐVDÉTKU. fÏ BI?SY, WTO 


OHH H© ÓW©Hb_..... 
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3. fÏ MOTV Cb©CTb ©III6 ỐOJIbIIVIO Tapé.IKY. LIeIbM€HI 
Ó©Hb..... 

4. Ha BcTbéwqe MbI /ÓJITO Da3TOBäĐHBA/IH O /ÉTCTB@, O 
CTäPBIX IPpYy3bäx. PaaroBÓP MH€ ỐbLI..... 


5. MbI ÓqeHb IÓ3/IHO BbIHIJIH 113 ÓMA, a MbI H© 
OHIO3/3.1M. 2TO ĐbBIIO..... 


@® Đặt câu hỏi cho những từ (tập hợp từ) ¡in nghiêng trong những lời 
đối thoại dưới đây: 


hỆ 


TeØê HpảBHWTcñ 2TO BapéHbe? 
Ha, ÓqeHb. OHÓ ĐoräTO đ?dứ„~d.u. 


là 
I 


Ha KaKý!O TÉMV HaM Hả/O HIICäTb? 


Ha rẻMy "'TDbaLIIIÓHHbI€ IDä3/IHWKI”, KOTÓPpaAđä 
6C€J 1J/4©€HWđ/M ÕJ1M3Rä. 


ToBOpáT, TO Bảl11a /eĐêBHØN ÓN€Hb II3BÉCTHaAH. 
Ha. Hámra neÐéBHãñ 1I3BÉCTHA ‡//Mé/tbL/MU 
D©./MLÓC/L©1111L10/M1A. 
4. - YWfWr©/JIb IĐÓCWHT CMOTĐÉTb H©3HAKÓMBI© CJIOBä B 
CJIOBaDẻ. 
- Ja, paÕóÓTra co CJIOBaADEM Ô.1# 6CẴ#' HŒC BA?KHảä II 
IIOJIê3Ha. 


) 
I 


B. Em đã biết sử dụng giới từ "+" ở cách 3. Bài tập dưới đây sẽ 
giúp em ôn luyện thêm một lần nữa. 
® Tìm tranh vẽ phù hợp với lời đối thoại. 


1. - JÓKTOp, BbI celqảc IPpHHIIMäeTe€? 
- Ha. IInWTre K CTO.JIÿ, IO2#äJIyfCTa. 


2. - ĐbI celïqác 3áHñTPI? 
- Ha. IĨpwXo/ITe KO MH© K C©eMI qacảM. 


3. - Eag Maäima JTIÓỐWT KĐÓJLIKOBI 
- Ha, y He ỐouIbIIäØ JIOỐÓBb K ?KHIBÓTHBIM. 
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4. - Đf/nwIIb, B 3áJI© Óq©@Hb THXO. 
- Ha, KaK OHIT CCDbỀ3HO OTHÓCITCf K 3AHñTUIO] 


5. - 3aHÊêM OH Kả?K/IBHÍ I©Hb XÓ/IT B ÕaccêliH? 
- ÔH TOTÓBHTCñ K CODeBHOBä4HLUO. 


= 
I 


Mưa, noliT16M Ty2I1Tb. 
- lŠ CO?zKa/IÊHUIO, H© MOTV. 


3AHMHMÁTETIbHA# MMHHÝTKA 


Œ) tiuráïi IIIÝTKY. 
COBÉT BPAUÁ 


OnHả TÓJICTaØ ?KéHIII4Ha cIpOCVLIA BÓTKMHHA: 

- ñl ÓqeHb XOWÝý HOXV/IÉTb. CKA?£IT€, IÓKTOP, KaKI© 
VIIDA?KHÊHIđ CảMBI© IOJI3HBI€ /IJI1 M€H1. 

- LIOBODäWIBATEb TÓJIOBy cCIpáảBaA Ha/IÊBO II CJIêBA 
HaIpáBO HÉéCKOJIbKO DaA3, - OTBêTMJI BÓTKIH. 

- Á KOTHä Hý?RHO 5TO C/IJIATb? - GIDOCILIA ?$ÊHIIIIHA. 

- fOT/Iä BaC IPIHT/IAHIäIOT Ha OÕJ, - OTBêTIJI BDAN. 

Ha TĩnbL TONU./MđeULb, Ra€ÓUuU co&ớm BÓN KH Ôd/0 

2ICỚHuUu1e ? 
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TTO MÓ?K€T JIÿWIII© BC©X IICDeB©CTII 2T1I CTIIXI O 
BPpeMeHáx TÓ/Ia Ha BbeTHảMCKHỦ 3bIK? 


3u mú 
OTKPDbIBäeM KaI€H/äDb - 
HawurrndeTrcq 8HBäpb. 
B aHBapẻé, B ãHBapẻ 
MHÓTO CHÉTYy Ha /IBOPẺ. 
C. Mapuuá+ 


Becnú 
Ha nopózKKax cbhIpo, 
B Bó3nyxe JIeTKÓ, 
II KĐpWVIT JIeDTäWLIK 
Tnẻ-To /IaJIeKỎ. 
H. CÚúputos 


Jlémo 
CoÕwppáeM B ảBrycre cew® 
Ypo;kảïi HJIOIÓB. B oKT8Ốpẻ, B oKTaØpẻ 
MHóro g1Ón#M ĐảOCTH LIáCTBLli 1Ó?/1IK Ha /BOPẻ. 
llóce Bcex TPVÓB. C. Mapuuáx 
C. Mapuuú+ 


®) ak mbr nonMáerb 2TY DýCCKVIO IOC.IÓBHIIV? ]ỶTO I3 Bac 
CMÓ?©T HaÏïTH J1ÿWIIHỦi IebeBó/I? 


OOØdúút: cúp» D2 JLÚU1€ HÓ6bt+ 962. 
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vpók 1Í 


PABÓTA HANH PEHEBblIM HÉMCTBMHEM 


LT + " _? - ` ` 
Nói ai chuôn bị cho việc gì 


Ba0dw. HÓz1H, TbI TOTÓBIIIbCđ K 
COD€BHOBäHLUO HO TIJIäBAHLIO? 

Hóa. la, rorôBurtocb. Ñä?K/TBI HN€Hb 
XO?týÿ B ỐaccéïÏïH Ha TpeHIHĐÓBKV. 
II celjiuác coốØWpáIOCb LUITÍ TY/1ả. 

Baôúw. Mononent,, RóJin. Xopômiada 
HOJITOTÓBKA IOMÓ?£©T Te6Øê 


IIOỐ©7IWTb. 
Œ tluráire. 
1. - Đópa, llẽTrpb noïiTếT € HáảMH B IOXó/? 
- EOHéWHO. 


- Á KaK OH 2O1NÓđ1nC4#1  H€/MU) 
- AKTIIBHO. Celiqádc Kả?#/IBIÏ J€Hb OH XÓ/UJIT B HIKÓ.TY 
IICIIKÓM, XOTñ ?KHBT /IAJIeKÓ OT He€. 


2. - PeÕäira, BbI C©TÓ/IHH 3ảHØTbI2 
- Ja. MbI 20nóđ&u.MC8 £# K#OHTNÐDÓwHOfú DdỐớme TIO 
JIrrebaTýpe. 
3. - faK TbI /ÿMaeIIb, HảHIH JIDY3bä ỐŸTYT XOPOIHIÔ 
BbICTVHäTb Ha CĐ©ecTWIBä4JIS DÝCCKIIX HéceH? 
- JýMaro, ro /Ia. IĨo-MÓe©MV, OHIT Óq©Hb XOPĐOIHÓ 
2OTnÓ6s€c t ámo/u ecrneđú419. 
4. - CBeT/IäHa, BbI COỐWĐđ€Tn€Cb ta 2ŒK1Ðcu1o? 
- Ha, noẻ/eM B /loM-My3éi JI. TOJICTÓTO. 
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äy” 


ỏ. 
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A Korả BepH6Tecb? 
PepnEMca B cyố6ôry. 


Hảrg, KaKảØ Tbi KDaCIIBaä B 2TOM IUIäTbel 3?K€Tcã, 
KY/ä-TO TbI COỐwĐpđ€tub»eä uØm? 

Ha, coốupđ?oc» & Bo.teuuóú Tneđmp na koHHtepr. Mend 
IIPHT2IacWI ĐỨKTOP. 


K_ dqeAýÈ 
TOTỐBMTbCS (1:ecođ.) K_ 3K3áM©HYy 
K_BCTpéde Hógoro róna 


Ky nát uTO_ nếJaTbŸ 
COỐMpáTbcC4 (ecoở.) B TeáTpb 
coỐpáTbcw  (cos.) MNT/ B ñOXÓN, 


'ÊMỹ ToróBarcøa? Eyá coỐipätorcg? 


. - Cepẽ€zta, HIofiIÊM B KIHÓ C©eTÓ/IHñ B 3 qacá Ha. 


- He Morý, BWTa. 
- Iloqewý? He xówqeIIb? 
- XOHÝ, HO Kä?K/IBIÏ /©€Hb B ÔTO BDMñ ñ 3AHHMäIOCb B 


KPY?KK I!ÓOHDIX XY/1Ó?XHIKOB. CKÓPpO Ốý/IeT KÓHKVPC Ha 
JIÿWIIIYIO KaDTUHV. 


. - Q/JIẾT, TbI BbIYWHJI YĐÓKH? 


- Her eIIe. 

- Á WTO TbI ÿWIHIIb? 

- Anr/nlcKuwi. IĨo DacIIICäHLIO 3ÄBTDa ỐVý/IeT 3aW€T. 
ErÓó Hả7O XOPOIHIÓ €JIATb. 

- 3aqẻM IOIIE6JI ĐoJIÓ/1 B Mara3UIH? 


- OH IoIIi6JI 3a doToaInnapäToM. Ha 3Toïửi HeéJe 


OH CO CBOIIMH /IDY3bf#lMW HOT Ha 2KCKWPCIIO B 
CanKT-lIlerepØýpr. 
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4. - PeÕära, ỐpIcrpéel ĐbIcraBKa ceró/Hñ 3aKPÓeTeca B 4 
xacá. 


- He BOuIHýlirecb. Emiể ecTrb BDĐÊMA. 


9. - AHH, IOWeMVý TbI TAK M/IJIeHHO coốwpäemIbca? HaM 
IOĐäả BbIXO/LITb. 


- Celqác-ceWdác, eItẻ 2Ú MIHýT 7O HawáJIa QbỨJIbMa. 


(3) Nhìn hình vẽ và tập đối thoại theo câu hỏi gợi ý: TŠro K qeMý 
TOTÓBHTcø? ro Ky/ả cOỐIIpäeTca 11/TTW? 


PABÓTA HANH TÉKCTOM 


4® Hãy thay thế từ được gạch dưới trong các đối thoại sau bằng cách 
nói khác. 
1. - ÑÓ218, TbI /1ÊJIaeIIb ÿTĐ€HHIOIO 3ap1S1IKV? 
- fOHêWHO. fl ©?zK©IH€BHO /ÊJIA!O 3aDñ/IKY B ổ acóB 
VTpä. 
2. - WáTH, CKÓJIbKO IIIC©M TBI IOJIYdä©€IIb ©2£eMéCqwHo? 
- #l OỐbIHHO IO/IYWäIO /IBA HIICbMä OT DO/IT€2JI€ÙÍ ƯJIH OT 
1PYy3éĂ.. 
3. - HOT/ä ÿ HIKÓJIbHIIKOB JIÉTHIIG KAHITKY2TBI? 
- OHH ©?K©€TÓ/HO ê3/IñT Ha K8HIIKYIBI B IIÓHG. 
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@® Dựa vào các từ được gạch dưới các em có thể đoán được nghĩa của 
từ chưa biết được in nghiêng hay không? 
1. Ÿ AnTóna qácTo ỐO/IT TOJIOBä., 
OH He MÓ?K€T MHÓTO paỐÓTaTb ƠOT 20/08HÓứ ÕÓJM. 


2. Ñá?K/HIl n1eHb Ipodbéccop HwKGo/IäeB 3aHIMäeTcg 
CHÓPTOM. 
đanzímue cbu3KÿJIbTÝpoÈi BCerd IpHHÓCHTT ©MỸ 
Øó9poCrno. 


3. V Ceprêa Õo/IbIIW© cHoOCÓỐHOCTW K pa6óÓre. 
XopóIHHfi ÓT/IbIX BeDHÿJI eMỸ ỐOJIbIHIV1O 
DaỐƠnocnoCÓỐHOCTms. 


4. Bépa KyHILIA 1eTbIpe KUUIOrDäMMA aII€JIbCITHOB. 
YVH€HbIÏi IDHHEC IOMÓÏI 3⁄@11bLDöXKU,AO2D/LLOGbLe 


2q1.m.é.1u. 


® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của cặp động từ 
”IpOBOHWTb-IpOBecTrI " trong các đối thoại dưới đây: 


l. - Táng, r1e TbI ỐbIJIâ B BOCKpecéHbe? 


- B epêBHe. íl roỐ2IO HIDOBOHIITb BOCKDe€CéHbe TaM ÿ 
ØäÕy1IIKM. 


- JÉBOWKIH, KaK BbI HDOB©UII HIpäd3HIK ÐocbMÓTO MắpTa? 

- ÔeHb Béceuo. MáJIbWWKW IIO/IAĐWUII HaM MHÓIO 

IIB©TÓB. 

HÓJI, KV/Iä TbI HIO/I€IIIb B JIÊTHI© KaHIIKYUTBI? 

- B 5TOM TO/JIÝ MbI ©C ĐO/IT€JIIMIT HDOBG/IEM KaHIKV/IbI 
Ha MÓPe. 


sa 
l 


4. - JlÊêHa, WTO TbI 1äCTO /IÊJIAeIIIb B cBOÕÓ/IHO© BDêMä? 
- XO?KÝ B MYSI II B KJIYỐ. íl 1áCcTO HĐOBO?KV CBOỐOnHOeG 
BDÊMã B MY3ñX WJIH B KJIÿỐG. 
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Œ) tluráïi. 
mm IIPEKPÁCHOE JIERÁPCTBO 


B TPpÚnHaTb Jier [eóprwli A2ieKcảH/IpOBIW Hr1KOJIä€©B CTAT 
IIpocbéccopoM. OH Bcẽ cBoOŠ BĐêMñ OTHaABäI HaÿWHoïÏï paÕÓTe 11 
O CHÓPT€, KOHẻWHO, He /IÿMa.I Ho BJIDVT OH HIOWVBCTBOBALI, 
TO HáäWaI ỐbBICTPO ÿyCTaBáTb, ácTO CTảJ1a ỐOJIÊTb TOJIOBä. TÍ 
IOMÓT ©MỸ TÓJIbKO CIODT. 

OnHả?K/bI I'eóprHli A2IeKcäH/IPĐOBHW BeDHýICH IOMÓÏI € 
TW?€JIBIM IOPTCPé.IeM. ?#eHá B3ãØ1ä 113 ©TÓ DYK HOPTCĐ@JTb II 
CIPOCfTA: 

- LITO 3TO TbI IDHH€C TaKÓ© TØ?K€IO©e? (3aỐbIJI, To TeØê 
TOBODWI Bpaw ... 

HKO/IäeB y2IBIỐHý/JICH, OTKĐBLI IOPDTCĐ2Ib II CKa3ä/1: 

- O Bbadäx MÓ?KHO 3aỐbITb. Ÿ Me€Hñ T€IPDb ©€CTb 
IIpeKpácHoe JIeKápCTBO. 

B noprcbéze JI1e?äJI tteTbIDEXKIJIOTĐäMMOBBI© TaHTJIH. C 
2TOTO /IHñữ IpOdĐẻccop Hảwa.I ©e?K©/IHêBHO 3AHIIMäTbCñ CHÓPTOM. 

- Hforả # cTaJI 3aHHMäTbGCñ CHÓPTOM, - TOBOPWT HHKO/Iä©B, 
- ï 38ỐBIJI, TO TAKÓ© TOJIOBHảđ ỐOJIb. t3a HIOCJIêJTHIIE CÓĐOK 
JIeT # HII Dä3ÿ He ỐO/I€/I. 3aHñTI© CDW3KVJIbTVĐOÙI BeDHÿLIO 
MH€ ÕÓ/IĐOCTb 11 DAỐOTOCIOCÓỐHOCTb. BbIXO/THBI© /IHH 
cTapắá!fOCb IOBO/ITb Ha IpHPÓJe. /TÉJ1a!IO 3aÐÄJKY, XO?Ký B 
Øacc6m. íl TÝMa1oO, TO ©JIOBÉK, CHIOCÓỐHPIj IOỐWTbca 
VCHÊXOB B CHÓPT€, MÓ?K€T /IOỐWTbCñ ÿCIXOB II B HAýKe. 

Mý›;kecTrBo, BÓ/I1, TDV/I, VHÓDCTBO - 2T Käq©@CTBa, 
cuwráieTr HIKO.Iä©B, Hý?KHbI H© TÓJIbKO CIODTCMHAM, HO II 
JIOỐÓMY COBDeMHHOMV W€JIOBéKV. 


Haïimft cảMbBIÏi IDpäBLLUIbHĐIÈ OTBÉT IIO TÉKCTY II tocráng"V 
1. Ero Teóprwli A2IeKcäHPpoBww HWKo/äeB? 
a. QH KOMIIO3ITTOP. 
6. OH 1Ipocbêccop. 


LILILI 


B. ©ÔH HIIcäT©Lb. 
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2. for/á OH HảdaI 3aHIMäTbeñ CHÓĐTOM? 
OH HảWaJI 3aHHMáäTbCñ CHÓPTOM, 


a. KOIJä ÿ H€TÓ ỐbIJIO IJIOXÓ© 3/IOĐÓBbe. 


Õ. KOTJä ÿ He€TÓ ỐbIJI4 VGTảJIOCTb. 


L] L] LI 


B. KOI/Iä OH IIOWVBCTBOBA/I, 1TO HảW2I ỐBICTPpO 


VCTaABäTb, HäCTO CTảJ1A ÕOJIÊTb TOJIOBä. 
3. LITO OH IpHHEC 1OMÓl? 


a. OÔH IIpHHEC TAHTÉIM. 
Ø. OH IIDIHEC MHÓTO KHI. 


B. ÔH IDIIHEC @eTbIDểXKIIOTĐäMMOBBI€ TAHTJI. 
4. ÑaK OH 3aHHMä/IC1 CHÓDTOM? 


a. OH Kả?/IBIÏ /eHb 3aHIIMảJICØ CHÓPTOM. 
Ø. OH cepbể3HO 3aHIIM3IC1 CHÓPTOM. 


B. QH 3aHIHMả/ICW CHÓPTOM /1Ba pả3a B H€/IÉJUO. 
59. LĨTO BeDHýJII ©MỸ 3aHñTHñ CĐU13KÿJIbTýÿpoW? 


a. QHỨ BeDHýII eM ỔÓ/POCTb. 


6. OHII BeDHýII eMỸ 3/IOĐÓBbe. 


L[IREC LỊT LÍ LÍ-}]ITL 


B. OHII BeDHÿII eMý ÕÓ/IDOCTb 11 DAỐOTOCIOCÓỐHOCTE. 


) Tìm trong bài những câu khẳng định các ý: 
1. CfibHaa Bêpa ïpocbéccopa HưKoIắäeBa B CHOPT. 
2. Eró cepb€aHoe OTHOIICHII© K CIÓPTV. 
3. 3aHñTIe© CDHI3KVJIbTVĐOÏï - 2TO IpeKpäcHoe JIeKäCTBO. 
4. CHODT Hý?£©H Kả?/OMYV COBDeMHHOMY W©/IOBêKV. 


IlebecKa?KU TeKCT CBOIIMH CJIOBäMI. 
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vpók 12 


PABÓTA HAH PEHEBbIM HÉM⁄CTBMEM 
Nói ai chú ý đến di, cúi gì 
Su 
Táma. 3Óñ, OỐDaT BHIMáHLI© Ha JléHV. 


Ÿ Hne€ HÓBañ IPpWuEcka. 

3ós. Ha, MÓIHaa Ipuwecka. Ho, 
IIO-MÓ©MY, OHá ©Ïi H© I/I€T, 
A KaK peÕäTra /IÿMaIOT? 


VỊ 

Támat. He aHả!O, IOW©eMV HIIKTÓ HIN€TÓ xa, 

He TOBOPIT OỔ 2TOM. 
Jóa. MÓ;zKeT ỐbITb, OHI H©€ OỐDaIIäIOT 

Ha 2TO BHIIMäHIe. 
Tám JIJM OHH He XOTñT TOBOPIITb IPäB,IV. 
Œ) turáñre. 

1. - PeØäral BbI oỐốpd?n1(. &HU.MUẮH© Hữ T.DO2Dđ//19 
TeIeIepeäáw? 


- Her. À To? 
- TOBODIT, WTO C©TÓ/IHH ỐÝ/J€T IIHTeDÉCHBHL KOHIIéPT. 


2. - ñl xowuý OỐpdn1ứm đt 8HU/MẮH© Hữ ƠULÍỐKU B 
KOHTPÓ/IbHOi DaỐÓTe. 
- MbiI y?Kê WICHDäBILIH 1x, HaTảJIbq CepréeBHa. 
- ï IÝMa1!O, WTO Bbl #€ OỐDđŒ11/w HWKGKÓ2O 
đHU.MÍH5 HŒ H22. BOT TOSTOMY BBI OIIITb JI1ÔJ18J1H 
TaKÚ© ?K© OIIIỐKM. 


3. - IIäIa, MbI BKJIOHIM T€/IeBI3oPp? He IIOMeIIä©M 
Te6&? 

- Hy, BKunowáfire, BKJIouáfire. He oốpauyđứmne ta 

JW©HSÍ đH.MắHe. Đbl COBCỀM MH€ H© IOMeIIIä€Te. 


TÌ 
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4. - TóÓ¿IH, TbI OỐpđ?nA đHuwúdHue BK†TmODAđ Hữ iÓeOe 
ÐaCTtucátue? 
- Ha. Đwepá ã y?Kê cooÕHmIWJI eMỸ OỐ 2TOM. 


OỐPAaUulấTb (+:ecos.) 
h BHMMáHWe Ha KOróÓ (urO) Ÿ 
OỐPATWTb (cos.) 
lIásea OỐpaLlá€T BH⁄MAáHMH€ Hà 0pym1ícma. 
Hamnáuua OỐDaT/ña BHúAáHH@ Hà đơn ĐÓC 3/1163. 


@) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nóI Sau: 


1. Ha ypóge Pa/IÚM He BHIMäT€JTIbHO CJIÿHIA€T, KAK 
OỐbØCHñ€T VWIT€UTb. 

2. ĐứKTOp BCernä XOpOIIÓ 3HäeT, KaKf© CJIOBäả B TÉKCTe 
CHWTäIOTCñ HÓBBIMI. 

3. ĐảJ1g 1ácTO 3aÕbIBäe€T /IJIATb /IOMäIIHHe€ 3a/13HHH. 

4. HaTdHia He HÓMHIIT, ITO JIDY3bf# HIĐHTJIACW.IHI ©eẽ Ha 
7MCKOTêKV. 

5. Mod MảMa Óq©eHb C©Dbể3HO OTHÓCHTCñ K COBẻTAM 
Bpauä. 


(3) mo na koró (ro) oỐpaIráeT (He oỐốpaIiäeT) BHIMảHII€? 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 


4® Dùng cách nói tương đương để thay thế những từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 
1. MbI coBepHIUII HYyTeIHIéCTBUe IO KápTe HảmIeÙi 
CTPAHHI. 
2. JlaBälire nofli16Ml CHadä/Ia MbI © BảM1I ỐýeM 
IIOC©III3Tb IICTODUI©CKHÍ MY3Ïï, 3aTÊM IIO/IM B 


IỊIPE. 
ở. COHII D©HIII BbIVWITTb B©Cb T©KCT JIýMII AHTÓHaA 
1lerpópuua. 


4. Mbi HoHpocUWIW, qTóÕbI AHTóH IIeTĐÓBWW IPpOBéPILI 
HäHIW 3HẳHHW OỔ KOJIÓTHM. 
5. Hami vuúreJb reorpácbu MHóro noMoráer lÓpe B 
yuẽ6e ri celiuác lÓpa yzKẻ Mó?Ker cpảay HaliTW 
JIOỐBIe cTpảHbI Ha KäPTe. 
® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa, cách dùng các từ, tập hợp từ được in 
nghiêng. 

1. - HÓ2In, KaKýIO OTn.MớmK1/ yW(IT€JTb ?tOC1đđ&u4+ neÐe? 

- Tpolku. A re6ẻ KaKý1o? 

- Mne mm6px. 

- A PfxTropy? 

- #JM eIn66DKJ. 

- 2ŠHäWWT, HIKTÓ ÿ HaC H€ HOJIYHILUI Ô@ÓÚ£K‡J. 

2. - CảnmIa, Io pÿccKOMY a3bý Te6ẻ c HaTáIeli 
VWIIT€JIb C†TđđM.0 Ơf/ÍAH1/1O UUJIM OĐỚI1/10 
OTn.méớmw}? 

OrziúuHy1o. MbI He /ýMaA/IHI, WTO HaM TaAKÝIO 
OTT.MỚIMK‡J T.OCTYđđ142 HaẲ1 VHITT€JTb. 
Iloa7paB.I11o Bac. 

Cnacw6o. 

ở. - Ÿ Hac Bce C€Ôđ/1 3đ⁄1m IIO MaT©eMäTIK© #ữ 

Ơ1n.wí+uo? 


- Her. HêKoropbIle peÕ4ra €Ôđ/1 HữŒ #OĐOtuÓ, a 


ĐỨTA - HŒ 1JÔ06AG118001Í116/10. 
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® A. Các em đã biết động từ "ywfITb", "TIpeHo/IaBäTb". Hãy đọc, 
tổng kết ý nghĩa, cách dùng của chúng và đưa ra nhận xét. 
1. - Pe6äral tro BbI /2IaeTre? 
- MbI #⁄w.w cTxoTrBopẻnwe A.C. llýmIKWHa. 
2. - lo Bac {j4wm pŸÝCcCKOMY #3bIKý? 
AHHa CepréeBHa. 
3. - BỨTH, TbI MÓ?K€IIb ?/⁄#1?7wb M€Hđ ITĐäTb B 
TÊHHIIC? 
C Y/1OBÓJIbCTBIeM. 
4. - TbI He 3HảeIIb, 1TO :ĐenoØaởm Tĩrrko.rali 
IIleTpÓBWW B HảIIelï IIKÓ/Ie? 
- OH T:ĐenoÔdểm. naM JIITebaTýpy. 
E. Hãy dùng những từ và tập hợp từ cho dưới đây để nói thành 
câu hoàn chỉnh. 
1. MbI / VWITb / HÓBbI© CJIOBä / II / FTpAMMäTHWKa. 
2.bB / KJIyỐ / BO/IÓJñ / VWHTb /MBI / HTĐäTb /B 
III3XMATĐI. 
3. Kả?KHNBLÙ I€Hb / MATb / ÿyWfTb / HaTảmia / 
aHT2IIlCKMH 83bBIK / /IÓMA. 
4. Hará/ba IÏeTpÓBHa / IpeHO/IABäTb / MBI / 
MaT©MäT14KA / B / HIKÓUIa. 


Œ tiuráii. 
CC 


ICTÓPIH € TEOTPÁ®1IRHÚ1 


Eorná Ha! ywfireIb reorpá(bWw AHTÓH IIeTpÓBWW 
TIIOCT4BUJI HaM € ÏOPpKOÏ NBÓÏïKY, MbI CTảJIH TÝMATb., 

- He HpáBIITcqä MHe AHTÓH lĨÏeTpÓBIM, - cKaaáảI lOpa. 

- JÏ MH€ TÓ?£© He HpảBIITcä. HecHDpaBe/LIBbH{ AHTÓH 
IleTrpÓBMM, JIOỐHIT JIBÓÏKI CTäBIITb, - CKa33/1 ñ. 

- CJnÿHmIlall, y MeHiñ ©CTb LUI6đ. JlaBäli MbI © TOĐÓÙi 
BbIVHMM reorpäcbmo Jiÿwmie AnTróna llerpópwrda. Ilol°M 
CHaWäJI1A K VWIIT€JIbHIII© HO JI1irebaTrýpe. MbI IOIDÓCHM e€ 
IOMÓWb HaM. lĨÏOTÓM HOÏiTEM KE /JIĐÊKTOPDY IIIKÓUTBI II 
TIIOIĐÓCWM ©TÔ pa3peIHIWUTb HaM IIpeIO/IAaBäTb TeorpäảcÐo B 
HảiII€M KJIäCCe. CKá?£©M, !ITO Mbi 3Há©M Teorbpácbro He 
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xý;Ke AHTóHa lIeTĐÓBIWWa 1 HIOSTOMY MÓ?K©M CắMH 9TO 
CJIÊJIaTb B HảiIII©M K2IáCCe€, - Ip©/UIO?KIWI EOpa. 

- HaBäll, - COT/JIACWLICH q. 

MbI HảdaJI1 cebb63HO 3aHIIMáTbcä reorpäcbwei. Mbi He 
TÓJIbKO BBIVWIJII BGCb VHéỐHIIK, HO IÍ IDOWNHTäJIH MHÓTO 
KHIT, Ta3ÉT II ?KÿÐHá/IOB. CKÓPO MBI y2 GBOÕÓ/IHO 
IIYT€IIÊêCTBOBAII IIO Kápre. IOpa y?Kê MÓ?Z©T cbảa3y HalTII 
JIOỐBIe cCTpảHbBI Ha KắäPTe, a ä MOTÿ paccKa3äTb MHÓFTO O 
MIIP© ?KHBÓTHBIX II O JIOỐÓM ĐACTHHM... 

JĨ BOT MBI BBIYWLLIW Bce B yqéÕHrrKe. MbI DeIHIWIH, WTO 
VY? TOTÓBbI IPpeIO/IABäTb reorpácbto B HảIIIeM KIácce. 
Mbi ñnonpocWIH AnTróna IĨÏerpÓBIT1a IpOB@DWTb HảI 
3HáHMØ1. OH IOCTáBWJI HaM INTEPpKH! lĨÓcJIe yÐÓKa # 
cKaaả EOpe: 

- Hy WTO, MbI HOÏiIÊM K /IIĐềKTODV? 

- CJiýIali, He TaKÓli y?K IIOXÓI AHTÓH lĨeTĐÓBILM. 

IIĨo-MóÓeMy, /I3?K© ÓW©Hb CIIMIATWMHDHI... 

- IĨ nÓÕpbHli, - COTJIACWICH ñ. - 1i ©III€ CIPpAB/IJIHBPIỦI: 
8Dã JBÓÙiKY H€ IOCTáBHTb. XOPpOIIÓ, WTO B HảlHI©M KJIäCc© 
©CTb TaAKÓÏi VWIT©JIb. A BOT MH€ VWITT€JIbHIIIA ICTÓDHH B 
IIOCJIHe€ BDéMñ He HDẢảBHTCA: JIÓỐIWT JBÓÏiKV CTäBIITb.... 


Halinf' IpảBIIbHbHi OTBÉT 11 HIOCTäBb "„V 
1. IIoqeMý ywfIrezIb reorbácbuw AHTóH IÏeTĐpÓBWW IOCTäBULI 
ápropy c lÔpkoli xqpôïiKy? 
a. TĨOTOMV WTO OH JIÓỐHMT CTäBITb /IBÓÏIKM. L] 
6. IloroMý wro áBrop c IÓpKoïi 11óxo cá 2K3áMeH. L] 
B. IÏOTOMW WTO BC©M VITT€2Ib IOCTäBIUI JBÓÈïKM. L] 
T. ÏĨOTOMW WTO VWIT©JIb H@ JIÓỐHT HX. L] 
9. tlro áBrop c IÓpKoïi peHHI c1ẻ1aTb HÓCJIe HOJIyHéHWA 
“ nBÓWKW””? 
a. IĨOÏTW K VWWT€JIO 3a COBÊêTOM. 
6. ĐbIyWIITb BeCb VHÊỐHIIK JIVHIII CBOeTÓ VHITT€LIN. 
B. IĨÏOIPOCHTb VWHT€JIbHIITV IIO IICTÓPHIW IOMÓWb. 
r. CeDbể3HO 3aHIIMáTbCđ reorbpäcbHeli Käả?KJIBIli /I€Hb. 


LILILILI 


œ 
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3. ÑOTÓ OHIT XOTJIW HOIIDOCIITb DA3Đ€IIITb IDeIO/IABäTb 
reorpädcbto B I1X KJIácce? 


a. VWHfIT€JIbHWITIV HO JI11TebaTýpe. 
6. YufIreIq no reorpácÐUM. 
B. JÏHĐÊêKTODaA IIKÓLTBI. 


LÊI-N)0-) 


T. VWIIT€JIN HO IICTÓPMIM. 


4. IloqeMÝ OHII celiqác CHWTäIOT VWIIT€JII HO reorpácÐbMH 
CIMIIATUWHBIM I1 CIDAB/IJIIBbIM? 


a. IĨOTOMW WTO VWITT€JIb IOCTäBIJI IIM IIITEDK. LÌ 
6Ø. IĨoTOMý WTO YWITT€JIb IOMÓT IIM BBIVWIITb yHéỐHME. L ] 
B. IĨOTOMV WTO Kả?f/|BIÏ I3 HIIX XOPOIHIÓ OTBGTILJI Ha BCe 

BOIPÓCBI 1 ÿWITT©JIb IOCTáBIJI IM I1T€PK. LÌ 


T. ÏĨOTOM WTO OHII IpONWTđJII KHIITI, TA3ÉTBI 
1 SYĐpHả/IBI O reorpädcÐMM. L] 


®) Orpérb ma CJIJIY1OIII© BOIIĐÓCBI: 


1. lIloqeMý áBTopy 1 lÓpe ne HpáBWirca yqftTeb HO 
reorpácbww? 

9. Eagán ryyên y lÓpbI? 

3. ÑOTÓ OHI HIOIDOCW.IH IOMÓWB? 


4. IloqeMý VWIWT©JIb IOCTäBLII IM IIITEDKY? 
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vpókt 13 


PABÓTA HAH PEHEBbiM HÉMCTBMEM 


Nói vị trí ở gần, bên cạnh, ... 
S8 


BdØ/u+%a. le c1 ÓROJIO OKHä. 
TaM XÓJIOJHHO. 

Máuua. 3necb cBeTu1Ó. ÏÏ MHe He 
XÓJIOJHO. 


Mzcwúa. CKa?KfTe, 
IIO?Kä2IyÈicTa, r7e 
3/1ecb MeTpó? 

3WóHuwa. ĐoH TaM. OHÓ 


HaXÓHHTCñ DäIOM 
6é , 
O€C/IBIM 3/13HIICM. 
Myzewúria. CnacWốo. 
Œ) tiuráfire. 
1. - ï TeÕiñ Ýny ?£IaTb B BÓCeMb acóB Béwepa. 
- A T7ne ?£‹e? 
- OKOJIO HI@HTĐáUIbHOTO DBIHEa. 


2. - IlocMoTpf, Bor HaTảIa. 
- Tne oná? íÏl eẽ He BU?KV. 
- OHả CTOIWT ÓKROJIO KIÓcKaA "Ïlla83ÉTbI II 3#$VĐHảLTBI”. 
3. - Buebả KO MH€ IPIIXOJIUJI Cá11a. 
- Eakgóửli Cámra? 
- OTÓPBIl C HảMI VNIICH B ITOM KJIácce. ©H cI/IJT 
3a BTOPÓli HäpToli DñIOM € BỨKTOPOM. 
- Oïi, TeIÊêbb HÓMH1O. 
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3Ÿ” Bknácce ä CH%‹ý T= OkHá. 
páñoA € B/KTODOM. 


2) Óxwoao? páôom? J? neÔaekó? 


1. íl ?KIHBỸ ... OT HIKÓ2IBI, IOÔTOMY BC©T/á Óq©@Hb ỐBICTPĐO 


TIDHXO?KÝ TY/Iá II HHKOTJä H© OHä3/TIBIBA1. 

2. PeÕära ácTo cOỐWpáIOTCä HLJIH LIIĐäIOT BO BOpẻ 
OỐIII©?{WITMA. 

3. HÓBbIlÍ VHHBeDCäJIbHbLIÏ Mara3UH HaXÓ/IMTCH... CO 
CTáäHIIIeli MeTpÓ. 

4. OH OIIO3/13JI Ha VĐÓK II CTOfSJI... BXÓ/IA, IOTOMÝ WTO 
Øoäcq yw11T€.Tđ. 


@® Dùng các giới từ chỉ vị trí đã học (ø, #, w#ưÔ, toÔ, népeÔ, 3d, 
Jwé2/€/1J, ÓKO/ao...) và dựa vào hình vẽ để đối thoại theo chủ điểm 
"TỆTO II WTO TJ© HAXÓ/JITCä?”, 


https://tieulun.hopto.org 


PABÓTA HAI TÉKCTOM 


(®) Em đã biết cách nói xin lỗi. Tình huống dưới đây sẽ giúp em phân 
biệt ý nghĩa và cách dùng các cặp động từ: 
LI3BIHfTb(H€COđ.) - 1I3BIIHHTb(COđ.) (Koeó? 3a no?) 
II3BIHñTbCf(H©COđ.) - 1I3BIHIITbCSä(COđ.) (népeÔ e1? 3d m0?) 


- MWlaeutrắúme /ueHsí, TO2cú/úcma. - Jl3&uHiúme, TiO2cú.uácma. 


, , ca , Ce .. 
- ÑTO I3BIHHäñ€Tcñ Hép©J7 liêbe1 KeM Cepẽza 


xêByHmIKoli? 1I3BIHHđ©TCä? 
- Odbwnwánr - OH WI3BIHñ©TCñ HIÉP€J 


YVIT©JIeM reorpäcÐM. 
- 3a To? 
- sa OIIO3/IäHHe. 


- ca ITO OH LI3BIIHq1e©Tcg? 
- ca ©TÓ H©BHIIMäHI©. 


® mo IIẾĐ©/I KeM 3a WTO /IÓJI2K€H II3BHHHTbCS? 
1. JIúna nooØermiả/a K JlễHe IPIIÏTM B c©eMb WaCÓB, a OHä 
IPHIIJIá B BÓC©Mb, 11 J[ÊHa /IOJI2KHäd ỐbLJT4 TÓJTO ©e€ 
?KJIATb. 
2. Cepẽza w J]JIMa IrpảJII B HIảXxMaTbBI HRÓHIKa V 
MảIeHbKO[ CeCTDBI IIM MeII3IA. Cep€?Ka KÓIHIKYV 


, 


VIäDULI, 
3. ĐỨKTOP cKa3áJI peÕ⁄iTaM HeIIDäBIIbHBI€ CJIOBä O 


Mưme. PeÕä4ra cTráJIH IJIÓXO /ýMaTb ö Miine. 

4. Đo 1Bopẻ HIKÓ2TbI peÕ#ra IrpảJII B (ĐbyTỐÓJI Cảmra 
CWJIbHO ÿ/I3ÐW2I MfØW HOTÓÏi II DA3ÕVWUI OKHÓ IIIKÓ.TBI. 

9. B copeBHoBáHH1 no dbyTỐÓJ1ÿy RÓJI1 HéCKOJIbKO paâ3 
IJIÓXO OTHOCVIJIC K DeỐØñTAM I3 CTäPIITO K2IáCCa. 

6. IláBezI IOMOFTä.I IäïI© BGTäBIITb OKHÓ 1i B7IDYT Da3ỐILI 
CT€KÓ. 
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® Hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


Dpa3Ø?n® 6CTnúđ&w?Tn® 
Cođ. cođ. cođ. 

[| | | Berápmo _ 
[mu | ynápmmp | | _—_ 
|ow/ond | | pasoBbr | | 
| CC | 7 | | BeTápmM | 
“  ă g4 
lo | | pasmôn| | 


Œ) Truyền đạt lại nội dung những lời nói sau đây theo cách khác. 
1. BpảTrbd OÔwHKO&bl©. 
2. KJácce Bán cuÔé+ pá0om c Cáneú, a Cán e Báneũ. 
3. ÓÔHwứ MáMa MOIJI3 ÿ3HäTb, KTO - ĐáHg, a KTO - CáHg. 
4. JpyrÚe JIIÓ/WH H© MOT/IH T.OHZÍTb, WTO I3 HIIX KTO. 


tIuráH. 


ca BPÁTbñ 


llo paccxú3 C. Bapú39una 


Bána ri Cảng ỐpäTbø. OHH VMUJHICb BMÉCT€ II B KJIácC© 
CI/JIJIH IDYT ĐÃJIOM C /IDVTOM Ha OHÓÏi 1äpre. O/qHả MảMa 
MOT/Iä ÿ3HäTb, KTO II3 HIIX KTO: KTO - BảHñ, a KTO - CäHH. A 
IPYTI© JIIÓ/WH H© MOT/II HOHfTb. lĨÏO2TOMY, KOrZäa BảHO JIH 
CáH1!O BỨI€JIW JIÓJ, OHU ắCTO TOBOPWLIH: 

- llpwuBéT! faK ?£13Hb, peØära? II: 

- 3páBcTrBylire, Đánñã-CámR! 

OpnHä?K/IbBI IrpảJII ỐpäTbä B (DyTỔÓJI ÓROJIO ÓMa 
Cocé/KU. JlJBa aca wrpả1I. Bc€ ỐbBIJIO XOpOIHIÓ. A HIOTÓM Đảng 
Óq©Hb CIUIbHO ÿ/IäĐM2JI Mũ HOTÓÏi II Da3ỐWLI OKHÓ. /]Jäpba 
IIBáảHOBHaA BBIIIJIA BO /IBOD 11 3AaKPWWäT: 

- lŸTO II3 Bac OKHÓ pa3ÕØW1? 

- ÔTro He ø! ÔTro on! - cKasả Bảng. 

A Cang cKa3ä: 

- aKÓli ?£Ke TbI HeuécTHbili, Đảng! To OH pa3ỐMI 
creKIó, JJápba IĨBäHOBHaA, a He q. 
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- TO 3 Bac CảH1#, a KTO ĐảHñ, He MOTV HIOHfTb, - 
cKasaá.a J[ápbñ IÍBáHOBHa. - ÔqeHb Bbi O/IHáKOBBIe. 

Peðära Hoốe?Kä4JI IOMÓÏI II CKa3ảJIWH HẠNG: 

- lĨäNa, MbI Da3ÕWII OKHÓ ÿy JJäpbW IĨBảHOBHbI. tĨTO 
nẻ.IaTb? 

- ï nýMa1!O, Hả7O BaM BMÉCTe HOT K Jläbbe IĨBáảHOBHe 
Mi BCTäBIITb CT©KUIÔ. 

IIpwmit oHf K /J]ápbe ILĨBäHOBHe€ II CKaA3ä4J1M: 

- IĨaBIrHfIre Hac, JJáÐpba LlĨBắHOBHaA, HTO MbIi OKHÓ BAM 
paaØm. MbpiI He xoré..... MbI celiqắc BCTäBIM CTeKUIÓ. 


@) Sắp xếp lại thứ tự các câu dưới đây theo đúng nội dung bài đọc và 
chia bài đọc thành những đoạn tương ứng. 

a. Bán DaaỐWI OKHÓ ÿ JläÐbII [ĨBäHOBHPI. 

6. Peõära y JlảpbI lĨÏBäHOBHbI BCTäBIJIH CTKJIÓ, 
IIOWWTHWJIWM /IBDb Hi CTYUI. 

B. BảHñ II CäHØ O/IHäKOBbIe ỐĐäTbH. 

r. BpäTbñ IPpHIHUII K /JJäpbe TĨBáHOBH II II3BUHIIJIICb 
Iẻpe7 Heli. 

1. O/IHả?1bI ỐpảTbäñ ITĐpảJIH B QDyTỐÓJI ÓKOJIO ÓMaA 
COCÊ/TIKM. 


OTBéTb Ha BOIIDÓCBI: 

1. IloqeMý 2JIIÓ/I H© MOT/II HOHfTb, KTO - ĐảHgÑ, a KTO 
- Cảng? 

2. LITO JIÓ/IH CT1 TOBODHTb, KOI/Iâ BGTpeHäJIH 
ỐpäTb©B, a H€ 3Hả/JIH, KTO - 2TO KTO? 

3. LIno c7éJ1aJII peỐäñTa, KOTä OHU paA3ỐWJIMW OKHÓ ÿ 
JHãpbH IIBáảHOBHbI? 

4. To Hảia IOCOBéTOBA/I IM HẾJIATb? 

5. ITO C/IẺ/JIAJI DeÕäITa, WTÓỐBbI II3BIHHTbCS HỆDGJT 
cocẻKoli? 

6. aKWMI /©€TbMI TbI CHITä©€IIIb 2TX ỐĐÐắTb©B? 


(1Ù IlepecKaz£ TeKCT CBOWMIH CJIOBáMI. 
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vpók 14 


PABOTA HAI PEHEBblM HÉJCTBHEM 


Nói thời tiết 

tã 

BoaóØ4. Anpnpeli, Kagáa noró/7a 
cerómna? 

AnÔpéớú. CeróHa Ốý/1eT ñcHaa II 
XOJIÓ/Haä HOTÓ/IA. 

BoaóØ4. A TeMIeparýpa KaKáØ? 

AnÔpéũ. ]HềM nuoc 5 rpáxycop (+). 

BoxóØ4.. IÏaTb rpả/1VCOB T€HUIä - He 
XOJIÓ/IHaã IOTÓ/JIA. 

AnôÔpớú. Ho nóqblo ỐýneT MÍHVG 4 
rpảnyca (-4°). 

BoaóØ4. erpIpe rpả7yca Mopóaa? 
ÔTO y?ké XÓJO/THOI 


Œ) tTiuráire. 


1. - JlaM, KaKảãa HorÓJIa ỐbIBäeTr B XaHóe BecHóli? 
- T€H/Iaq II BJI3?KHaq. Cpẻ/Høñã TeMIIeparýpa - n/rmoc 25 
TPä/yco8. 
2. - faKgản noró7a ỐbLIá ÿ MÓp8 B BOCcKpeceHbe? 
- Ở yTrbá IoTÓ/Ia ỐbIJIả T€ILIA1, HO TeMIIebaTýpa BO/IBI 
ĐbLIä HeBbIcÓKaw: 5-8 rpảycobB Terrả. MbiI He 
III1äBAJM. 


3. - Đfna, aI1MÓï B MocKBê XÓJIO/IHO? 
- Ha, Xó/Io1mo. TeMIIepaTrýpa oỐbIqHO HỨ3Kaa: 5-25 
TpäJycoB MOPó3a. 
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4.- Đáng, 3HäeIIb, TO 3äBTba ỐýeT ?£áPpKaa Horó/IA? 
- ñl cJIbIIIaJI IO pảnO, To Ốý/JeT HJ1toc 34-36 rpả/T1ycoB. 


5. - JlaH, ñ CJIBIIIA2IA, 1TO ÿ Bac Ha tre ĐbeTHảMaA T€ILIO 
KDVTIBUI ro? 
- Ja, Ioró/7a TaM T€IILIan. CáMañ HỨI3Kañ TeMIIebaTrýpa 
rómna 20 rpảycoB TeIả. 


5y” 


Kakáa TeMxnepaTýpa ? 


+2. > nn:oc 2 rpảnyca = 2 rpányca renná 
-5°, “3 A⁄Hyc 5 rpânycop — 5 rpDánycoB AODó3a 


@A. Truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách nói khác. 


1. Cerónna B Mocgpé -18, 

2. 3ápTpa B Xanóe +35”. 

3. Ð CwuÕfWpw cpênHañã TeMIeparýpa awMóïi -900. 

4. Ha ØÕre ĐBbeTrHáảMa cpéề/Hññ TeMIeparýpa róya +25+281. 


B. Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại dựa vào tình 
huống và từ cho trong ngoặc. 


1. AJfca xóqeT IOÏTI B ÕaccêlH, HO ỐOWITCH XOJIÓ/HOÏI 
BO/IBIL CHả CIpäIHIIBA€T HO/IDVTY, KOTÓPaAđØ TÓJIbKO WTO 
II4BAJIA TaM. (Tnenepa1m1jpa s&oôÔbí, + 259) 


2. 3apyÕ?KHbie TYDWCTbI XOTfIT IOC€IIäTb 3AJIIB “XXaJIOHT” 
3ÄBTPa II 3HATb O HOTØ/e TaM. ( +18”, +200, ÔozcÔn, 
sớmep) 


3. ÑpecTb#He HáiIieïi JeDếBHI 3ấBTpa COỐWPá!OT VPO?&áfi I 


CIDảIIMBBIOT TeỐấ O IDOTHÓä@ IIOTỚ/IbI Ha 34BTPa. (He 
ØýÖÔem. ÔoøcÔzí, neunepamtjpa +229, +27°) 


4. TbI orBewäeIiib Ha BOIpóc 1pýra o noróne B MocKBế B 
neKaØpé. (cpéÔ1#.++ nenepampa -5°, - 100) 
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3) Em hãy khôi phục những phần còn thiếu trong các đối thoại sau: 


II Tri ốc Buepäa ? 
- MbI ê3/WJIH OTJbIXáTb Ha MÓPpe. 
"Ýï:. 7... ( 


- lloróya ÕbIIá T€IL1Iad. 
- 34BTPpa BocKpecénbe. MbI TÓ?&© XOTIIM TY/Iä IOÉXâTb, 


HO H© 3Hä€M,......... TaM. 
- He BoInÿïïirecb! IĨo IpOTHÓ3Y HOTÓ/BI, 3ÄBTpa ÿ MÓP4 
ÕÿxeT TeILIÓ -... 25 rPpả/IVCOB. 


2.- web ?KápKo. JlaBảdli nwTb WTÓ-HIỐYDP| 
- He npórwa. lảz£eTrcw, ro TeMIebarýpa celiudc 36 
rpäảnycosg... ! 
ở. - Ba, KaKảØ IOTÓ/Ia ÿ Bac B /IeDéBHe JIÉTOM? 
- Ÿ Hac B /I©DéBHe He TaK ?£ÄDKO, K8K 3/I€Cb B TÓPOJe. 


OỐbIWHO /Iý©T IPpOXJIäHTHĐHi... . Jl3?K© B câMPHI 
?aDKHÙI 1©eHb TeMIIepaTýpa He ÕÓ/IbIie, qeM... 30 
TbäVcoB. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


@® A. Đọc hiểu đối thoại, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của động từ 
“C†nd14Ođ1ÍT€ä#L - C†ngT-”. 


1. - JlễHa, Kả?K£©TC1W, WTO HIOTÓ/IA CTNGHÓđM1?nCzL #O/to0Ôn6e) 
- Ja, Tang. Celuác yzKẻ MUHVC 5 Tpả/YCOB Ha ýJIHIe. 
- Hev;zkgéJw? Đqepá ỐpIJO eIntẻ TeTLIÓ] 
2.- PWpnwIib, TÓ2IH, CKÓPO JIÊTHII© KEAHUKUTBIÍ 
- faK XOPpOIIÓ. JleHb C€TnđHem. Ô/LHHĐLW, 1 MbI CMÔ?S©M 
MTpäTb B (DYTỔÓ/I 1 BẻW©@DOM. 

3. - AHIpél, a TeỐ¡ He y3Hả.Ia. TbI c†1nd2 COBCẻM ÔDÿ#J2Ú.M 
122O8@KOJ TÓCJI© JIÊTHIX KaHWEKYI' EaKÓli y TeỐä 
saráp! 

- llpáBna? íñl ornbIXäJI y MÓPA HOT MêcãI. MHÓTO 
ILI4B8I IO/ ?KäÐKMM CÓUJTHII©M. 
4.- Mưa, TeÕé HDẢảBWTCđ HAI HOBOTÓHHI Ipá3HWK TT? 
- CeHb. Jl/IJH, ÝJIMHbI, IOMä C?TNđHÓđ8?1n€Cä #Ðacú6©e. 
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bB. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra nhận 
xét và ghi nhớ. 


|ñ  |ciaHoamób  |cány | 
[lạ [cTaHómmUbonp | | 


lam |  |etámere 
lá |} |]... 


® A. Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của các từ cùng gốc được 
in nghiêng. 
1. ]lbIM (báỐpWK, MaIIIH 1 MOTOIIWIKJIOB IUIÓXO 3đ Ha 
BÓ3/JYX B TÓPO/JIe. 
2. Cánra ỚqeHb aKKVDpáTHbHLï eIoBéK. Ð 3TOM VWIIT€2Ib 
MaT©MäTHKI IIMé©T ỐOJIBIIÓ© đ/tw3ÍH© Hà H©TỐ. 
ở. MýabIKa CWIbHO 61#ýđm Ha ?W3Hb 1I©JIOBGKaA. 
4. IĨON @1U3ÍHue MâMDI 1 HAĐÓ/HBIX Hécen JlêHa cTả1a 
IIeBIIIeH. 


EB. Truyền đạt lại nội dung những câu nói trên bằng cách khác. 


6) Tlonurwáenm z1 TbI cJ1oBá “xó.ao9”, menó”, “2ceapú”. 
OỐbacHI, IIoeMý. 
1. - Đwebả ÕbIoO #ÓoØHnOo. TOBODST, WTO 2TO CäMPBIlÍ 
#O/OÔ1®t neHb 3TOÙÍ 3IIMDI. 
- Jla, KaKÓli xó/Ion ỐpIi! 20 rbpả/1yCOB MOPÓ3a ỐBIJIO /1ả?£@ 
HẺM. JlerKÓ HĐOCTV/ITbCñđ B TaKÓÏi MOpÓ3l 
- Á IIIKÓJIbHHKM XÓ/[äT B HIKÓJIV B TAKÓÏi XOJIÓ/HBIÙI 


HI©eDUOH 3IIMHI. 
- Her. Celiuác (beBpá.Ib. Ÿ HIWX 3UIMHI© KAHITKVUTBI 
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Đ.- Áng, Kỏ?K©TCW, TO C©TÓ/IHñ ỐÝ/I€T Tnển.+¿d# noró/1a? 
- Ha. IĨo IpOTHÓ3V IOTÓ/BI, ỐÕýJIeT Tnen.ó c yTpả. 
- ï oÕØzmó, KOTâ Tnen.vó. IĨo-MÓ©MV, T€HUIÓ BCer/tá 
IIDMHÓCIHIT Đả/IOCTb 11 CWäCTbe. 
3. - BWHb, MH€ TOBODUIH, To BO BbeTHäMe JIÉTOM 2/€ếpÐKO? 
- Ja. Ÿ mac JIÉTo 2cđpkoe. Bcẻ BpêMñ CTOWTT TaKảñ ?K&apá, 
!TO TĐÝ/IHO ĐAỐØÓTaATb 11 VHHTbCA. 


Œ) tiuráiire. 
=0) 


TIOTÓJTA I1 VHEBA 


IlorÓó7a cWIbHO BJII"©T Ha yW€ÕỐy. CJIHHIKOM BBICÓKaAd IWJI 
HỨ3Ka# TeMIIebaTýba BÓ37yXxa MeIiiäeT 1eJIOBêKEY XOPpOIHÓ 
VHIITbCã IJII pAÕÓTaATb. 


3⁄WMá - 9To0 XOJIÓ1HOe€ BpêMä Tógna. B PoccW1I He Da3peIIäIoT 
JIÊTñM XO/JITb B /IÊTCKHi Ca/I B CIJIbHbI MODÓA. IIIKÓ2IbHHKIM 
TÓ?£© OT/IbIXäIOT B CĐeBDa/I6 - cảMOM XOJIÓJHOM IIePUOTNe 
3IIMHI. !TOT ÓTbIX HA3bIBäd©TCä 3MHIMI KaHIWKYIAMMH II 
OÕbIWHO IIDO/IOJI2KảeTrca 2 He/IÊJIM. 


B añMHWe HH B POCCHWI IOWTH Bc€ BDẻMñ TeMIIeDbarýpa 
MOpÓä3a. Cpé7Hññ TeMIepbaTrýpa 3IMÓÏi OỐbIIHO ỐbIBäeT MỨÍHVC 
12-20 rpảJ1ycon. JleHb cTaHÓBIITC# KOPÓTWe: 5 acÓB Béqepa II 
V2? TeMHÓ Ha ý2III. BE TeMHÓ Ha ŸJIHH@ II B Ö - 7 acÓB 
ÝTpa, KOFTHä JIÔ/IH Êê3/1ñT Ha DaAỐÓTVy. A /IÊTH, XOTñ HeMHÓTO 
ØÓ/IbIIIe CIIATb ©IIIS XOTT, /IOJI2KHBI I/ITH B HIKÓ.TV. Ômo Tó?Ke 
CHJIbHO BJI1I©T Ha De3ÿ2IbTắT 1X VH€ỐPI. 

3⁄MÓÏi däCTO JIÝ€T CHJIbHBIj XOJIÓ/THBIl BÉT€DĐ GO CHẾTOM € 
CCB©DO-BOCTÓKA, IDOHCXÓ/IIT MGTLIb. JÉTØM 1I3-3a XÓJIO/JIA 
MÓ?KHO ỐbICTPO IIĐOCTY/ITbCñ VI T1?2K©JIÓ ỐOJIêTb. TOT/J3 OHI 
11OJI?HEI JI©?€4Tb /IÓMA, IIĐHIHHMäTb JI€KäĐCTBO, ä VĐÐÓKH B 
IIKÓJI© I1X H© ?IYT. 


Ho HecMOTpä4 Ha XÓJIOJI, IÊTH JIÓỐäT DýCCKV!O 3I1MV. B 
BbIXO/IHBI© /IHII, OCÓỐ©ẴHHO BO BDÊMñ 3IIMHIIX KAHVTKYUT, OHH 
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MÓTYT IHTĐäTb CO CHẾTOM, Ê3/IJITb Ha CảHñX, XO/JJITb Ha KATÓER. 
llócze Bec€.IorO 11 3OĐÓBOTO /IHñ /IÊTII ÝBCTBVIOT ceÕäñ 
XOPOIIÓ 11 CBOỐÓ/THO. ÏÏ BOT OHIT ÿy?& TOTÓBbI K 3äBTPAIIHHM 
VYPÓKaAM, KOHTPÓJIbHbBIM DaỐÓTaM II 2K3äM©HAM. 


IIpäBUIbHo (xa L]) 7m neIpäBUIbHO (HerT L ])? 
llocräBb "‹v 


1. CJHIHIIKOM XOJIÓTHañ TeMIIebaTýpa MeIiriieT eJIOBêKV 
XOPOIHÓ ÿWWTbGñ II pAỐÓTATb. 


1a L] HeT L] 

2. POCCWW IIKÓJIbHHEI LIMIOT 3UIMHII© KAHITKY2TBI. 
ma L] HeTL_] 

3. 3MMÓl B POCCWI OỐbINHO ỐbIBäeT TeMIIebaTýpa TeILIả. 
ma L] neTL ] 

4. PoccWw 3IIMÓÏi 1eHb KÓPOTOK, HOWb /UIHHHä. 
ma L] HeTrL ] 

5. JĨa-3a T€IIOTO BÉTDa 31IMÓÏi TW T?©JIÓ ỐOJI€IOT. 
1a L] HeTrL ] 


®) Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. 3w„Má B PoCccWW XoJIÓ/HaH. 
2. 3wMÓïi nêTñM H€/IeTKÓ XO/ITb B HIKÓLIV. 
3. JÉTM HĐäBIHTCW 3H1Mä. 


IIpowwrTäli 1i IebeBeH Ha BbeTHäảMCKII Ø13BIKE. 


CerónHa 25 cenTraốpä, B MocKBẻ Õý/IeT HeÕO/IbIIÓÏi 1O?EKJIb, 
BÉTe€P IÓTO-3äHaHbI, TeMIebaTrýpa /H€6M 18-22 rpäả/1ycoB 
TeIra. lŠ Bêéqeby Õý/IeT IPOX/IäHañ HOTÓ/IA, a HÓNBbIO 
XÓ/JIO/IHO, TeMIIebaTýpa Itoc 5-7 rpả/T1VCOB. 
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vpókt 15 


(TIOBTOPWITEJIbHbll4) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMS 
Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực hiện 


bằng tiếng Nga trong bốn bài qua: 
“==.S... 


— 1, Nói chuẩn bị cho việc gì 

2. Nói ai chú ý đến ai, cái gì 
— 3, Nói vị trí ở gần, bên cạnh,... 4 
so; 4. Nói về thời tiết 


Để tự kiểm tra xem em có nhớ và sử dụng được những hành 


động lời nói này chưa, hãy thực hiện các bài tập dưới đây: 


@ 
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Sử dụng hành động lời nói đã học trong bốn bài vừa qua để trả lời 

câu hỏi trong các tình huống sau: 

I. Ôz1g Ká3IBIÏi I€Hb XÓ/T HIIHIKÓM B IIKÓJTV TÓ2JIbKO 
IIITb MIIHỰT. 

FEaK TL Ởj/deLb, eOQe Ha®ÓØ1†nca eẽ 9o? 

2. Eorna äTñ IPpWHILIä B KJIacc, Bce DeÕñTa cpả3y ÿ3Hä1M, 
!TO ÿ He€ HÓBaAñ MÓ/IHañ CÝMKaA, a TÓJIbKO BỨTñ He 
VBU/JI€/I 2T0. 

OØ%scHtí, TLOe/M‡4ƒ? 

3. Ÿ lIläBJIKa 3ảBTba Ốý/eT ÓqeHb Bả?KHBIl 2K33MH. 
CerÓ/IH1ñ OH B€Cb /ICHb 3AHIIMä€TCW, OTKä3bIBaAeTcñ HOÏïTH 
ITĐáTb B (DyTỐÓJI G HảMI. 

FEdakK T.O-Tn6Ó€.M, no on Qóua 9éaem? 

4. Ÿ peðáTn 3äBTba Ốý/1eT 2KCKVDCHI, KOTÓDV!O OHII /IÓJITO 

3/13. BOT IO2TOMYV OHH Ó©€Hb IIHTeDeCýIOTCñ HOTÓHOÏI 


Ha 3áBTPa. 
FEaktÍ©e @OT\ĐÓCbL JMÓ2Z1J/T ỐbƯMb 4 tu? 
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5. Ÿ THII eCTb KAJI€H/1ä3Db HOTÓ/BIL Ð HÈM OHả Kả?&HBHf 
J€Hb IIHIIT O IIOTÓ/I© II /1ÊJIAeT DIICVHKU. lĨÏOCMOTĐPH Ha 
PICVHKIM THM 11 CKA?EH, 

a. KaKÚ© BpeMeHả TÓ/Ia HApICOBä/IA TảHñ 11 IO4©€MW 
TbI TAK /IÿMaeIIIb? 

6. r1e TH 3aỐbIJIa HaïIMCäTb “TUIOC” WJIH "MIIHVC”? 

B. KAKI© BOIĐÓCBI O HOTÓ/I© B TOT II ĐYTÓÏI €Hb 
MÓTYT ỐbITb II KAK OTBÉTHTb HA HIX? 


2 aHBapa 2008 
270M 


@) OỐpaTfIT© BHIIM3äHII© Ha DIICÝHKI II CK8?II, KaKdØ Ốÿ/IeT 
noróna? tIro ốÿneTr? tleró ne ỐýneTr? 


5% rbosá 
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3bIKOBblE 3HÁHMã 


(3) A. Em đã biết các giới từ "B, Ha, ÿ, ÓKO/IO, BOKDT, €, HÉP@JI, 
3a, Ha/I, HIO/I, Mê?K/y" được dùng ở cách 2, cách 5 và cách 6 
để nói địa điểm. Chúng ta sẽ cùng ôn lại trước khi làm bài tập. 

1. Giới từ "Y, ÓKOJIO, BOKpýT” ở cách 2: 
VweHfK CTOWT ÿ /IOCKI. 
Moli 1OM HaXÓ/IHITC ÓKOJIO TeäTPa. 
CóÓcHbI DacTýT BOKĐT HIKÓUIBI. 
*Ở cách 2 có các tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 
"6TW3KO OT..., /AJIeKÓ OT..., H©/IAJIeKÓ OT... " 
Ha ?1BET ỐÕJI3KO OT TÓPO/IA. 
HamI KJIyỐ HaXÓ/IHTCđW H©/1AJIeKÓ OT J]JBOPII3 cHÓPpTa. 
2. Giới từ "nêpeJ, 3a, Ha, non, Mê?KJy" ở cách 5: 
TlBeTbIl DacTýT Iêpe©H /ÓMOM. 
OropóÓ/I HaXÓ/IMTCñ 3â ÓMOM. 
JláắMHa BHCIT HA7 CTOJIÓM. 
ÌÖ2x J1©?KIT HO/I /ÉĐ€BOM. 
Jopóra Haxó/IWTcq MẺ?K/JIY DeKÓli II "ODäMI. 
* Ở cách 5 có tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 
"DHWNOM Œ,.. ˆ 
IÏ⁄#pK cTpÓWTcñ pñOM € IäKOM. 
3. Giới từ ”B, ma" ở cách 6: 
MeIHÓK_ c WIFÓJIKaMI JI©?KWT HA CTO/IẺ. 
BWKTOP OT/IbIXäeT B KÓMHaATe. 


B. Điền giới từ cần thiết vào chỗ chấm để hoàn tất các câu nói 
dưới đây: 
l. Ceró/Hñ Becb /I©Hb ñ HIITảJI KHHTH...... ÕMÕIIOT€Ke. 
2. 1 yBfne Mã... CTÝJIOM. 
3. CTĐDÓäT COBDeMHHPIÏ KHHOTeäTĐ...... HảII€TO ÓMa. 
4. CaMO/IT JeTHT...... TÓPO/IOM. 
5. MbI ?KIBEM H€HaJeKỎÓ....... TOCØäHKa. 
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6. ABTÓỐYyC OCTaHOBWUICH..... 7ÉTCKIIM CảHOM. 

7. JÊny1IIKa WIITá©T Ta3ÊTV...... OKHả. 

8.2 NGM ...‹. Te4äTDOM ÿ?KÊ IOCTĐÓMJIWH HÓNTV. 

9...... ýJIIAaX MHÓTO HAĐÓ/TY, IOTOMÝ WTO C©TÓ/IH1 
IIpả37HME. 

10. Cepréli cTofWr...... AHTÓHOM II Đépoli. 


11. MbiI He BIHIM IIKÓJTY, IOTOMÝ ITTO OHả HaXÓHHTCH.... 
3TIIM BbICÓKIM 3/13HH©M. 


12. Töcerm cwuyj1r..... CTO/Iä, ©T dDĐÝKTBI II BÉC€JIO 
PpaA3TOBäPHBAIOT. 


Đọc hiểu và chú ý đến ý nghĩa của những từ cùng gốc được in 
nghiêng trong các đối thoại sau: 
I.- Đếpa, TBI JIÓỐMHIb XO/ITb B 2O1Ó6O/ TIIäTbe. 


- HeT,  Bcer/ả IOKVyHä1O MaT€DHäI II caMä HIbIO 
ce6ê O/I?KV. 


là 
I 


Peõäa, WTO Bbi /IÊJIaere? 
Bf/WIIb, MbI yKpaHiaeM €JIKV. MbI 20TÓ@M.M€# K 
HOBOTÓ/IHeMYV BÉNepy. 


3. - Mámra, õopHI ÓqeHb BKVCHPIfi. TO ©TÓ ?t:Đ2O1nóeu.12 
- Moá cecrpả Hứa. 


tề 
I 


JHãng, Mor1 (boTrorpäcÐbMM ¿ornóe»t? 
- BoT OHM. 


9. - CeDẽ2Ka, KaKýIO OTMÊTKY TbI IIOJIYVMUI Ha 2K3áảMeH€? 
OT7IIHHY!O OTMÉTKV. 

Bce TaK /IVMAIOT, IOTOMý WTO ÿ TeỐ¡ñ ỐbIIá ÓW€Hb 
XOPÓIIIAØ T:OÔ207nÓđK@ tt 2TOMY K3äMeHV. 


6. - PeÕära, BbIl 2OTÓớbL IOÊXaTb? 
- Ha. A re HaII aBTÓỐyc? 
- BOT OH. 
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(_ Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn dưới đây: 


J4?KNBIÏ FOJI MảMa II Hải Đ€HIäIOT, KV/1ä MbI IOŠ/IeM 
OT/IbBIXäTb JIÊTOM. OỐBIHHO OHIT /ÓJITO OỐCV2IäIOT, TJI© II KAK 
MbI ỐŸ/I©M OT/IbIXäTb, IOTOMỸ WTO H© MÓTYT CDả3ÿ D€HIHTb 
9TOT Bonpóc. ®,.... Kỏ?KJ/IOTO I3 HaC CBOH IIHT€ĐÉCBI, CBOIT 
JIOỐWMbIe 3aHñTn. MáMa JIÓOỐHT H€?KädDKV!O HOTÓ/JTY, ©li 
HP4ẢBITCA TYJIITb 2 ..... JIeCÝ, OHä JIOỐWT OT/IbIXắäTb TAM, 

TQ kicc: THXO 11 MảJIO J1O/I€Wi. lÏäI1a JIÓOỐWT JIOBHTb ĐBIỐY. J]718 
H€TÓ - 2TO CảMO© Bả?KHO€ 3aHñTI©. A ñ JIOỐ2IO HTĐpäắTb @....., 
cbyT6ÓI. íñl ÓqeHb xowuÿ ®..... III3BATb, IOTOMỸV WTO BC© 
MäJbqWKM ®..... HäII€TO /ÓMa VMÉIOT IIIäBATb, a  ©IHI6 H© 
yMẻm. IĨÏo3ToMVy ñä Xxowý, ? ..... B 2TOM TO/Iý MbI HOẻXa/IH Ha 
MÓPpe. 

OpnHả?£jIBI Iảna IpHIHI6JI 1OMÓl ®..... PpAØÓTEI II 
cKaaäI: "]laBälire oốcÿnwM, 9 ..... MBI ÕŸ/I©M OT/IbIXäTb 
JIÊTOM. B IPÓHIJIOM TO/Iÿ MbI ê3/11đ1 ÚÙ...... , KYy/3 XOT€/Ia 
IOÊXaTb MảMa. Ð 5TOM TO/Iý # XOWý, TÓỐbI MbI IOéXaJIH Ha 
tl°ểbHoe MÓPpe.” 


3AHWMÁTETIbHA MMHÝTKA 
® IIpowwTäảli HIIÝTKI. 
TIMC ÁTEJIb IOMÁ 


c€PpaHI[ý3CKHM IrIcäT€2Tb /ioMd IIYT€IHÉCTBOBA.T TIIO 
TebMäHWIW. ©H H© 3HAI HH OHOTÓ CJIÓBA HO-HeMIIKM. 
OnHä?7bI OH OCTAHOBIJICñ B He3HaKÓMOM TÓPO/I€. OH ÓqeHb 
XOTJI ©CTb II BOIIIEJI B DeCTODäH. ©H XOTJI 3aKa3äTb TPHỐPI, 
HO H€ 3HA/I, KAaK CKaA3äTb 2TO IO-H©MIIKI. J]IOMả B3ãØI ỐyMäFTV, 
HaPIWCOBäI ỐOJIBIIÓÙI TĐHỐ 1I IOKa38I XO3ÄMHV. XO31WH 
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IIOCMOTĐ.I Ha DIICÝHOK 1i VIHIEJI CKÓPO XO3MH BeDHýUICH H 
IIDHH€C 3ÓHTI. 


CKq2ICtÍ, TO€/M O33ÍH TLDMIŠC T.ucđmn€/10 3ớn?nt+? 


- AHHNPél, 5TO TbI HayWILI IOIyTäđ 
TOBOPHITb IILJIOXII© CJIOBä4? 

- Her, q ©erÓ TÓJIbKO VWIUI, KaKIWe© 
CJIOBä H©/Ib3i TOBODIITb. 


Œ) 3arả4Ka. 
lon cócHaMI, HOH €2IKaMI 
JlezW'T MeIIÓK € IHTÓIKaMI. 


Peuutú pOCC6ÓDO, 1 TL T.O/LÚMULb C/tÓ8O. CỐ6sLCH1Í e2Ó 
3HqưtéHUu©. 


—=—=. 
: b 
- 
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BÉUEP HA PÉH HE 


Caosd A. 1úpxwuna 
Múa»txa B. Co.uoa»eäaa-Ce9óa2o 


se 


HN 
Cnoe.me, 9p3b⁄í, đeÖb 3úđnpa đ TrovóQ ( ` 


IIpouuđú, .+OØ.w„uú eópoÔ Ì 
3 xÓÔ1. 3ú8mpda 6 MÓPpG©. 

M pắntteú TropỚú 

Meaxtxuởm 3a ODp.uóử 
‹ŠHaKÓ/WbLÚ Tì/L01MÓ% 2O/tqØÓũ. 


A đéóuep On #ODÓuLwú 1nukÓú, 
tĨừO TÓC H© T.€TWb HŒUM H€/tb3áÍ. 
O 0pd2©Øe Øo/tuuLÓú, O C/2tcỐ© OpckÓú 1 
IloØmzíHew. 0pu2Icnée, 0p3»zíl lún 


Àj 
Ha péúO0e ỐO/tbULÓ.M 162/0 TYMAUULHÓ, L/R 
A .MÓpe O+Ú1nd.\ Tnụ.wún, 
Mi 6épe2 poÔwớú. e/1jem äo.tHd. 
M muúxo 0onócum Øq‹sn. 
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vpók 1ó 


PABOTA HAI PEHEBbiM HÉM⁄CTBHEM 


Nói đòi hỏi ở ai điều gì 
Sa 


Oxée. Há7g, KTO ÿ BaC XOPpOIIÓ I3ydáeT 
Bb©THäMCKH #3bIK? 


Húôa. ro Crenán. Ÿ neró óqenb 
XOPÓIIađ IắMSØTb. 

O„éz. To, IIo-MÓeMY, IIHOCTĐäảHHBIÌÏ 83BTK 
TpéỐyeT _OT eJIOBéKa H€ TÓJIbKO 
XOPpÓIIeli HáMATM, HO II AaKTUBHOÏI 
HDäKTIKU. 

Háô4a. Tbi, naBêpHo, IIpaB. Bor IoqeMỹý IIpa ỐbICTbO TOBOPIT 


Ha Bb©THảMCKOM #3bIKẺ, XOTñ OHä 3Hảe©T He TaK MHÓTO 
CJIOB, KaK CTeHäH. 


Œ) tiwrádire. 


1. - llẽTp, Kynả Tbi coỐwpáeIeca? IIÊpBBHli pa3  BỨ2EY 
TeÕ¡ñ B KOCTIOÓMG. 
- B BopMióli reäTp. 
- llĩoHäTHo. A TeÕê V/ÓỐHO B 5TOM HabñHOM KOCTIÓM€? 
- Her. Ho näna  npéỐyem te #oÔ1Ímwb B BoJIbH1iÓli TeäTĐ 
B JJKHHCAX. 
2. - 3ÚHa, TbI He 3HảeIIIb, T/I© 31©Cb TeIecbÓH-aBTOMäT? 
- XÓWqeIIb IO3BOHWTTb? 


- Ha. MảMa ?1npéØyJem, 1nÓỐot # 3BOHWLIa ©fi, ÉCJIH Ø H© 
OỐa1o /IÓMa. 


- AÁ MOïI MảMa TpéỐyem Bcerpd #oÔ1m% oMófi oỐêATb. 


IOI 
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äy” 


TpéẾỐOBaTb (1#ecođ.) | eró or Koró ? 
norpéỐosaTb (coẻ.) | uro énarb ? 


MáMma TDếỐyeT OT CbÍiHã CeDbễ3HOTO OTHOLLẾHM K yqŠ6Ốe. 
Vu⁄renb TDéỐyeT rOBOpDWÍTb TÓIbKO ïIO-DýCCKM Ha ÿYpóÓke. 


(2) Điền vào chỗ chấm dạng chia thích hợp của động từ "rpéÕoBaT®” 
hoặc "1orpé6oparb" để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 
1. - YqwreII cKa34/IH, TO TbI CMÓ?©IIIb IOIÍTH © HảMIH B 
IIOXÓJ, CJI TBOIT DO/IT€JI DA3D€IIäT. 
- 2HäWMT, OHW..... OT MeHiñ Da3peIIéHIWØ DO/J1T€/IeW? 
Ha, TÓNHo. 


2. - Cepẽ?Ka, TbI XÓNeIIIb 3aHIIMáTbcñ ÕÓKCOM? 


- Ha, a To? 

- 3ŠHä©€IIb, eTÓ OT TeỐ1 ..... 2TOT BW/I cHIÓpTa? 

- 3Hä1OÔ.ÓH..... CỨLJTHI. 

- [Ĩ He TÓJIbKO. BOKC..... OT T€Ố1I II CHJIbI II MỸ?K©CTBa. 


m5 
I 


CKa?H, IOq©eMÿW 2T1I DeÕ⁄iTa TaK MHÓTO 3AHIIMäIOTCAW B 
IIOCJIê7Hee BDêMã? 

OHW TOTÓBãTCØ K OJIIMIHITäT€ HO DỨCCKOMY #3BIKÝ. 
Ho OHI, IO-MÓeMV, ÿ?#ê Óq@Hb XODOIHIÓ TOBODSIT IO- 


DÝCCKIM. 
- Jla, Ho Ha CJIHMIHIHIảJ€, MÓ?K©T ỐBITb, ỐŸJIYT TAKI© 
BOIPÓCBI, KOTÓPBIe..... OT ÿVWáCTHHKOB ÿMHBIX 


OTBÉTOB 11 XOĐÓIIIETO 3HáH. 


4. - HarảHia, ro TeØê cKa3äảI 2TOT qeuIOBéK? 
-OEW..... , HTÓỐbI MbI FOBODWIH THIII© II H© M€IIIäJTH 
7DYTM CJTýHIATb KOHIPT. 


5. - IĨHTeDÊCHO, WTO CKä?£©T TBOñ MäMA, KOFT/3 ÿBUJJT 
IJIOXI© OTMÉTKH B TBO€M ?KYÿĐHäảIe. 


- OHả OÕq3äT©JIbHO ..... OỐbÑCHTTb HDHMWHV. 
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&) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nối sau: 
1. MảMa cKa3ảá/Ia, TO CHaWảJIaA ñ JÓJDK€H C/JIJIAaTb BC© 
YPÓKI. 
2. tIróØbI c/I6JIaTb 2TVy paØÓTy, Hý?&HO MHÓTO BDÊMHI. 


3. lCJIH Bbl XOTIIT© ỐbITb JI€THIIKOM, ÿ BAC /IOJI2KHÓ ỐbITb H@ 
TÓ/JIbKO ?K©/I4HII©, HO 1 KĐÉIKO© 3/IOĐÓBbe. 


4. PaÕÓTaTb B 3OOIIäĐKe€ He JIeTKÓ. Hÿý?KHO II 3HäHW© O 
IIPIPÓJ 11 JIOỐÓBb K 3BeDñM. 


5. VHHT©JIb ỐbBLI H© /OBÓUIeH OTBéTaMII MảH1W Ha 2T 
BOIIĐÓCBI II OHá /IOJI?KHä ỐbIJI3 OTB€TIHITb HA HIIX ©HI6 DA3. 


PABOTA HAH TÉKCTOM 


4® Thay thế từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. #fIrey 2Toro TóÐo/Ia TOBODST IIO-H©MIIEM II 
HO-WCHäHCKU. 


2. 3apDV6©;KHbIM TYDUICTaM HĐpäBWñTCñ KVJIbTVPHBbIe 
IäMñTHHKI CaHET-llerebØVÿpra, KOTÓPbIe HOCTDÓUMUIH B 
XIX bBéke. 


3. HaIII yWWT€JIb ?4IBST Ha ÿJIHII©, KOTÓDAđ Ha3bIBä©€Tcd 
Jyanr tĨVHIT. 


4. HÑ4?K‹JIbLÏi TO/I HI€CTÓTO MIÓHH B JI€Hb ĐO?K/IÊHWđ IO2Ta 
COỐWPäIOTCñ MOCKBIHMI 11 TÓCTH MOCKBBI. 


5. Ha IIeHTĐpäIbHOÏÍ TIÓIHTA/II CTOWT IäMWTHIIK CO3/IäT©JTIO 
TÓPOHa. 
( Tìm từ, tập hợp từ đối nghĩa để thay thế phần được gạch dưới. 


1. BoJIbHf1ty, re paÕÓraeT MOÏi OTII, IOCTĐÓWUIHI Ha 
TOCV/äDCTB€HHDI©_ /ICHPTI. 
2. Y;ké TeMHÓ. lÄOHWäeTCä J1J1IHHPIÏ JIÊTHUHỦI JI€Hb. 
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3. .Ð KOHI yWÉéỐHOTO TÓ/IA ÿ HaC B HIKÓJI ODTAHI3ýIOT 
TOP?KÉCTB©HHIĂÍ BÉN©P. 


4. ma Ta/IÁHT/IIBañ IeBfna T.pOOIEu.vd KOĐOTKY1O ?II3Hb. 


5. J[O6ÓBb K paØÓT© HOMOTä€T ©MỸ HaÏiTI CBOŠ MÉCTO B 
3KU3HI. 


® A. IIpowwrrảlire 11 OỐpaTIIT© BHIIMäHI© Hã TJIATÓUTBI 
"OCTABJITITb - OCTáBHTP', 


1. - AHpẻli, reÕé KyHIJI coØäKy? 


Her, To coØäKa MOéÏÍ TETI AHHDI. 


- Á TIIOqeMý OHäả Yÿ BaC ?KIHBET? 


H4?KHnBIÏ pa3, KOrnä T€ẺTä AHHa y©3?KäeT Ha 
KaHWIKVIBI, OHä OCTABJIIGT CBOIO JIIOỐIMVIO COỐếX‡J ÿ 
Hac. Bor ïoqeMý coØäKa celiuác co MHOÌI. 


2. - TắHg1, HIKTÓ KO MH€ H€ IIDIXO/IU2JI, KOT1ä M€Hđ Hệ 
ÕðbIO 1ÓMa? 


-  re6ẻ npWxo/I IIäBJIWE. 
- Á To OH TeØê TOBOPIT? 


- Hưuweró. TóÓ2IbKO OcTdBIUI  eØé 3ữníck+/. Bor oHäd Ha 
IiIKaœbý. 


OCTaB'ýTb (?:ecoa.) 


/ ‡ 
OCTáBMTTb (co. ) KOró (4To) KOMý (TA) ‡ 


B. HaHMIII Hý?K£HbIe dĐÓDMEI TJIATÓJIA “OCTäBUHTP'. 


` OCTáBMTb. (cos.) 
_ 1 _| OCđ6210 
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Œ trái. 


K=® BEJITKHI IOST POCCfIH 
lloấT, niIcáT€/JIb, 1ÐAMaATVPT - A2IeKcáHPp CepréeBIq 


IĨÝHIKWMH IDÓ?KMJI KODÓTKV!O ?3Hb: OH pO/J1JIcNH B 1799 Toný, 
a B 1837 roný ýÿMep. Pceró 37 JIeTr ;KII lĨÏýHIKHH, HO OCTäBULI 
HaM TaE MHÓFTOl CTIIXI, HOðỐMBI, HIÓBeCTW, 1päMBbI lĨýHIKIHa 
IIVD€B€/I 11 I©D€BÓ/IñT Ha MHÓII #3BIKI MITPA. 


B nênrpe MocKBBIl, Ha H/IÓIHIA/H, KOTÓpaA# TeHéDb 
Ha3bIBäe©Tca IJIÓIHIA/IbIO TÏVÿIIIKWHA, CTOWT IHäMNTHIK B€JIIKOMV 
IOðTY. CO3/I1äT€/Ib IäMÑTHIIKA - 3aMeäT©JIbHĐIÏ DỰCCKIHI 
apxwTréKTob Aekcánnp MuxálioBww OIIeKVIIHH. IĨäMTHIIK 
2TOT IOCTĐÓMUIHI Ha HAĐÓ/IHBI© IÉHbTM B KOHItẻ XIX BéKa. 

37ecb, ÿy IäMØTHIIKaA lĨVHIKMHV, Kả?/TBIÏ TO/I HIIeCTÓTO 
MIÓHf B JI€Hb DO?K/JIÊHII1 IO2Ta COỐITĐäfOTCñ MOCKBMHI II TÓCTH 
MoeckBHI. JIÓ/IH UIT K IäMNTHIIKY, HGCÝT IIB©TBI JIOỐUIMOMV 
IO2TV. 

Becb eHb ÿ HáMñTHIIKA IPO/IOJI2KäeTrca lĨÿIIKUIHCKII 
IPpä3/HMK - Ipä3/HIK HIO23MW. BbICTVIHä3IOT HO2TBI, HIICäT©UJTH, 
aKT€DBI, DaÕÓWW, CTY/IÊHTBI II IHIKÓJIbHHKH. CHÍ HHTäIOT 
CTIIXU lÏýHIKIMHA 11 CTIXU O lÏýHIKHHe. 3AaDyỐ?KHbBI€ HOỐTBI H1 
IIHCäT€UIH HIITäIOT CBOIT I€D€BÓ/IBI, CJIÓBO lÏýIIIKIHa 3BVHIT 
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IIO-aHT/IHWÍCKH 11 IO-CDÐAHI[ÿ3CKW, IIO-H©MIIKW W1 IIO-WCIäẢHCKU, 
Ha 3bIKÊ XIIHJHI II Ố©ẴHT4J1H. 

Y?zKÊ T©MHÓ, KOHHä©TCĂ /IJIIHHPHI JIÊTHUH /I©Hb, a JHÓJỤI 
VY IMRñTHIIKA IPO/IOJDKäIOT HHTäTb II CJIÿIHIATb CTHXI 
B©JIKOTO IO2TaA, JIOỐÓBb K H©MỸ OỐb©/IHHILIA IIX. 


IIpäBw.IbHo "xa L] ” 1M HeIDpäBILIbHO "HeT [ ] "? 


IlocräBb "vn 
1. A.C. IĨÝHIKWH pO/IJICä cenbMÓIO tOHđ 1799 ró/ta. 
ma L] HeT L ] 
2. IĨÄMñTHIK B€JIIKOMV IO2TV HaXÓ/HTcñq na pácHoli 
TLIÓITIA7M. 
ma L] HeT L ] 


3. Ha IDä3/IHIIK€ IIO23MW BBICTYVTIIOT Đả3HBI© JIÓ/IH Hà 
Đả3HbIX 3bIKáX MIÍPA. 


ma L] HeT L ] 
4. ITĨÝIIKHHCKHi Ipä3/IHIIK IĐO/IOJI2Eä©TCØ HỆCKOJIbKO /IH€Ïi. 
ma L] HeT L_] 


59. Ha IIÿIIKHHCKOM IIDä3/IHHK© NHTđIOT H© TỎJIbKO CTHXI 
lĨýIHIKWHa, HO 11 CTWXIW O lÏÿIIIKHHGe. 


ma L] HeT L ] 

) OrpéTb Ha BoHpóCbI. 
1. Ñor/á 1 KaKE IOCTĐÓWUIH IẰMNTHIIK B€JIIKOMY IOSTV? 
2. Eor/á II r1© ©?K©€TÓ/IHO ODTAHII3ýIOT IHIKIHCKUHl 

IIpä3/HWK? 

. ÑTo yWäcTBVyeT B 2TOM IIDä3/IHIK€? 

. LĨTO /JIAIOT ÿyWáäCTHIIKUH IIÝIIKIHCKOTO IPpä3/IHIKA? 

5. lloqeMý IPpOI3BenéHurn A.C. lĨýHnIKWHa IIeDeB€JL II 
IICD€BÓ/IT Ha MHÓI1© 3bBIKI MIIpA? 


H> ©2 


HaHMIIU MäJI€HbKH paccKd3 O HHIKHHCKOM IIpä3/IHIKe 
W1 Ha TêMV "Moïi JIOỐWMPII HOST”, 


LO6 
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VPÓk T17 


PABÓTA HANH PEHEBbiM HÉJCTBMEM 


Nói ai hành động theo cách nào 


Hásau%. IIropp, TbI 1OBÔJIeH HáHTHM 
caMO/IETOM? 

JÍeop». He ówqenb. fÏ xowqý cnéJaTb 
eró Ho-IpyróMy. Đép1o, To 
OH Õý/IeT ÕÓ/Iee KDaACWBBIM. 

llásauw. A KaK MbI ©eTÓ ỐÕŸ/IeM 


nNẺ.IaTb? 
JÍeop». MeHi ecTb HÓBbIli 1epDTẻ2K, 
1locMorpw! 


lIásau&. qewb xopoIó. J]JaBáli c1êJ1aeM 
CaMO.IẺT HO-HÓBOME. 
Œ) tluráñre. 


1. - E678, Tbi peIIWJI Ty 3aáwy? 
- Ja, peHIWI TO IIHTepécHaa 3a/ädwa. E€ MÓ?KHO 
P€HITb T:O-Dđ3H⁄O.M). 


2. - JlaH, TbI XÓN€IIIb XOĐOIIÓ 3HATb ĐỨCCKH 3bBIK? 
- Ha. ror 3bïK KĐACWBPIl II OH MH€ Hỷ?©H, IO2TOMY 
XOWÝ 3HATb ©TÓ TtO-HŒCTnozsíUeg. 


3. - JlêHna, IoqeMý peÕsiraM He HpáBIrrca lIIẽTp? 
- IĨOTOMỸ WTO OH BC€T/Ilä JÝMA8€T I1 BC /IJIaeT 
TLO-C8Ó©/W1. 


4. - Jlpyabi, KaK HaM Hả/O paỐØÓTaTb, HTÓỐbI BBIIOJIHHTb 
IJIAH? 
- HáO T.O-HÓ8O.W‡/ ODTAHWSOBäTb HảmIy paØórny. HeIbad 
PpaÕØÓraTb ?:O-CTúpO/M1. 
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tcatcÈ 
ñO-HRDYrMY 
ñO-Dá3HOMY 
ñO-HÓBOMY 
ño-crápoMY 
ñO-HaCTOsHI©eMY 
ño-CBỐØeMY 


paỐØøTaTb (+iecoa.) 


3 Chọn cách nói phù hợp trong phần ghi nhớ để hoàn tất các đối 
thoại dưới đây: 
l. - CäHmra, OỐb#cHU, TO TaKÓ© "ỐyMä?KHPbHf IBeTÓK "? 
- ByMä?KHDIl IBeTÓK - 2TO IIBTÓK, KOTÓĐBIÏi JIJIAIOT 113 


ỐyMảTH. 
- IIpäBI2IbHO. A TbI CMÓ?K€IIIb OỐbÑCHITb 2TO ©IHI6.... ? 
- ByMä?KHDIl IB€TÓK - 2TO IIBTÓK, KOTÓPBIli éJ1aeTrca 
3 ỐVMäTM. 


2. - liếTø, TeØê HDäBIITCH 2TOT HÓBBIl yWéỐHIIK? 
- Ha. Erỏ HaHWHCäJIW.... 


3. - BỨKTOP, TbI Käả2/TBIÏ J©€Hb XÓ/IHIHIb B CHOPTUBHPIl 
KJIYỐ Ha TpeHIĐÓBKV? 
- Jla. ï xowuÿ cTraTb HaCTOñHIJM CIODTCMHOM, 
ỨIM€HHO IIOÔTOMY # /ÓJIK€H TDeHHPOBäTbCS.... 


4. - Me HpáBHTCW, KOTHäâ 2TM CTäĐBI© HỆCHH HOIÓT 
IIO-HÓBOMV. 
- Á MH€, HaOỐOĐPÓT, HDäBHTCS, KOT/I3 2TH HỆCHH 


5. - ÑaK OTBÉTHTb Ha BoIpóc: "aKgả# npocbéccwa cảMas 
IIHTepécHaa?" 
- Ha 5TOT BOIĐÓC MÓ?KHO OTBÉTHTb..... 
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&) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống 
sau: 


I. Đa/WM 1i PycTảM IIeDeB€JII 2TV ICTÓPLIO Hà 
aHT2IWÈCKHÌI #3BIK. Ÿ HIIX Dä3Hbl©e BADH4HTbI IebeBÓ/Ia. 

2. ĐỨứKTOP 1i Cepréli IHTeDpecVŸ!OTCñ ICKÝCCTBOM, HO ÿ 
Kả?JOTO CBOÏï HHTepÉC. 

3. ĐOJIÓn# Óq©@Hb JIOỐHT pIICOBäHIe. Đcẽ BDêMñ OH ĐICT. 
OH XxÓdqeT ỐbITb HACTOñIIIMM XY/Ó?KHIKOM. 

4. IĨO IIâHÿ CTĐOWT€JIW /IOJI2KHBI ỐBIJI HOCTĐÓHTb /IOM 3a 
ro. Ho ðzaroap HÓBOMYV MÉTO/ÿ pAỐÓTbI OHI 
IOCDÓWHO BBIIIOJTHWJIW I1J1AH. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 
4® Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết để điền vào chỗ chấm 
cho hợp nghĩa và đưa ra nhận xét. 


CHHéTb - Cañn/TbCã 


1. - Mamia, r1e nảnIia KÓIIKa? íÏl xowý © Heửi HTpäTb. 
- Bor onä.... Ha IIKadbý. 


2. - Ñó¿Iñ, TbI He B111eJI WaTto? Eli Iopä éxaTb. 
- BOH OHä.... B ABTÓÕỐC. 


ở. - lITb, TbI 3Häeliib Ba/1Ma? 
- Banfwa? MbI ÿWIIMCĂñ B O/IHÓM KJIäCC€, /I1ã?£©.... 3a 
OHÓÏi IäpTOÏI. 


4. - JĨ3BIHIIrel To MÉCTO 3Ä4HØTO? 
- HeT...... , BOT Ha TO MÉCTO, MáJIbWWK. HỎÓ CBOỐÓJHO. 


5. - PeØz1ra, BbI BI17I©JI1T Moeró ØpáTra IIáBJmrKa? §l eró 
UIITV. 
- OH.... B TĐDÉTb©eM aBTÓỐyce. 
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@® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của giới từ "ma" cách 4 
trong các tình huống sau: 
I. - ĐfỨKTop, re TbI ỐbIJI B cyÕÕóTy? íl ñBa pả3a 3BOHILI 
Te66. 
- Mbi © 1DYy3bñMIH Ê3/1UJIH B CaHKT-lleTepỐýVpF. 
- Á KOT/Iä TbI IpIêXaJI oOpảTHO B MockBý? 


- Ha CJIÊ1VIOIIWI /IeHb. 


2. - TT, MHe Hy?KHả 2HWK/tonóÔ13g. 
- Ha KaKÿ!O ỐVKBy? 
H 6 , li: ái 
3. - Iĩpa, xóqeImIb IoïiTI B BOuIbIIÓÏ TeäTP? Ÿ Me€Hi ©CTb 


Ba ĐHIÉTa Ha BOCKpecéHbe, 
- fÑOHêWHO. C V/IOBÓJIbCTBIeMÌ A Ha ro? 


- Ha "Jle6enWnoe óaepo'. 


4. - JiêHna, 5To TBO€ HaIbTó? CqeHb KPpaCWBOe. 
- Ha. Moi MảMa MH€ KVHIIA Hä 3MMV. 


(2) Truyền đạt lại nội dung những câu nói sau bằng cách thay thế từ 
(tập hợp từ) được gạch dưới. 


I. IIpoHnIIó I#Tb MUHHT, 11 AHĐÊÏ BeDHýUICH. 


2. ĐỨKTOP IPONHTäI BCe CTATbII H© TÓJbKO O M©/IB/I8X, 
HO 11 O /IDYVTUIX ?4BÓTHDIX. 


3. Ð Ốw6/IroTrẻKe Cepể?Ka HoHDOcI/I aTb ©MỸ 
ĐHIIMKJIOIÊ7ĐO. 


4. ñ nýMa1o, ro PIITH He 3HảeT TaK MHÓTO O K©HTYVĐý. 


9. Cepréïi IDOWHTảI KHUTH, B RKOTÓDbBIX DACCKä3bBIBAIOT O 
KeHTYVĐý. 
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Œ) tunái. 
bả) 


HawazIúcb KaHIWKVIbIL ecb HĐBBIl J©eHb KAHITKYUT 
JI©?Kả4JI Ha /IIBäH€ II WIITả2JI Ta3ÉTbI II 3S4ÿÐHảJTBIL B/IDVT B 
KÓMHaATY BOIIIEJI MOÏi M2Iá/HHU ỐpaT AH,péE.. 

- Mimia, cKa?KIW, IO?KäảJIyïÏcra... 

- TbI BI/IHHIb,  OT/IbIXäKÔ... 

- XOPpOIIÓ, XOpOIIÓ, OT/IbIXäli. TÓ2IbKO CK8?KH, T/I© ?KHBVT 
K©eHTYĐ, 1 OT/IbIXảli. 

#l peHIWJI OTBÊTIITb KÓĐOTKO: "BÖ 3OOIäĐKe”. 

AH/JpéW BBIII€JI I3 KÓMHATEI. [ĨÏĐOHIJIÓ IINTb MIIHỨT, II OH 
BeDHý.ICã. 

- A Molï 1pyr BWrbKa TOBODIT, TO K©HTYĐ ?KHBT 
TÓUIbKO B ABCTDäIHIW, 

- Hy, ro eIntẻ aHáeT TBoửi PfrbKa O KeHTYĐý? - CIDOCILI #. 

- MHóro aHáer. BIIrbKa TOBOPVIT, HTO ÿ KeHTYĐ ©CTb 
CÝMKA... Á ©IHIE OH TOBODWT... 

- 34BTDpa ñ pDaccKa?£ÿý TeÕê Bcẻ O KeHTYĐý, - cKaaá/I g. 

¡q1 nÿMaro, To eró npyr BIITbKa He 3Há©T TaK MHÓFTO O 
KeHTYpý. íñl peHIWI HOT B ỐWỐIIOTKV II IPpONHTäTb BC© 
KHITH, B KOTÓPbIX DaACCKä3bIBAIOT O KeHTYpý. Ha cJ167Yy!OHIIH 
JI€Hb ÿTPOM # HOIIIEJI B ỐIIỔIIOT€K. 

B ỐmÕioTéK© # HOIPOCWLI 1ATb MH€ BOJIbHIVIO 
ĐHII[KIOHI/IWIO Ha ỐýKBy "]Š” II Bce KHIITI O KeHTVĐ, 
KOTÓPBI© ỐbIJII B ỐI1ÕJIOTéKe. Ðecb /IeHb # CH/IÊ2JI B 
ỐMỔIWHOTéK€ II WWTäL1. 

JÓMa, KOT/ä MbI OỐê/7AJIH, ä cKa3áJI AH/péIO: 

- Hy, a TeIébb ã pDaccKazÿ TeØê O KeHTYĐ... 

- Múa, a TbI 3Hả©IIIb, CKÓJIbKO JI€T ?14IBVT Me€/IBG/IHW? 
PfrbKa TOBOpIT.... 

Ha ciẻy!OIHIMÏ n1eHb ÿTPOM # OIIITb IPHIHIEJI B 
ỐwØ.1IoTéKy. fÏ peIHIWJI IpOWNITäTb B ĐHI[KJIOH/IHIT BCe 
CTATbUT H© TÓJIbKO O M©/IB/JIñX, HO 11 O /IDYTUX ?KHBÓTHBIX. 
BéwqepoM MOÏi ỐpaT GIPOCWLI MeHi: 


MOI BPAT 


THỂ) 


https://tieulun.hopfo.org 


- Á TbI 3Hä©IIIb, IO©MỸ JIIMÓHBI ?K€JITblie? BHITbKaA 
TOBODIT. .. 

fl HÓHHTI, TO HIIKOT7I3 H© MOTV OTBÉTIITb HA BC© BOIÓCBI 
CBOeTÓ MzIä7IIero ỐpäTa. 


IIpäBwIbHo (ma [L]) 1 HeIipäBIJIbHO (HerL_])? 


IlocTräBb "v, 
1. ÁBropa §roro pacckáaa sopýr Mua. 
ma L] neT L] 
2. AHnpéli - 5Tro eró M/Iä/IIWÈ ỐpaT. 
ma L] HeT L] 
3. Annpéli cIpocfi MfnIiy o KeHTYVĐý. 
ma L] HneT L ] 
4. Mfnia IOHIE2JI B ỐW1Ố2IIOTKY 1í IDONITTảJI KHIITH O 
KeHTYĐý. 
ma L] HneT L ] 


5. AHIPéÌ xÓqeT 3HaTb ©II€ O M©/IBJIãX. 


xa L]Ì HeT L ] 


6. MWmia IPOWIIT32I B 2HIIKJIOI/TH BC© CTATBIT TÓJIbKO O 
Me/IBJX. 


xa LÌ neTr L] 
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7. Mfmra paccKa3äI M2Iá/IIeMV ỐpáTYy Bcể O KeHTYĐÝ HO 
Me/IBJãX. 


ma L] HeT L ] 


8. Annpéli cIpocfr Mfnry, IOoqeMý aIIeJIbCWHbI ?K€JITbIie? 


ma L] HeT L ] 


) OrnéTb ma BOIPÓCHI. 
1. O uẽM AHjpéW cIpocWi Mứmry? 
2. MWnia OTBÉTILI Ha BCe 2T BOIDÓCBI? 
3. LĨTO OH ĐeIHIHWI c7I6JIaTb? 
4. aKỨ© KHITM OH IPOWWTđI B ỐWỐJIIOTéKe? 
5. TO OH HÓHHJI HAKOHÊII? 


HanMIHIH MäJI€HbKH pDaccKá3 O CBOỀM MIáTHIM ỐpáTre 
(cBoéli M21ä7IIieli cecTp€). C216J1V1OIIII© BOIĐÓCbI TeØê 
IIOMÓTVT. 


.  TeÕ¡ñ ecTb ỐpaT (cecTpả)? 
. WaK eró (e€) 3oBÿT? 


. ẤKÓJIbKO eMýỹ (elï) JeT? 


. ĨTO OH (OHả) JIOỐWT? 


1 

Ẫ 

Ồ 

4. Ð KaKÓM KIäcce OH (oHä) ÿwWTrcg? 

H) 

6. O qềM oH (OHả) TeÕ¡1 qácTo cIpảIrBaerT? 
ï 


. TbI MÓ?©IIb OTBéTHTb Ha Bce eró (e&) BonpócbiI? 
1loqeý? 
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vpók 18 


PABÓTA HAI PEHEBbiM HÉJCTBMEM 
Nói chở di, cúi gì đến đâu 
sp 
Tána. MáMa, qbä T0 MaIIIWHaA? 
TẺTO K HaM IpIXaJI B TÓCTH? 
Mádxa. ng AnTỏn. On HpBea 
1 CáảmIy cIOHả. 
Túma. A ä CäIIV H€ BU2KV. 
Ma. On yz£ê B nÓMG. LH 
TIIOWTĐäTb C HIM. 


+. TĨfHa, 3HMá BO TBOpé, a B 
Mara3WHax TaK MHÓIO 
CBé?1X OBOHIẴGfi 11 CĐĐKTOB. 

Hưna. la, x HpuBÓaaT c IÓïa. 


Œ tluráire. 
1. - AHa, sảBTpa #ø noẻ1y B MocKBýỹ. tro neÐê npusee3mu 
oTrrÿýna? 


- He aHả1o, näảna. IIpwu&eätí 4TÓ-HIIỐY/Ib IIHTeĐéCHOe. 
- JläHo. lÏpu&e31 MOCKÓBCKHII CVB©HIDP. 
2. - PóBa, KaKÓïÏi y TeÕ1 COBpeMHHPIÏ T©€JIeBI3OD] 
- Ha. IläHa ?w@€ä3 3a-3a TĐpAHWIIbIL 
3. - HarálHIa, oTKýJa yÿ TeỐ¡ TaKáñ KpacfBaa coốága? 
- Ôro nonắpok or Mứnm. B 1eHb pO?£/1éH18 OH tpueẽA 
e6 1 HIo/IAPWLI MHe. 
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AiEIa, TBOửi IảïIa ceTÓ/Hñ TaK DäHO IPHIHIEJI /OMÓÏI. 
Ha, cerónHa BocbMóe Mảpra. B 5TOT /IeHb OH OỐbIHHO 


IPHXÓ/WT € paØÓTbI ĐắHO II ?DWHÓCu1?n MàM© ỐVKÉT 


KPäCHBIX pO8. 


Cánne1i. 


MảMwa, KaKảñ KHIITaA Ha CTOUJIÊ? 
VuéÕHIKE MaTeMäTMKEI. Mfa ?:Đwn“ec Te6é. 
OIbra,  3aHñTả II He MOTÝ HOÏïTH B /IÊTCKIỦÍ ca/7 3a 


- XOPpOoIIÓ, ä IOÏiTý II TtĐueeÔ1j eró n1oMóïWi. He 


6ðecIoKÓfcq, MảMa. 


IS 


IPMBO3/Tb 
TIDHBe©3T 


HIDHH©CT 
HIDHBeCT 


2 


Koró (ro) Ky,nế Ÿ 


ÓBOLIIM B Aara3/H 
tỊị@HHKÓB B LLIKÓN 
tịÊMOJHáH B KÓMHaATY 
DeỐ€ẴHka K MáMe 


ỐpáTra noMóh 


A. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ "rIprrHecTft”, 


"TIpWB€S3TVW”, "TIDHBeCTVI”. 

FIDHHeCTf 
mm 
la |nprnecý 


IIDIIHeEC€T 


⁄ 


= 
=› 


IIDHH€C 


` 


©®) 
r 
¬ 


FIDHB© 3T 
(coa.) 


FIDuBeCTf 
(coa.) 
IIDHBeJỶ 
IIDIB©7T€©M 
IIDHB€LI 


IIDUHB©3GIIIb 


IIDHBe©3VýT 
QUÁ KHỨ 


TIDHBe3/IA 
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B. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết điền vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đoạn đối thoại dưới đây: 

1. - To OCTäBUI ?KVĐHä.I 3/IeCb? 

- TBOFï 1DYT HIPpHMIIEJIW..... eró. OH ?K/€T TeỐ¡ñ B 
KÓMHAT€. 
2. - TyaH, oTKý/Ia y TeỐ¡ KpaCWBPIl KOMIPIÓTeP? 
- Moli ỐpaT HpHIeT2JI 113 fÏHÓHHH II..... ©ró. 
3. - Đứrnan, RóIq n1óMa? 
- Her. A tro eMỹ IIepe/1äTb? 
- llebenảli, qro BêqeboM BóBa IIpH/IET H 
©MỸ..... nwcK "llêcH11 2002 ró7a”. 

4. - Mứnma, KTO 2TO? 

- To MOÏ ỐpaT. Ceró/Hñ /IêTCKHỦi ca/ He paÕÓTaeT. 
HIẾ. TT, ©TÓ CIOJIả. 

3) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống sau: 
I. Ở trường, em thấy cặp sách của Ma-sa rất nặng. Em hỏi và biết 
bạn em mang theo cuốn từ điển vì hôm nay có giờ tiếng Nga. 

2. Em chưa biết mua cuốn sách giáo khoa Toán ở đâu. Em hỏi bạn 
và biết ngày mai người ta chở sách vào trường bán. 

3. Em gặp bạn ở câu lạc bộ. Bạn hỏi em đến câu lạc bộ bằng 
phương tiện gì vì không thấy em trên ô-tô buýt. Em nối anh trai 
đèo em đến bằng xe máy. 

4. Em hỏi bạn ngày mai có đến dự sinh nhật của em không. Bạn 
nói sẽ đến và dẫn theo một người bạn Nga. 


PABÓTA HANH TÉKCTOM 


4) JIHrepécHbirli (-oe, -aø, -bI©) WJI IIHTeDÉCHO. 


1. C nảnol wne..... PpaA3roBáảPWBaATb, OH XOPpOIHIÓ 
M©Hđ IIOHIMäT. 
2. llắna ocTaHáảBJIHBAJICđ ÔKOJIO Ká?IOTO /Đ€BA II NTÓ- 


HIHỐYTb..... TOBOPWI O HỀM. 3a HảMI CTảJIH 
XO/ITb JIIÓ/IM, IOTOM WTO IIM TÓ?K©..... ÕbILIO 
CJIÿIIIATb. 

3. Ÿ Haränm...... xapäKTep. C Heli HaM BCeTHä...... 
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4. Moửi orêI[ IácTo DaccKäả3bIBaeTr...... IWcTÓpMM. MbiI 
1ậCTO TYJLII©M BMÉCT©, IIOTOMVW WTO € HM..... 
5. IToBopäT, ro Đêpa ÓqeHb BeCEJIafØ W..... IÊBOWKa. 
EgBaI , WTO I3 HaAC MÓ?©€T € H€ÏÍ IO3HAKÓMIHTbCH. 
@® Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng đặc biệt của một số tính từ 
được ¡in nghiêng trong các đối thoại sau: 
1. - Caämra, qTro y TeØä wó&ozo? 
- HeT, ÿy MeHñ HHW©TÓ HÓđO2O HT. 
2. - ĐóBa, IpowrITäli 2nVy KHITYy. OHả ÓH©Hb IIHTeĐéCHaH. 
- Y;?Kẻê IpOowIrráI Ho Io-MÓeMV, B Heli MäJIO 
u.H1© pécHO2O. 
3. - lloanpaB.rito Teốä c HóBbIM rónoMI ?Reuráto Te6ê 
BceTó @óØpozo. 
- CHacW6o. JÏ TeÐé BceTó #0DpÓtuu2o. 
4. - AH1W, IoqeMý TbI DẺ/KO XÓ/IIIIb Hà /UICKOT6KY? 
- fl He JIOỐ2IO /IICKOTKV. lĨo-MÓeMY, TAM HI1€TÓ 
C©Db63HO2O HeT, 
5. - Cebẽ?Ka, # ỐOIÓCb TBO€lÏi COÕäKM. 
- He 6ðólcal OHá HIIH€TÓ ?4/00#Ó2o TeÐê He CHÉ/TIaeT. 


 Cgazfi, kro on (onä) 1o 1IpocbéccMM. 
1. Cepréli IIBäHoBIrq DaØÓTaeT B Ta3éT€ II IIIIICT CTATBI 
HJIq Hee, 
. AHjpéli IleTpÓBMWH BÓ/IJIT ABTÓỐVG. 
3. MixafII A2IeKCéeBIT4 DIICÝ€T KATHHBbI, KOTÓPBIe 
IOKä3bIB8IOT Ha MHÓTHX BblCTaBKAX. 
4. Tarbäna IleTpÓBHa paÕÓTaeT B TeäTP€ 11 IäCTO 
BbICTYIIä©T Ha KOHII@PT€. 
5. BfỨTop CepréeBIi4 paØÓTaeT B ÕOJIbHII II JIÊNWTT ỐOJTIbHBIX. 
6. Annpéli HwKOJIÓB 1irpảer 718 (DyTỐÓJIbHOÏ KOMáH/IBI 
"CnapTräK”. 
Œ@) Thay từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 
I. Ilắna yêxa/I Ha !OT OT/IbIXäTb. Bea HeTÓ  cKyHä1o, 
2. Moä maMả Bcer/ả 3aHaTrá. OHả BeCb /ICHb TO ÿyỐIpä©T 
KBADTIDY, TO CTIDpä©€T O/IÊ?KJIY, TO TOTÓBHT OỐ€/. 


2 
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3. MWmra ê3/WT IIO KĐaCWBbIM MeCTảM CTDAHEI II JJlAeT 
MHóÓFro cbororbádbii. 

4. MáMa He OIIIÔJIACb B 2TOM Đ€HIHWU. 

9. Dce IHIKÓJIbHHKH KTWBHO VáCTBOB8/II B IID43/HHNHOM 
Bẻwqepe. 


MOÏ1 OTÉI 
lIo po.d+y B. lÊuceeaa 


Moii OTÊII, ?€Y PHAJTICT, paØóraer B rasére. ©OH Bcer/ả 
ÓqeHb 3áHaT. MHÓTO 87tr IO BCeÙi CTpaHẻ M cbororpacbfpyer 
KPACBbIe MeCTả, Bcrpedáer p43HbIX J1o/êÙi, O KOTÓPPIX 
IIOTÓM IIIHIeT B raaéTre. IĨo-MÓeMV, pa6ÓTa ÿ Heró ÓqeHb 
HTepécHaa. Hor/á HảïIbI H€T, ä CKyWäIO Ố©3 H€TÓ, 

C nảnoli MHe IIHTeĐẻCHO Da3rOBäPIBaATb, OH XOPOIIÓ MeHđ 
IIOHHMäe€T. I[ĨHOT/á Háắna paÕÓTaer B TuHOTpácbMUM, B KOTÓpOÏi 
Ieuára!or raaéTy. #M IÉĐBOMY IIDHHÓCWT Ta3ÉTY, II OH 
CMÓTPMT, HTÓỐbI B H@Ïi HẺ ỐbIJIO OIIIIỐOR. 

Mbhi täcTo TYyJII©M BMÉCT€ C IIẢđIOÏï, IOTOMW NTO € HIM 
BÉC©/IO I1 IHT€ĐÉCHO. ©H ŸÝMHHIÏ, HaWÍTAHHPHÍ I1 BeC€UIPIÙI. 
OnHả?K/IBI MbI € HIIM HIOIIJIT B ỐOTaAHW©€CKHỦÍ Ca/7, B KOTÓĐOM 
MbI BI17UIM Dá3HbIe /epêBba. lÏảña OCTaHäB/IIBAJICñ ÓKOJIO 
K3?K/OTO /JIÊP©BaA 11 "OBODWI TÓ-HUMỐY/Ib IIHT€ĐéCHO€ O HỀM. 3a 
HäMM CTảJIWH XO/ITTb JIO/II, IOTOMV ITO IIM TÓ?© IHTeDGCHO 
Ốb1IO CJ1ýIATb, 

llảna MHÓTO 3Háe€T II yMê&e€T HÈJIATb BCỂ: BO/ITTb MAHIHV, 
BbID€SdäTb 3 /ÊpeBa pắaHbIe BÉIHHTH II TOTÓBITb OÕéjL EcJIHI 
IIOXảä# HOTÓJHa, MbI IÓMAa. lÏäH1a TOBOPIT: 

- JlaBäli IpHTOTÓBIIM O6Ê/. 

f#l He JIIOỔ2IÔ TOTÓBIITb, HO #l IIJý BMÊCT€ C€ HIIM Ha KýXHIO. 

IIpwxónMwT c paỐÓTbI MảMa II TOBODIT: 

- Celiqác ä TÓ-HHỐY/b HIPHTOTÓBUJIO. - LÏ I/IT Ha KýXH1. 
ñl aHá!oO, 4TO, KOT/Iâ BOÏJIT Ha KWXHIO II ÿBIIIT OỐJ Ha 
CTO/Iẻ, ©Ïi ÕÝ/IeT IDIHITHO. 

HawuwunäeM ecTrb cauráT. lĨócJe ca/r4Ta ©/IIM ỐOPLI, 
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- Ce@eHb BKÝCHbIÏ ỐOPII,- TOBODWT MắMa II CMÓTPIIT Hã 
1ány. OHả He OIIỐJIACb: ỐODII FOTÓBU.I Iảïa. 


@) IIpäBM.IbHo (ma L ]) 1 HeIpáBU2IbHO (HeT[ ])? 


llocráBb " v. 


1. Orêr ảBTopa ỐbIBäeT BO MHÓI1IX KĐpACWBbIX MeCTäX 
CTPAHBI, BcTpeuáeT Đáả83HbIX JIIO/JÏï II HHIIIĐT O HIIX B 
TaaêTe. 

naL ] HeT [L_ ] 

2. OTéII äBTOpaA ÿMHPHÏ II BeC€.TBIÏ ©JIOBÉK. C HIIM 

HIKOTHä He CKWWHO. 
ma L ] HneTL ] 

3. OTéII[ äBTODaA ÿVMÉe€T /IẺJIATb BC€: BO/IITb MaIIIHV, 

ĐHCOBäTb II HIICäTb Ta3ÊTÿ, HO H© ÿyMÉ€T TOTÓBIITb OỐ€/H., 
naL ] HeT [L_] 

4. ÁBTob JIÓỐMT TOTÓBHTb OỐJI, OH BC€T/Iä UIT HA KÝXHIO 
1 BMÊCT€ C Iá4HOli TOTÓBIT Dä3HbIe ÕJTÔ/JTa. 

naL ] HeT [|] 

5. BopHI ÓqeHb BKCHĐIÏ, HO MaTb äBTODaA He 3Häảe©T, KTO 
©TÓ TOTÓBLLI. 

naL] HeT L] 

6. OTI[ÿ áBTOPa IÊĐBOMYV IPIHÓCWT Ta3ÊTY, TÓỐBbI OH 

CMOTP/I, @CTb JI B H©€Ïi OIIIỐKM. 


naL ] HeT L_] 


OrBéTb Ha BOIÓCBI. 
1. Ero oréIt ảBropa no 1ipocbêccww? 
2. eM OH 3aHIMáeTca? 
3. ÑaKÓÏi OH eIOBéK? 
4. IloqeMý äBTOPp cKyuäeT ốea Heró? 
5. 3a TO äBTOP JIÓỐHT CBOeTÓ OTH4ä4? 


 Hanwnnr MáJeHbKHii paccKá3 O TBOŠM OTHé IO TOMY 
ILJI3HV. 
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vpór 19 


PABÓTA HAH PEHEBbiM HÉJCTBMEM 


Nói không có điều kiện thực hiện điều gì 
— 


Tứua. Pfra, TbI 34BTPa C 
HáMIH HOÏTI€IIb B rới” 
HIOXÓ7T? : c5 2 ` 

Pưmu. HeT, me HẻKOTJa C - M Ế“" /T[Ñ 
BảMIH XOJIITb. fÏ BeCb 
J€Hb /IOJI?KHä B KJIÿỐG 
TOTÓBHTbCØ K KOHIIéDTV. 


Mduua. Jlapäli nalïnqÈM MecTả B 


aäJel 
m Hócm. Ð aäJe HaM HỆT1e 
L ` CU1€Tb, TaM CJIUIIIKOM 


MHÓTO HaĐÓ/Yy, 1i Bce 
Me©CTä 3ÄHÑTHI. 


@® Dựa vào hình vẽ, so sánh ý nghĩa và cách dùng của các từ cố - 
ở bên trái và øe- ở bên phải. 


- MáJIbHWK - Má2JIbHHWK 
KOTÓ-HHỐYV/b | KOTÓ-HIỐY/b 
CIPOCWLI, CIPOCWLI, KOT/ä 
KOT/Iä BbIIIeJI | BBHII©JI 113 

I3 nÓMa? nÓMa? 

- OH w®&O2Ó |- #Mý HÉKO2O 


He CHIPpOCWLI, | ỐbIJIO CHIPOCHTb. 
a YIHIỂ. 
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- EoMỹ - EoMý 
MáJIbHIIKE MảJIbHIKE /IA€T 
1A€T cCBOUW | CBOW ITĐVHIKH? 
IHTĐVILIKM? 

- OH 11O.MU | - MỸ HÉKO.M 


He /IaềT 18Tb ITĐVHIKU. 
WTPVIIIKM. 
- C KeM - C KeM 
MắIbWHIK MắJIbWHTK 
IrpäeT? IrpäeT? 
- ÔH - EMỹ 
H1 C© KẾJM HÉ € 1G. 
He IiTpắeT. ITĐäTb. 
KOAýÈ 
IC HẾKOTO CIpOCWTb 
Hếwero nénaTb 
CHHéTb 
“ Hếrñne (6<ino) mm. 
HếKOora (6ýner) OTbIXéTb 
HẾ C KeM HrpắTb 
Hé O 4eM ñý MaATb 


@) Dùng dạng thích hợp của các từ : éKO2O, Hớ@2O, Hé2Ôe, 
HớKtJÔa, tớkO2Ôd... để hoàn tất những lời đối thoại dưới đây: 


1. - TbI yMéeIIb I/IäBaATb? 
- Her. Ÿ Hac B IepéBHe HeT DeKI1 1 Ósepa. HaM... 
VHTbCđ HJ1äBATb. 
2. - ÑorHnä TbI KO MH€ IIOÏIEHIb ceró/IHä? 
- Ce©TÓ/HIHñH ä Óq©eHb 3äHñT. MHe... K TeỐC XO/IITb. 
ở. - PaccKa?KU HaM O H€°M-HHỐYDb. 
- #ÑaJb, ITO MHe€ BAM... DACCKä3BIBATb. 
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4. - Ma, ÓMa TbI äCTO IOMOTä€IIb ỐpäTbã#M II 
c€cTbpaM B yue6e? 
- Ý MOIIX ĐO/IT€/I€Ùi TÓJIbKO # ONIWH. Me... 
IIOMOTäTb. 
5. - ÑY/1á MbI IOCTäBIIM TÝMỐOWKV? 
- ÖJ©Cb.... CTäBIITb. JlaBäi IOCTäBIIM ©€TÓ B /IDYTW1O 
KÓMHATYV. 


3) Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ giao 
tiếp sau đây: 

1. TbI xÓqeIIIb HTpắTb B IIäXMATBI, HO ÿ BAC /ÓMaA HIHIKTÔ 
He yMéeT IirpäảTb. EaK TBI OỔ 2TOM CKä?&€IIIb? 

2. ĐbI XOTWT© IITĐäTb B CDyTỐÓJI, HO 3/I€Cb H€T MÉCTa, T/@ 
MÓ?{HO ITpáTb. ÍTO OỔ 2TOM MÓ?HO CKa3áTb? 

3. YWWT€JIb B KOHIIê YĐÓKa Da3p€IIIIJI BAM ©TÓ CHPOCHITb, 
a BbI ÿy?Kê BC6 HÓHđIH. fAK BbI ©MỸ OTB€TIIT€? 

4. PeÕáñTa HIOIIDOCWLIH TeÕỐøI C HHMH HOÌTH Ha DBIÕäJIKY, a 
VY TeÕ¡ñ BDÉM€HII H€T, TbI ©II€ J1ÓJI{©H /IJIATb VĐÓKI. 
laK TbI IM CKä?K€IIb? 

9. CeTrÓ/IHñä BOCKPDeCHb€, TbI XÓN©IIIb KV/I3-HIỐY/Tb 
IOÈ[TH, HO TeÕê TOBODSTT, WTO 3/I€Cb H@T KĐACIWBOTO 
MÉCTaA, KV/á MÓ?KHO LITUH. LÍTO TbI CKá?K©IIIb? 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


@® A. "C.mÚuud4” 1M "Gtpíuud.t"? 
1. - Teõ¡ aoBVT| 
- JĨ3BHHI, ä He... 
2. - TbI HIÊÐBBIli Da3 1I6HIb Ha KOHIIPT 2TOTO IeBIä? 
- HeT, a eTó y?Kẻ... 
3. - CKaA?KI, KTO I3 Hac IIDAB? 
- ñl ne aHảm. EOT/3 BbBI CHÓDULIH,  TOBODpII c RÓ2JIeli 
Mi He... 
4. - lloqeMý TbI OIO3/1341? 
- Jl°Hq ÓqeHb IHTeDÉẻCHO paCcCKä3bIBA/I OỐ 2KCKVPCHH 
BO BbeTHảM, II ä BC... /IO KOHII. 
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B. "C/mompé+" 1M "&úÔex"? 


1. - IloqeM#ý ma ypóke MwHb Bcề BDêMøñ... B OKHÓ? 
- ©H IpIxaI ra ĐbeTHảMa. J]ÓMa OH HHKOTJä He... 
CHeT. 
Ti 3HảáeIIIb 2TOTO HOZHJIÓTO qeuIOBéKa? 
Her. Ho ä n1ýMa!O©, TO KOTH3-TO ©TÓ.... 
3. - Ti y?K.... IäMNTHHK lÏVHIKMHHV? 
- Ha,... . H nả?K© H1ÓJTO TaM CTOäJI W... HA H€ITÓ. 


t» 
I 


€) Dùng từ (tập hợp từ) cho dưới để trả lời câu hỏi trong các tình 
huống sau: 
C/1ÚUL0Tnb, C/tbÍUG†TNb, C/MOTYpÉThtb, &Á0e1mno, 
#ODOtLLÓ, Tì/LÓ+O, J6, 814/Mđ†N€/Lb®O, 
C HTn©eĐéCO/M, ©€ 8O/LHÉHUL€1 


1. IloqeMý TbI XOT2I CI/JIÊTb 3a IPDBOÏï IápTOÏi, a He 3a 
HIOC.IÊ1Hel? 

2. ĐbI BOJIHOBäJIWMCb, KOT/Iä BálII IDY3bÄl BBICTYH321H 
Ha KÓHKypce. EaK BbI CMOTĐLIH 1X BbICTVIUIÊHWe? 

3. lĩoqeMý ÿ Bac B ceMbẻ Bce TOBODäT € /IÊJ1yHIKOl 
TPÓMKO? 

4. Buepá Io TeJIeBI3ODY IIebe/IaBäJT1 Óq©Hb IIHTeĐÉCHPIl 
cbyT6Ó/IbHbIl MaTw. faK TbI CMOTĐéI Ty IIebeáawy? 

5. PáHbIiIe TBOÏï ỐÐaT HOCILJI OWKI /UIH ÕJII3ODVKMX. 
Tenépb OH wtiräeT y?Kẻ Ốe3 OqKÓB. IÏoqeMÿ? 

6. lĨoqeMỸW BbI XODOIHIÓ HÓHØJIH BC OỐbØCHêHI© VHITT€LIđ 
Ha YPÐÓK€? 


® Hãy đọc và chú ý cách dùng giới từ "so" cách 3 trong những lời 
đối thoại sau đây: 


1. - ÑaK BbIl IPpHIIJH CIO/ä TaK ỐbICTPO? 
- MbI HIJTM IO TĐOHUHEKe. OHá KOpÓqe Ha IITb 
KUJIOMÊTPOB, ©eM ỐO/IbIHIäØđ /OPÓFa. 
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lào 
I 


lĨĩo 5Troïi peKẻ éxaTb B BảIIIÿ /IeDÊBHIO MÓ?&HO? 
- Ha, MÓ?KHO. Ha JIÓ/K€ II Ha HUIOTV BHH3 IO peKẻ 
Hả7O êXaTb /IBa wacá. 


3. - 3aqéM TbI BCŠ BbẻMñ TaK XÔ/JWIIIb HO KÓMHaT€? To 
HaM DaỐÓTaATb Ó€Hb MeIIiáeT. 
- IĨaBHHIHT€!.. Ÿ M©H“ CJIÓ?KHBIÏ BOIĐÓC, W # ©IHIE He 
3Hả!O, KaK ©TÓ D€IIITb. 


4. - 3npáäBcTByïire, DeØñra, KV/1ä Bbi I/I6Te? 
- Jla HeT, MbI HIKY/Iá H© IU/IÊM, IĐÓCTO IIO ŸÿJIIIHAM 
TYJII©M. 


Œ Điền dạng cần thiết của động từ "#wØrmw#" và "éœø1rn" không có 
hoặc có các tiền tố khác nhau (T:O-, TtÐ1-, đbL-, đ-, TOØ- ) vào 
chỗ chấm để hoàn tất lời kể sau đây: 


B cyÕÕóTy MPI /1OJ?EHb† ÕBUI+... B TeáTp. Onepa 
Hawaắácb B 7 qacóB 30 MWHHýT. MbI... 13 n1ÓMa B 5 
!aCÓB, IOTOMV WTO MbI H©€ 3HảJIW, CKÓJIbKO BDêM€HIT HAM 
Hý?KHO Ốý/IeT, 1TÓÕbI OÏiTW 1o TeáTpa. Mbi... K 
TpaMBäÈiHOl OCTaHÓBK© II CTá/JIH ?/1ATb TpaMBảlI ĐPor... 
TpaMBảli. Mbi cẻJ 1... . Tếpea 20 MHHT MBI OÊXâJIH 
HO CTäHIIIW Me€TPÓ. MbI... 3 TDAMBảfđ H... B M€TDPÓ. 
HOTnä MbI... B BATÓH, MbiI ÿBI1/©JII TaM CBOWX /IDV3€W, 
KOTÓPBIe TÓ?K©... B TeäáTP. Bce MbI BMÉCT€... Ha 
ŸJIMIIV II... K TeäTDy. lÑOrä Mbl... K TeäTDY, MBI 
VBUJI€2IH, TO ÓKOJIO TeảTba HHKOTÓ He€T. MbI HÓHNJH, 
TO MBI... CJIIHIKOM ĐảHO. HO MbI ĐeIIJIWH.... B TeäTP. 


tỊwTáÙi. 
sẽ 


MAIIIHA BE3 IIO®ĐEPA 


STO ỐbIJIO 3IMÓÏï. BƯKTOP 1 C©eDp€2#a BBIHIJHI 113 JIêca Hà 
1opóry. Bpyr BWKTOP TOBOPHT: 
- C@pẽ€zta, TbI CJIbIHIHIIb, MaIIWHa ê/©T? 
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II npäảB/Ia, IO OÐÓFe IDñMO Ha HIIX êXaJIA MaAIHIWHa. 

- Sử! ro TaM B MaIifnel PoabMITe Hac! 

Ho MaIIIWHa êXa/Ia II He OCTAHäBJIIBA/IACb, CHawäa 
peÕ#Tra HIWWe©TÓ He MOIT/JI IOHIITb, HO IOTÓM VBI1/JI€JIH, WTO B 
MaIIWHe HeT Iiocbepa. MatInrtna roéxa/a HañpáBO, IOTÓM 
Ha/IÊBO, V/LÀĐUIACb O ÕOJTbIHIÓ© /TÉĐ€BO W1 OCTAHOBILJIACb. 

- TO ?K© MaIIIIHA I3 HảIII©Ïi ©€DÉBHI, HO T7Ie IIOdbep? 
LĨTO € HHM CJIYW11IOCb? IĨoHIJT ỐbIcTpée, Iiodbepa Hảo HalTI. 

BéTep €cTauI ©IIIE CIIbHé©, IIOIIEJI CHeT, HO DeÕäTa He 
OCTaHáBJIIB8JIHCb: OHH JIOJI2SHbI ỐBIJII HaÏiTWI H"iocbepa. 

tiếpea IñTb MUHHT MảJIbWHWKII VBU/I©JII, TO HA /IOpÓre 
JI©?KIT \I©eJIOBK. PeÕØsiTa HO/IOHIJII K H©eM. 

JaBáli BO3bM€M ©TÓ HI IOJIÓ?KIM B MAIIIIHY, TaM TeILIée€, 
- cKaaá ĐỨKTOP. 

PeØära IDHHeCLIW IIOCb6pa, HOJIO?KVJIH B MaIIIIHV LI 
BKJIIOWIIJIH CBT. 

- MóÓz£e@T ỐbITb, CBeT YVBI/IIT II HAÏïÿT HaC, - CKa3ả/I 
Cepẽza. 

PeÕäira CTảIH ?K/I1ATb. 

tiếpea wac 1IpwIII J0Ó/1I, ÍBáHa IĨBảHOBITda IĐIHB€3LIH 
B ÕOJIbHWIIIY, a peÕ#Ta IOẻXa/IH OMÓÏI. 

Ha npyról neHb Bf/KTOP 11 Cepể?Ka IIpHIIJII B 
ỐOuIbHWty, 1 [Ĩ[BảH LĨBäHOBITI paccKa3ä2I IM, WTO € HHM 
CJTYWWLIOCb: 

- Ý M©Hí“ B MAaIIIH€ WHTÓ-TO CJIOMäJIOCb, OHảä 
OCTaHOBI1JIACb, II # D€HIVJI IOCMOTĐÉTb, WTO CJIYMILIOCb. HO, 
KOIT/JIâ # BBHII€JI I3 MaAIIIIHBI, OHä B/IDYT HOXaJA, II 
V/IäPILJICä TOJIOBÓÏi O MaAIIITHV 11 yHả2I LĨTO ỐBIJIO HOTÓM, 1 H© 
TIÓMHIO. CIacWốo BaM, peØãra. Me paccKa3áIH, KaK BbI MeHđ 
Ha1IUM. 


) Tìm trong những câu dưới đây chỗ sai với nội dung của bài đọc và 
chữa lại cho đúng. 


1. ro Õb1IO BecHÓÏïI. 
2. Ho MaIIIHa ÊêXa/IaA II OCTaAHäB.IIBAIACb. 
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3. MamIHa Ioêxa/1a HaïpäBO, HOTÓM Ha/IÊBO, V/Iä3PUIACb 
O ÕOJIbIIÓÏÍ KảM€Hb II OCTAHOBIIACb. 

4. iếbea IIITb MIHÝT MảJIbWIIKH VBU/I©JIW, 1TO Ha 
IOPÓFT€ CI/IIT 1I©JIOBGH. 

5. ếbea ac IPpIHIIJII JIÓ/1, lÍBána IĨBáảHOBIua 
IIDHB€3IW JOMÓÏI. 

6. Ho, korxä IIBảH IĨBäHOBIWN BBIIHI©JI 3 MAHIWHbI, OHä 
B/IDYT HOêXxa/Ia, 1 ä ÿy1äĐÐWICW HOTÓÏÍ O MaIIIWHV HI 
yInä.I. 


Hãy truyền đạt lại toàn bộ lời kể của người lái xe: 


IIIocbep paccKaaä.I, To ÿ ?t€2Ó B MaIIIIH€ 1ITO-TO 
CJIOMäJOCb.... 


1Ð WÓpoTKO IIepecKa?£Í TeKCT CBOWMH CJIOBáMI. 


126 


https://tieulun.hopto.org 


vpók 20 


(TIOBTOPWITEJIbHblW1) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM 


Trong các bài 16, 17, I8, 19 các em đã biết thêm những hành động 
lời nói sau: 


„ Nói đồi hỏi ở ai điều gì 
. Nói ai hành động theo cách nào 
€3. Nói chở ai, cái gì đến đâu 
--ET +. - Nói không có điều kiện thực hiện điều gì 


Hãy làm các bài tập dưới đây và tự đánh giá kết quả học tập của 
mình trong giai đoạn vừa qua. 


@ 


1. Ero TpéÕyeT or KOTÓ eró? 
Tro TpéỐyeT KOTÓ WTO /IÊJIATb? 


- O/IếT, He DICVl Ha YPpÓKel 
OỐpaTI BHIMäHW© Ha KáPTV! 


B a2pOHODpTỷ TaMÓ?£©€HHIIKI 
XOTT, NTÓỐBI IACCa?KITPBI 
OTKĐBIJIW CBOIT HeMO/IäHI. 
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2. IĨOCMOTPW BHIIMäT€/IbHO 
Ha DHCÝHOK II CK8?K. 


a. eM ©cT Bb©THáảMeII, 
ĐÝCCKHửI, 1IH/I1€II? 

6. EaK OHH ©/11T? 

B. ÑaK Kả?K/IbIli I3 HIIX ©CT? 


3. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 
Tpu6O01Tn-1pusec1nuú 
Ttu8O3†Tb-T.tÐuaeam 
TLDMHOC†?b-1LĐUtecmt 


a. - IÏHTepécHo, To ÿ BaC B MaTaA3ITHaAX TAaK MHÓTO aDỐý3OB 
13?Ke 3IMÓïI] 
- J8, THỒỀX (¡ý 3 1Ó?KHbIX CTDAH. 


6. - TÓ/I1, y TeÕñ ©CTb BII/I©O/IICK HÓBOTO CĐW2IbMa 
“TrräHWK ”? 
- Ha. ror IMCK MO ỐpaT...... wua MocKBb. cai 
XÓWeIIIb, 3ÄBTPaA IPH/Iý 1I eTÓ TeÕØê... 


B.- TbI 3HảeIIb äả1pec AHTóna? 
- Her, Ho /1opóry K eró 1óMy aHáo. ÖcJw xóweIb, 
;E Tin T TeỐØiñ TYy/ả. 
- XopoIó. JJaBpálire noïin6M celqáe! 
- He Bouinýlcgl Ÿ Me€Hñ MaIIIWHaA II ä TeỐ¡.... K HCM. 


= 


- Ở nIpHéanoM, lláBe/I' A r7e TBOlÏi Øaráz? 
- 33BTpa..... Ha /IDYTÓM HÓe3Je. 


1. - ĐỨTH, KaK TbI HaHIEJI MOÏI IOM? 
- 3ŠHä©IIb, ñ caM He HaII€JIL To HaTrámia..... MeH4 
CIOHäả. 
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4. Đọc hiểu những câu nối sau, dùng hành động lời nói ở bài 19 để 
đưa ra kết luận. 


a. AH/IĐélÏ aKTIBHO TOTÓBHTCñ K CODeBHOBäHIIO HO 
THHIICY, IO2TOMV OH H© MÓ?K€T HII K KOMỸ I3 IDYy3€lI 
IIDHXO/ITb B TÓCTH. 


6. Táne ÓqeHb cKWHHO. OHá XÓNeT ©€ KeM-HIHỐY/Ib 
IIOTOBOPIWTb, a /IÓMA HHKOTỎ HeT. 


B. A/IEIIa BeĐHỷICW 1OMỎÏ HÓ3HHO II XOTJI ITO-HHỐV/TIb 
©CTb, HO B XOJIO/IJIbHIIK© HIH©TÓ Hệ ỐbLIO. 


(2 Các em sẽ phải nói bằng tiếng Nga thế nào trong tình huống giao 
tiếp sau: 


Em và Lê-na gặp nhau, chào hỏi. Lê-na nói rằng bây giờ em nói 
tiếng Nga tốt hơn năm ngoái nhiều. 

Em cám ơn và giải thích rằng năm nay bọn em có sách giáo khoa 
mới, thầy giáo mới và vì vậy cũng học tiếng theo kiểu mới. Thầy 
giáo luôn đồi hỏi phải nói tiếng Nga nhiều trên lớp. 

Lê-na lại hỏi thế còn ở nhà thì sao, cũng nối tiếng Nga chứ. 

Em trả lời rằng ở nhà em cũng rất thích nói tiếng Nga nhưng 
không ai biết cả. Vì vậy chẳng có ai để mà nói tiếng Nga. 

Lê-na hỏi thăm về cuộc sống, học tập, sức khỏe của bạn bè và tỏ ý 
muốn thăm họ. 

Em bảo nếu Lê-na muốn em sẽ chở bạn ấy bằng xe máy tới chỗ 
họ chơi. 

Lê-na cám ơn và nói rằng mới từ Mát-xcơ-va sang hôm qua, mang 
theo nhiều đồ lưu niệm và hứa ngày mai sẽ mang quà tới. 
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3bIKOBblE 3HÁHMđ 


(3) A. Các em đã biết cách dùng giới từ “no” cách 3 để: 
I1. Nói thời gian hành động thường xuyên lặp lại. 
JIÊTM H© XÓ/LñT B HIKÓJTÿ ƒ1O BOCKDeCêHbAM. 
2. Nói chuyên ngành. 
HaM HpảBIWTCä HÓBBIl yWéỐHIK 1O DỨCCKOMV #3BIKÿ. 
P cocéHeÙli KÓMHAT ?†tIBGT CII€IIA2IICT jtO CDƯ3WK€. 


3. Nói ai hành động theo cái gì. 
VW©HIIKU 3aHIIMäIOTCĂ 0O DACHIICäHEUĐO (H2Iä3HV). 
Mbhi Bc€ /IÊJIaeM ?#O COBẺTY VWIIT€/Iđ 


4. Nói chuyển động theo bề mặt sự vật. 
MbhiI Ó21rO TYy2II©M #O 5TOÏi ÿJIIe. 


B. Em có thể thay thế phần được gạch dưới bằng cách nói khác 
không? 


1. ÑázbHi BéqepD MbI € IãHOÙi JIOỐIHIM TYJLITb B HắPKe. 

2. HaKOHéII[ MbI DeIIUUI TDÝ/HbI© MATeMaATIUeCKUHe 38/14WM. 

3. BOJIbHÓÏÍ IpHHIIMä€T JIeKäDCTBO TPH Đả3a B /I€Hb, KAK 
COBTVeT_BDau, 


4. MbI HocMOTPLII T€JIeBII3OD  V3HäJIH, HTO ỐÝ/I€T /IO?K/JIb 
cerÓ/IHa. 


9.  HáHI©M KJIắCC© MH© HDđäBITTC HÓBDIÏ JIDYT, ROTÓPBLI 
CILIUT 3a O/HÓÏi HIáTOÏI CO MHOÏI. 


6. ñl cpảay yaHảI cráporo /ĐýTa, KOFHä VCJIbIIIAUI @erÓ TÓJIOC, 


(® Các em đã biết cách nói “Phủ định hoàn toàn” và “Nói ai không có 
điều kiện làm gì”. Chúng ta hãy cùng tổng kết và ôn luyện. 


A. 1. Khi nối phủ định hoàn toàn chúng ta dùng từ phủ định 
1LUW1m"Ó (HM1NÓ, tUKOú, 1U O G0, ... ) Ì te... 
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Hu+mmÓ te XÖJUITT B MaTa3WH B TaRÓl XÓJIO/. 
Moïi nána #JÔÁ tie XOJJI B BOCKDeCêHbe 1I3-3aA JIO?ZJHđ. 
TẢHñH HC K€JU H€ XÓqGT TOBOPITTb. 


2. Khi nói “Ai không có điều kiện làm gì” chúng ta dùng từ phủ định 
HỚKO2O (HÉ14©2O, HÓKtJÔd, Hé O %eJ,...) KOJMU TT no Ôé/01nb. 


Bce yIHIJIW II AHÔĐé1O HÓKO2O TDOCWTTb TIOMÓSP. 
Hóae HékJÔd #OÔ1ÍTn B He3HaKÓMOM TÓPO/I. 
Bea Io/ITOTÓBKUW TẾH© Hé O 16 DACCKäbtL6011. 


B. Dùng từ phủ định có dạng thích hợp điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những câu nối sau: 


1. 5ToM HÓBOM palÔHe HeT HH OIHOTÓ pecTopảna. HaM 


`... oØ&7aTb. 
2. llonroTróBKa K 2K3äM€HaM TĐỐYy€T OT HaC H© TÓJIbKO 
CILIBI, HO II BDÊM€HH II HAM..... IIDMHXOHWTb /IDVT K 


IPÝTV B TÓCTI. 
ở. Jlan IpÓCHT MeHñ paccKasaáTb o MocKBé, HO # TaM ©€IIE 


Hề ỐbILI MHe..... PpACCKä3bIBATb. 
4. Buebả Ha BeqeDỨHK€ HHKTÓ 113 HaAC H© VMÉ€T TAHII©BäTb, 
Io2ToMYy HaTráiIe...... ỐbIJIO TAaHIIeBäTb. 


5. BBILIO HÓ3HHO HÓNBIO, Ha Ÿÿ2IHII© HHKOTÔ HỆ ỐBIJIO, IOSTOMYV 
CIPOCWTb /IOĐÓTV K BOK3äJIV HaM ỐBUIO..... 


( A. Em đã biết trong tiếng Nga những động từ được kết thúc 
bằng -oädTm®» (dcmäao8d1n®), -e8aTnb (Tnawue8đmo).... 
khi chia có nhiều điểm giống nhau. Tìm động từ có dạng 
tương tự mà em đã biết xem ai nhớ được nhiều hơn. 


~O6@TTtb ~@6ŒTTb 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới, biến đổi sang dạng cần thiết 
để điển vào chỗ chấm. 
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144ýaCTnao8dTn, )ormnoepaqĐÐO6dTn, COđớm.068011n®, 


1L.€D6CO6đTno, T1T€ULéCTn8O6017n, OỐDú00607%Cät, 


OD2đ1t3O6đTTb, T6 D€CO6đT1 b€31. 


1. - JlêHa, cKÓ2IbKO 31©Cb KDACWIBbIX IIBETÓB! laKWe© TbI... 


MHe KVIIITb MảMe€? 
- JlaBáÏi BO3bMEM KpảCHbIe ĐÓ8bI. QHả 1X JIOỐHT II 
OỐØaäT€JIbHO...... 


2.- Ÿ Hac B HIKÓJIS IO BOCKDeCẻHbØM..... pÄaHbIe 
KCKVPCMI. 
- A KaKảñ Ốÿ/eT B 2TO BOCKpecéHbe? 
- BýneT 2KCKWPCH /JIH HIKÓJIbHHKOB, KOTÓPBI©..... 
IICTÓPHeï. KCKVDCHØ B CTADUHHPIÌ rÓpOHN CÝ3/a7b. 
- A M€Hfñ IICTÓDHR He..... . # He HOT. 


3. - Wảng, To c ToốÓïi? ÉaK Tbi ceÕñ...... ? 
- HebBá?zKHO. He 3Hả1O, TO MH€ /IJIATb. 
X9 00ugal) ð TeØ€ IDHHIIMäTb BOT 2TO HÓBO€ JIeKäDCTBO. 
MóÓzKeT ỐbITb, OHÓ IIOMÓ?K©T. 
- CHacW6o. 


4. - Cep€za, OTKý/Ia ÿ TeÕñ TAK MHÓTO KPACWBBIX 
cbororpácbw? 
- Mol nắảna MHÓTO..... _, “TT 


3AHMMÁTETIbHAñ MMHÝTKA 
® tluráñ IIŸTKY. 


ra WCTÓDWS IpOWäOILI4, KOrHả 8 ÕbLI ÿy ceÕ# ÓMa Hà 
ĐÓ/MH€ 1i VHIJICä B HIKÓLIe. íÍ XOTJI yWfITbcñd B MocKBẻ II 
IIO2TOMY HảäWa/I II3ydäTb DỰCCKH ä3BIK. íÏ KVHILI VyN€ỐHIIK, 
KaccéTnI. lŠ3?K/TBIl €Hb ñ HICäJI DÝCCKIe© CDDả8bBI, 1HT321 
TKCTBI, VNI HÓBbI© CJIOBäd. LĨTÓỐbI JIÿHIII© 3aHÓMHHITb CJIOBä 
1 (Ọpbả3BI, ä CJIÿIIAJI MaTHHTOCĐÓH. 
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Ÿ MeHiñ ỐÕbIJI ÕOJIbIIÓÏi IOIIVTäli. ỨĨ KOT/1ä ñ IOBTOD4SLI CJIOBäả, 
IIOIYVTäÌ TÓ?K© HIOBTODđI CJIOBä. OH Óq©@Hb XOPOIHÓ TOBODHLI 
“ro TaM?” 

OnHä?K/IBI, KOT/Iä  ỐBUI B HIKÓJIS, KO MH€ IIDHIIEJI MOÏÏ 
IPYT. OH IO3BOHUI, 1 IoIyráli cnpocWI: “ro TaM?” 

- To g#, Jl?KOH. OTKpóÏ† /IBepb, - OTBÉTILI /DVT. 

(ï aaỐb17I cKaaáTb, TO MOÏÍ /IDYT TÓ?K€ 113yWä2I DỰCCKMÙI 
3BIK II MbI CTaDäJIMCb TOBOPITb IO-DVCCKW). 

- lo TaM? - CHÓBaA CIPOCWLI HOIYTädÙI. 

- ÔTo ø. OrKpỏli Bepbl 

- fTo TaM? 

Hornä # BepHÿ2ICñ I1OMỎÏ, ñ VBUI€2I, HTO MOÏi /IDYT CTOIIT H 
cIpảmiwBaer "ro TaM?”, a IOIIYräÌÏÍ B KÓMHaTe€ OTBewäeT: 
"Ôro a. OrKpóïi 1Bepb". 


FaK TL Ôj0eULb, akÓUú ám 1onteđú? IIowe./? 


IIãäBJHIK, KTO ?£© MÔ?K€T 
HIITắTb, ÊCJIH TbI BC€ 
BPÊMã THIIII€IIb KAKE 

, , ~ 92Ị 
kÝýpuna Jánoi ?! 


LĨTO 3HäWWT “IWCäTb KAK KýPpHHA Jänoli”? 
JaK 5TO IO-Bb©eTHäMCKW? 
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yvpók 2Ì] 


PABÓTA HANH PEHEBbiM HÉJCTBMEM 


Truyền đạt lợi câu hỏi của người khúc 
ma 


JÍpa. Oêr, neÐẻ aBoHfi RóJI8 ceró/Ha 
ÝTPOM. 

Oxéz. A To OH cKaaäT? 

JÍpa. _ On cnpocWI, HoïÏiI€HIb JI TbI © HHM 
B IOXÓN B cyÕ6ÓTy. A ä TÓNHO He 
3Hả1O. 

Oxéz.  CaM ñ TÓ?K© H© 3Hả1!O, CMOTV JIH Ñ 
IOïTI. 


Bứma. Tllểrp, o qẽM nảna TeÕäñ 
CIPOCH.T? 

llểmp. OH cIpOCWI, XOTWM J1 MbI 
IOÊXaTb € HIIM Ha ÓT/HbBIX 
JIÊTOM. 

Bưmuna.  C) t6M ©III€? 

llẻmp. On eutể cIpOCWI, eCTb ÿy TeÕq 
CBOÏi IIIAH Ha KAHITKVTbI II 
Her? LĨTo TbI ÕÝ/IeIIb /IÊJIATb? 


Œ) tTiurábre. 


1. - CepểzKa, o qềM cIPOCWI ywfITreJiq Ba/TUM? 
- ÔH CHPOCHLI, TiĐẾđ1./1bHO J/ OH D€LIWJI 3/13. 
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2. - O tềM cIbocfII peÕñTa? 
- OHỨ CIPOCVUIH, @CT- // KUIHOTeäTĐ Hà HảHI€Ïi ýJTHH@. 


3. - CáHIa, TO cKa3ả2I OcCPHWIIIäHT? 
- ÔH CIPOCHLI, XOTUM MbI WaŸi II KÓCe. 


4. - O ềM CIPOCWIW /IĐêKTOPA HIKÓJIBI yWeHIHKW? 
- OHỨW CIPOCVUIH, &o¿Ôú ÿ HIIX ÕŸ/eT 2KCKVPCHAR. 


5. - BÓBa, HTO XÓqeT 3HaTb ĐỨKTOP? 
- ÔH XÓN€T 3HATb, IDIIHIMä€T BDaW C©ẴTÓ/Hñ II HT. 


, , : 
6. - O tếM cIpOCIIa Teöñ AHHa? 
- OHá CIPOCWL.IA, 1nú./\ 0 ñ ÔTV KHUTV. 


(äy' 


nolnếT nw⁄ B/kTob s ñnoxón. 
noWner B/⁄kTop B ñoxón MNM 
HeT. 

B ñoxói] nw B/⁄⁄Top nolneT. 
nolner B/⁄kTop B ñoxó] WnH 


Ha 3KCKÝPDCHIO. 
Pe6ára cnpoc/n, VẸC 


KTO TIpMLLI€N. 
KOrHá ỐÝýneT 3KCKýpCMä. 
KâK ñpOJT/ K TeáTpy. 
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@) Truyền đạt lại câu hỏi của hai bạn dưới đây: 


1. - ÁHf1, TbI CMOTpéTa 
HÓBbtïi (bUIbM? 
- Ja, cMoTpêIa. 
2. - ĐãHñØ, TbI IäCTO XÔ/THITb 
B Myaêli? 
- Ha, qácTo. 
ở. -  KeM TbI ỐbBILJI B1epá Ha 
KOHIlépTre? 
- C ĐưKTOpOM. 


1. - Eóznq, TbI ÕbLJI cerÓ/Hñ B 
Kuiy6e? 
- Ja, B KJIýÿỐe. 
2. - ĐWKTOP, TBI JNÓÔMITb 
KIHHÓ II Te4äTP? 
- fl „toố/IÔ KUHHÓ. 
ở. - PeÕ4ira, y Bac B IIKÓIe 
©CTb CTA/IHIÓH? 
- Ha, ecTb. 


A. Hứa cnpocWa, 
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3) Đọc và truyền đạt lại những lời nói trực tiếp trong đoạn văn dưới 

đây: 

1. AnHa cIpocfra BWKTropa: "”TbI ỐbII Buebd Ha Béqepe?”, 
ĐỨKTOP OTBÉTMLI: "fl Hê ỐbIJI Ha Bêqepe”. 
AnHa cnpoca eró: "lĨoqeMý TbI Hề ỐbIJI?”, 
OH OTBÉTMI: "fl Hẻ ỐbLI Ha Bẻ©De, IOTOMÿ WTO ñ ỐBLI 

Là 

ØÓ.IeH”. 
IĨoTÓM OH cIpocWI AHHy: "IÏHTepécHbIïi ỐpII Bêqep?”. 
AHHa OTBéTILIa: ”]la, OH IHTeĐéCHPI”. 


2. CerónHa ýTpOM O/Iér ỐbIJI ÿy Bpawá. Bpawq cIpOocI 
O„ẻra: "ro y Teốäñ ðoJT?”, 
OH OTBÉTILI: "Ÿ MeHđ ÕO/IT TOJIOBđ”. 
Bpaw cnpocwr: "akản TeMIepaTýpa ÕpIIả y TeÕä?”, 
OH OTBÉTMUI: "fl He 3HảIO”, 
Bpaw cIpocWI: ”TbI MHÓTO 3aHIMáe€IIbcä?”, 
OH OTBÉTILI: "fÏ 3AaHIIMäIOCb H©€MHÓTG”. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 
4® Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các câu nói sau 
bằng cách nói khác. 


1. Moïi oTêII[ ỐÕblL WH?K©HéDOM, HIOTÓM CTAJI VWEHBIM. 


.. 


2. Đce B HäảIIIel C©eMbé UIHT€DeCOB3/IICb JIITeDATVpOÙI, 
, , .“ 


IICKÝCCTBOM, MỸ8bIKOli, 
3. B cBo6ó/Hoe BDẻMä MảMa JIOỐI1JIA DICOBäTb, II ñ TÓ?K© 


MHÓTO JIeT 3AHIIMäJICØ DICOBäHLIeM. 

4. OHÍ ?WIH B palÓHe, T1©€ HaXO/JIJICä ỔOJIbHIÓÏï CTäĐĐIl 
IIAPR. 

5. Ilócre oØê7a MOÏi MJIä/JHIIẲ ỐpaT HảJ1 cC©eDb63HO 
3aHIMäTbCñ M8bIKOÏ. 
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® A. Dựa vào từ cùng gốc đoán nghĩa của từ mới trong các đối thoại 
dưới đây: 
1. - WaKóli ỐpLIä ceMbiñ AH/péa? 
- 3Hä©IIb, ©eTÓ OTêII DaỐÓWHWfi, a MaTb KPpecTbñHKa. B eró 
C©Mbẻ BCe© JHIÓỐñT TDY/I. 3HáWHT, ©TÓ CeMbäl ỐbLTá 


#, s> 


TPY/IOBÓÏI. 


2. - CátIa, TbI 3Hả©€IIIb, KAaK HaA3bIBä©Tcñ BOÏïHả, KOTÓbaä 
M/ŠT BO BCỀM MIIbe? 
- Hy ro Tbil 2TO “MUDOBädØ BOlHả”. 


B. Điền dạng cần thiết của các từ "MIHBIlÍ - MIIĐOBÓÏI, 
TPÝHTHHIï - Tpy/1oBóïiï” vào chỗ chấm để hoàn tất các câu nói 
sau: 


1. ó7 peIHIWI Bce 3a/IäWW, HO IIOCJIJTHIOIO OH H© CMOT 
PĐeIHIWTb. ©QHả CJIHHIKOM...... 


2. HanI Hapó/I ÓỐWT MIID. EM Hÿ?KHảä....... ?KI3Hb, 
TÓĐBI CTĐÓWTb CTĐAH. 


3. B/Iaroabñ xopómIeMY....... VCJIÓBIIO paØÓwWe 
7OCĐÓWNHO BBIHOIHHJIW CBOÏï IJIAH. 


4. Becb MIIP 3HáeT r1IMä lIýHIKUHA. Fró IPpOW3B€/ÊHHA 
IIM€IOT ỐOJIBIIÓ€....... 3Hawénwe. 


® A. Đọc và chú ý đến các ý nghĩa khác nhau của động từ "yw11Tb'. 
Ì. yHfITb (HeCcOđ.) - BbIYMITb (COđ.) wITO? 


- HÓcTrg, To TbI celqäc /IêJIaeIHIb? 
- §l ⁄‡ý CTIXI, KOTÓPbI© HaAM /IAJI VHHWT€/JIb BWepä. 


- A ñ V?RẺ IIX đbÍu.t. JÏ celtậc MOTV HTĐắTb B 
cbyT6Óm. 
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2. VWHWITb (HeCOđ.) - HaVyWITTb (COđ.) RKOFÓ? ITO /IÊJIATb? 


- ĐảHñ, ñ BỨ%Y, WTO TbI XOPOIHÓ KaTä©IIIbCñ Ha 


B€JIOCMIIJTe. 
- Đecb Béqeb MOoïÏi cTäpIIH ỐpaT ?/⁄1⁄42 MeH“đ KaTäTbCä. 


II on MeHñ #d1/⁄tí.t. 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới biến đổi sang dạng cần thiết để 
điền vào chỗ chấm trong các câu nói sau: 


VUITTb - BbIYWHTb - HAÿWITTb 


1. - WáTa, re TbI ỐbIIä ceTÓ/IHñä ÿTĐOM? 
- Bcẻ ýTPpO ñ CHIA B KÓMHAT€ H....... HÓBBIe CJIOBäả. 
CnoBä ÕbIJII TDÝ/HHBI©, HO HAKOHÔI 8...... MX. 


2. - Cepẽzta, yMÉeIIb JIH TbI IIäBATb? 
- OHWHO, ÿYMCIO. ‹3Hä€IIIb, MbI C IäHOÏi C©Mb /IHe€ÙI 
OT/IBIXäJI Ha MÓpe. Becb HÊPDBbHi /€Hb ÓT/IbIXa MO 
HÃNG ...... Me€Hi IIäBATb. lĨ OH...... MeHI. 


Œ) Dùng cách nói khác để truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới 
trong các đối thoại sau: 


1. - TäH1ø, TbI TAK XOPOIHIÓ IITĐä€HIb Ha 3JIeKTpOOpráHe. Ï`ne 
, , 9 
TbL HaV1JIACb ITĐáTbÏ 


B ropo/CKÓM KuIýốe. 


2. - CBeTI3Ha, Ky/ná TbI cejidáC IW/I€HIb? 
- B KDVy?KÓK ICHBIX XY/IÓ?KRHIKOB. TaM ã Vuýcb 


DWCOBäTEb. 


3. - JlêHa, r7e peÕärra. íÏ rIX He BI. 


- QHÍ ýdaTC1 H€Tb HÓBY!O HÉCHIO B KJIácCC©. 
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tỊywráHi. 
gã 


JIÉTCTBO APTIICTA C.B. OBPAHIÓBA 


Hapómnhil aprfcr Cepréửi P.IafIMIbOBI4 OỐpaItÓB, 
KOTÓPBIl ocHoBáI MocKÓBCKHi TeäTĐ KWýKOJI, paccKaaá.I O 
CBO€M /IÊTCTB€, O CBOÏi CeMbé; 


ñl pomca B MoeckBé. Moii OTé1II ỐbIJI IH?K€HéPDOM, IOTÓM 
cTraI yqẽ€HbIM. Moä MaTb ỐbIJI4 IpeIO/IaBäT€.IbHIIIeW. COHảá 
IpeIo/IaBảIa ĐÝCcCKH 3b, JurrebaTýpy. Moft po/IIT€UIH 
MHÓTO pAỐOTA/IW 1 JIOỐWJIH cBO£®O paØÓTy. HáHmra ceMbä ỐbLTả 
OỐbIHHOlÍ TDY/IOBÓÏï ceMbEli. 


Bce B HảIIIel ceMbê IIHTebecoBäIICb JI1TepaTýpOlI, 
IICKVCCTBOM, M8bBIKOHi. JIIOỐWMBIM IIICäT€JIeM ỐbIJI JleB 
Hưuko.räeBww 'To/IcTóïi, a JIIOỐUWMBIM KOMIO3WTTODOM ỐbII II€Tb 
JLnbfua tlaÏïKÓBCKILI. 


B cBo6ÓnHoe BDêMñ OTÉII[ 1äCTO DacCKä3bIBAI CKả3KI, 
KOTÓPBI© # € V/IOBÓJIbCTBIHM CJIÝIIIAJI C MOUM MIäJIIIM 
ỐpäTOM. IĨHor7ä oTéI[ DaccKä3bIBAJI CKä3KW, KOTÓPBIe COWIWHI2T 
caM. ÖTO ÕbIJM CKá3KW, B KOTÓPBIX TeÐóli BCer/tả ÕbIJI ÝMHĐIM, 
CÍJIbHĐBIM, BeCEJIBIM 1 ÓỐPBIM W€2IOBÉéROM. 1T CKá3KM 


Da3BIBäII Hả1IIIÿ /ÉTCKY1!O CDaHTả3LUO. 
Moft po/IIT€/JIH ÓN©€Hb JIIOỐVJI MỸ8BIKY. tĨẳ€TO BÉ1€DOM MBI 


Bce BMÉCTe IIJIH HÉCHII. IĨOTÓM MOÏ M21äJTIIH ỐpaT Hảua2T 
C©Dbể3HO 3aHIIMäTbCñ M3BIKOÏI. 


MhI ?KW2II B paÙiÓHe, r7e HaXO/IICđ ỐOJIbHIÓPÏi CTáPBII 
IIaÐK. OTÊI[ 1äCTO TY2IHJIC HảMH B 2TOM HIäPĐK€, DaAccKä3bBIBAT 
O ?4IBÓTHDIX, IOKä3bBIB8/I, K8K II T/Ị© ?#&HBT HTƯHbIL Mbi 
XOPOIHIÓ 3HảJIH 2TOT IADK, 3HảJIH Kả?KJO€ JIÉÐ€BO TaM, 3H8J1H, 
K8KI© ?4IIBÓTHBI© II IITHIIbI ?#€HBÝT B HảiñIeM IIắÐK€. ©TÉII 
IIOHHMä.I, WTO ©JIOBéK, KOTÓĐBH JIOỐIIT IDHPÓ/JTY, He MÓ?K©T 
ĐbITb IJIOXIM II 8JIbIM 1I€JIOBéKOM. IÏO2TOMY OH VWILI HAC 
JIOỐIWTb IIpIPÓ/Y. 
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B cBo6ÓnHoe BpĐêMñ MảMa JIIOỐWJIA DHCOBäTb, II 8 TÓ?K@ 
MHÓIO JIeT 3AHIMä/JICñ DICOBáHUHeM. Mojñ ceMbiñ HayWfIA MeHđ 
JIOỐWTb ?KII3Hb, IPIIĐÓ/TY, ICKCCTBO. 


9) Hainw IIDäBILJIbHBIl OTBÉT 11 IOCTäBb „v 


1. C.P. OốparmB ocHoBädr MocKÓBCKUHI TeäTĐ KWKOII. 

2. C.P. OốpatHtÓB po/IW2Icq B CanKT-lIerepốÿpre. 

3. ÁBTop paccKá3a po/WIcä B oỐbIqHoji Tpy/1oBóli 
C©Mbẻ. 

4. Bca ceMbäi C.BP. OốpaIHiÓBa JIOỐIIIa JITebaTVDV, 
MÝ8bBIKY L1 IICKVCCTBO. 

5. C,P. OỐpaHiÓB 11 erÓ MIä/IIIMÌ ỐbaT Bcerd € ỐOJIbIIIIM 
IIHT€ĐÉCOM CJIÿI1AJI CKä3KM. 

6. ÁpTop pacckáaa wrepecoBảIc# cHÓPTOM. 

. C,B. OốpaIIÓB ÓqeHb JIIOỐWI IPIPÓHV. 

8. C.B. OỐpaIIÓB MHÓTO JIeT 3AHIMäJICñ DHCOBäHIeM. 


BIEBIE/EN 5s s1 ESB 


Tìm trong bài những câu khẳng định các ý: 
1. Cewba aprfcra C.B. OốpaItÓBa ỐbI1ä OỐbIqHOlÏi TpY/IOBÓl 
C©MbEII. 
2. Đca cewbä C.B. OốpaIiÓBa IiHTepecoBä.Iacb 
JIITebaTýpOl, ICKƒCCTBOM, MỸ83BIKOÏI. 


3. C.P. OỐpaHÓB 11 erÓ ceMb# Óq©Hb JIÓỐäT HIPIIĐÓNHV. 


Ñ) IlebecKa?KIU TeKCT CBOWIMH CJIOBäMI. 
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vpót 22 


PABOTA HAN PEHEBbiM HÉHCTBHEM 


Nói đủ hay không đủ cúi gì 
gia 
Ó¿. BoOI1Ó/14, IIebeBe/UI MHe 
2TOT TeKCT? 
Boaóôa.  Iĩapwunlú, Ôn, VY MeHdđ 
H© XBaTä€T BDéMHL. 
# celuác /1Ó21?K©H HOÏiTH | 
B HIKÓ.IV. 


Hamádtua.Ề Đứng, BOT CJIOBäDb, 
KOTÓPBIÏ HaM Hý?KH. 
Japäli KýHMMI 

Bứma. Ho on ÓqeHb /IOpOTÓH. 
Mó¿z£ger ỐbITb, HaM Hẹ 
XBäTHT JIH€T KVIIITb ©TÓ. 


Búkmop.  Cảta, B 2TOM CHOPTHBHOM 
33JI© XBäTHT MeCT /JIJJ11 BCeX 


Hac? 
Cduuda. A CKÓJIbKO qeIoBẻK ỐÿneT? 
Búwmop.  tdexopéêg 500. 
Cduua. Tó.rbKo 500?! XBpäTwr, 
KOHWHO. 
Œ timráữire. 


1. - Tänñ, MbI ỐŸ/IeM TOTÓBIITb OỐêJ ÿy TeÕñ 1OMa? 
- Jla. Xopómiaa tê! 
- A t rneØsí xeúrnu?m. TtpoØ1ýmo8? 
- fẪoHéwHo, #@ứmwm. Đcẽ q y?Kẻ KYTILIA. 
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2. - Ti peIIHJI Bce 3a/1äw11? 
- Her. Emiể oIHÿ 3a/71áqy He ĐeIHIIUI 
- A 1oqeMý? 
- IĨOTOM WTO 6 H@l H© 3611100 HeOỐYOÔW/Mbta 
Ucóeud. 


3. - JlaBäli HIOéJIeM B IIKÓ2IY Ha TBOŠM B©/IOCIIẻJe! 
- MHe He #6&a1núem c/tb KaTàTbCñ Hà HỆM. fl ÓqeHb 
VCT4L. 


4. - PeÕsära, HIoliI°M IOTYJIITbÌ Me e #x6d1múe 
1epnéH4 ÕÔJTBTTI© ?1ATb. 
- JlaBáli IoryI1eM. 
5. - HaK TbI /ÿMa8€IIb, IOqeMÝ OH He MOT BBIIIOJIHHTb 
2mny pa6órny? 
- IĨOTOMỸ NTO ‡/ €2Ó #i© *601nú14O ÓỚTpưma. 


la 


XBaTáTb (Hecoa.) - XBATÍTb (cođ.) 


y Koró (He) xaaTáeT /xBaTáno 
KOMÝ qeró ? 
rne (He) xBáTHT /XBaT/o 


X_Búkroba He xsaTráeT BDéAA@H1 n] cnÓpPT1a. 
BúKToODy xBắTwT CWbi ŠTO chénaTb. 
B árol⁄ KÓMAHaT© H@ XB8TốeT A4©CT H1 BCeX. 


@) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo các tình huống sau: 
l. BáHI1 JpV3bñ XOTT HOIPOCIITb ÿ BAC ỐVYMäTH 7718 
YPpÓKa pWMCOBäHUA. PbI He MÓ?{©T© /IATb LIM, IOTOMỸ 
TO ÿ BAC ỐYyMáTH TÓ?£© Óq©@Hb MảLI0. 


2. ĐaHI IPpyT IPHT/IaHIäeT Bac B KĐY?KRÓK EÔHBIX 
XY/Ó?£HIWKOB. ĐbI XOTWT© ÿ3HáTb, WTO ÿ HIIX ©CTb J1 
paÕóÓTbI Kpy?KKä. OHH TOBODST, WTO ÿ HIIX ©CTb 
KapTWHbI, đÙoTorpä(ÐMM, HO HeT KĐắácCOK. 
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Ồ. 


PbI BMÉCT© CO CBOITIMI DeỐØïTAMI ÿ?K£€ ac 
3aHIMáe€T€Cb ỐÉTOM Ha CTa/HÓHe. HH ID€/IJIAFäIOT 
ØêraTb ©IIIE MIHýT 30. A BbI ỐÓ2IbII© H€ MÓ?K©Te, 
IIOTOMỸ WTO ÿ BAC IIOWTH HT CIUIBI. 


. ÝTäPOCTa IIĐÓCHT BaAC BbICTVIäTb HA ĐÝCCKOM Ø#3BIKẻ 
, 


Ha Bẻqepe. To /JI1 Bac HeI6rKoe /IêJIO. ĐbI 
OTKä3bIBaAeT€cb 2TO C/IẺJIATb, IOTOMV WTO ÿ BAC MảäJIO 
CJIOB. 


&) Dựa vào câu hỏi gợi ý để đối thoại theo tranh. 
FEo.wụ wezó (ne) +aarmndem? 

⁄ £O2Ó e2Óó (te) #&arndem.? 

TOe wezó (ne) zaamúem.? 


PABÓTA HAI TÉKCTOM 


4® A. Đọc hiểu, chú ý cách dùng của động từ "ycraBáTb - yCTáTb.. 
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lỄ 


ỏ. 


- CánIa, TbI TAaK MHÓTO paỐÓTaeIIIb. ©TJIOXHI 
HÉCKOUIbKO MHHÝT. Pä3B€ TbI H© ‡/CTndểuub? 
- Her, eIHIể He ¿/cmd16. 


Buepäd TbI ỐbUI HA 2KCKVPCHH? 

- Ha. 

- Hy w KaK? 

JIHrepécHo ỐpIo. Ho ä ÓqeHb 1/C?7nđ.+ © JTOĐÓTH, 
IOTOMý WTO 3/111 10 acÓóB Ha aBTÓỐyce. 


Bfra#, IpWXO/II KO MH€ IÓCJIe yĐÐÓKaAl 
- XOPOIIÓ, ñ IPU/Iý, ÊCJII H© 3C đHỊ. 
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4. - ĐHUKTOP, HaM He Hả/O TaAK ỐBICTPO WJTTH. 
- A IoqeMý? 
- 3Hä©IIb, BIepe/U1 ỐoJIbIHIäđ /OpÓTaA, cKÓPpO 
1crnte.M. 


5. - TbI yz£ê C/Ê/JIAJIa BCe /OMäIIHHe 3aäHHW? 
- Ha. TaK MHÓTO 3anäHHli! ]Ï ä /CTnú.+ OT HHIX. 


B. Hãy điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


| | Y€ramấtb (wecoe.) |  ycáTe (coe.) 


® Dựa vào những từ đã biết để đoán nghĩa từ mới được ¡in nghiêng. 


1. - PeÕära, IoaHaKÓMbTecb, 2To HaTrảáIMIa. 

Tbị To, lảng, MbI c HaTäHIeli J1aBHÓ ÿy?Kê JDpV3bđ. 
Hey?kẻ.1?! A r7e BbIl ?.OÔ092/C/Lucb? 

B MocrBẻ. 


2. - ĐWUKTOP, T7€ II KOT/ã Tbị ®OÔp/2ct/acä c Háneli? 
- fl noÔpJ2.ucsa4 c HeÙi B IIKÓJI© B IĐÓHIJIOM TO/Iý. 


3. - TbI JIÓỐHIIb KyHáTbcñ B peKê? 
7a. ro 6nrebécmo. 
IlolnềM KyTnäTbcal 
- #WaJIb, HTO ÿ MeHiñ Celiqảc HeT #Hú/bHO2O 
1COC11L1Ó... 
4. - TbI ỐbUI B CóqW? 
- Ha, ĐbII. A ro? 
- TOBODpäT, TO MÓPp€ B CÓNH T€6HIOE. A TbI TAM 
Kynä.1ca? 
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- Ja. Ho MHe He HĐẢảBITC1, ITO TAM JIÊTOM Hà IJ112K@ 
BC€T/Iä CJIIHIKOM MHÓTO #/H/LbULUKOđ. 


® Truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng cách thay thế phần được 


gạch dưới. 
1. 3wMóïi MbiI ĐØéTUII HẠ KOHbKädX U11 XOJJIM Hà 
JIbI12KaxX. 


2. TÓJIbKO IIOTÓM OH V3Hả/I, ITO ÓKOJIO ©eFÓ IÓMa CTĐÓñT 
CTảHI[IO M€TPÓ. 

3. Bqebád ỐbUI MOpÓA. III6¿I õO/IbIIÓÙ CHT. 

4. TeÓuIOTI TOp8WÓ HOỐ/IaArO/IAĐWUIW MảäJIbqI1Ra 3a 
HÓMOIHIIb. 

9. HaKOHéII BÍT HOCTVHLL B LIKÓJTY. 


CMÉ/JIBIÏ HIIRTA 


HKfrra pO/IJIC1 B MáJI€HbKOÏi 1€ĐÉéBHe€ Ha JI1AJIEKOM 
CéBpepe. Fró oréII  MaTb paØÓTa/II Ha 3aBójne. forna 
HưKfIre ỐbBILIO BÓCeMb JI€T, OH IIOCTYIIWJI B HIKÓ.TV. 
TIIKÓza ỐbLIả B TÓPpO/I€, IOỐTOMY MäJIbWWE ?I2I /IAJIeKÓ 
OT ©TÓ /IÓMA, B IIKÓ/IG. ÔÖH OT/JIINHO VWIJICH, MHÓTO 
WTả21I, JIOỐWJI CHOPT. 


Ha kaHWKyIbI HWKWTa BCer/ä HIPpH©3?£äJI JOMÓÏl, B 
CBOIO DO/IHý!O /©ep€BHIO. PäOM € ©TÓ /IÓMOM - ỐO/IbHIäđ 
PpeKäả, Ha ỐeDerý KOTÓPOlï JIÉTOM BC€T/Iâ MHÓTO 
KyHả2IbIIMKOB. HIKUTA Óq€Hb JIOỐUJI KyIđTbCA B H€ÏI. 
3MMÓl OH ỐTaJI Ha KOHbKảX II XO/IU2JI Hà JIbI?2KAX. 

OpnHä?£JJbI B 3IMHII©E KaHIKYUIBI, KOr/la HKffra 
IIDHÊXa/I B /eD€BHIO, OH ÿ3Hả/I, 1TO ÓKOJIO ©TÓ /IÓMaA 
TeÓ/IOTW paØÓTaror. MáJIbWIIK IO3HAKÓMIULICSH HI 
IIOJIDV?KWLICä € HIIMI. Ð 2To BĐêMä HHIKUTA VHHLICH y?2Kẻ 
B C©/IbMÓM KIäCce. 
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Teó/orw paccKá3bIBaJIW MáJIbWWIKY O /IAJI6KOfi 
MockBẻ, oÕ 1x HTepécHoli II TDỷ/IHOlÏ paÕóÓTe, a 
MäIbWIIK DACCKä3BIBAI IIM O CBOeli ywẽỐe, O CBOIWX 
7IPY3bäX W OỔ HTeD€CHBbIX KHIrAX, KOTÓPBbIe OH 
IPOWHT4L. 

O/IHả?£/7IbI HawauIácb Me€T/Ib. ÐcIO HOWb ỐbLI CIJIbHPIÙÍ 
BÉT€P II HIE2JI ỔOJIbIIÓÏ CHeT. CHe€T 38CBbIHAJI II MäJIĐCHbKI 
JIOM, TJI© ?KIIJIH T€ÓJIOTI. Pä/qO He paÕÓTa/Io. I'©eÓ/IOTW 
XOTJIH BBIÏÍTI Ha ýJIII[Y, HO H© CMOTJHT OTKEĐBITb /IB€PBb. 
Becb /I€Hb OHIT ỐbBUIH B /IÓMIIKe. TM y?£Ê H© XBATJIO 
BÓ3J1yxa. IĨM CTảJIO TĐỶ/IHO /IBIIIATb. CHƯỨI ÓH©Hb VCTäJM. 
B ro BĐêMã T€Ó/IOTH ÿVC2IBIIIAJIM © ÝJIHIIHbI KDHK: 

- Ine BbI? BbI ?KIWBbi? 

HécKoJIbKO aCÓB MäJIbHWIIK OTKäIBIB8JI 1ÓMHK, 
HaKOHI[ MÓ?£HO ỐBIJIO OTKĐBITb /IB€Db. /ÏÓJITO II TODSWÓ 
Ø1arO/IapWIW T©ÓJIOTI CBO©TÓ MäJI€HbKOTO /IDWTa 3a 
HÓMOIIb. lŠá?JIBHi HaïñIICäJI MắJIbHIIKV CBOlÍ ả/TÐ€C, II 
Kả?K/HIÏ IpMT/IAcHI erÓ K ceØê B rócT B MocKBỹ. II 
HưKfWTa 3Ha/I, ITO IDÿ?KỐa € T€ÓJIOFTaAMIT H©€ KÓHWILJIACb. 
OHä TÓJIbKO HawIHäerca. [Ĩ Berpẻwa B MocKBẻ BIepeJM. 


Halinf' IpảBIIbHbH OTBÉT 11 HIOCTäBb "„V 
1. Tne HuKfra po/IIcä ? 
a. B mauiẽKoửi 1epéBHe Ha CéBepe. 
6. Ð MảIeHbKOfi 1eÐpêBHe Ha /IAJIEKOM CêBepe 
B. B ỔOo/IbIHIÓÏ 1ebéBHe Ha /1AJIEKOM CéBepe. 
2. Tne paÕóTraIH eró pO/IVIT€2IH? 
a. B nmó/e. 
6. Ha aaBÓóJe. 
B. B 1epéBHe. 


HLILIL LILIL] 


3. CKÓJIbKO ©MỸ ỐbIJIO JI€T, KOI/Iä OH IOCTYVHLJI B HIKÓ2T 
a. ĐMỸ ỐBILIO BÓC©Mb JI€T. 
6. Đ#MỸ ÕbI7IO CeMb /IeT,. 
B. PÍMỸ ỐbUIO /ÉCTb JI€T. 


< 
` 


LILILI 
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4. CKÓJIbKO ©MỸ ỐbIJIO JIT, KOI/1ä OH IIO/IDY?KWICN € 
reó.1oraMM? 
a. Mỹ ỐbLIo lỗ JIeT. 
6. EMỹ ØbILO l6 ¿1eT. 
B. Mỹ ỐbLIO 14 J1eT. 


LILIL] 


9. lĨoqeMYW T€ÓJIOTH H© MOT/I OTKĐBITb /IB€Db? 
a. IĨoOTOMW WTO ỐBIJI CHJIbHBIlÏ BÉTe€P. L 
6. IĨOTOMW WTO IIEJI ÕOJTbIIÓÏ CH€T. L] 
B. ÏĨOTOMỸ WTO CHeT 38CbIIAJI BCb IIX /ÓMHE. LÌ 


6. IloqeMý Teó/IOTW ÓqeHb yCTä.TH? 
a. lĨoTOMW WTO OHW ỐOĐÐÓJIICb € MeT/TbTO. L 
6Ø. IĨOTOM WITO OHI ỐbIJIH B /IÓMIIK€, B KOTÓĐOM 
He XBATIIO BÓ3/7IyXa. 
B. IÏOTOMý WTO B€Cb /ICHb OHU ÕOĐÔJIWCb 
C Me€T/IbIO, B /IÓMIIK© H© XBaTWJIO BÓ31yxa. L] 


LÌ 


®) Orpérb ma BOIPÓCHI. 
1. IloqeMý HIKHUTaA J1ÓJ12£€H ỐBILJI ?HTTb B IIIKÓUJI€? 
2. LÍTO OH JIOỐWI CHÉJIATb 3⁄MÓÏï B CBOéÏi DO/HÓÏI 
71epẻéBHe? 
3. II OH IIO3HAKRÓMIUICñ 11 IOJIDY?R2ICH € T€Ó/JIOFaMI? 
4. LĨTO CJIYWNIOCb € T€ÓJIOTAMIH OHHả?/bI HÓWbIO? 


5. TO C/IÊJIAJI MảJIbHHIK, 1TÓỐbI CIIACTH TeÓ2IOTOB? 
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vpók 23 


PABOTA HAI PEHEBblM HÉM⁄CTBIEM 


Nói nhấn mạnh 


Múuua. 


Cepeza. 


CepẽzKa, # BIKY, WTO TBI II 
AEmia Õð/IaKWe DV3bä II 
BbI BC©T/1ä BMÉCTe. 

la, ÿy Hac OHHÓ II TO 2© 
YBJICHHIWI©, O/IH 1i T© 2© 
sa6ØóTnI. MbI yBJIeKäeMcd 
cbyTỐÓ.IOM II JIÓỐMWM MỸ3BIKV. 


Bá+s. Áng, nýMah, To y TeÕá 
He MHÓTO /Ipy3ẴĂ. 

Án. TĨoqeMý TbI TaAK /ýMaeIIb? 

Báas. TĨpócTo K TeÕØê Bcẻ BDêMøØ 
IIPHIXÓ/HWHT OJLÚH II TOT 2© 
IIÄÐ€Eb. 


Mdtua. Hfna, na KaKýIO TÊMY TbI HIHIIIIb COHIHéHIe? 


Hưaua. 
Máuua 
Hưng. 


äy” 


O cuácTbe 1ieJIOBéKa. 


. # TÓ?© HHHIý Ha 2Tÿ TÊMV. 
]IHTepécHo, To ÿ Hac OHIHá IL Ta 2€ TêMa. 
ON⁄H H TOT ‹@ t©@ïoBék (T@KCT,... .) 
OaqHá w Ta ‹@ KHúra (néBOodka,.. .) 
OnHÓ 1 TO (© nóno (xécTo,... .) 
OnHú " Te »‹@ nécH ( (ydeHMKú,.. .) 


Ý HaC O nHố 1 Tả 3@ TẾMa COUWHHMñ. 
Mbi #4BÊM B O4HÓAI 1 TOẠA4 3© RÓMG. 
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Œ tiuráire. 
TL 


BóBa, o ềM TbI /ÿMa€IIb, KOT/1ä BO3BDaIIä©IIbCØ B 
CTäDVIO IIKÓ.IV? 
O Kräcce, T7© MbiI ÿWIJIICB. íÏ ©eHI HÓMHIO, TO TOT/á 
TbI BC©T/Iä CH/JI1JIA HA OÔHÓ.M 1 T.OJ 2/6 MÊCTG ÿ OKHä. 
2. - Cepể;Ka, He rV2Iñli, CH/I IÓMa 1 VHI VĐÓK. 
- ÁHñ, IOWeMÝ TbI BCŠ BDềM#ñ HIOBTOD#HIb OÔH1Í w 1e 
2iC@ C/LO8đ. TTbI H© BI/IHIb, TO ñ /ẾJ1A1O VIDA?&HHLR. 
3. - MWa, TO TbI 1IHTTä€HIb? 
Powản "BofiHả 11 MIP”. 
PáaBe BCIO H€/JI1ÔJIIO TbI HHITä€IIIb OÔH4Í  T1/ 2iC© KHITV? 
4. - CảHra, WTO TbI /IJIAeHIb c ýTpba? 
IlebeBO?zKý TÉKCTHI. 
TeØéê He CKÝHHO B€Cb /ICHb 3AHIIMắáTbCñ OÔH1Í/M Tre 
2/ce nêJ1OM? 
- 3Hä©IHIb, ÿ M©€Hñ Dả3HbIe TÉKCTbI, a H© OÖH1Í 1 The 2©. 
9. - AHTÓH, TbI MÓ?&©IIb CKA3áTb TO-HIIỐÝ/Jb IIHTePéCHO€ O 
BfKrope? 
- ÔH BCeT/Iä IOKYT18JI OỔH1Í Tre 2ice 1IBETbI OÖỚú + 
ThOdú 2ICØ HNÊBOWKe, 


#) Dùng hành động lời nói vừa học để hoàn thiện các đoạn đối thoại 
dưới đây. Bảng tra cứu sẽ giúp em. 


SỐ TỪ OJITH, O/IHÁ, OHƠ, OIHII Ở CÁC CÁCH 


SỐ ÍT SỐ NHIỀU 
DỆng, đực Giống trung Cả 3 —————- 
Cách! | oan | oan | oan | oam 
_Cách2 |  oanró | oaný |  oandx | 
Cách3 |  oanoMý | OanóỚX" | OgHúA — 


O2⁄H / oaHoró 
[Cách5 |  oamámA | Oanói |  OAqHúAu — 
(oÕ) oaHÓx4 (oốØ) oaHóñ (oốØ) oHúx 
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1. - liếng, TbI 3HảeIIb, ceró/Ha lÏleBHéHKO... 
- Cepbể?Ka, TbI BCể BĐÊMñ TOBODWIIb OỐ..... 


c(byT6O.rfcTe. 
2. - I1, KaK TbI IDOe€3?Kä©IIb B IIKÓ.IV? 
- ñ Bcernä 3y HO..... 7IOPÓFe, épea 


ðoTaHIWecKHửi ca. 
3. - BỨKTOP, TbI BCẺ BDẻMñ HTPä€HIb B HIảXMATBIC...... 
- JĨa, OH ÿ HaC JIVHIIHi IIaXMATICT. 
4. - HaráIra, Bqebả ø BI1/I©JIa TeÕñ Ha BOK3á2Ie. ÑOTÓ TBI 
3<1aa? 
- Ti ?#K© 3Hä©IIIb, 1TO # BC©T/Jä ?JIYÿ...... 1pÿra 
a IlerepØÿpra. 
9. - HÓJI1H, ñ BI2KY, TO ÿ TeÕ1, KaK ÿ MOe©TÓ ỐpäTa...... 
WCKM DÝCCKIIX IC€H. 
- Jla, MbI BMÉCT© VWIJIICb B POCCHH II IIX IĐIBGSJI. 


&) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 

nối dưới đây: 

1. AHnpéli yqWIcq ÿ yW1ITeJI MaT©eMäTIKH, ÿ KOTÓPOTO 
VHIIACb II eTÓ cecTpá. 

2. ĐáJ# MewqTráeT cTaTb (burVpúcrkoli Ÿ HaráI TaKáa 
?Ke Mewräả. 

3. B npÓHIJIOe BoOcKpecêHbe BO/IÓ/IH HJI3BA2JI B 5TOM Ó3epe. 
B ro BocKpecéHbe OH TÓ?£© IJIäBAe€T B HỆM. 

4. AHTÓH JIOỐHT IPOCĐÉcCIIO HDOTDAMMIICTaA, KOTÓDVIO 
JIÓỐWT 11 erÓ ỐpaT Cepréïi. 

5. lläna Bc€ BpêMñ OÕê/aeT B 2TOM DecTopảne. ©H 
HHKOT/Jä He XÓ/JT Ha OÕê/I B IPpVTÓÏ DecTOopáH. 


PABOTA HA TÉKCTOM 
é) Đọc hiểu, ghi nhớ thêm các cách dùng của động từ "xé/1aTb'. 


1. - AHi, TbI JIÓỐWIIIb CTIIXI EcêH1IHa? 
- Jla. Hê;KHaña KpacWBaa pýccKaña IPpHPÓ/Ja Ôé2de, e2ó 
TiOáïO.M. 
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2. - HíỨna, TbI 3HảeIIIb 9Tÿy HapÓ/HY1O HÉCHIO? 
- laK ?£e He 3Há!o! Ứ[ĨMeHHO 2Ta JIIDUuecKaa HécHñ 
Oé.2a@Tn .O1Ó CeCTn ĐI u36écTnOú Te8&úueu. 
3. - EaK Xopomról JJozK/Ib HOIIEU. 
- Jla, 1O?K/Ib Qé/deT 8Ó30Q1/' 1UtÍC†TNWbL/M 1L C6é2ICM. 
4. - HaTáIia, TbI 3HảeIIIb, KaKE ĐỨCCKHI© IIbfOT waïi? 
- 3Há!O. PÝCCKII© HIbIOT H€ĐHBIÙ aÏi © JIIMÓHOM HI 
cảxapoM. 
- Ha, JHIMÓH Ôé1dem, udú &KCHÓC tu TLDU2ÍTH@G. 
5. - tĨTo TbI /IJIaeIIib, Bópa? ŸKpaHmIiảelIib €JIKY? 
- Ha, Xowÿ cÔé/tdTb C8O1Ó KÓJHd1n4/ pdact&ee Iiêpe7I 
HóBbIM TỎJOM. 


( Em có nhớ cách dùng giới từ "a” cách 2 đã học không? 
Các nhiệm vụ dưới đây sẽ giúp em ôn lại. 
A. duwrảáïire. 
1. - MảMwa, KTO IPpHÊXaJI K HAM B TÓCTH? 
- H1 AHTÓH. 
- OTKý/Ia OH IpHéxa.1? 
- la Mockeoí. 
2. - Ha, TbI 3Háả©IHIb, KAKI© IIIKÓJIbHHKUH BbICTYI13JTH 
Buebá Ha Béqepe? 
- PeÕäñira 3 cOcéÖH€@ñú. UKÓ/tbi. 
3. - HảTnn, KaKỨe y TeÕñ KDaCWBbIe IIBeTbil J3 eróÓ 1X 
cHê.1a.12 
- J3 tuôA1%d. 
4. - Mimra, cKÓPpO ÿ Hac B TÓpo/Ie ỐŸneT BblCcTaBKa 
KaDTWH MO/IO/BIX XY/Ó?HIIKOB. 
OrKÝýpna TbI 2TO 3Hä©IIb? 
- M43 pek.Lú.w„ou qqDuu. 
5. - MáMa, IOq©eMý TbI DeIIUJIA CTATb VHHT€JIbHHIelW? 
- Tpỷ/IHoO cKaaáTb. MÓ¿z£eT ỐbITb, #3 ⁄?OỐđ1 K TM. 
B. To TbI cKả?K©IHIb, ÉCJIH; 


1. Ha dọbecTHBdI© BbICTVIIäIOT aDTIHCTBI, KOTÓPBI© ?KHBVT 
BO B/IA7TMBOCTÓKe. 
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2. TBofi 1pyr He 3HäeT, IOI©eMỸ CHITäIOT KHIITV 
JIÝWNIIIMM /IĐVTOM W€/IOBÉKa. 

3. Rä4?KjIHIli ro 20 HOäỐpä TbI BC€T/1ä IDHHÓCHIIIb CBOITM 
VHIIT©JIIM IIB©TBI, IOTOMW WTO TBI IIX JIÓỐHIIb II 
VBA?Káe€IIb. 

4. Ha BbicraBKe TeÕê HDảBITCW KpaCcWBaä Bả3a, a TÓNHO 
He 3Hä©IIb, 2TO KảäM©HHañ II ÕĐÓH3OBAä Bả3a. 


® A. lIpowwráïi 11 IIebeBeJMI. 

1. Ð nacTođIitee BDêMñ MHÓTO JIOJIÊl 3VWäIOT 
IHOCTDđäHHBI© 3BIKI: OÔ?1Í 3yW3IOT aHT2IHfCKHP 
q8bBIK, Ôp#/2tÍe - DÝCCKUHI, pm bu - apäỐCKLUI. 

2. Ÿ ĐưWkKTopa TPI CeCTPBI: OÔHđ - VWHWT€JIbHIHIHA, 
ÔÐpzú# - Bpaw, a Tnpớms - paØÓwmli. 

3. B KJIýÿỐ€ MHÓTO JIIOHÌ: OØH1Í 1UITäIOT KHITH 1Í TA3€TbI, 
ÔpztÍe cCMÓTDST T€JIeBI3ODP. 


B. Dùng cách nói trên để điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của 


"OnWH..., NDYTÓÏ..., TĐẾTHH.... 

1. Ÿ mac B K7Iácce peÕ4ra 3aHIIMảIOTCñ Dä3HbIMI 
BU/IAMH CHÓPTA...... - ŒyTỐÓJOM,..... - ĐÊTOM, a 
lê 0 kx - TÊHHICOM. 

2. 5TOM /IÓM@© TPI ỔOJIbIIIX OKHả,..... CMÓTĐHT Ha 
NT tứ ng: - Ha BOCTÓK I..... - Ha CéB€P. 


3.  HaM B IIKÓJTY IPIXaI DÝCCKIi IWCcäT€JIb. PeÕñra 
MHÓTO ©TÓ CIpäIIIBAJH. ÏÏ OH BHawäảIe Da3TOBäIIBA.T 


KAKE VUuWfTTb CEBqđ 
lIo MI. JIuquuúw 


ñl xowqý paccKaaäáTb, KaK ä yqWica. MóÓ¿KeT ỐbITb, BAM 
ỐØÝJeT IIHTeDéCHO ÿ3HäTb OỐ 2TOM. 
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YPpÓK B yWÉHIWKe - 2TO a€Tb ỐO/IbIIÓÏ HaýKU. LÏ Bcer/iä 
IIHTeDÉCHO WIWTäTb KHHITH, KOTÓPbI© 3HAKÓMRWT TeỐñ € ÕOJIBIIÓI 
Ha ÿKOÏlI. 

JInornä peÕära ÿqaT VĐÓKIH, WTÓỐbI IOJIYWWTTb XOĐÓIIV1O 
OTMÉTKY. LÍ WIITäIOT OHI TÓJIbKO VWỐHHKEI, HO 2TO ÓJ©Hb 
MáO. 

B nmÓ7e Ha yĐÓKe ñ CJIýIIAJI DaccKd3 VWITGJIH, IOTÓM 
IÓÔMaA WIIT3JI VH€ỐHIHK II IDYTÚ© KHUTH. íÏ CaM XOTJI ÿy3HäTb 
TÓ-TO ©III6. ŸIITbCĂñ - 3HäảWWTT "VHHTTb CeÕØáä1". [Ĩ KHHTH Óq©€Hb 
IOMOTä/IH MHe. 

Ÿ Kả?KHOTO W©JIOBéKA /OJI?KHÓ ỐbITb JIIOỐWMOe /IJO. Ÿ Bcex 
MOHIX /DV3l ÕbIJIO TaAKÓ€ JIOỐWMOe /IJIO. ©JITH JIOỐM2I 
aHTIWIlCKMÙI ä3bIK , IDVTÓÏi - reorpádbro , TĐÊTI ÓqeHb 
JIOỐM.I JIITebDaTVDY. CHawäIa ä HOJTOỐI1I JIITeDATVĐV. 
Jlureparýpa ýWwIT tIeJIOBẻKaA IIOHIHMäTb ?KII3Hb, ỐbITb HÉCTHBIM 
1 IÓỐDBIM. íÏ H€ JIIOỐIJI MATeMáTHKY, HO  HảWA2TI 1HTäTb 
KHHITI O MaT©MäTHK€ II HÓHHI, ITO 2TO Ó1€Hb IIHT€ĐéCHađ 
HaÿKa. Tor/ä  CTAJI 3aHIIMäTbCf CaM - MHÓTO WHTTảäJI, DeHIä2I 
3aäwHW, 1ÿMaLI. lÏ ä HIOJTOỐILI MaTeMäTHIKY. 

Bce MbI MHÓTO NHTäJIH, II IOTÓM pACCKä3BIB8JIW IÐY3bä4M O 
TOM, WTO IDOWIITäJIH. ÏĨ3 3T11X DACCKä3OB MBbI ÿ3HảJIH MHÓTO 
HÓBOTO. 

ECJM ©JIOBÉK MHÓTO 3Häằ©T, ©MỸ IIHT€ĐÉCHO ?WTb. LĨ 
XOWý CKa3äTb BAM: HIJ1T© CảMbI© HÓBbIe 3HáH1r8Ì 


Eepfire 1x 13 KHI! JJÊJIalÏiT©e CBOIÓ ?£I3Hb IiHTepécHoïil 


IIpäBUzIbHo (ma L]) ñJm HeIIpäBUIbHO (Her L])? 


IlocráBb "„v 
1. ÑHITH ÓqeHb IOMOTäIH äBTODYV VWHTbCH. 
maL ] neT L] 
9. ÁBTOp He xóqeTr baccKaaáTb, KaK OH YWILICH. 
ma L ] HeT [_] 
3. Ð HIKÓJIe äBTOP CJTÿHIAJI DacCKä3 VWHT€JIØ, IOTÓM IÓMaA 
IITảJI yHéỐHIIKI. FÏO OH HHKOTJä H© NIITảJI KHI. 


maL ] HeT [ ] 
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4. ÁBTOP IOJIOỐWLI JIITebATÝĐY, IOTOMÝ WTO JI1Tebarýpa 
ÝWWIT €JIOBéKA HOHIIMäTb 3HI3Hb, ỐbITb HỆCTHDIM II 
H{909)9)2010 

ma L ] HeT [_] 


9. MaTreMáTHKA IIHTeĐêCHañ HaÿKa, HO áBTOP He JIOỐWLI 
cề. 


ma L ] HeT [L_] 


6. ABTOP HIW€TÓ HÓBOTO H© ÿ3HảI 113 DAcCKäd3OB, KOTÓPBIe 
OH WIITä/T II CJIVII1AL. 


ma L] HeT L] 


7. ABTOP XOTJI CKa3äảTb DeÕ#TaM, WTO, ÊêCJIH 1I©€JIOBéK 
MHÓTO 3Hä©T, ©MỸ IIHTeĐÉCHO ?KHTb. 


ma L ] HneT L ] 
8. PeÕära ýqaT VyĐÓKIH, WTÓỐbI HIOJTYHWTb XOĐÓIHTVEO 


OTMÉTK. 


ma L ] HeTL ] 
Œ®) OrpéTb ma BOIIĐÓCHI. 
1. O tẽM ảBTOP XÓówqeT baccKasaáTb? 
2. faK äBTOD VWHICW B IIKÓJI€ 1 IÔMa? 
3. aKóe JIOỐWMOe€ /IêJO ÿ 1PpYy3éli äBTropba? 
4. To äBTOP /I1J1AJI, ITÓỐBbI HOJIOỐUWTb MaTeMäTWIKY? 


5. LITO äảBTOP XÓWe€T IIOCOBéTOBATb DeÕ#TaM /I1Ê/JIATb? 


HaHnMIII, KaK TbI ÿWIWIIIbCW B HIKÓJI© 1 TÓMA. 
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vpór 24 


PABOTA HAI PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói di thắng hoặc thua 

g8 = 
“AÏÑ 

Bopuc. Mua, TbI Bqebä cMOTPẺ/I 


cbyT6Ó/IbHbIl MaT MÊ?K/IV TL 
KOMáH7aMM “JJHảMO” HWI 
“CnapTräaK”? 

Mứuua. Jla. MaTmw ÕpLI trHTepCHPII H 
“CnapTäK” BbIMTpa 

Bopuc. A KkaKÓli ÕbLI cueT? 

Múưua.D 2 - 1. (nBa - on) 

Bopúc.  qewb zKaub. “JJHáMo” 
ĐÊJKO HIĐOÚTDbIBaer 
Ha CBOŠM CT8/IHÓHG. 

Mưưua. fÏ Tôz£e oto 3a “JJIHảMO”. 
Hy wTo ?Ke /16Jarbl ©ĐyTõÓJI 
ecTb (byT6Ó1! 


Œ) tiuráire. 


1. - Tản, KaKảq KOMäH/IA đbÍU2pd⁄4a ceTrÓ/IHđ B 
COD€BHOBäHHMW HO TLI3BAHLIO} 
- fÑoMäHJa M23 KJácca "A"”, Ÿ HHWX CỨJIbHble DeÕäTa. 


2.- Mumb, KaKÓli ỐbLJI cm Bqepbäd Mé?KJIY CỐÓDHBIMH 
KEOMáäH/aMI DbeTHảMa 1 TajiI4H/IA? 
- JlBa - TpI. MbiI OIÍTb ?ĐOu2pđ4u. 


3. - BỨKTop, reÕØê HpảBIrrca cỐÓpHaä KOMáH/a Bpa3LIHIW2 
Ha. ïl 6orêto 3a neẽ. OHä qácTO đbt2pbt8de1n B MắTuwax. 
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4. - Bopfc, KaKả# KOMäH/IaA đbÍíU£pd.a KVWỐOK POCCHIH 
IO XOKKéIO? 
- foMäH/a 1a rópona MoeKBI. 


5. - läna, TbI ỐoJIêeHIb 3a “JÏoKOMOTIIB MoecKBbl”? 

- PảHbIiie Ốo/IéJI 3a Heró, a celiqác ø ÕO/IéJIbIIIK 
“Cnapraká ”. 

- Á KaK TbI /ÿMaeIIb, KaKảä KOMäH/IA đbÍU2pdem cerbnH1ä 
Ha cTa/IHÓHe€ “JÏy?KHIKI”? 

- llo-MÓeMV, xora “CnapTráK” cWJIbHẻe “J]ÏOKOMOTIBA”, HO 
C#m 2TOTO MáTwa Ốý/IeT HIu€ÏiHbHT. Jlý4IIH MTĐÓK 
“Cnapragả” celqäc JI©?KIWT B ỐOJIbHUI. 


(Sy” 


BbilÚúbiBaTb (#+cCOđ.) - BbÍWTPaTb (COđ.) 2d iuzoŸla.-46u4 
IPOMHFTPDbIBaTb (1©COđ.) - IDOMTPáTb (co. ) : ' 5 


“Cnap1Ták”” seíwrpan "”[Ï|HáMO” B @yTỐỐIbHOM MốuTe. 
AneLua npoúrpbiBaeT FlaTáLuy B COD@BHOBáHMM ïO LuáXMAaATaM. 


@) Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại cho dưới. 


A. uU2pú, ueDpđTn, đbL2ÐbL6GTb - đbÍU2DÐđT1b 


1.- Arenra, 1aBäÏiTe OpraHI3OBäTb... “tIro? Ine? Rornäa?” 
- A C K©M MbI ỐÝHeM... ? 
- Ở peÕãñTaMI 113 KJIácca “B 
ñl ốotfcb, To MBI IDOHTĐpäe©M. OHII CỨJIbHble DeỐãñTa II 
BC€T/ä.... B TAKIX HTPAX. 


” 


2.- Bopức, KaK BbI... cerónHa? 

... ÔbIJIa TĐV/IHa. IIlaxMaTfcT 3 MocKBbl Óq©eHb 
CIJIbHĐIII. 

- Ho B KOHH KOHHÓB KTO... ? 

- [Ĩrpbả ÕbIá HWubéli. 
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5. đb1Í2ÐbL8đT - &bÍU2Dđ†TT, T.DO1Í2ÐbL6GTNb- TLDOM2Ðđ?Tnb 
1. - IläB€JI, OIñTb MBI... KOMäH/TIY I3 COCẺ/H€ï HIKÓUIBI B 
CODeBHOB4HWW HO XOKKIO. 
- TO CäMadI CIJIbHañ KOMäHJIA. OHä B IĐÓIHIJIOM MHÓTO 


pA3... HảHIÿY KOMäHJTY. 
2.- AHIPél, KaK IO-TBÓeMY, KTO.... 3OJIOTVIO M©/äJIb 
B MV8bIKäJIbHOM KÓHKypce 3äBTrpa? 
- ñ Bêp, ro Jlêna IOỐ©/IT. OHả HIIKOTJá H©... B 


TaEÓM KÓHKVPpee. 


ở. - AHTÓH, TbI ÿyWäCTBOBAI B BKTODUHe Ha Béqepbe Bqepä? 
- Ha. BbBILIO IinTepécHol íñl xopoIIÓ OTBÉTHJI Ha BOIĐÓC B 


(9)/0/1<v0<5 
- [Ĩ TbI... WTÔÓ-HHỐY/b? 
- JĨa, 4... CHMIATWNHBIÏ CVB€HID 3a JIVNIIMI OTBÉT. 


&) Hãy dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây: 

1. TbI cnqpảmriBaeIe MWmry, IoqeM OH TaKÓÏi TDÝCTHĐPHI. 
OH OTBedáeT, WTO ©TÓ JIOỐIIMañä KOMäH/IA H© CMOT/Iä 
IIOỐ©7IWTb B IOCJIIH©M MảTwqe 3TOTO rój7a. ÑaK TbI Bce 3TO 
PpaccKäả?KeIIb 1pYy3bäM? 

2. AHnpéW TÓJIbKO HTO HOJIYHUI CeD6ỐD8HVIO Me/I8J1b 
B CODeBHOBäHIII IO TÊHHICY. TbI He 3Hả©€IIIb, IOWeMý OH 
TaKE D4/IYV€TC1, 11 CIDäIIHBAeIIb ©TÓ OỐ 2TOM. 

3. Haránmra noØe/1a ÓJTO B MäTWe€ HO IIäXMaTaM. ThI 
IHTepecýeIIIbca 2Toli WITĐÓÏi II XÓNeIIIb 3HaATb ©€ CHẾT, 
HaK TbI OỔ 2TOM cIpáIiBaemIb HaTrámry? 


PABOTA HA TÉKCTOM 
é) Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của động từ được in nghiêng. 


1. - ĐbeTHảM - He ÓqeHb ỐO/IbIIiäq cTpaHả. Ti He 3Há©IIIb 
©ẽ IIÓHIA/Ib? 

- OHả 3ữHw.wiem ÕÓJIbIie TDŠXCOT TbICW KBA/IDäTHBIX 
KIJIOMéTPOB. 
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2. - PeØä#ra, /aBädlire Ha CuIê7Yy1OIIeÏi H©/ÊJI© IIDHTJIACWTb 
AHIPpêñ B Hoxó/ Ha pêqKy? 
- Ñ?Kercd, OH He cMÓ?KeT. IĨo/TOTÓBKaA K ©MIIIOHäTV HO 


IIäXMaTaM MẺ?KJIÿ IIKÓJIAMH 30.„ểm HeMäJIO BDêM€HIH 
Y H€TóÓ. 


3. - PýccKIe (bIITVĐWCTbI OIIITb IOỐ©/IWJIH Ha (3MHIHX 
O1IMIIäax? 
- Ma. CHIOPTCMéHBI 13 POCCWH MHÓTO a3 3H41 HêpBOe 
MÉCTO B M©?/IYHAĐÓ/IHBIX CODeBHOBäHII1X HO 
cburÝpHOMYV KaTäHI. 


4. - ĐỨTH, ø He MOTỶ IIOHITb, ION©MÝ TbI TAK ÿVBJIeKä©HIbCfW 
TÉHHIICOM? 
- Đo-HÉéPBBIX, ITĐắTb B TÊHHIC IIHT€ĐÉCHO 1i BéceJo. Bo- 
BTODBIX, CIODT 3ữ1úeT" Bằ?£&HO© MÉCTO B ?I13HIH 
1©JIOBéKA, IOMOTä€T ©€JIOBêKY CTATb 3/IOĐÓBBIM. 


@) Mózxemb J1 TbI HOHắTb 3HaqÉHW HÓBbIX CJIOB? 
CMTyä1I1I TeÕ IOMÓTVT. 


1. - IĨpa, cKÓ2IbKO pa3 TbI 3aHMá.a HếpBoe MécTO B 
MY8bIKäJIbHOM KỐHKYDC€, H© IÓMHIIHIIb? 
- mo TĐÉTHỬI Da3  30@0©6đ.10 3OJIOTVIO M©/Iđ2Ib. 
2. - TbI 3HäeIIIb HÓBVIO MY3bBIKäJIbHY1O 3B©3ý, KOTÓPpa1 
Ipwéxaa 1a LIóbI? 
- 3Hä1O. B 5TOM TO/JIÝ OHả 30608đbt6deT MHÓTO HDHSÓB, 
3. - Oyér, Ma TóMac /2icon TeÕê 3HaKóMO? 
- laK He 3HaKÓMOl ÔH aMePDIKäH€II, KOTÓĐPIÏ 3O0Ốpemú.t 
9JI©KTĐW€CKV!O JIâMIIV II KIHOCPỨIbMBI. 
4. - Hardrmia, TbI He 3HäảeHIb ảBTODaA COBDeMHHOI MO/IJIH 
KOHbK4. 
- 3Há1!O. PýCCKIi CIOpTCMéH H.A. IIäHWH 30ỐốÐể.+ eẽ. 
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59. - BƯTH, ä BI1?2Kÿ, ITO MHÓI1© DeÕñTa XODOIIÓ KaATäIOTCä 
Ha KOHbKáX II YMÉIOT /IJIATb KpacWBble @2Jpot. 


- Ha. OHH !ÓỐãT (burÿpHOe KaATäHH© II XOTT CTATb 
u21 púc1m.gd.wu. 


® A. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ ”kpówe” cách 2. 


1. - Jlễna, aHáeHIb, TO AHTỎH 3aAHIIMá©TCW H© TỎJIbKO 
ĐÓKCOM, HO II IIJIäBAHIeM? 
- Ha. Epó/me ỐÕKca OH ©IIE 3aHIIMä€TCA IIJI3BAHIHeM. 


2. - PeÕØäñra, KTO II3 Bac VyMÉ€T IIIäBATb? 
- EpÓe AHTÓHaA HHKTÔ He VMÉ©T IIJIäBATb. 


3. - CJIẾT, Tbl 3AHIIMä©€IIIbCñ aHT/IHÍCKUHM 3bIKÓM? 
- Ha. Ho #Đó.Me ?!€2Ó ä 3aHWMäIOCb ©I[6 (CĐDaHI[V3CKMM. 


4. - Ilána, päảB/Ia, To JÏOMOHÓCOB ỐBIJI H€ TÓJIbKO 
cCbf3WKOM, HO II MaT©eMäTIIKOM 1 XÍMUHKOM? 
- Ha. Epó.me ámozo, JÏoMOHÓCOB ỐBIJI ©IIE IO2TOM. 


5. - TbI aHäeI, Máảnmia, qTro MảMa TảHH yMÉe€T XOPOIHIÔ 
TOTÓBHTb CA/IäT IIO-BbeTHäảMCKI? 
- fÏ 8Hả!O ©IIE, ITO KĐÓM@ Ca/13Ta OHä IpeKDpäCHO TOTÓBIT 
CYI I3 OBOIHI€ïI. 


BE. Dùng cách nói đã biết ở phần A để truyền đạt lại nội dung các 
câu nối sau: 
1. JlaH He MOIT/Iä CJIJIaTb 3a/IäÄHIe© HÓMep /IBa. Pce pyrúe 
3aH1äHMãÑ OHä BbIIOJIHULIa. 


2. AHIPpél MÓ?£@T XOPOIHIÓ TOBOPITb IO-KIHTäÌÏICKH. ©H 3Hảe€T 
©II6 aHT/IWÏiCKUWlï, ÐìpaHI[V3CKIửi, ITAJIbñHCKHÙI 83BIKU. 


3. ĐÓBa He XÓ/IJT B HIKÓJIY TỎJIbKO IO BOCKĐeCHbAM. 


4. MäMa KYyHILIA B Mara3WHe DIC, XJIeỐ, BeDMIIHIẺJIb, cảxap, 
CbIp... . Ho cảMOe Bả?KHOe - 3aÕblJIAa KVIHITb MO/IOKỎ. 
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Œ) tiunái. 
m 


PÝCCRMỨI ®I1TVPUCT 


PýccKoe cbwurŸÿpHoe KaTäHI© 
JIÓỐaT He TÓ/JIbKO B PoccWw. Ð 
COD€BHOBäHII1X MITbA HO 
cburÝpHOMY KaATäHIIO CIOPDTCMÊHBI 
1a POcCWW MHÓTO a3 3aHIMäIH 
IêDBOe MécTo. ÏÏMeHả DCCKHX 
cburYpWCTOB 1I3BÉCTHbI BO MHÓTHX 
cTrpáảnax. PýccKoe cbrÿpHoe 
KaTäHI© H© TÓJIbKO 3ABOEBbIBA€T 
JIOỐÓBb ÿ CBOIIX ỐO/IẺ/JIbBIIITKOB, HO 
i IMÉ€T ỐOJIBIIÓ© BJII1HHWG 3a 
TpaHfneli. 


B ozINMIHWCKWX tWrpax 
cburYpWCTbI BbICTVIHILJIMI BIPBBI© B 
1908 rojýÿ B JIlÓH/1one. lIIêpBy1o 
OJIIMIIIlÍCKVIO 3OJIOTWIO M©/IäJIb IO (Đ)TÝĐHOMY KaTäHLIO 
3aBoeBäảI DýccKHwi c1oprcMeH HA. IIänwH-lOJIÓMeHKUH. IIo 
MaCT€DCTBV OH CHIITảJICH JTVHIHIIM CPHTYĐUCTOM TeX BD©MEH. 


VY llắntHa Hé ỐbIJIO cBoeró TpéHepa. OÔH caM 13oỐpeTá.I 
pả3HbIe c(bWrÝpÐbBI, KOTÓPbIe CTảJII OỐä3äÄT€JIbHBIMIH 7718 
COBDeMHHbIX KÓHKYPCOB HO 2TOMY BỨIÿ CHÓpTa. Ÿ 3TOTO 
ĐÝccKoro (bwrYyPpWcTa ÿ/IIBIIT€JIbHbI© CIOCÓỐHOCTI K CHÓPTV. 
llắHWH W3OỐĐELI II GJIAJI COBDeMÊHHVIO MO/I€JIb CĐTÿĐHOTO 
KOHbKa.. EĐÓMe© 2TOTO, B POCCWW OH ©III€ ỐbIJI II3BÉCT€H KAK 
TauIâHT/IMBPIÏ CTDGUIÓK I3 HICTOLITa. 


Hpówe (cbHrÝpHOTO KaTäHIWA II CTpG/IbỐbl, lĨÄHWH yBJIeKá/ICH 
B©/IOCWII/HBIM CHÓDTOM 11 TÊHHHCOM. Bce 5TW BỨ/IbI CHÓPTa 
OH CHITả2I ỐOJIBIIM ÿ/IOBÓJIbCTBI©M, KOTÓDO© MHÓTO 
IOMOTäIO eMỸ B (bIITVDHOM KaTä4HMM. 
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IIpäBwIbHo (ma L]) 1 HeTnpảBILJIbHO (HerL_])? 
IlocräBb "v, 


Đ, 


PýccKoe cbwrÿpHoe KaTáHIW© He JIÓỐäT B POCCHM. 


L] na L] ner 


. Ö copeBHOBäảH1IØX MIIpaA HO dDTÿĐHOMV KATäHLIO 


ĐÝCCKIWe€ CIODTCMêHbI He Da3 3aHIMäJIH IÉĐBOe€ MÉCTO, 


L] ma L] ner 


. PýccKoe (bWrÿpHoe KaTä4HII© 3aBOEBbIBAe€T JIOỐÓBb ÿ 


CBOfIX ÕO/IẺJTbIIIIKOB II IIMÉ€T ỐOJIbBIIÓ© BJI1HH© 3a 
TpaHnteli. 


L] na L] ner 


. B 1908 rojý B JIÓH/IOHe O/IH 113 (ĐÌĐAHI[V3CKIWX 


CIODTCM€HOB BBIIDA.I OJIIMIIIÏCKYIO 30JIOTVIO M©/I321b 
IIO CbTÿpHOMY KaTäHLĐO. 


L] na L] ner 


. IäqHWHH-ROJIÓM€HKMH 1I3OỐĐeTáJI Dả3HbIe (ĐIITVPBI, 


KOTÓPBI© CTảI OỐØ3äT©JIbHBIMII /J11 COBD©eMHHDIX 
KÓHKYVPCOB IO TOMY BI1Nÿ CHÓPTa. 


L] na L] ner 


. TOT T8JIäHTJIHBDIl (ĐÌTYPUICT VBJIeKäáJICđH QDHTÝPĐHBIM 
KaTäHI©M, HO H€ JIIOỐWLI TÊHHIC II B€JIOCHIIJTHĐIÙ CHODT. 


L] na L] ner 


. IäHWH W3OỐĐỀLI W CJJIAJI COBDeMHHVIO MO/IÔJIb 


cburÝPÐHOTO KOHbKä. 


L] ma L] ner 


®) Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


Ệ 
5. 
Ồ. 
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H.A. IĨäHWH XOPOIHIÔ CTP€LIđ2I W3 TIICTOUITA. 
H.A. IĨắHIWH 3aHIIMäJIGH JDYTUMIH BỨ1AMH CHÓPTA. 


COoBPpeMéHHbI€ CIODTCMHBI ©IIE BbICTYVIH4IOT C 
cbưrÝpaMI, KOTÓPEIe 1iaoØp€I H.A. IIáHHMH. 
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veót 25 


(TIOBTOPWITEJIbHbIfI) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM 


Sau khi học xong bài 21, 22, 23, 24 các em đã biết cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


. Truyền đạt lại câu hỏi của người khác 
2. Nói đủ hay không đủ cái gì 
3. Nói nhấn mạnh 

4.Nói ai thắng hoặc thua : 


ŒỒ Hãy cùng làm các bài tập cho dưới đây để kiểm tra và tự đánh giá 
kết quả học tập của mình. 


1. Đọc hiểu, điển vào chỗ chấm từ, tập hợp từ có dạng thích hợp 
để hoàn thiện đoạn văn sau: 

Đépa ri WäTã - ÕJI13KI© IDV3bdl. Ÿ HIIX MHÓTO ÓỐHI€TO. 
Celiddc OHIW ?KMBÝT B OIHÓM W........... TÓMG. Ÿ HHIX 
ecTrb 6T. Ÿ Đépbi cbIH, a y ÑäTH /IOqb. OHW Óq©@Hb 
33HNTBI: 3aÕÓTNTCñW O HITñX, XÓ/[1T B MaTa3WH 3a 
TIIPOJÝKTaAMI, VyỐIpätfOT KÓMHaTV. IIo2ToMYV ÿ ĐépPBbI /I14?£© He 
LỄ gà #8 ä 8 gi BDỀM€HII /JI11 TÉHLIN JIOỐIMBbIX KHIT, â ÿ 
HảTMH H© XBATä€T CƯUIBI.............. CHÓPTOM. läTñ H 
Bépa c #eTbMI Ó{©Hb JIÓỐñT IOTYJIITb B IäÐK©, KOTÓPBIlI 
HaXÓ/HTCñ H©/I1AJIeKÓ OT WIX /ÓMa. 


OnHả?2bI ÑäTñ XOTJIA ÿ3HảTb,........... Jw Bépa ec 
H€Ïi IOTY2ILñTb B HIAapK. OHá Đ€IIIA IO3BOHITb Bépe. 
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2. Dùng hành động lời nói đã học trong bài 23 để thay thế các tập 
hợp từ được gạch dưới. 


BoOT II CeTÓ/IHñ OHI TÓ?£© B IiápKe. Ráz£/tBIli pa3 KOT/Há 
OHH TYIHIOT B HäPK€, OHI BC€T/I1ä JIÓỐWT CH/IỆTb TÓJIbRO 
Ha OHHÓÏ cKaMélKe, r/I©e OHI C1/1ñT 1i celidäe. [Ï ÿ HHX 
K8K BC€T/1ä TÓJIbKO OIHäả TÉMa Da3rOBÓDA - O CBOIIX /ÊTÑX. 

A KaK IX T1? Ÿ HIIX TÓ?K€ OHIHÓ OỐIIe© VBJIeUGHIe: 
ITĐäTb B IHIäXMATHI. 


3. CMOTPU Ha DICVHOK. lAK TĐI /[ýMAeIIb, 


a) ro 3a Koró 6ØourẻeTr? 
Ø) mo O H€M II O KOM /IÿMaeT? 
B) lĩoqeM#ÿ MäảJIbHE II1áqeT? 


4. CJiÿ1ali, To roBopáTr Pépa 1 RáTg. 


Bépa.  TbI cWUIbHO BOJIHýeIIIbCW, KOTJä TBOÏï CbIH IrpáeT? 
Hđma. Tbị pänyeUnIbcg, KOTä TBOñ /ÓWKa XOPpOIHÓ 
rpáeT? 
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Bépa.  TBoli cbIH CMÓ?K€T BbIITPpATb 2TY HäĐTƯIO 
ỨLJIW HT? 
Húm. TBoñ nowb 1powrpáer? 


Mó2ceLlLLb 41 T(bL TeÐẴ@OđTYb 4: 6OfĐÓCbL? 
(Ba rioMÓTyT peweBóe /iéÏicTBIe B ypóKe 21.) 


5. HaK TbI /ÿM8€IIb, 1eTÓ He XBaTádeT MảM© MäTIbHIIKA, 
ÉCJIWI OHä H© MÓ?K€T CMOTPÉTb HTĐV /IO KOHITä II XÓN€T 
IOMÓWb CBOeMỸ CbIHV? 


83blIKOBblE 3HÁHMđ 


` 


Các em đã biết giới từ "wa"được dùng ở cách 2. Hãy cùng nhớ 
lại ý nghĩa và cách dùng cơ bản đã được học. 


1. Nói ai từ đâu đến. 


- PeÕäira, OTKV/Ia BbI IpIẻXa.IH2 
- Mbi IpHẻxa1 3 ĐbeTHảMa. 


2. Nói một vật làm bằng gì. 


- JĨa eTÓ TbI CJIÊ2JIAJI TW ITĐVIHIKW? 
- LĨa xêpeBa. 
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2 


3 
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Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho những tập hợp từ được ¡in nghiêng trong 
những câu cho dưới đây: 
1. He1áBHO y Hac B IIKÓJI© ÕbIJII AaÐTWCTbI, KOTÓPBIe 
IPpHéxaJM 3ä Mockeoi. 
2. Đepä BbICTYTI8JIH IO T©€JIeBI3ODY peÕãñTa 3 trứtueú 
tuKÓ.LĐi. 
3. MbiI C/IJI1AJII KDACHBbI© ĐÓ3bI 3 Ố4/M£uw J1 
VKPAIIéHI HOBOTÓ/HH€Ù €JTIKI. 


4. Moïi IPpyT HPpIXaJI #3 2ÓpOÔdđ, &OÓPbLú HÓCuW? tí.M41 
Xo lHu Mưna. 


9. BbeTHäảMIIbI IPp€/HOHWTäIOT COK #3 MÉH2O, KƠMÓpOe 
TiDu8Ó3⁄1\. © TÓe. 


Chọn động từ cần thiết có dạng thích hợp để điền vào chỗ chấm 
nhằm hoàn thiện đoạn văn dưới đây: 


YWfTbca a0e? +? 

VWHITb - HAVWITb &Oo2ó? +e.‡ý? „no Ôé.\g1n2 
VHHITb - BbÏVWIITb mo? 

VHITbCñ - HAayWITTbCä mo Ôé.g1n? 

I3VWäTb - II3VWITTb mo? 


3aHIIMáäTbCãđ - IIO3AHIIMäTbeCä |ew? øØe? 


ỐbLIO COBCÊM H€WHT€DẺCHO. 

O/Hả?/IJbI K HaM IDIHIIEJI HÓBBIlÏ VWWT€2Ib. LÏ BJTDVT, 
KAK MBbI FOBOĐIM, “MU 1I3M€HILICØ”. CHaqáJa OH..... 
HaC CJIÝHIATb MỸ3bBIKY, HOHHMäTb CTIXI II HÉCHU. fl 


HÓMH!O, HTO ä..... B©3/IÊ: IÓMa, B ỐMỐIHOTÊKe, 
18?£e B HIápKe. Me Ka3ảIOCb, HTO ñ HONTH...... 
TOBOPWTb IIO-DÝCCKH. ÔH..... HaC CJIÿIIIATb BCJIVX 
TÉKCTbI B ywéÕHIwiKe. B cBoØÓnHoe BĐẻMñ OH..... Hac 


PICOBäHLUO. EAK XOPpOHIÓ MBbI € HIM 3AHHMä©MCđ 
CHÓPTOM B IIIKÓJIbHOM KIÿỐe. 
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3AHHMÁTETIbHA# MMHÝTKA 
4® tlurái IIIVTKU. 
1. OH JIKÔBITT TÓNHOCTEb 


OpnHä?nbI B HOQJLKJLIHLLKV IPUHIHIEJI HO2LIÓÏi €JIOBÉK. 
PBpaq BHWUMäT€JIbHO OCMOTĐI ©TO II CKA3ả.: 

- ĐbI /IOJIKHbI XOPpOIHIÓ OTIOXHÝTb. COBTVIO HIOÊXaäTb B 
7I©DÉBHIO, MHÓTO TYJIITb, HITb MOJIOKÓ, DÄHO JIO?RWTbCñ CIATb 
1 KVDWTb TÓJIbKO O/IHý CHTAĐÉTV B /€Hb. 

- #l CIÉJIa!IO BC TaK, KaAK BbI COBTYV€T, - CKa3ảT 
ØO/IbHÓïi. 

OH IIOỔ.Iaro/apUWI Bpawä 11 yIieJ tiếpea MÉCñI[ 2TOT 
IIO?KWM.IÓÏï ©JIOBÉK CHÓBA IHIIIEJI B IIOJIIKUJTUIHUIKY. 

- Hy, KaK BảIHIH nerá? laK 31OĐÓBb€? - CIPOCHI BpAM. 

- Celiqdc ø ÝBCTBVIO CeÕỐñ HaMHÓITO JIÝHII©, - OTBÉTILJI 
ỐO/IbHÓïfi. ï TaK XOPpOIIÓ OTJIOXHÝI. JÏO?KWICW CHaATb ĐảHO, THHUI 
MOJIORÓ, MHórO ryz1ád1. Ho KypêHWe yTb He yÕW1O MeHá. 270 
Óq©Hb TĐỶ/HHO - HAqWHäTb KYDWTb B 60 JeT, 


lloweú ỐOUbHÓI 1T 1ie 1/.ep? 


2. OTÊII TY211JI B IäK€ CO CBOUM MäJI€HbKIM CBIHOM. CBIH 
3a/IABäI OTI[V Ó{@Hb MHÓTO BOIPÓCOB. ©TêI[ ÿyCTäT 
OTBeqäTb Ha BOIĐÓCBI II CKa3ä.T: 

- Eornä qa ỐbUI MãJIÊeHbKIHM, HIIKOTHä He 3a/IaBä47I TAK 
MHÓTO BOHIĐÓCOB. 

- HaBéPpHOe, HO2TOMY TbI C©elqäC He MÓ?K©IIIb OTBÓTHITb 
Ha BC© MOI BOIĐÓCBI, - OTBÉTIJI CBIH. 


FŒK TĩtbL CT1 ẴtLLb, CbLH T.Dd6 1Í 1e 1tpag? 
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( Penure KPOCCBÓP/. 
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CO 1 Ơ› CI H> ©2 t2 


"` 


. TpÉTH MÉéCHII 31IMBI 

. TỄbBbIl MécøI[ ÓC©eHH 
. BTOĐÓÏÍ MÉCØII[ 311IMBI 

. TPBBIl MÉCãII 3IMBI 
. TỄPBBIlÏ MÉCãI[ BeCHEI 
. BTOPpÓÏÍ MÉCñI[ BeCHPI 
. BTopóïi MéczII JêTa 

. BToPóÏi MéCXII ÓC©HI 
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vpókt 26 


PABÓTA HAH PEQEBbiM HÉJCTBMEM 


Nói điều gì làm ơi ngạc nhiên, vui mừng 
bÁ= 5 


Mưuua. 1ÔJ18, BỨMHTb, Han Ceprébi 
IOỐeE/ILI. 

Hóa. fÏ ÿJIBJTđ1OCb, 1TO OH CTA2T 
HIOỐ©7WIT€I©M. 

Mua. Ôrmo Men ne yJAB2Iäer. §l 
3Hả!Ô, ITO OH Óq{©@Hb 
C©DbE3HO TOTÓBIUICñ K 2TOMY 
CODeBHOBäHIIT. 


Jléna. PỨra, CMOTĐpH, KaAK 
PpẢ41VIOTCä 2T JEÓJHI 

Pưma. la. Ÿ nwx po/ca 
IIÊDBDIl BHYK. PO?£/IéHIt© 
2Toro peØ€nKa Dpäả/VeT 
BCIO C©eMPI. 


Œ) tiwrábime. 
hã 


LĨTO ÿ/IMBUIO DeÕ#T B IỰIĐKe? 

COHỨ ÿ/IWBWIMCb BbICTVILIÊHUIO ?KIBÓTHDIX: M©/IB/IH 
KaTäIOTCñ Ha MOTOIITKJI©, ä COÕỐäKIT YMÉIOT IITĐắTb B 
Mãn. 


2.- YnWBWTe€JIbHO, y lIBảHa [ĨBäHOBWWa /ÓMaA ?KMHBET 
ÕouIbIHIÓÏ[ BOJTIRÌ 
tlro TeỐiñ Y/IIBJI1€TI TO H€ BOJIK, a COÕáKa. 
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3. - _ reÕê IpIêxaIH /êy11Ka 1 ỐäỐyHIKa? 
- Ha. OHW HIPHÊXaUIH 113 /I€ĐÉBHI. JJaBHÓ MBbI He 
BI1€2IWCb, 1i 1X IPIIÊ37I Bcex Hac oỐpä/IOBALI. 


4. - TbI IOJIYWW2I MHÓTO IO/Iä3ÐKOB B /I€Hb ĐO?KÉHW? 
- Ja, ÓqeHb MHÓTO. Á MeHñ OCÓỐ©ẴHHO pả/IYeT 
KOMIIbIOT€P, KOTÓPBIl MH© KVHILI HIảHa. 


KTo (uTo) ° Koró ° 
äy no6éna Cepréa YnBnáeT y+⁄rena 
Cepr é pányeT 
KTO Ÿ KkoAAý (aeAý) È 
yd/⁄Tenb YwBnáeTcsa | Cepréto 


páñnyeTcs no6éne Cepréa 


,HTO Ceprél' noốenún 


Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


U9u8gtứ Uu0u81ứmnec4 pá0osdmnn› | pá9oO68dTnbe4 
—— ) sa. coa. ) ) HGCOđ. me 


| VnWBJÓCb ` 


m—1——— Tớ "'.. Dá/y€IIIbca 


&) Truyền đạt lại những nội dung dưới đây theo cách khác. 


1. Đénã népBbIli Da3 ÕbIJI B 3aAIIOBê/IHIIKE. ©OH Ó1©Hb 
V/IMBUICf, TO 3/I©Cb ?KIBÓTHbI© 1I©JIOBẻKaA He ỔO4#ITCH. 


2. MbI ÓqeHb Y/IIBJII©MCA TIOTÓ/I© C©TÓ/I[HW: II O?JTb II CÓJTHII© 


O/IHOBDeMÊHHO. 
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3. BbeT IpIéxaI B MocKBý He/äBHO, a OH H© TÓJIbKO ÓN©€Hb 
XOPOIHÓ TOBOPIT HO-DVCCKM, HO 11 XOpOIHIÓ 3HäeT MocKBỸ. 
TO ỐÕO/IbIHIÓ© V/IMBUJIÊHH€ JIJ11 HaC. 


4. Ilảna cKa3äảI Cepể?2£e, To OH cKÓPpO IOê7eTr Bo BbeTHảM 
PpaÕØÓTaTb, II C HIIM HOẺ/IeT BC CeMbzr. Cepẽz£a oỐpäOBa/ICä 
2TOli HÓBOCTH, 


5. MáJeHbKH CbIH HảHaJI XO/ITb. TO ỐOJIbHIáØ Dä/HOCTb 718 
MO/IO/IBIX PpO/IWT€.I€I. 


4® Dùng các cách nói về sự ngạc nhiên, vui mừng để đối thoại theo 
các tình huống dưới đây: 


- MáMa, ŠTO MOI - Mưứnna, cMoTpl, ro - BỨKTOP, OT KOTÓ TBI 
VCIXI B ŠTOM TO/Iý. 7ÊJIaeT ToT apTWCTI IIOJTVHUI TIICbMÓ? 

- MoIo/Iê1I, Moä - PáaBe 0H He OoWTcd - CT HO/IĐÝTL 
TÓNKa Ï JIbBA? 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


€) Hãy đọc các đoạn đối thoại cho dưới và đưa ra nhận xét chung về 
các động từ có tiếp tố "repe-". 


1.- Anna IleTpÓBHa, KaK # CJI2JIAJI 2TO ÿIDaA?KHêHII©? 
- B HỀM Óq©Hb MHÓTO OIIIỐOK. TbI /1ÓJI?K€H 
I€P€6JaTb ©rÓ eItể paa. 
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2. - lloqeMÿ TbI TaK HaIIWCäJI 2TO CJIÓBO? 
- A KaK H3/IO HIHCäTb? 
- Hảo nwcäTb c ỐÿKBOol "O”, a ne "A", Jlÿwqmie erô 
IP€LILLILUI. 
3. - ƒl XOHý HepewIIráTb 2Tÿ KHITY ©IHI6 paa. 


- 3aHÊM HảJ7O 3TO HNẺJIaTb? 

Eornả qWTáTb XOPÓIIVESO KHUTÿ, Hả/IO H€D€HITbIBATb 
©e€ MHÓTO Dpa3, TÓỐbI ÿBI/I©Tb ©€€ KDACOTÝ II ÿy3HäTb 
©€ LIÊHHOCTb. 

4. - ĐbI Becb paccKäả3 HÓHđ.IW? 

Ma, HÓHHUJM. 

- Á TeIIébb IIepDecKa?KfITe ©TÓ CBOIWTMI CJIOBäMI. 


9. - CKÓJIbKO TaM pyðØ.1eW? 
355 TbIcqu. 
He MÓ?£eT ỐbITbl TTbI HeIDäBIIbHO CHITả.], 


HaBépnoe. lÏebecwwrräli eIitẻ Da3, IO?tảJ1ylcTra. 


 !! 


® Điển dạng thích hợp của các động từ có tiếp tố "repe-"” trong bài 
tập trên vào chỗ chấm để hoàn tất các câu cho dưới. 


1. ñ He CJIBIIIAJI, HTO TBI HWTảẢJIL ... ©HIE pa3, 
IIO?Kä2IylicTa. 


2. YufreJb Ha yĐÓK© paccKa3áJI HaM ÓW©Hb IIHTeDÉCHV1O 
IMCTÓPĐO. ?lŠaIb, TO ä eể He MOTý Te6ê 


3. TH JIÊHbTI # ÿ?K£ê CHIIT3JI MHÓTO pa3. lÏÏXx ... He 
Hý?1HO. 


4. TO YyIIbaA?KHÊHHe TbI C/IÊJIAJI H€IDäBILJIbHO. TeØê Hả/7O 
eTÔ... 


9. IĨOWeMW TbI HaIIWCảJI COHWHHHII Ha 2TVy TÊMY? Ÿ Hac 
TÉMa COBCM /IDVFTäH. ... CBOE COHIHHHe. 
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WJ “I O/MÓ1LLH1 - ỐTNO 146/L006ỚK, KOIVÓPDbLÚ T.OJMO2đ@T 1H 6 
kdakỚủú- HuØ1jÖ» paØớmwe”. IIÏoiipÓÕy{ oỐbØñCHIITb CBOIWTMIH 
CJIOBäMIH CJIJIV1OIIIM© CJIOBäđ: 


VHäCTHIHK - 2TO... 
VH©HK - 2TO... 
IIKÓJIbHMK - 3TO... 
OTJIWNHWK - 2TO... 
JIÊCHMK - ö5TO.... 
XYHÓ?KHIWIK - 2TO.. 


Trong tiếng Nga có một số danh từ giống đực ở số nhiều có tận 
cùng bằng "ø" và "#". Em có thể tìm được trong số những từ mà 
em đã biết cho đủ 10 từ như vậy không? Nếu quên, em có thể tra 
tìm trong bảng từ đã học trước đây. 


®) trunáii. 
œ8 


WNŸ1O 
Llý1o 5To Dpả/TV€T II V/UIBJI1©T JIIOnéli. MỸ He Hả/7O 
MHÓTO MécTa. ŸTÓ MÓ?KHO HOCITTb B HIODTCĐJI©, MÓ?KHO 


IIOJIO?£WTTb HA CTOJI ƯJI IOCTäBHTb B IIiKacÐb. Hý7o 2To 
H€ỐO/TbIIÓ€, HO B HỀM - B€Cb MIP. 


ECJH HayHWTbCñ /IDY?KHTb C HHM, NO pacCKä?KeT Te6Øé, 
O HỀM /IÝM8/IH JIO/IH TBICHWH JI€T HaA3ảä/7, KAaK OHH ?WLIH, KAK 
IMCKäJIWH JOĐÓTV K CWắCTbE. 


tĨý7o 5ToO He TÓPO/I, HO B HẺM MÓ?K©T ?IITb MHÓTO 
päả3HbIX Jronéli. TbI Ha BCIO ?KII3Hb IIOJHIÓỐHIIIb CẳMBIX JIÿŸHWIIHX 
W3 HWX. ÑCJIH TbI CTÁH€HIb ắcTO OTKPBIBÁTb ŠTO NÝJO, TO 
MHÓIO ÿy3Häe€ITb 11 Ốý€IIIb IGJIOBêKOM IIHTeĐCHBIM. 


tlýno 2o He KOpảỐIb I1 He caMO.IET. TbI MÓ?K€IIIb 
CH/JIÉTb /IÓMA II C ©TÓ HÓMOIIbIO ÿ3HäTb, KAK ?4IBVT JTÓ/H B 
IPYTWX cTpảHax. 
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TO ýHO He Đả/HO 1i He T©€JIeBIW3OĐ. CJIW TBI 


H8 WWIIIIbC IOHHMäTb ©TÓ, TbI ÿCJIBIHIHIIb II MỸ8BIKY, H 
TOJIOCä IITHH II JIOHÉH. 


tiýnoO 2TO MÓ?{©T CTATb JIVHIIHIM /IDVTOM I1 IOMÓII[HHROM. 


Ti y?Kẻ 3HảeIIIb, O IỀM MbI TOBODWM? Her Ha 3eMIê 


Ý7a ØÓ/IbIIe, qeM XOPÓIHIaAđ, ŸMHađ KHIa. 


Beper KHIITY, CMOTĐI, TÓỐbI OHá IIMÉJIA XOPĐÓIHHI BI, 


TÓỐbI 2TO WÝ/IO H© HOCTDA/1äJIO OT HJIOXÓTO OỐDaIIHIS. 


ñl He 3Ha/I B CBO€M /IÉTCTB€ TAKIIX XOĐÓHIWMX KHIT, KAK 


T©, KOTÓPbIe celiqác JIe?zKáT Iépe/I TOỐÓli. lÏ ä 3Hả1O, WTO TBI 
MIX JIOỐWIHIb II TO TBOIT JIOỐWMBI© KHIITH TbI TOTÓB 
IIeD©WfITbIBaTb Õe3 KOHI1ả. 


Tìm trong bài đọc những câu phù hợp với từng nội dung cho dưới. 


1. EHfra y/IIBJIđeT JI!O/I€Ï. 

2. Emfra pả/IyeT J1©/I€Ùi. 

3. EHfWre He Hả71O MHÓTO MÉCTa. 

4. ÑHfa - HaIII JIVHIHIHI /DYT II IOMÓIIHHE. 


9. HaM Hả/IO Ốebêwb KHI. 


đì OTrBéTb Ha BOIIĐÓCHI. 
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1. TbI JÓỐwIIb q1iräTb? IÏoqeMV? 
2. O HIỂM TbI HÄCTO NHHITä©HIb? 


3. TbI 1áäCTO IOKVI4d€IIb KHIIT12 Ÿ TeỐñ MHÓTO KHI? 
laK TbI 1X Õ©ẴDe©?X€IIb? 

4. TbI B ỐÕWỐ2IIOTẻKY XÓ/IHIIb? Bbil C JIDV3bñMI NäCTO 
1a€Te© KHITII IDYT IDVTV? 

5. for/ä OỐbINHO TbI WWTä€IIb? lÊaK TbI HaÏiTEHIb BDÊMÑ8 
1JI11 HTÊHH? 
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vpók 27 


PABÓTA HANH PEHEBbiM HÉMCTBMWEM 


Nói ai thử cái gì (làm gì) 


Jlúaa.  ]Óng, TbI ỐbILI BO BbeTHảMe? 

Hóaa.  Jla, ÕbILI TaM € ĐO/IT€JIHMM. 

Jlú/a.  TÏ TbI HĐÓOOBBJI BbeTHảMCKUHe 
HaIIIOHảIbHbIe ỐIIÓ/1aA? 

HEóaa.  fOHÊNHO,. 

Jlúaa. no 1a Hwx TeÐ6 ÕÓJTIbII© 
Bceró HpáBIWTcä? 

HEóaa.  BnúUHdHKH “HaM”. 

Œ) tiuráre. 


1.- Mamia, nơnpÓốyú cyn. CQqeHb BKCHPHĂI. 
- ñl He JIIOỐJIO CVH I3 OBOIli. ïÍ ỐêDW MOUIÓNHDPHI. 


2. - llảna, KaTräTbcñ Ha B©JIOCII/IE TDý/HHO? 
- He ÓqeHb. fl HayWý TeÕỐj II TbI CaM T:ODÓỐ1J€tUb 


- CHaWả/Ia TbI M€Hf VI, a HOTÓM  ỐÝý/ÿ T.ĐÓỐOäd?Tnb 


3. - 3ÓØ, IOq©eMý # He MOTý JIOỐIWTb “POK” MÝ8bBIKy? 


é3Ø111m} 


é3Ö11T tt caM. 


- A TbI 3HảeIIIb rpynny “CreHả”? 


- 32Hä!O, HO TÓ/IbKO IIO T©/IeBII3OPV. 
- TOFTá TonpÐóØyũ wuØm na eŠ KOHIIDT. fl n1ÿMa1O, 


TO TbI ỐÝ/I€IIb JIOỐITb “POK”. 
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4. - TbI 7a KOT/Iä-HIỐY/Ib (CPĐYKTÓBOe MODÓ?KeHoe? 
- HeT, HIKOTHä. A OHÓ BKýCHOe? 
- OwqeHb. OỐwaáT©/IbHO T:O'DÓỐ1Jú árnO /MOĐÓ2IC@eHOG, 
ÊCJIH VBI/IMIHIb ©TÓ. 
5. - HäTH, TbI 3Hä€IIb O MY3bIKäJIbHOM KEÓHKYpce 


IIKÓJIbHIIKOB? 

- 3Hä!O. BýJYT BbICTVHäTb T©€ IIKÓJIbHHEU, ÿ KOTÓPBIX 
CIOCÓĐHOCTW K IHLUO. 

- Á TbI ỐŸ/IeHIIb ÿyWäCTBOBATb B HẺM? 

- Ha. Xowÿ IoIPpÓỐOBaATb CBOH CHLTBI. 


Sy” 


ñpóỐosaTb (#ecoe.) | ro? (cyn, cúñnbi) 
nñnonpóỐosaTb (cođ.) 1TO /ế/iaTbỶ (K8TốTbC q Hã 
KOHbKốX, Ế3/1WTb Hã AOTOLIK7I€) 


) A. Điển vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


ïDóỐOBaTb (1tecod. 


B. Chọn dạng cần thiết của động từ “npóØoäd?7n%, T.onĐÓØOä8dđTn©” 
để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


1.- Mánmra, KaK MHÓTO KPACWIBbIX IJIÄTb€B B 2TOM Mara3WIHe] 
#ñl xowqý 5To KpácHoe. faK TbI IÿMaeIHIb? 
- IĨO IIBÊTY, /IÿMaA!O, OHÓ T€ỐC H€ LUJIẾT. ... BOT 2TO 
KOPWWHeBOe IIIäTbel 
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2.- ẢHf, IDIXO/L KO MHe. fÏ IpHrOTÓBJno TeÕé ca/lắT HO- 
Bb©eTHäảMCKU. 
- Á TbI YMÉe€IHIb? 
- ï... HÊ/IaTb TaK, KaK IOKä3bIBaeT 2Ta KHITa. 


-U 
I 


Pe6ära, cIacfÕo BCeM, WTO IIDHIIJI Ha MOÏI /€Hb 
Ppo?KêHwad! BýpnbTe KaK /ÓMa! IĨo¿zKäJ1ylcra, 
... CAJIäT, ROTÓPBIl MOñ MảMa IIĐPHTOTÓBLLIA. 
- Xopomió. BÿeM... ? 
- ÑoHẻwno. Ho cHadả/Ia qaBảlire.... CYH 113 TÐHỐÓB] 
4. - HÓ/JIØ, TbI XOPpOIIÓ DWCÿeIIIb, a ä He yMéIoO. HayWH MeHdđ 
PICOBäTb, XOPOIIÓ? 
- Ánñ! §Ï HWKOrÓ eH(S He VWULI, HO BCẺ-TAKM.... 


®) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những tình 
huống sau: 


1. JlaH XÓqeT TOBOPIITb IO-ĐÝCCKH ÕbICTpẻ€, HO He 3HäeT, 
!ITO II KAK /IÊJIAaTb. Â TbI 3Hä©IIIb XOpÓHIH BeqêpHHỦi 
KYPC 11 COBêTY€IIIb ©Ïi XO/ITTb Ha HeIÔ. 

2. Ÿ Bac B rOcTäX /IÐYyT 13 Poccf. ĐbIl IĐHTOTÓBLULIH 718 
H€TÓ BbeTHäMCKO€ HaAI[IOHäJIbHOe ỐJTÓ7O, KOTÓPpO€ OH H@ 
HäeT. BbIi cKa3ả/IHI JDVTYV, NTÓỐBbI OH ©JI 2TO BKƒCHOe 
6.mó7o. 

ở. JJpy3báñ HITpäIOT B IIáXMaATbI CHawá/a TbI He OỐPpaAII3€IIb 
Ha 2TO BHIIMảHI©. HO IOTÓM BITHHIb, TO O/I1H 13 HIIX 
ÓW©€Hb XOPOIHIÓ IWTĐpảe€T, 1 XÓN€IIIb yWäCTBOBATb B 2TOÙÍ 
rpẻ. TbI IĐÓCHIIIb, 1TÓỐbI peÕØäiTa pa3peIrả.I neØê 
IHTĐắTb O/Hÿ HắĐTU. 

4. Ÿ TeÕ¡ HÓBbIli HaýWHbIli BI/IeOCbfIbM O KÓCMOC€ II OH 
Te6ê ÓqeHb HpảBITCAH. Ti XÓN©IIb, ITÓỐBI TBOlï JDVT 
CMOTĐ/I 5TOT BI1J1©OCPHTIbM, 11 TOBOPWIIb ©M OỐ 5TOM. 

5. TbI /a€HIb CỐÓÐHIIK CTIIXÓB Bb©€THảMCKOTO IO2Ta an 
MHamr Xoa oIHOMý TBOeMỸ /IDÿTY, KOTÓDOMY He HDảBãTC1đ 
JÉTCKII© CTHXII, II TOBOPVIHIb, TO ÔTO IIHT€ĐÉCHBI© CTHXI 
1i CMỸ Hý?KHO NHTắTb HX. 


lý 
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PABÓTA HAI TÉKCTOM 
(4® Đọc, đoán nghĩa các từ in nghiêng và ghi nhớ. 


1. - O2iêr, KaK XOPOIHÓ, TO MOÏï ỐpaT HaIIEJI pAÕÓTV H 
celqäc paÕóTaeT B rOCVy/äÐCTBeHHOÏi ỐWỐJIIOT€Ke. 
- J[nrepẻcHoe /1éJ1ol TaK MÓ?EHO WHTäTb MHÓTO. Á KaKäảdØ 
VY HeTÓ 3aDH/IäTA? 
- H He€ILIÓXO 3dÐdỐđ?rnbt6dem - 4 Tb1Ccq#Wi DYỐIÊï B 
MÉC1T], 


2.- TbI 3HáeIIIb /IÊTCTBO 13OỐpeTáTeI1 2/1IcoHa? 
- 3Hä1O. TÓỐbI I3OỐĐe€TädTb, MỸ HảO ỐBIJIO cHawä1a 
3pa6ØÓmnd1w ÔéHbêu. 


3. - cm TeÕ4 IpWTJIACHJI Ha /eHb pO?&léH1, a TeÕé 
HÉW€TO IO/IAPWTb /IDÝTY, TbI HOÏiIEHIb IJII HeT? 
- ñl noliý. Hwweró IJIOXÓTO B 2TOM HeT. Bce 3Hä!OT, WTO 
ñ ©II6 HIIKÓJIbHIK II He 30ÐdỐđ?1noi8010. 


3aDa6áTbIBaTb (#ecođ.) | néHbrM 
3apa6óraTb  (coa.) XOPOLUuÓ 


@ A. Đọc những câu nói sau và ôn lại các cách nối nguyên nhân 
đã học. 


1. - PeØära, BbI BI/ITe AHTÓHa Ha yÐÓKe? 
- Her. OH ceró/Hñ OTCVTCTBV€T, T:O!O.M1Í no eTÕ MàMa 
C©DbE3HO ỐO/Ié©T II JI©?IIT B ÕOJIbHII. 


2. - Iläna, IoqeMý B 2TOM TO/JIý YPpO?KảdlÌi ÿy Hac B /eÐbéBHe 
HeỐoráTbIli? 
- TO 3-30 3ÄCVXI. 


3. - Mámra, TeÕê He HDảBHTCW 2TO MOPÓ?R©eHoe? 
- HeT. íl celïqác He MOTý ©CTb, TŒ& #đK MO TÓPJIO ỐOJLITT. 
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B. Dùng các cách nói ở phần A để thay thế từ “eØ»%” trong 
những câu nói dưới đây. Ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng. 
1. - Peốära! HamI AHTÓH CTaI IOỐ©/IUT€JICM Ha KÓHKYpCe 
IIO MaTeMäTIWKel 
- Ð 5TOM HÓBOTO HT, đ€Ôb OH ÿ HaC HaCTOSHMI 
MaT©MäTR. 
2. - llámra, IoqeMý TaK KPpaACWBO ÿYKPAIHIäIOT Ha1II róbpon? 
- BeØò cKÓpo eMỹ 50 JIeT 1 MbI ỐÕVÿ/IeM TOPp?KÉCTBeHHO 
OTMeWáTb 2TO COỐBITHe. 
3. - MáMa, MHe Ốý/eT CTBbI/HO, ÊCJII # H© KVIUHÓ JOĐOTÓl 
IIOäĐOK /IJI MO€TÓ /IDWFTa B ©€TÓ /IeHb DO?I6H18? 
- Hưwwueró cTbBITHOTO TyT Her. BeØò BC© 3HäIOT, WTO TbI ©III€ 
MáJI€HbKHi II CaM H© MÓ?£{©IIIb 3apaØäTbIBATb /IÉHBTI. 
4.- CHoềM, /1pyab#l BeÖÔ» aäBTPa B HIOXÓ/ VÏHÊM ĐảHo. 
- Xopómraa tien! JlaBälirel 


() Thay thế từ (tập hợp từ) gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. CoÕäKM ?KWBÝT HAMHÓTO MÉHPIII€, IeM JIÓJH. 
2. He KVHIWL B HO/IäDOK /IODOTV1O B©IIIb, KOFT/1ä ©IHIE He 
3aDaÕØäTbIBaeIIb /IÊReT! 


3. Buebảd  TDäTUI MHÓTO HT Ha KHUTU. 
4. Ð HacToáIiiee BDêMã JI/I CT4JUI TÿMATb, 1TO Õ©3 


KOMIIbIÓT€PA IIM H©/Ib3i1 ?KWTb 11 DAÕÓTATb. 
Œ tluráïi, 


"HE JIÓPOT IIOTÁPOKE, A IOPOTÁ JIOBÓBB" 
(llo A. /Jlopozosg) 
MbI B coOBpeMêHHoOe BDÊMñ KAK-TO CTả/JIH /VMATb, HTO BC€ 
MÓ?HO OIHIBaATb 3a CÝMMV /IéHer. Ho OKaaáIOCb, WTO /IÊHbTH 
H© 3HäWaT BC€, OCÓỐÊẴHHO KOT/Iá TbI XÓN€IIIb HTO-HHỐV/Hb 
HÊJIATb B IO/IäĐOK JIOỐWMOMY W©/IOBGKV. 
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He crapảdlica TDäTIHTb Ha IO/IäĐOK MHÓTO /êHeTr. Be/Ib Bce 
SHäIOT, HTO Tbl CAM I1X ©HI6 He 3abaØäTbIBaeIIib, a ỐeDEHIb ÿ 
PpO/WT€.Iei. 3HäWIIT, IOPpOTÓfi IO/äPpOK ỐŸ/1eT He ƠOT TeÕñ, a OT 
HUIX. 


A BOT ÉCJI TbI IO/IäĐHIIb /IĐÝTV CBOEÔ JIOỐUMVIO KHITV, 
JIŸWIIYIO MäDKY I3 CBOÏi KOJILJIÊKIIHH, KĐACIBVIO DÝNKY ƯUIH 
CaMO/JIÓJIbHBLÙ HI©Hä3I, KOTÓDBIli MỸ IIOHDäBIULICH, TAKÓl 
IIO/IäPpOK Õý/IeT eMỸ OCÓỐ©ẴHHO /IÓpOF. 


He Hảo 1apfTb IDYTÓMY B€IIb, KOTÓpYy!O TeØê caMOMỸ 
KTO-HIIỐÝJb IIO/API. 


Ñc1w TeÕ4 IĐUHTJIACWLIH Ha /1eHb pO?K/IÉHWđ, a HIO/IAPWTb 
Teê HéWeTO, CM/JIO II Õ©Ẵ3 IO/I3DKA: HHU€TÓ IUIOXÓTO B 2TOM 
Her. Ïopả37O XÝ?K€, éCJII TbI H© IPH/EIIb 1 TBOÏ /IDVT 
IIO/IWMA€T, ITTO TbI IDÓCTO 3AỐBIJI O ©TÓ IDHT/IAIIÊHUU. 


OrBéTb Ha BOIÓCBI. 


1. ÑaK CTäJ1 /ÝMaATb O /I€HbTäX COBDeMHHEI© JIKO/I1? 

2. TO Hý?4HO /IẺJIATb, CJI TeỐ4I IPHTJIACWJIHI Hà /I€Hb 
PO?KHM1, a IIOADWTb Te6ê Héuwero? 

3. IĨOqeMW IIKÓJIbHIIKH H© /IOJI2XHBI JIAPITb /IODOTVIO B€IIb? 

4. faK IO-BbeTHäMCKH IOCJIÓBIIAa "He /Ópor IO/IäPOK, a 
IOpOrá J1OØÓBb `? 


®) Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. ]eHbráMI BCể KVIIITb H€2Ibä11. 

2. Hảo OIÊHWIBaTb IO/äĐOK, KOTÓPBIli TeÕê IO/IAĐWUIH. 

ở. IĨIÓXO, KOIT/Iä TbI H© II/IEHIb Ha /I©€Hb DO?/IÊHI1 TBOeTÓ 
IPWraA TÓ/IbKO IOTOM, WTO ÿ T€Õ¡ñ H€T IO/Iä3ĐÐKEA 71H H€TÓ. 

4. He /Ópor Ho/IäPpOK, a /OPOTá JIOỐÓBb. 


HanwIHIHW MäJIeHbKHM paccKáa Ha TêMVy “faK # IOKVHảäLT 
IIO7TIäPOK /IDÝTV K ©TÓ /IHIO DO?/JIÊHHWđ”. 
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vpók 28 


PABÓTA HAI PEHEBbiM HÉM⁄CTBMHEM 


- 


Bày tỏ ý kiến, quan điểm 


Tám4. 


K.óa4i. 
Tám41. 
K.óaas. 


Bépu. 


Cduud. 
Mư.ua. 


Bépa. 


Cd+uuda. 


Bépa. 


Cduua. 


TáH1, KaK TBI JÝMaA€IIIb, IOq©eMý 
B HaCTOñiiee BĐêMã JIÓ/IH H© 
JIÓỐãT XO/IJITb B KIHOTeäTP? 

Ôro óqeHb npôcTo. IĨoroMý wTo 
celác IIO T€JIeBIT3ODV IOKä3BIB8IOT 
MHÓTO XOĐÓIIIMX XY/IÓ?K©€CTB€HHBIX 

cbfIbMOB. 

ñl me cor/räceH c TOỐÓïI. 

A KaK IO TBOeMÝ MHéHLIO? 

lo MOeMW MH€HƯIO, OHI H© XÓ/IñT B KHHÓ, IOTOMV WTO 
Ÿ HIX H€T CBOỐO/IHOTO BDẻM€HI. 


PeÕára, KaK HO BálLI©MV MHéHLUO, 
XOPOIHÓ WJI IJIÓXO, CJHI Kả?K/TBUPÏ 
JI©Hb 3AHIIMäTbCä IIHTeDHéTOM? 

# cuuWTä!o, 1TO 2TO TUIÓXO. 

A He nÿMa!O, To CäInIa IIPpAB. 
JIHrepHéT 2TO OKHÓ B MIID 3HäHHI. 
Me Kả?K©Tcg, 1TO BbI M©Hđ He 
HÓH8JM. 

A KaK Io-rBóewy, Bépa? 

# CHIWTäIO, 1TO 3AHIIMÁTbCñ IIHTeDHTOM LIHT€ĐÉCHO II 
IOJIÊ3HO, HO H© Kả?K/IbIÏi JI€Hb. 

Móz£eT ỐbITb, TbI IPpaBả. 


181 


https://tieulun.hopto.org 


Œ turáữire. 

1. - faK Ho BáIIeMV MHéHLUO, lẰắT XOPpOIHIÓ OTBÉTIUIA 
Ha IÉPpBbIli Bonpóc ? 
¡1 nÿMano, To 7a. 
A KaKE Ho MH€HLUO BWúKropa? 
OH cuuirdeT, To 4T JIÿHIII© BC©X OTBÉTIJIA Hã 
ÔTOT BOIPÓC. 


2. - PeÕsäira, BbI Bce IDWIIJIH? 
- Her, He Bce. Me Kả?£eTrcg, ro HIKO/IälÏ ©eII6 He 
IIĐHIIEL. 
- Jla?! OH Bcer/ả oHä43/IbIBAeT. 


3. - BỨTñ, TbI /IÿMaeIIb, To 3äBTPpa ỐÿneT TeIILIÓ? 
- Her. llo-MÓeMY, 3äBTPba Ốý/eT XO/JIOnHée. 
- LĨoqeMý TbI TAaK CHIITä€IIb? 
- IĨOTOMW WTO  IOCMOTĐẺ2I IpOTHÓ3 HIOTÓ/IBI HO 
T€IeBII3ODV. 
4. - TbI cw1räeLLIb, ro JÉHa CMÓ?©T D€IIITb 2TYV 
aaäwqy? 
- Ha. He TÓ2IbKO #1, HO II IOWTH BGC© TAK CHIIT3JOT. 
- Mne Kả?£©TCH, ITO OHả H© CMÓ?KT. 


- JlÃNHO, IOCMÓTĐMM, KTO I3 HAC IIDAB. 


[lo Ao©MÝý MHẾHHIO, 
9Ì cunTátoO, „ro | AHTÓH npaB. 
MHe káx(eTcq, qTo 


2 Dùng các cách bày tỏ ý kiến, quan điểm đã học để đối thoại theo 
ØỢI ý sau: 


1. TBoUfI 1py3bñ XOTT IOÊXaTb B KHHÓ, HTÓỐBI 
CMOTĐÉTb HÓBBIÏi (ĐH2IbM, aâ TbI XÓN€IIIb B IỤIPE. 
CerónHa TaM ỐÝ/YT HÓBbIe HOMeDä. 
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2. TBoli IDpyr Ipe/IarảäeT Te6ê IIIAH Ha JIÊTHII© 
K8HIKVTBIL ©H XÓNe@T OT/IbIXắTb Ha MÓP€. A TbI 
7WÿMAGIIIb, 1TO JIýNII© IOêXaTb B /IeĐẻBH1O. 


3. Ð BảIieïÏï rpÿIHHe HÉKOTOPble DeÕñTa /IýMA8IOT, WTO 
celdc IIKÓJIbHHKM H© JIÓỐïäT HAĐÓ/IHBI© HÉCHI. TbI He 
COTJIäC©H C 2TM MHÊHIeM. TBOÏï /IDYT TÓ?K© 3a Bac. 


(3) Kaw Bbr 1ÿMaere? 


faKÓli 2TO 83bIK? tĨTO OH /IÊJIaeT? 


XE=5rIS3sI Hol+ =3 
tf-=02Ix~ S242 


XlESerle =+e| 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


@® A. IIpowwrrảlire /IaJIÓTH. OỐpaTIIT© BHIIMäHII Hà 
3Haqê@HMä TJIarÓJIA “€OỐwpÐđ?mn - cOỐpđứm?®". 


1. - PeÕäira, IoqeMý ÿ Bac TaK MHÓTO KHI? 
- MbI cOỐốwpđe# iX /J18 ỐMỐJIHOTKU HảIHI€l HIKÓUTBI, 


2. - Horpnä TbI COØ@Dể1b BÉIIIT B /OĐÓTV? 
- fl coØej x ceró/Hñä BêqepoM. 


3. - TbI COỐwpeU1b MäDKUH? 
- Ja. ï coốwpđ?o 11x y?K£ê TP rTÓ/1a. Celqdc y MeHd 
ØO/IbIHIáØ KOJLIÊKIIIđ“ MắäpORE. 
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4. - fyxä 3äBTDpa VWWT€JIb (3KÿJIbTVĐBI COØ@eÐởm Bcex 
mac? 
- OH coØepểm nac na c(byTỐÓJIbHoe cOpeBHOBäHWe. 


BE. Điền vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


COỐWpDéTb (+iecog.) 
“mmm4=aAẰAMnNAˆằẽäưc 
OH/OHá ma, 
Mi 7 | | 
on | | 


coỐpDátTb (coa.) 


® Hãy tìm những từ, tập hợp từ đối nghĩa với các từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 
1. Ha ciê7y!OIIWÍ 1eHb OH HDMIHIEJI KO MHG /IOMÓïI. 
2. Eornäa Bo/IÓ/I1 BBHIeI, TäHg HaWa/Iả HHTäTb HIICbMÔ. 
3. ÔTO He HOMeIH4JIQ HaM ÕbBITb XODÔHIHMH JĐVSb4MI. 
4. ïl HOJIVHHWLI HOIäĐOK OT H€TÓ, KOT/äâ ñ ỐBLJI B 


ÕOIbHHIIe. 


( Mózeere z1 BbI IOHÁTb 3HaWéHWØ HÓBBIX CJIOB B 
CJIÊ7IY1OIIWX /11aJ1Órax ? 
1. - Pứra, TBoửÈ oréIi paØóraeTr BpaHÓM B ỐOJIbHUIII? 
- Her. PäHbIie OH TaM pa6ÓTaI, a celqác B 
2ÓCTuưng\6. 
- 2ÖHäWITT, OH BOCHHPLl Bpaw? 
- Ha. 
2. - Ñó/in, TBoïÏï paT yWäcTBOBa/I B BOlHé? 
- Ha. Ð ró/IbI BOlHbI OH /I13?K© ỐbII HŒ @DÓH?ne, re 
ỐbILIO Óq©Hb OHáCHO /IJ11 ?KUI3HI. 
3. - TbI HaIIICäJI HIHCbMÓ? 
- Ja. ñl noïixý celiuác Ha HÓWNTYV II 011LÐđđ6/10 ©TÓ 
71OMÓH. 
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4. - TbI IÓMHIIHIb, KOT/ä KÓHHMIUIACb 9Ta BOÏHä? 
- 30 anpéa 1975 ró/a, Kor/ä MbI OC@OØ0Ô1w TÓpOJI 
CalróHm. 
Œ) tlwráii. 


TÁMÑTb OB OHHÓïI MÁPRE 


¡l HảwaI cOỐWIĐáTb MáPKUI, KOFT/IÂ ©II€ VMUUICH B 
IIKÓJIE. A cejiqác COỐIIĐảIOT MOII /IÊTH: CbIH II OWb. Ð 
IIĐÔÓIHIJIOM TO/Iý # IO7AĐUI IIM MOEO KOJLIêKIM. Ha 
IIÉÐBOÏi cTpaHfe aIbÕÓMa TÓJIbKO O/Há MápKa. To He 
ÓW€Hb Đé/IKa# MäPKA, HO MOI /IÊTH CHIITäIOT, TO 2TO 
cảMaq IOpOTd# MáPpEKa B HảlIIeM aJIbÕÓMG. íl baccKa?Ký 
celiác, KaK # IIOJIYMI2I 9T MắĐKY II BbI HOÏM€Te, 
IIOW©MỸ OHä HAXÓ/IHITCH Ha HÉPBOÏi CTĐAHWIIe aJIbỐÓMaA. 

mo Õb11O B BéHrpuM. CTroära pecHả 1945 róna. Rorpd 
ocBo6oz£/táJ rópo/ By/anémr, ä ÕbLI DắH€H. 12To 
YBII€I MáJIbWWK. TÓ2IbKO HIOTÓM ñ 3Hả1!O, HTO ©TÓ 3BảJIH 
TIlaHÓP. OH cOOỐIT[JI BDadảM B TÓCIHITA/Tb, T7 # HOTÓM 
HaXO/I12IcCW1. M©Hiñ H€CJII B TÓCHIITA/Ib, a M3JIbHIIK TÓ?K© 
II€JI 3a MHOI. 

Ha c171y!OHIMÙ ©eHb MắJIbHWE IHIIỂJI KEO MH€ B 
TÓCHHIT8JIb II CIDOCHI, KaK  CeÕ¡ñ ÝBCTBOBAI. ÔH 
IIOKEa3ä.I MH€ KOJILJIÉéKIIIO MäĐOK. fÏ HeMHÓ?KKO VMÉIO 
TOBODIITb HO-B©HTéDCKH, a OH H© 3HAI DƒCCKOTO #3bIKä, 
HO ÔTO H© MeIII3JIO HAM IIOHIMäTb /IDVT IĐVTa. 

Há?KnHIl neHb IIlaHÓP IpWIXOJI KO MHe. TaK 
IIPpOHILIä He/IGJIH. OJIHả?/IbI BÉ1©€DOM MH€ CKA3ảIW, WTO 
CKÓPpO MeHđ OTIDäBWT B /IPYyTÓï rÓópO/I. fÏ peHILI /IÊJIATb 
IIIannópy nonápOo. 

#l peIHII 1O/IapfITb IIIlaHÓpY cBOEÔ Od)WHéDCKV1O 
CÝMKY II OỐbfÑ€HIJI, ITO CKÓPO yéJIy 3 By/anêIrra. 
Mả¿rbqWE Bce HÓHN2I ©H OTKĐBIJI CBOÏ AJIbỐÓM II 
TIIĐ€J1O?41J1 MH© B3ñTb MắPKY, KOTÓPpa# ỐbI/Iä Ha IépBOl 
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cTpaHfne eró aJIbÕóMa. 2y MáPpKy Ho/IapWI eró oréI,, 
KOTÓPBIli IoTUWỐ Ha db)póHTre. Me Kả?£©TCW, WTO 2TO 
©/IIHCTB©HHAñ IáMñTb OỐ OTIIÊ MäJIbIIKA. fÏ XOTÊ¿I 
OTKa3äTbCñ OT 2TOTO IO/IäÐKA, HO He CMOFT. MäJIbHIK 
CIJIbHO IĐOCIWLI, TÓỐbI # B3ØJI MắDKY Ha HảMSTb. LÏ ñ 
COTIacfIIcq. ĐoT IIOqeMý 11 celqdc 27a MảDKA Ha HIÉPBOÏi 
CTPB8HWII€ MO€TÓ aJIbỐÓMa. 


Halinf' IpáBIJIbHPIl OTBÉT 11 IOCTáBb "„v 


1. ÁBTop Hắwau coỐwpáTb MắápKI, 
a. KOT7ả OH ỐbLI M3JICHbKIIM. 
Õ. KOT/ä OH ỐbIJI ÿW€HIIKÓM. 
B. KOI/Iä OH KÓHWILJI IIKÓ.TY. 
2. Ine 1 KOT/ả äBTOP ỐbBIJI DâH€eH? 
a. B Bynanemire, B 1944 ro/Tÿ. 
6. Ð Pênrpw, KOräd ỐbLIá BeCHäả. 
B. Brópome Byanémire, BecHóïii 1945 ró7a. 
3. OMỸ 11 KYyHảä MäJIbWITKE COOỐITWUI, KOT/Ä ÿ3Hả/I, 1TO 
äBTOD pảHeH? 
a. MáJTIbWfWIK COOỐITI[JI CBOUIM JIDV3bØM B HIKÓ.TY. 
6. Má2JIbWrIK COOỐHIWJI BDAWảM B TÓCHHIT8LTb. 
B. MäJIbHHWIK COOỐIIJI BDadäM B ỔOJIbHỨITV. 
4. ITO MäJIbWHWK HIOKa3äI ÄBTODY, KOT/Iä OH IDHIHIEUI B 
TÓCHIIT8.TIb? 
a. OH IOKa3äảJI KpaACWBbI©e MäPKU, KOTÓPBI© OH 
coØpä.. 
6. OH IoKa3äI MắPpKU, KOTÓPble ©MỸ IO/AĐVUI. 
B. ÔH HIOKa3äảJI KOJILIêKIIIO MáPOKE. 
9. CKÓJIbKO BĐêM€HIH äBTOP JI€?ảJI B TÓCHIITA2I©? 
a. OÔH JI©?KảJI B TÓCHIHITAJI© /IB© H©/ÊJI. 
6. OH JIe?zKảJI B TÓCHIITAJI© BA MÉCHI1A. 
B. ©H JI©?äJI B TÓCHIITA/I© O/THý H©/1€JmO. 
6. tlro áảBTOP IO/IAĐW2I MäJIbWHWKY B TÓCHIITA2Ie? 
a. OH IIO/IAĐWI MäJIbWWTKV CBOIÓ OdĐMIDCKV!O 
CÝMKY. 
6. OH IO/IAPUI MäJIbqWKYV KOJUIÊKIIUO MäPOR. 


ELIJ-DHI LI1J)) LILITI LILILI LILILI 


LIL] 
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B. OÔH IO/IAĐf2I MäJIbHWKV CBOIÓ CÝMKV. LÌ 
7. faKý!O MắDKY MäJIbHWIK XOTJI IO/IAĐWTb áBTODy? 


a. MảpKYy, KOTÓDVIO eMỸ IO/IAPWIa MáMAa . L] 
6. MápKy, KoTópas ỐbIJ1â Ha BTODÓÏ CTpAHHII 
©rÓ aIbÕØÓMa. L] 


B. MáắpKy, KOTÓPpañ ỐbI/I3 Ha HIÉPpBOÏ cTpaAHHIIe ©TÓ 
aIbÕÓMa. Ty MắpKy HO/IapWI eró oTéI|, 
KOTÓPBIl IOrWỐ Ha (bĐpÓHTe. L 

8. IloqeMÿý ảBTOPD XOTJI OTKa3äTbCñ OT 2TOTO IO/IäĐKA? 

a. IĨoTOMỹ WTO äBTODY Kả?£©TCf, WTO ÔTO 
©JIWHCTBeHHaã HắMñTb OÕ OTIIê MắJIbHHKA. L1 

6. IĨoToMý WTO äBTODY Kả?KR©TCä, TO 3TO IOPpOräđä 
MáPKa. LÌ 

B. IÏOTOMý WTO äBTODYV Kả?K©TCW, TO 2TO MäPKA, 
KOTÓDY!O MäJIbWHWE ÓW€Hb JIÓOỐMT. L] 


®) OrpéTb na BOIPÓCHI. 


1. Eornäa äBTOP IO/IAĐW2I CBOIO KOJILJIÊKIIIIO MắĐOK CBOIM 
xêTnnaM? 

2. aK 3OBýT MäJIbWIIKA, KOTÓPBIl IO/ApW2I äBTODYV 
MápKy? 

3. LITO CJIYHHLIOCb € äBTOĐOM BecHóli 1945 ró/a B rópo/e 
Bynanêemrre? 

4. ÑaKÝtO MäDKY MäJIbHIIK ID€JIIO?EULI äBTODYV B38Tb? 

5. lĨoqeMý y äBToDpa Ha IPBOÏ[ crpaHfe aJIbØÓMa 
TÓJIbKO O/IHả Ta MáäbpKaA? 
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vpór 29 


PABÓTA HA/H PEHEBbIM HÉJCTBMEM 


Nhắc ai nhớ đến điều gì 
#8 


X1neo. JlÊHna, HaẴHÓMHH 
PpeÕ#4TraM, WTO 3ÄBTPba ÿ 
Hac ỐŸ/IeT Bả?KHoe 
coỐpáHHe. 

Jlénd. XopoInó, ø 
OỐã3äT©IbHO HaẴHÓMHIO 
IIM OÕ 5TOM. 


Áumwa. Đứa, TeÕẻ HpảBITCH Háma 
HÓBAñ VWfIT€JIbHUHHA? 

Bưmna. la, eẻ yiBIỐKa HaHOMUIHäeT 
MHe O CecTbẻ, KOTÓpaa celiuác 
ÝqWTCñ 3a TpaAHUHeII. 


Œ) turáñre. 
1. - Cepbể;Ka, CKA?KH, O &O/M Œ7ì0/wHe1n 1neÕê eIoBÉKE Ha 
2Tofi đbororpácÐM. 
- OHHý MHHVTKY. Oử, OH #d?1OwHúe?T He O cTnắpO,M 
Uuứme.\e. 
2.- Mfnra, oqeMýW TbI JIOỐMIIb TYJLITb B 2TOM IäpKe? 
- IĨOTOMỸ WTO OH HŒ1O/UWHúe He O /éce, RKOTODpPIli 
HaXÓ/ITCä H€/I1AJIeKÓ OT MOéÏi DO/IHÓÏi eĐ@BHI. 
3. - Đépa, 3äBTba # IPIIHeCÿý TeØê HÓBBIÏ /IICK 
COBDeMHHOl M3bIKI. 


- XOPOIIÓ, 3ÄBTPaA ñ IO3BOHIO II HŒTÓ/UH1O TneÔé, TO TBI 
IIOOỐ€TTäL. 
- JlãHHO, tdnÓ/WHMU. 
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4. - JlaH, IoqeMý TBOñ C©eCTpäả JIOỐIIT CJIVÿIIIATb 2TH 
ĐÝccKwe IiêệcHW? 
- IĨÏOTOM WTO OHI #Œ1O/WWHđ1?Ơ. eũ O T.DeKDCHOUM 
6Dé./M@H, KOTJä OHä VWI1JIACb B POCCIM. 
5. - BóBa, IOC/IÿIIali, KaKÓÏi ÿ 5TOÏi JÊBOWKI XOPÓIHHi 
TÓ/IOC. 
- PB TÓJIOC “ŒTO/UAH€T" H€ OỐ OJIHÓÙ 3BÊCTHOÏI 
|9)499:19)/80/722.1777121 


äy” 


KOMý O KOA (o qẽM) Ÿ 


HaïOAAMHỐTb (H#iecOđ.) | YH@HHKáM O CTấDOM yHTene 
H8AIÓMHHTb_ (COđ.) MH€ O DONHÓH #@ÐbéBHe 


@ CKa?KEW, KTO (qTO) O KOM (O qềM) HaïOMWMHäeT? 

1. Eor/d BHỨ/IHIIb 2TOTO ©JIOBGKA, TbI /ÿMaA€IIb O CBOŠM 
CTäPOM yWI1T€JTe. 

2. 14?K/IHHl pa3, KOTJä MOÏi IäIñ1a BUJIT CHeT, OH 
BCIOMItHäeT ö MOcKBé, T7© VHIICH 5 JI€T. 

3. Celiqác TBoÏï IDpyT ÿwWTcñq 3a rpanfneli. forãâ 0H 
CJIÿIIA©eT BbeTHáảMCKV!IO HApÓ/IHY!O HIÉCHIO, OH BCeT/ä 
7ÿMaeT O ĐÓ/IHe. 

4. ÑOr/ả MbI BI1/UIM HỆĐCHKOBBI€ IỊB©TbI, Mbli 3Hä©M, HTO 
IIDHIIJIB B€CHả. 

5. Me He HpäảBIITC1 2Ta KaDTUHA, IOTOMỸ WTO OHä 
IIOK33bIBaeT BOlHý. 


&) Dùng các cặp động từ mà em đã biết (HaIÓMHIITb-HAIIOMIHäTb, 
BCHÓMHITTb-BCIOMIWHäTb) để truyền đạt lại nội dung các câu nói 
sau: 


1. ra M€/IÓ/WII HaïIOMIHä€T MHe€ O BbeTHảMCKOÏ{ HaĐÐÓ/IHOÏ 
MỸ3bIKe. 
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2. for/á q BÍ?KV 2TV Ố4IHIHIO, ñ BCIOMIIHäIO II3BÊCTHV1O 
IIADÍ?KCKY!O T©JI€ỐäIHHIO, KOTÓDY!O He Da3 IOKá3BIBAIOT 
TIIO T©/IeBII3ODV. 

3. Ñorná TYy2I1JI Ha 2TOÏi ÿJIHII©, # ÿBCTBOBAI, KAaK ỐýHTO Ø 
ÕbII B CBOŠM DO/IHÓM TÓPO/Je. 

4. WÑorna Mapfa yzIbilÕäeTcq, OHäả ÓJ©eHb IOXÓ?Ka Ha MOIO 
cecTpý. 

5. Moli OTÊII JIIOỐMT OT/IbIXảTb Ha 5TOM MÓP€, IOTOMỸ WTO 
OHÓ HAIOMIHHä€T ©MỸ O /IÉTCTB€. 


PABÓTA HANH TÉKCTOM 


(® Đọc hiểu, chú ý cách dùng "wróốtr" để biểu đạt sự mong muốn, 
nguyện vọng. 


1. - IláắHa €Kđ3đ.\, mÓỐbtL JÊTII BBIIILJIM 3 KÔMHATPI II H© 
IIIYMỀJM. 
- HIyM MeIráeTr Iảne DaØÓTaTb. 


2. - HaHnI HÓBbIli yHIT€JIb DỨCCKOTO 3bIKä BceT/Tả 
1npéØJem, +nÓỐbt Ha ÿyĐpÓK€ Bce ÿyW©eHITKI TOBOPVIH 
TÓJIbKO IIO-DÝCCKM. 

- ĐTO Óq@Hb IO/IÊ8HO J1 Hac. 


ở. - PeØäira, 3ảBTPba ÿy Hac ỐýneT 2KCKVPĐCIHf 3á robo/? 
- Ja. 2JˆeúTnebHO, mÓỐbt 3àBTpa ỐpLIä XOPpÓIaä 
HOTÓJa. 


4. - MáMa, y HÓCTH BblCÓKañ TeMIIeDaTýPA 11 KắHI©JTb. 
- Húôo, +móÓỐbt OH IIDHHMảT J1eKäpCTBa JIBa pảäa B 
7©Hb. 


59. - BóBa, TbI OITb OIä3/IbIBAeIHIb Ha VĐÓK. 
- JĨaBwrHHre, ll€rp CeprẻeBu. 
- §l #OwJj, nÓØbL TbI BCeT/Iä IPIIXO/UJI HA VĐÓK 
BÓBDeMI. 
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€) Chọn phần thích hợp ở mục "A" và "B" để ghép lại thành câu nói 
hoàn chỉnh. 


A. 1. ÁHHa BBIK2IOWILIa T€JIeBISOP,... 

2. AeKcẻli cKaaäảJI ỐpảTy,... 

3. YufreJb TpỐOBALI,... 

4. ro ÓqeHb irebécHbrli yqéÕnbtli (bHJIbM. 
fÑ NƠI cục 

5. PeÕáiTra, Io3paB.iito Bac c HóBBIM TÓ/IOMI 


3ienäo,... 


E. a. nTÓÕbI OH 3aHIIMäJICñ CHÓPDTOM. 
Ố. ITÓỐbI BC© MBI IIDICWÝTCTBOBA8/II HA HOBOTÓ/IHelÍ 
Bcrpéẻwe. 
B. TÓÕbI /IÊTH MOT/II OỐDATHTb BHIMäHH© Hà VĐÓKRI. 
T. ITÓỐbI ÿ BAC B HÓBOM TO/Iÿ ỐbBLIO MHÓTO pá/IOCT€ÏÍ II 
MHÓTO YCIÊXOB B yw€6e. 
J7. TÓỐbI BC© IIOCMOTPLIH ©TÓ. 


(2) IIpowwrráli 1 OỐpaT BHIIMäHI© Ha “KTO TaAKÓl”, 
"KTO TaKả#”, ”“KTO TAKI©"”, ”JTO TaKÓe”, 


1. - TảHg, TbI 3Hả©IHIb, 1O TnakÓe BOliHả ? 
Her, ä caMá H€ 3Hả1O, 110 ấTnO TnKÓG. 
2. - HÓ/Id, TbI BỨ/I©JI HảiñIeTO HÓBOTO VWIIT€/I82 
- Rmiể HeT, HO Óq@eHb XOHWÝ 3HATb, #†?WO Of TnữwÓũ. 
3. - MáMa, ÿy AHIDpÉñ ©ecTb HÓBA1ñ HIO/IDýTa. 
- PaaBẻ TaK? lữmo oná 1nakđú43? 
4. - RáTH, MbI /IOJI2KHbI HalHCäTb COHHHHIG O cHäCTbe. A 
TbI IOHIMä€IIb, 2O TtdKÓe Cwúcmme? 
Ÿ Kả?KJOTO CBOS MHÉHHe. 
CKÓpO # IIebexo?ý B /IDYVTV1O HIKÓJIY II ÿ MeHđ ỐVŸ/TYT 
HÓBHI© /IDYV3bä. 
TOT7d HAI 1 DACCKA?KI HaM, &?NO OH1Í Tae. 


CN 
I 
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Œ tiuráù. 
&cã) 


TỊIMA TIIITET O CHÁCTbE 


TrMoOcbéro IĨoHapWHV IINTHả/THATb JI€T. JÓMa 11 B HIKÓ/Ie ©TÓ 
3oBýT TriMa. Bqebpả Ha ypÓK© DÝCCKOTO 3bIKä VWHT€JIbHIITA 
cKaaá/1a, qTÓỐbI peỐØøñTa HaIIICäJIH, KAK OHI IOHIMäIOT 
cưácTbe. 

TMa HảwaI TARK: 

"€Tb JIÓHW, KOTÓDBI© /IÝMAIOT, TO CHäCTb© - 2TO XOpÓIHIaAđ 
KBADTIIPpA, MaIIIIHA, ỐOJIbIIÓÏ T€JIeBII3OP... fïÍ TaK He IÿMaA1O. 
ÑCJIM ÿ qeJIoBéKa ecTb XOpÓIIaä KBapTfIpa, OH XÓWeT, WTÓÕbI ÿ 
HeTÓ KBaDTIpa ÕbLIá eH(S JIýuIme. ÊCJIH OH KYHLI MaIHHV, OH 
XÓWeT ©II€ KVIITb II JIÓ/IKY. LĨ TaK BC BĐÊMA... íÏ He /ýMaAK, 
!TO MÓ?HO ỐbITb CWACTJIWBBIM, KOT/Iä ÿ TeÕøI ©CTb MHÓTO 
KPaCWBbIX BeIHI€lI. 

JcTb JIÓ/I, KOTÓPDBI© /IÝMAIOT, WTO CWäCTb€ - 2TO 
MHTepécHaa paốÓTra. Ho To He Bcer/ä TaK. HanpHMép, # 
8HắảIO JIŠTHWKA, KOTÓPPHÌ† J1eTáeTr B AMép1IKy, Á(bpMRK, 
#dnónto. Xopôniaq paØÓTa: MÓ?HO HOC€TITb BC© CTDäảHbIl A 
OH TOBOPIT, To eTÓ DaÕÓTa eMý He HDẢảBITCW, IOTOMV WTO OH 
MäJIO ỐbIBáeT /IÓMa. EaKÓe ?K©e 5To cuảcTbe?”" 

TMa TIOCMOTĐé2I B OKHÓ. lĨO/ OKHÓM ỐBIJIO MHÓTO 
KPACWBBIX IIB€TÓB: CWHIX, ?€JITbBIX, KpácHbix. Ha/I IBeTädMH 
JIeTäJIH ỐäÕOHWKIM. 

TMa CTAJI HHCäTb /13JIbHI©; 

"MÓz£©T ỐbITb, 2TO H© TAK, HO ñ /ÝMA1O, ITO CHắCTbñ H€T II 
H© MÓ?{©T ỐbITb, éCJI ©JIOBGK 2i C/IÊJIAJI BC, !ITO XOTÊ/I. 
CwácTbe - 2TO /IÊJIATb TÓ-HHỐY/Ib TDÝ/THO€, IIHTeDéCHOe. 
CwäcTbe - BC€T/Iä LITIT BIeD€/. 

CáMPI© CHACTJIIBBbI© JIO/H Hà 3©MUIÊ - 2TO HblOTOH, 
SlnmirélH, IIắBJIOB, IOTOMỸ WTO OHI BC BĐMØñ OTKDBIBäIH 
ITÓ-HHỐY/Ib HÓBOe. fÏ XOWÝ ?41ITb 11 pAỐÓTaTb, KAK ?W2IH II 
PpaØÓTa.M 2T1WI JIÓ/I. TOI/á ä ỐýJIÿ CWaCT/IBBbIM.” 
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IIpäBwIbHo (ma L]) f1 HeIpäBILIbHO (HeT [L_])? 


IlocráBb Vy 
1. Trwocbéto IĨoHapWHy TPHHä/TATb JI€T. 


mnaL ] HeT [|] 
2. Ha ypóKe DÝCCKOTO #3bIKá VHIT©JIbHHIIA TpẻỐOBATa, 
TÓỐbI DeÕ#iTa HaIIICäJIH, KAK OHIT IOHIHMäIOT CHáCTbe. 
naL ] HeTL | 
3. f#CTb JI/IH, KOTÓPBI© /ÝMBIOT, WTO CWäCTbe - 2TO 
XOPÓIIIađ KBADTUPA, MaIHIWHA, ỐOJIBIIÓÏi T€JIeBIT3OP. 
naL ] HeTL_] 
4. ABTOP /IýMaA€T, ITO MÓ?KHO ỐbITb CACTJIWBBIM, KOITJä V 
!J©JIOBêKa ©CTb MHÓTO KPACWBBIX BeIHIÏI. 
ma L ] HeT L ] 
5. HeT JIIOJIÊl, KOTÓPBI© /IÿMAIOT, 1TO CHäCTbe© - 2TO 
IIHTepécHaa pa6óTa. 


maL ] neT L ] 
6. CwácTbe - 2TO /IÊJIATb TÓ-HMỐY/Ib TDÝ/THOG, 
IIHTeDéCHOe. 
ma L ] HeT L_] 


@) IIpowwrräảïÏi Dä3HbIle MHÊHWØ DeÕfT O cCHäCTb© II CKA?KH, C 
KaKUM MHHII©M TbI COTJIáäceH (corzracna). IĨoqeMý? 


1. CEPB2WA JIÁIKMH 
"Ø1 xow#ý, qTÓỐbI BC JIK/IH ?IJI XOĐOIHÓ, 
JDY?KWJIM II H© 3HáJIH, TO TAKÓ© BOfHả. 
STO - ÕO/JIbIHIÓ© CHäCTbe.” 


2. PA KV3HEHOBA 
"ï xowý cné/IaTb TaK, TÓỐbI MOéÏi MắM© ỐBLIO |7 
Jer, a ØảỐyIiKe 25, TÓỐbI BCer/ä ỐBLIO JIÊT0.” 


3. AJIEIIA IIIME.IbfÓB 
"ƒ xowÿ zITb 1 DaÕØÓTaTb B TAÏT, 3aIIICbIBATb 
TOJIOCä HTTWII, đboTrorpacbpoBarb 3Bepẻfi. fñl xowý, 
TÓĐbBI 3BÉDH H©€ ÕOäIWCb JI!IOJI€Wï. ïÏ XOwWÝý, WTÓỐbI ÿ 
HIIX TÓ?K© ỐbIJIả CHACTJIIBAđ ?H3Hb.` 
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vpót 30 


(TIOBTOPWITEJIbHbIfI) 


KOMMYHMKATM⁄BHbIE YMÉHM 


Trong các bài 26, 27, 28, 29 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nối sau: 


TT SSK=_ẽ_-_=G : : = 

. Nói điều gì làm ai ngạc nhiên, vui mừngøx 
2. Nói ai thử cái gì (làm gì) 
3. Bày tổ ý kiến, quan điểm 
4. Nhắc ai nhớ đến điều gì 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em còn nhớ 
không và tự đánh giá kết quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 
Œ A. Kro (To) KOTÓ Y/IIBJIđeT (pảnyer)? 
lro qeMý (KoMý) pảyerca (y/IBJIäerca)? 


1. Ceró/Ha Ha DpOHWT€2IbCKOM COỐĐäHWIM Iäïa ỐbUI DJ, WTO 
AHTÓH IIOJIYHII IĐêMIIO 3a ỐOJIBIII© VCIIêXII B yw€6e. 

2. CáIiIa XOTéJI CJIJIATb MảM@G CIODIIDW3 1 DeHIHLI 
IIpMHTOTÓBHTb o6Øên. Eornả MáảMa IPHIIJTA € ĐAỐÓTbI 
7IOMÓÏi, VCTäIA, HO VBI1/JI©JIA Ha CTO/Iê OÕJTI II BÉC€JIO 
3aCcMe4IaACb. 

3. Cebẽz£a He BÉPII CBOWM TJIA3ảäM, KOT/1ä B IJIĐK© BI1T€2T 
MáJIEHbKV!O /ÉBOHKY, KOTÓPpaAñ CMJIO KaTáeTCä Ha 
OTĐÓMHOM TIITPe. 

4. ÁHñ BecŠJaq MHOFOCJIÓBHaä néBowKa. OỐEIHHO MHÓTO, 
MHÓTO TOBOPIIT, HO C©TÓ/IHf HIIKTÓ 113 HAC H© MÓ?R©T 
IIOHHIMáTb ©ẽ MO.TUäHWG. 
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B. Thi 3a f1 IĐÓTIIB KOrÓ? A KaKÓe ÿy TeÕ¡ñ1 MH€HIWe? 


1. - Harámia, y TeÕ¡ñ HÓBOe IILIáTbe. TeØê ÓqeHb I/IÉT 
T€MHPII IIB©T. 

- Her, Án, o4 MáMa TOBOPIIT, WTO T€ÊMHPIÏÍ IIBeT 
7BOWKaAM H€ LUIẾT, 

2.- AH/IpêỨ, KaKäả# XOJIÓ/IHañ 3IIMä B 2TOM TONV. JTýMaPO, 
!TO XOUIO/IHé@, eM B IPÓIHIJIOM. Đcẻ BĐÐêMñ TeMIIebarýpa 
rpäycop 20-25 Mopóaa. 

- Her, JlÉéHa, B IpÓHIJIOM TO/Iÿ ỐBIJIO XOJIOnHée. BbIBädIH 
HH, KOT/ä TeMIIebaTýpa ÕbpIả -30 rpả/1yCOB. 

3. - Ó718, grrebaTrýpa - ŠTo cáMbtli HTepécHbrli Ipe/IMéT. 
OHả /IJIaeT HảlIÿ ?£II3Hb ỐOrädwe, 

- LỊTO TbI rOBOPpWIIb, Bo/IÓ/IN, ä ÕÓ2IbII€ JIOỐ2TO 
MaTeMäTWKY. CHả IOMOFräeT 11©JIOBêKV ỐbITb TÓNHBIM. 

4. - Peðära, Pa/IM I€/II1aräeT IOêXaTb OT/IBIXắäTb B 
TÓDHI. A TbI, TảHñ, KaK /ÿMaeIHIb? 

- lĨo-MÓeMV, JIÿWII€ BCeTÓ OT/IBIXäTb Ha MÓPe. 


B. CKÓpo y Hac B HIKÓUIS ODTaHI3Vÿ©TCñ KÓHKYVPC Ha JIÿHIIHH 
TOPT. Ha ĐICVÝHK© BbI BI/UIT© TÓPTBI, KOTÓPBI© IIDHH€CJIH 
Jlêna 1w EâTa. 

1. ro peØära /IJIaIOT, WTÓỐbI OIICHITb, KaKÓÏi TODT 
BKycHée? 

2. CMOTDU BHIHIMäT€JIbHO II CK8?, O IỀM HAïOMIHHäeT 
TeØê Kả?K/BIl TODT? 
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3bIKOBblE 3HÁHMđ 


(2) A. Các em biết động từ cố -ca của tiếng Nga được dùng trong một 
số trường hợp sau: 


1. Chỉ nghĩa phản thân. 
VPpÓK HauIWHäeTca B 7 acóB ÿTPa. 
2. Chỉ tác động qua lại. 
Jpyabá táäcTo BcTpewáIoTCA. 
3. Khi thêm -ca động từ có nghĩa khác. 
JÊTI CJIV11IaAIOTCđ pO/IVIT€.I€ÌI. 
4. Động từ không cố -ca không dùng. 
OHả yIblØáeTrcg, a OH TĐÓMKO CM€€TCW. 


E. Truyền đạt lại nội dung các câu nói dưới đây bằng cách khác. 

1. Hacrynáer Hópbrii ron. ro pájyer /IeTéii. 
JÊTM..... 

2. JÓroe oTcÿTCTBII© AHTÓHa Ha ÿÐÓKaX V/JIBJII©T 
VHITT©/Iđ. 
VuWrTeJb..... 

3. Ð 2o BDêMñ B HảIIeM DalÓHe CTĐÓØT HÓBBI© BBICÓKHe© 
7OMä. 
HÓBbIle BbICÓKH© IOMä..... 

4. Ð 1eHb pO?/JIÊH11 ỐpäTa OH IO3HaAKÓMIULI MeHđ C 
©TÓ HÓBbIMI JIDV3bñMI. 


MÔN s s ccẽ 


(3) Các em đã biết liên từ "wróốnr" được dùng để nói mục đích. Ngoài 
ra trong những trường hợp cụ thể "qróØbpr"” còn được dùng để biểu 
đạt sự mong muốn, nguyện vọng, yêu cầu. Hãy đọc và kết thúc các 
câu sau theo ý của em. 

1. Eornä MảMa COỐIIpảJIacb Ha DaØÓTYy, OHä cKa3ä1Ia, 


TÓØBI JIÓMA /JIÊTMH..... 
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2. BoJIbHÓÏi cTaHÓBHTCä Xý?Ke. Bpbaw TpêỐyeT, TÓỐbI 
Đ dá dat : 

3. Annpéli 1 I[ÉTbp B 2TO BĐÊMã HOJIVWäIOT HeXOĐÓHIHe 
OTMÉTKI. YIIIT€JIb XÓMeT, NTÓÕBbI..... 

4. fonwáerca ywéÕnbrï ro/I. Hả/O, 1TÓỐbI Bce ÿyW©HIHKI 


5. HưWna aaØo.1é¿ra. Hýz£Ho, qTÓÕbI OHả..... 
3AHMMÁTEIbHAñ MMHÝTKA 


4) turáñ IIIVTK. 
2E3ÁMEH 


CTVIÊHT-MéJIK C71aBáJI 2K3äMe€H IIpOcbhéccopy. 
HaK Bbi /IJIaeTe, ÉCJI BAM Hý?KHO, TÓỐbI ÕOJIbHÓÏi 
XOPOIIÓ HDOHOT/I?- CIPOCHI 2K3aM€HäTOP. 

#l naM ©eMỸ CfIbHoe CDéJCTBO, KOTÓPO€ IIOMOräeT ©MỸ 
IIPOHOTÉTb. 

HanpuMéPp? 

HanpwMép, ropäawuwi qali. 

Hy, a êcJIH 3To He 

IOMOFTäer? 

ñ Tornả 1aM /IpyTUe 
JIeKäpCTBa. 

A êcJM 5To Ốý/eT 
H€IOCTáTOWHO? 

- Torøäả ä HIOIPpÓỐV!O /IATb 

ÕÓee CWIJIbHbIe JIeKäDCTBa. 

A écJw 2TO TÓ?£© He IOMOTäeTr? 

JloÐ cTy/IêHTa HaqWHáeT CIJIbHO IOTÉTb. 

¡l norpóỐy1o aTb CảMBI© CIJIbHbI© JI€KáCTBa. 
A êCJIM W 3TOTO ỐŸÿ/€T He XBaTảTb? 
£l 1ocoBêTy1O ÕOJIbHÓMV IHOÏTH K BAM Ha 2K3äMeH. 


từnO, TLO JMHÉHM1O ốTnO2O C†TnUOéH?ndđ, 1I2CHO CÔé/t01Tnb, 
%4TÓØbL TLDOTiOTnớm»? 
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@ 3aräTKIH 


1. WaKóïfi ro IPO/O/I2£Sá©eTCñ TÓUJIbKO O/IH JIeHb? 
2. faKóli MêcãI{ cảMbIÙi KODÓTKUHï? 


® A. Penmi KPOCCBÓP/ 


|. PýccKmli rrcáTe.Tb, 
KOTÓPPHf IIIC4JI DOMäH 
"BoïiHáả 1 MIP”. 

2. PýccKHiïi ucáTe.Tb, 
KOTÓPBHf ImIcá.T | 
poMán "Tixmli JJoH”. 

3. IILIóma7p, Korópaa 
HaXÓ/IITCñ B HIéHTpe 
MoeckBHI. 2 

4. TeáTb, KOTÓPBIfi 
HaxómmTcñ B MocKBé. 


B. EaKfe cuioBäả TbI HamI6J1? Hanrrm1 no/ dbororpádbwefi. 
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YJIbIlBKA 


Caosá M. ILa£ÉÓäẽCKO2O 


lIoÔeúcb tap(ỐkGœ1O C&0éú , 
M[ onú «+ 1neÕé ie d3 eUUŠ @eDHỡMCs1. 


M moz0d 1ta8ep1txd 

BODpu2 3dan.1z4uUuUm oốaađ 

HĨ tụ3Hé4U 30144/1ứK@@?Tn Hữ CKDNG ... 
C zoaØóeo pụweúw&đ 

Hawuttúemcsa, peKđ, 

Huụ, a ÔĐpÚ2cỐa i4 tđemCät G 1tbíỐKU. 


CÓHHbLÚ, /L€C TLDOCTNTNCSL G T1UUUHÓU 
WW V] 3qx.2ÓngaeTn @ 3€/UÈHbLe Ju0QÓtu. 


Ơm. 1Í crnúnte1m. äce/t Tren.véú 
M cAoH4j u Ôú2Ice /Mắ/LeHbÉXOú tJ/A%©. 
Tú TCkđú T.O8C1ÓO1J tú 361, 
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A 


ABcTrpảma - 7 
aBTOMäT - Ö 
aKEypáTHbHi - l4 
aKT€p - l6 
aKTWBHPH”i - |Ó 
aunMä3 - 8 


aMe€PHKäHCEKHH - |Ũ 


aHcäMỐJb - 5 
apä6ckuửi - 23 
apxHTeKTrýpa - 2 
adbmma - 28 
aaponópr - 20 


6ará?g - 20 


ÕäJbHOe IIJIáTbe - 7 


Øer - 4 
ÕeayIIĐéHHĐIji - 7 
6epéwb - 26 
6ðecéma - 2 


BunfskHUfi ĐocTôÓk - 4 


6wuaopýKuửi - |9 
6ðmmÓno - 27 
Õô7pocTb - lÌ 
Õo/éJTbITTK - Õ 
6oêTb - 6 

6opm - 15 
ĐpóHaa - 2 
ÕyKéT - 18 


ỐyKLIHICTIWeCEKHi - 7 
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TỪ VỰNG LỚP I0 


Ôt-xtrây-li-a 
máy tự động 
cẩn thận 
diễn viên 
tích cực 

kim cương 
Mi 

đoàn, ban 

Á Rập 

kiến trúc 

tờ áp phích 
sân bay 


hành lí 

áo váy vũ hội 
cuộc chạy 

trôi chảy, lưu loát 
giữ gìn 

cuộc nói chuyện 
Cân Đông 

cận thị 

món ăn 

(sự) sảng khoái 
cổ động viên 

cổ vũ, động viên 
xúp củ cải 

đồng 

bó (hoa) 

sách cũ 
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B KOHHIÊ KOHIIÓB - 2 


BapÊHEbe - l0 
BapHäHT - |7 


B©/Tb - 27 
Bênrpua - 28 
Bépa - 9 


BÉPHOCTb - 9 
BÉPHHIÏi - 9 
Bec - 2 

BÉTEA - Ó 
B©IIeCTBÓ - 8 
B3ĐpÓCJTHïi - 9 
BIKETOPWHa - 24 
BHCÉTb - lỗ 
BJI18?KHBHi - l4 
BJIIHHH©€ - |4 
BJISTb - l4 
BOÊHHHIÏi - 28 
BOPOTHIMÓK - 7 
BCỀ DABHÓ - Ó 
BCTäBHTb - l3 
BXOH - l3 
BBIITPATb - 24 
BbI(TPBIBATb - 24 
BbIIVCKäTb - 3 
BBIPACTH - Ì 
BbIPe3äTb - 18 
BBICOTä - 2 
BBICTP@I - 2 
BbITHĐäTb - 9 


BbIXO/IHÓÏI (1eHb) - 8 


F 


rauepêa - 
TaAHTéJM - lÏ 
repóii - 21 


cuối cùng 

mứt 

cách, phương án 
chính vì 
Hung-ga-ri 
niềm tin 


(sự) trung thành, chung thủy 
trung thành, chung thủy 


trọng lượng 
cành 

chất 

người lớn 
cuộc thi đố 
treo 

ẩm ướt 

ảnh hưởng 
ảnh hưởng 
quân sự 

cổ áo 

thế nào cũng được 
đặt vào, lắp vào 
lối vào 
thắng, được 
thắng, được 
sản xuất 
lớn lên 

cắt, khắc 
chiều cao 
phát súng 
lau, chùi 
(ngày) nghỉ 


phòng tranh 
tạ tay 
nhân vật, anh hùng 
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TOJIÓ/THPIÏi - 9 
TOJIOBHÓïI - l1] 
TOCĐäHE - lỗ 
TÓCHHITAJIb - 28 
TOTÓBHTbCä - ÏlÌ 


rpoaäá - 15 
ñ 
7AJIb - 4 


7EMWTaTbca - 3 
1BÓÏa - l2 
7eMOHCTPäLWđ - 2 
7epräwwE - l0 
71e€CñTOK - 3 
7©T©KTIIBHĐIÏI - 7 
7I€II€BbHI - 9 

7Mä MeTP - 2 

TWKIMI - 7 
7UIPI?£€P - 5 
71OØWTbcø - l Ï 
7OTá4/BIBATbcãaI - 7 
1OTa/äTbCä - 7 
IÓMHK - 22 
7OCPÓMHO - |7 
7IOCTOIIDIIMeWắT€/IbHOCTb - Ì 
1PpäMa - l6 
1PaMaTýpr - l6 
PeBHe€pýCCKMH - 2 
1VLHHO - 8 


©?zt©TÓ/IHO - ÏÌ 
©?£©/IHÉBHO - ÏÏ 
©2t©eMÉCØHO - | Ì 
©JIÓBHIÙi - Ó 
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đói 

đầu 

ngân hàng nhà nước 
viện quân y 

chuẩn bị 

giông tố 


nơi xa 
chuyển động 
điểm 2 

diễu hành 
chim cuốc, đỗ quyên 
chục 

trinh thám 

rẻ 

đường kính 
hoang dã 
nhạc trưởng 
đạt được 
đoán ra 

đoán ra 

ngôi nhà nhỏ 
trước thời hạn 
danh lam thắng cảnh 
vở kịch 

nhà viết kịch 
Nga cổ 

ngột ngạt 


hàng năm 

hàng ngày 
hàng tháng 
thông 
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3a - Ó6 

3aHäTb - 5 
3a7ÓJTTO - Ó 
3aKa3áTb - l5 
3aHIMắäT€JIbHBIj - 5 
3aHiäTwue - l0 
3aHIÓMHHITb - 20 
aapaÕØäTBIBaTb - 27 
aapa6ÓTaTb - 27 
aapIiắäTa - 27 
aapy6SzKHbIli - lÓ 
aaciýra - 4 
sắcyxa - 27 
3aCbIHATb - 22 
3aTÊM - l2 

3B€Db - 8 
3BOHITTb - 5 
371OPÓBhHli - 9 
8JIOH - 2l 
3HaAKEÓMITb - Ì 
3HaKÓMIITbCH - Ì 
3HaKEÓMbtii - Ì 
3HaKÓMad - Ï 
3HaAKÓMCTEO - Ì 
3HaMe€HITTbHI - Ì 


nhím 
nhím nhỏ 


nóng bức 


ủng hộ 

giao, đặt 

từ lâu trước đó 

đặt làm 

vui, giải trí 

công việc, giờ học 
ghi nhớ 

làm ra tiền 

làm ra tiền 

tiền lương 

nước ngoài 

công trạng 

hạn hán 

lấp đầy 

sau đó 

con thú 

kêu, gọi chuông 
khỏe mạnh 

ác, dữ 

giới thiệu, làm quen 
làm quen 

người quen (nam) 
người quen (nữ) 
làm quen, quen biết 
nổi tiếng 
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3HawéHre - 2] 
apa - 12 


M 


MTÓJIKa - l5 
LTPÓE - 24 

Lyiêøn - l2 
LI3BHHHTbeCã - l3 
II3BHHfTbca - |3 
1I3/16JIMe - 2 
II3OỐpe€TäTb - 24 
1aoÐØpecT1 - 24 
ỨIM€HHO - l7 
LIH7W©II - 20 
ICIIpắBHTb - |2 


KaKE pa3 - 9 
KaTÓKE - l4 
KeHTYVĐÝ - l7 


KIHOJIIOOIWT€JIb - 9 
KIIHO(Cb€CTIHBäJTb - 9 


KIT - 8 
KÓJIOKO.I - 2 
KÓMILI©KC - Ì 
KOHE - 24 


KOHCepBaTóÓpMa - 4 


KEOH(bepéHHa - 4 
KODMITTb - 8 
KpacoTrá - 26 
KPMKE - 25 
KPHTHKOBäTb - 4 
KĐÓJIME - lŨ 
KPÓMe - 24 
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ý nghĩa 
vô ích 


kim 

đấu thủ, cầu thủ 
ý tưởng 

nói xin lỗi 
nói xin lỗi 
sản phẩm 
sáng chế 
sáng chế 
chính là 
người Ấn Độ 
sửa 


vừa đúng 
sân trượt băng 
chuột túi 


người hâm mộ điện ảnh 


liên hoan phim 
cá voi 

chuông 

tổ hợp 

giày trượt băng 
nhạc viện 

hội nghị 

cho ăn, nuôi 
vẻ đẹp 

tiếng kêu 

phê bình 

thỏ nuôi 

ngoài ra 
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KPýTJmrfi ron - l4 

KýØOK - 24 

KY/ID4BHIfi - 8 
KyII3JIbHBIÏÏ ROCTIOM - 22 
KyIIäJBIHMK - 22 
KyIUIÊT - 4 

KEVPđ4HTBI - Õ 


II 

JI3TNHO - 5 
Mána - 20 
JIeB - 2Ó 
JIÊTOHWCb - 2 
JIeHHWTb - 5 
JIIHHMĂ - 3 


JIIpWdecKuwli - 23 


M 


MacTepcTBóÓ - 24 
MaTepwä - l5 
M€/IIHIHCKOe€ OỐPa3oBáHIWe€ - 5 
MeTÉJTb - l4 

MÉTOJH - 17 
Me©XOBÓÏI - 7 
MeIHIÓE - l5 
MIUIJMÓH - 3 
MƯHVC - l4 
MUHHVTHPHÏ - Ó 
MIIĐHBIH - 2] 
MIPOBÓÏ - 2] 
MHOTOCJIÓBHPIli - 30 
MÓ/THĐIj - 9 

MOPÓ3 - l4 
M?K€CTEO - lÏ 


quanh năm 

cúp 

quãn, xoãn 

bộ đồ tắm 
người tắm 

đoạn 

đồng hồ chuông 


được, đồng ý 

chân súc vật 

sư tử 

sử sách, biên niên sử 
chữa bệnh 

tuyến 

trữ tình 


tài nghệ 

vật liệu, tài liệu; vải 
học vấn y học 
bão tuyết 
phương pháp 
lông thú 

bao, túi 

triệu 

trừ, âm 

phút 

hòa bình 

thế giới 

nói nhiều 
mốt 

giá lạnh 

dũng cảm 
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H 


HaMHÓTO - 9 
HaïñOMIIHäTb - 29 
HaẴñÓMHHITb - 29 
Hap4/HHHi - 6 
HaTVpaIIeT - 5 
HaXO/IWTbca - 29 
HawIITaHHbrii - 18 
HÉFT/e - l9 
H€/IOCTäTOHHO - 30 
H©€3HaAKÓMbHii - Ì 
HÉKOTJa - l9 
HÉKOTO - l9 
HÉKyma - l9 
H©€OỐbIKHOBGHHPIji - 5 
H€IO/IBI?£HO - 9 
HecIIbaBe/yMBbrii - |2 
Hey?£6JM - l4 
Hé%ero - |9 
HeWécTHbĐIi - l3 
HHMHéliHbrii - 24 
HIIdbä1 - 24 
HÓBOCTb - 26 
HÓMePp - 28 


O 


ÓỐmacTb - 4 

OÕPĐaATITb BHIMảäHHe - |2 
OÕpaInHWe - 26 
OỐCV?£/1ÄTb - l5 

óỐðmmwii - 25 

OỐb©/IHHITTb - lÓ 
OBä.IbHHHLÙi - 8 
OTJIHHỶTbcãa - 9 
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rất nhiều 

làm nhớ đến 

làm nhớ đến 
lộng lẫy 

nhà tự nhiên học 
ở 

đọc nhiều 

không có nơi nào 
không đủ 

lạ 

không có lúc nào 
không có ai 
không có nơi nào 
khác thường 

bất động 

không công bằng 
chẳng lẽ, thế à 
không có gì 
không trung thực 
hòa 

hòa 

tin tức 

tiết mục 


lĩnh vực 

chú ý 

sự đối xử 

thảo luận 

chung 

tập hợp, liên kết 

hình bầu dục, hình trái xoan 
ngoái lại 
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O/IH II TOT ?£© - 23 


O/IIHäKOBBIli - |3 
OEaaäTbca - 27 
ÓKOJIO - |3 
ónepa - l9 
OCBOỐO/ITb - 28 
OCMOTPÊTb - 25 
OCTäBHTb - lÓ 
OCTAB/I4Tb - lÓ 
OCTAJIbHÓÏI - 5 


OCTaHáB.IMIBATbeca - |9 


OCTaAHOBITTbCä - |9 
OT/IABáTb - lÏ 
OTKäIBIBATb - 22 
OTIIĐắBHTb - 28 
OTIĐắBHTbGCä - Ì 
ocbwHnêpcKuii - 28 
ocbwHHáaHT - l3 
OxpáHa - 6 
OLIÊHIIBATb - 27 


n 


IaJIäTEa - l3 
IảMSTb - l6 
IaHopáMa - Ì 
napáñ - 2 
nápTa - l3 
TảpTMã - 25 
IIeJbMéHM - l0 
IIeHáả2JI - 27 
IIepe/7É.IaTb - 26 
TIeDeHIICäTb - 26 
IIepecKaaäTb - 3 
TIED€CHITTäTb - 2Ó 
IIepeýIOK - Ï 


cũng ... ấy 

giống nhau 

hóa ra là 

bên cạnh 

nhạc kịch 

giải phóng 

khám (bệnh) 

để lại 

để lại 

còn lại 

dừng lại 

dừng lại 

giành cho 

đào bới 

gửi đi 

khởi hành 

(thuộc về) sĩ quan 
người phục vụ bàn 
bảo vệ 

đánh giá 


lều 

trí nhớ 

toàn cảnh 
duyệt binh 
bàn học sinh 
ván (cờ, bài) 
mãn thắn 
hộp bút 

làm lại 

viết lại 

kể lại 

đếm lại 

phố nhỏ, ngõ 
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TIeDe4HTäTb - 26 
IIeDeqITTbBIBATb - 2Ó 
1epbfom - l4 
TIÊĐÐCHKOBbHi - Ó 
IIeáTaTb - l8 
IIMCTOJIêT - 24 


IUIeW4Ó - 8 
TIO7T - l0 
TIOT - |9 
IUEOG - l4 


TIO-BeHTéPCKI - 28 
IIO-TĐVTÓMV - l7 
IIO-WCIáHGEM - ]Ó 
IO-HacToø#IIeMY - l7 
TIO-H©MéIIKEM - lỗ 
IO-HÓBOMY - lŸ7 
TIO-pä83HOMV - |7 
TIIO-CBÓeMY - 17 
Io-cräpoMy - l7 
TIOBODpáWHBATb - lŨ 
TIOTTOTÓBKa - ÏIÌ 
TIO7I3êMHPHi - 3 
IIO/IDV?KWTbca - 22 
IO?£M1ÓlÏ - |9 
IIO3HAKÓMITb - Ï 
IIOJIIKJIHHKEA - 25 
IlôpIma - 24 
TIOMÓIHHHK - 2Ó 
IOIPÓðỐOBaTb - 27 
TIOIPOCHTb - 2 
TIOC€TITb - 29 
TIOCTPA/IäTb - 2Ó 
IOTĐéỐOBaTb - lÓ 
TIOXBAJITb - 4 
IIOXV/IÊTb - lŨ 
IIp437HOBATb - Ì 
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đọc lại 

đọc lại 

thời kì 

đào 

In 

súng ngắn 

vai 

quả 

bè, mảng 

cộng, dương 

bằng tiếng Hung-ga-ri 
theo cách khác 

bằng tiếng Tây Ban Nha 
thật sự 

bằng tiếng Đức 

theo cách mới 

theo những cách khác nhau 
theo cách riêng 

theo cách cũ 

quay 

(sự) chuẩn bị 

dưới mặt đất 

kết bạn 

đứng tuổi 

giới thiệu, làm quen 
phòng khám đa khoa 
Ba Lan 

người giúp việc, trợ thủ 
thử, nếm 

yêu cầu 

thăm 

đau khổ 

yêu cầu, đòi hỏi 

khen 

gầy đi 

kỉ niệm 


https://tieulun.hopto.org 


IIPáKTMEA - l6 
TIIp€/IarắáTb - 2 
TIĐ€/IIO?KWTb - 2 
IIpéMMØ - 4 
IIpPIBeaT1I - l8 
IIPHBO8SWITb - l8 
IIpHê3?KHi - 3 
HIPpM3 - 24 

IIpPHEäá3 - 6 
TIDHMÉPHO - 2 
TIPHHWHaA - l6 
IIPÓỐOBaTb - 27 
IIporpaMMICT - 28 
IIpOBe€DáTb - 3 
TIPO/ÿKHMØ - 3 
IIPO?KWTb - l6 
IIpowrpáTb - 24 
TIPOfTPBIBATb - 24 
IIpOHOTéTb - 30 
IIpOCcTry/frbca - l4 
IPÓTMB - Ó 
TIÿITKa - 2 
TIIT€PEa - l2 


P 


paÕoTrocIocó6ØHocTrb - lÌ 
PpäOBATb - 26 

paaØfrb - l3 
Ppa3BIBáTb - 2l 
paaroBóp - 25 
Pa37aBäTb - 6 

paaMÉp - 9 

páHeHbirửi - 28 

pacTM - l 

DeKIdMHbIl - 23 


thực hành 

đề nghị 

đề nghị 

giải thưởng 
chở đến 

chở đến 

người đến 

giải thưởng 
mệnh lệnh 
khoảng chừng 
nguyên nhân 
thử, nếm 
người lập trình 
kiểm tra 

sản phẩm 

sống qua 

thua 

thua 

toát mồ hôi 
cảm lạnh 
chống đối, phản đối 
khẩu pháo, đại bác 
điểm 5 


năng lực làm việc 
làm vui mừng 
làm vỡ 

phát triển 

(cuộc) nói chuyện 
phân phát 

cỡ, kích thước 

bị thương 

lớn lên 

quảng cáo 
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DeMéC/IeHHUE - |0 
DeIIm1T€2IbHhIli - 8 
DÚMCKLHi - Õ 
DHCÝÿHOK - lỗ 
pOCT - 8 

pbIÐá¿Tka - l9 
DBIHOK - l3 
PSIOM - 13 


c 


C€ TeX HOP - Ó 
CaMO/IéJbHbĐIii - 27 
CaH/1ãJMM - 9 
cÕópHaa - 24 
CỐÓPHHK - 27 
cêBepo-BocTók - l4 
cepẻØpzmbrii - 24 
CỨÍMBOLI - Õ 
CKả3OHHEH - 3 
CJIýIIaTbca - 30 
coÕwpáTb - 25 
coÕwpáTbca - l1] 
coÐpäTb - 25 
coÕbITwe - 2 
COBePIIHTb - Ì 
cocê/TEKa - l3 
cocHả - 15 
COCTOØITbcfØ - 2 
CÓTHfI - ở 
COHIHHfTTb - 2l 
CHÓPHTb - l9 
cTperpốä - 24 
CTPÉ.TKA - 6 
CTPpe/IÓK - 24 
CTPGJETTb - Ó 
CTY/IÊHT-MÊ/MKE - 30 
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thợ thủ công 
kiên nghị 

La Mã 

hình vẽ 

tầm vóc 

câu cá 

chợ, thị trường 
kề bên 


kể từ đó 

tự làm, tự tạo 
đép xăng-đan 
đội tuyển 

tuyển tập 

đông bắc 

bạc 

biểu tượng 

kì diệu 

vâng lời 

xắp sếp, thu thập 
chuẩn bị đi 

sắp xếp, thu thập 
sự kiện 

thực hiện 

bà láng giềng 
(cây) thông 

diễn ra 

trăm 

nghĩ ra, sáng tác 
tranh cãi 

(môn) bắn súng 
mũi tên 

xạ thủ 

bắn 

sinh viên y khoa 
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cuếT - 24 


CIIHITb - 7 
CBIpo - l0 
T 


TaÕypéTEa - l0 
Taïira - 29 

TäÏÏHa - 5 
TaMÓ?£€HHIIK - 20 
TB€P/PHI - 8 
reieÐØáInHa - 29 
TÊMa - Ì 

TeHnMÓ - l4 
TepHIéHre - 22 
Tunorpádbwa - I8 
TKEAHb - 2 

TÓHHa - 2 
TOĐFTÓBbtli - 2 
TOP?RÉCTB€HHO - 7 
TÓNHOCTb - 25 
TPA/MLI_IÓHHhIïi - l0 
TPAHCUJIĐOBATb - Õ 
TĐäTHTb - 27 
TPpéØoBaTb - lÓ 
TPeBÓ?KRHĐII - 4 
TPpóliga - l2 
TPOIWHEa - |9 
TPYH - 10 
TPYOBÓlH - 2l 
TýM6owEa - |9 


y 


YVB€/IÍHBaTbCØ - ở 
YIäPHTb - l3 
YäPpHTbca - |9 


tỉ số 
khâu, may 
ẩm ướt 


ghế đẩu 

rừng tai-ga 

bí mật 

nhân viên hải quan 
cứng 

tháp truyền hình 
đề tài 

(sự) ấm áp 

(sự) kiên trì 

nhà In 

vải 

tấn 

thương mại 

trang trọng 

(sự) chính xác 
truyền thống 
chuyển tải, truyền đi 
tiêu, chi 

yêu cầu, đòi hỏi 

lo âu 

điểm 3 

đường mòn 

công việc, lao động 
lao động 

bàn đầu giường 


tăng lên 
đánh 
va vào 
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Y/IMHBUTb - 2Ó 
V/IIBJIêHW€ - 26 
Y/IIBJI4Tb - 2Ó 
Y/IOBJIeTBOPHT€JIbHO - |2 
ŸÝaKMiji - 9 
VHIBe€pCäJIbHBIW - |3 
VIIOMIHHäTbcãØl - 2 
VIÓPCTEO - l] 
YyCJIÓBHe - 2l 

VCHÉTb - 9 

ycTraBáTb - 22 


YycTpáIBaTb (beïÏiepBéPEI - 6 


väcTMe - 4 
VHäCTHHE - 4 


œ 


cbanTráawa - 21 
cưrýpa - 24 
cưnypfứecr - 24 
cbưnypfcTrEa - 28 
cbpảaa - 20 
(bpoHT - 28 
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làm ngạc nhiên 
sự ngạc nhiên 
làm ngạc nhiên 
đạt yêu cầu 
hẹp, chật 

tổng hợp 

được nhắc đến 
(sự) kiên trì 
điều kiện 

kịp 

mệt mỏi 

bán pháo hoa 
(sự) tham gia 
người tham gia 


tưởng tượng 

hình dáng, tư thế 

vận động viên trượt băng nghệ thuật 
vận động viên trượt băng (nữ) 

câu nói 

mặt trận 


đủ 

đủ 

ông chủ 
(cá!) lạnh 
dàn đồng ca 


giá trỊ 
trung tâm 
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1©ePpTể*% - l7 
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LI 
IHÊJK - 23 
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2KaaMeHáTop - 30 
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2JIeKETPOOpFäH - 2] 
2HIIIIKJIOHêMA - |7 


FO 


1OOI.IÊÙ - | 
IÓTO-sáäHa/THĐt”I - l4 


giờ 

thường xuyên, dày đặc 
bản vẽ 

điểm 4 

bốn ki lô 

đọc 

điều kì diệu 


lụa 
tiếng ồn 


người hỏi thi 
sinh thái học 
đàn oóc-gan điện 
từ điển bách khoa 


ngày lễ kỉ niệm 
Tây Nam 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Trình bày bầu : 

Aứa bản ím : 


Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

ĐINH XUÂN ANH 

KIỀU NGUYỆT VIÊN 

BÍCH LA 

ĐINH XUÂN ANH 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 10 
Mã số : CH024T1 


Doanh bản, khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công ty cổ phần in ......................... -- - -¿©: SE xxx ca 
lo lỗ canỹaa Số xuất bản : 01 - 2011/CXB /124 - 1235/GD 
ln xong và nộp lưu chiếu tháng ..... năm 2011. 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. TOÁN HỌC 8. TÍN HỌC 10 

e ĐẠI SỐ 10 e HÌNHHỌC10  9.GÔNG NGHỆ 10 
2. VẬT LÍ 10 40. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 
3. HOÁ HỌC 10 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 10 
4. SINH HỌC 10 42. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai)  sTIẾNGANH10 s TIẾNG PHÁP 10 
6. LỊCH SỬ 10 e TIẾNGNGA10  s TIẾNG TRUNG QUỐC 10 
7. ĐỊA LÍ 10 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO 

Ban Khoa học Tự nhiên : e TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ 10, HÌNH HỌC 10) 


s VẬT LÍ 10 s HOÁ HỌC 10 s SINH HỌC 10 


Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn: s NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 10 s ĐỊA LÍ 10 
s NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, 
TIẾNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10) 
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